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Hòa thượng Tuyên Hóa 


Lời tựa 


Sự linh ứng của chú Đại Bi không thể nghĩ bản, nếu ai 
đã từng trì tụng qua thần chú Đại Bi chắc chắn sẽ thấy được sự 
cảm ứng không thê nghĩ bàn, sự cảm ứng đó như sự uống nước 
nóng hay nước lạnh chỉ tự mỗi cá nhân biết mà khó thể diễn tả 
ra bằng lời được. 


Tuy nhiên hiện nay đời Mạt Pháp, tà sư thuyết pháp như 
số cát sông Hằng, nên có nhiều ý kiến cho rằng chú Đại Bi là 
do người Trung Quốc nghĩ ra hay là đạo Bà La Môn. Chính 
những luận thuyết này mà rất rất nhiều vị Phật tử thối tâm trì 
tụng thần chú Đại Bi, khinh khi phi báng thần chú Đại Bi. 
Hoặc có nhiều luận thuyết cho rằng nếu thần chú Đại Bi là 
chân ngôn của chư Phật vậy Phật thuyết thần chú này trong bộ 
kinh nào? 


Nay may mắn nhân duyên hội tụ đủ, với sự hỗ trợ của 
các vị Tăng sĩ, Phật tử Ba La Mật và sự chứng minh bản dịch 
của hội phiên dịch kinh điển Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới 
Vạn Phật Thánh Thành. Chúng con đã tông hợp và phiên dịch 
thành công bộ Giảng Giải Kinh Đại Bì Tâm Đà La NI của Hòa 
thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa (Hỏa thượng Tuyên Hóa). Bản 
kinh này được Tam Tạng Pháp Sư Tuyên Hoá Giảng tại Phật 
Giáo Giảng Đường San Francisco ở nước Mỹ năm 1969 đã 
giảng giải chi tiết, phá nghi, hướng dẫn tương đối đầy đủ để 
mọi người tu trì. 


Nhóm phiên dịch chúng con mong muốn bản giảng giải 
này đối với những ai đã và đang trì tụng thần chú Đại Bi có 
thêm tín tâm, được thêm nhiều sự lợi ích và hiểu rõ ràng hơn 
về thần chú Đại Bi, dùng thần chú Đại Bi để cứu giúp, làm lợi 
lác cho chúng sinh. Còn những ai chưa trì tụng thần chú Đại Bi 
thì phát tâm trì tụng. Những ai có tâm nghi ngờ, phỉ báng thì 
hồi quang phản chiếu, sinh tín mà trì tụng thần chú Đại Bi 
cũng như kinh Đại Bi Tâm Đà La NI. 
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Kính mong mọi người đọc xong bản giảng giải nảy thì 
phát tâm trì tụng thần chú Đại Bi, phố biến lưu truyền thần chú 
Đại Bi, dùng thần chú Đại Bi và kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni để 
làm lợi ích cho chúng sinh, chữa bệnh, trừ tai họa, tiêu nghiệp 
chướng,... cho chúng sinh và phổ biến bản giảng giải này cho 
rộng rãi mọi người được biết đến. 


Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 
Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm 
Đà La Ni Kinh 


Hán dịch: Đường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm 
Đạt Ma 


Thiển giảng: Tam Tạng Pháp Sư Tuyên Hoá Giảng tại 
Phật Giáo Giảng Đường, Vạn Phật Thánh Thành San FrancIsco 
năm 1969 


“Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng 
Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh”: là tên 
gọi đầy đủ của bộ kinh này, mà gọi giản lược là “Thiên Thủ 
Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh”. Trong đó, “Thiên 
Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên 
Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni”: là tên riêng (Đệ danh), 
và chữ “Kinh”: là tên chung (/hồng đanh). Vì sao gọi là tên 
riêng? Bởi vì chỉ riêng bộ kinh này được gọi bằng tên ấy mà 
thôi, các kinh điển khác đều không được mang trùng tên. Ngoài 
ra, vì các sách ghi chép lời thuyết giảng của Đức Phật đều được 
gọi là kinh, cho nên chữ “Kinh” được xem là tên chung. 


Bộ kinh này lấy gì để lập danh? Lấy đầy đủ cả “Nhân, 
Pháp, Dụ' để lập danh. “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế 
Âm Bồ Tát” là Nhân (øgười); “Quảng Đại Viên Mãn Vô 
Ngại” và “Đại Bi Tâm” là Dụ (ÿ đ„); “Đà La Nữ” là Pháp. 
“Đà La Ni” là tiếng Phạn; Trung Hoa dịch là “Tổng Trì”. Do 
đó, “Tổng Trì' là Pháp; loại pháp Tổng Trì. Vậy nên, tên đề của 
bộ kinh này có đủ Nhân, Pháp, Dụ. 


Trước hết xin giảng về từ ngữ “Thiên Thủ Thiên Nhãn” 
(ngàn tay ngàn mắt). Làm sao lại có ngàn tay, ngàn mắt? Đó là 
hiện tướng oai đức thần thông, được lưu xuất từ chỗ chứng đắc 
của sự trì niệm Chú Đại BI. Chúng ta không nên xem việc tu 


niệm Chú Đại Bi là quá dễ dàng, đơn giản! Chú Đại Bi này 
cần phải có thiện căn sâu dày từ nhiều đời trước mới có thể 
gặp được. Nếu không có thiện căn thuộc loại thâm hậu từ đời 
trước thì chưa nói đến tụng niệm Chú Đại BI, mà chỉ muốn 
nghe thấy ba chữ “Chú Đại Bi” cũng khó có cơ hội; cho đến 
tên gọi cũng khó được nghe tới, huống hồ là thấy! Bây giờ, 
chúng ta không những được thấy mà còn có thê trì tụng nữa, 
đó là việc hết sức hy hữu; có thể nói là “trăm ngàn vạn kiếp 
khó tìm gặp”; dù trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp cũng 
khó mà gặp được vậy. Hiện chúng ta nhờ có thiện căn chín 
muỗi ở đời trước nên mới được nghe đến ba chữ “Chú Đại 
Bi°, mới được tham học, trì tụng chương cú thần diệu của Chú 
Đại Bi, và mới có thể thuộc được Chú Đại Bi. Đó là do có 
thiện căn, có chủng tử khó nghĩ bàn từ đời trước nên nay mới 
được như thế. 

Vì vậy, hôm nay chúng ta, những người đến nghe Chú 
Đại Bi, đều là những người có thiện căn. Quý vị thử nghĩ xem: 
Trên thế giới này có bao nhiêu người chưa từng được nghe đến 
tên Chú Đại Bi? Trọn cả thành phố San Francisco này có thể 
có trên năm trăm người được nghe tới tên Chú Đại BI chăng? 
Tôi tin là không! Thành phố San Francisco có được bao nhiêu 
cư dân? Quý vị cứ theo đó mà tính thì có thể suy ra số người 
có thiện căn trên thế giới là bao nhiêu ngay. Cho nên, nay 
chúng ta được nghe đến danh hiệu của Chú Đại Bi thì mỗi 
người phải sanh tâm hoan hỷ, vui mừng, phải trân quí và phải 
biết đó là điều khó tìm khó gặp! Không dễ gì mà gặp được 
Chú Đại Bi, nay gặp được rồi thì phải thật sự khắc cốt ghi tâm, 
chớ nên xem nhẹ mà thờ ơ bỏ qual 


Lần này, quý vị được nghe giảng bộ Kinh Đại Bi Đà La 
Ni, âu cũng là một cơ duyên bắt khả tư nghì. Nguyên nhân là 
mấy tháng trước, lúc bộ Kinh Kim Cang sắp được giảng xong, 
thì các vị hộ pháp của Phật Giáo Giảng Đường là Quả Địa, 
Quả Ninh và Quả Tiền ngỏ ý muốn được nghe giảng bộ Kinh 
Đại Bi Đà La Ni. Vì sao họ muốn tìm hiểu bộ Kinh này? Bắt 
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đầu từ năm ngoái, ở Phật Giáo Giảng Đường này mỗi tuần đều 
có dạy pháp môn bí mật 'Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn”. Pháp môn 
bí mật này, hơn cả bí mật, căn bản tôi chưa bao giờ truyền dạy 
pháp môn này cho ai cả.b Song, sang đến nước Mỹ, tôi nghĩ là 
cần đem pháp môn bí mật bất truyền này truyền dạy cho quý 
vị, những người Mỹ có thiện căn. Vì vậy, kế từ năm ngoái, tôi 
bắt đầu dạy Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn, một pháp môn vi diệu 
bất khả tư nghì. Tuy nhiên, tôi chăng hề đến bất cứ nơi nảo 

cũng rêu rao: "Này, tôi có mật pháp nhưng chăng tùy tiện 
truyền cho ông đầu!” Mặc dù là pháp bí mật, song tôi vân đem 
truyền bá. Truyền cho những ai? Tất nhiên tôi phải “chọn mặt 
gửi vàng”, chỉ truyền cho những người có đại thiện căn, có quy 
y Tam Bảo và thâm tín Phật Pháp. 


Sau khi tôi truyền xong Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn thì có 
mấy vị sanh lòng khát ngưỡng đối với bộ Kinh Đại Bi Đà La 
Ni, muốn hiểu rõ kinh nghĩa của Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn này. 
Cho nên, do cư sĩ Quả Địa khởi xướng, mọi người mời tôi 
giảng bộ Kinh Đại Bi Đà La Ni. Lúc ấy, tôi thấy khó mà từ 
khước trước lòng thành của nhóm Phật tử này, nên đã bằng 
lòng nhận giảng Kinh Đà La Ni. Nhưng giảng xong Kinh Kim 
Cang thì lại tiếp tục giảng Tâm Kinh. Tâm Kinh tuy là hai trăm 
mấy chục chữ nhưng giảng xong cũng mất hết hai, ba tháng. 
Thật ra trong hai, ba tháng ấy tôi chỉ giảng vào ngày Chủ nhật 
mà thôi, chứ không phải là ngày nào cũng giảng. Nếu ngày nào 
cũng giảng thì khoảng một hoặc nửa tháng là xong. Hiện tại 
Tâm Kinh đã giảng xong, bây giờ bắt đầu giảng bộ Đại Bi Đà 
La NI Kinh. 


Đây là một bộ Kinh có thể nói là hầu hết quý vị chưa 
từng được nghe qua; vả chẳng riêng gì quý vị mả ngay cả 
người Trung Hoa cũng vậy, số người được nghe đến bộ Kinh 
nảy cũng rất ít. Người Trung Hoa mà đã được nghe, rồi có thể 
giảng giải nghĩa lý của Kinh một cách tường tận cũng là không 
dễ, cũng là hy hữu vậy! 
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Vì vậy, bây giờ tôi đem bộ Kinh Đại Bi Đà La Ni này 
giảng cho quý vị nghe thì mỗi người, trước hết, phải quét sạch 
tất cả những “rác rưởi' trong đầu óc của mình. Đừng khởi 
nhiều vọng tưởng, đừng quá nặng lòng tham, chớ sanh tâm sân 
hận và cũng chớ quá si mê. Phải quét sạch những rác rưởi 
tham sân si trước; đó cũng chính là quét dọn sạch sẽ tất cả 
những đồ “xú uế” trong mỗi người. Phải thu dọn và quét sạch 
mọi thứ bắt tịnh trong chính mình ra ngoài, để sau đó có thê 
chứa đựng nước cam lồ pháp vị. Bấy giờ quý vị mới có thê 
thanh tịnh mà chứng đắc pháp lực của pháp môn này. Đây là 
điều tối trọng yếu, quý vị cần lưu tâm! 

Bây giờ giảng về từ ngữ “Thiên Thủ Thiên Nhãn” 
(ngàn tay, ngàn mắt)". 

Có người nói răng: “Phải tu pháp Đại Bi Đà La Ni thì 
mới đạt được ngàn tay ngàn mắt; thế nhưng “ngàn tay ngàn 
mắt này dùng để làm gì?” Và còn cho rằng: “Chúng ta mỗi 
người có được hai tay, hai mắt là đã tốt quá rồi. Hai tay có thể 
g1úp ta cằm năm đồ vật, hai mắt cho ta nhìn thấy mọi điều; thế 
thì còn muốn có nhiều mắt, nhiều tay như vậy để làm gì? Xét 
ra, hiện chúng ta đang ở vào thời đại khoa học, nhiều tay nhiều 
mắt đến thế cũng chăng ích lợi gì!” Vậy, nếu quý vị chê nhiều 
thì khỏi cần tu pháp Đại Bi! 


Bây giờ tôi giải thích từ ngữ “Thiên Nhãn (ñgản mắt)” 
trước. Quý vị đều có hai con mắt, và quý vị phải mở mắt ra 
nhìn thì mới thấy được sự vật, nếu nhắm hai con mắt này lại 
thì không còn trông thấy gì nữa. Tuy nhiên, nếu quý vị có một 
ngàn con mắt thì có thê khiến chúng thay phiên nhau làm việc; 
cho con mắt này nhắm lại để nghỉ ngơi, mở con mắt kia ra để 
nhìn ngó; quý vị thấy có vi diệu không nào? 

“Ngàn mắt” này được gọi là “thiên nhãn chiếu kiến" 
(ngàn mắt chiếu soi). Con mắt phàm của chúng ta chỉ có thể 
nhin thấy trong phạm vi mười hoặc hai mươi dặm; nếu quý VỊ 
dùng kính viễn vọng thì có thể thấy xa tới khoảng một trăm 
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dặm, còn xa hơn nữa thì e răng không đủ khả năng. Nếu quý vị 
có được một ngàn con mắt thì thế nào? Trăm dặm, ngàn dặm, 
vạn đặm, tận hư không, khắp Pháp Giới; vô số vô biên hành 
tinh và hệ ngân hà; quý vị đều có thê thấy TỐ. Bấy. giờ, không 
cần xem vô tuyến truyền hình mà quý vị vẫn có thê biết được: 
“Ô! Hai phi hành gia đang đi trên mặt trăng!”" Quý vị thấy có 
vi diệu hay không? Hiện tại quý vị phải nhờ vào tỉ vi mới có 
thể thấy được con người đặt chân lên mặt trăng; nhưng nếu 
quý vị có ngàn mắt thì khỏi phải dùng tỉ vi mà vẫn thấy được 
rõ ràng. Chăng những khỏi cần ti vi mà quý vị còn khỏi cần 
trang bị ăng-ten hay hệ thống ra- -đa, và cũng chẳng phải trả 
tiền nữa; bớt được bao nhiêu là rắc rối! Quý vị bảo răng có 
một ngàn con mắt là không tốt ư? Bây giờ quý vị biết đó là 
điều tốt rồi chứ? 

Chăng những thế, với ngản con mắt nảy, quý vị có thê từ 
phía trước thấy được phía sau, từ đẳng sau trông rõ đăng trước. 
Hư Vân Lão Hòa Thượng có câu thơ rằng: 

Não hậu kiến tai kình diều tử, 

Đỉnh môn cụ nhãn tróc phi hùng. 
Dịch nghĩa 

(Sau đâu thấy má: chụp diễu hầu, 

Cửa đỉnh đủ mắt: tóm gấu bay.) 

Chúng ta vốn không thể nào thấy được mặt mũi của chính 
mình; tuy nhiên, nêu quý vị có ngàn mắt thì ở phía sau có thể 
nhìn thấy phía trước, ở phía trước cũng có thê nhìn thấy phía 
sau; có thể thấy được bản lai điện mục của chính mình. Bấy 
giờ, quý vị cũng có thể thấy được những gì ở trong bụng mình, 
biết được trong đó có bao nhiêu con trùng chết, trùng lười 
biếng... Từ bên ngoài quý vị có thể thấy rõ bên trong và từ phía 
trong quý vị có thê thấy rõ phía ngoài, giống như nhìn xuyên 
qua bức tường băng pha lê hay thủy tinh vậy. Bụng quý vị lúc 
ây tựa như pha lê lóng lánh, trong suốt, không còn có sự ngăn 
cách giữa trong và ngoài. Nhờ đó, quý vị có thể thấy được tim 
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mình hình thù như thế nào, bụng mình muốn nói điều gì, và 
cũng biết được mọi ý tưởng cũng như mọi hoạt động của 
các các cơ quan (achines) trong cơ thể mình. Thế nào, bây 
giờ quý vị có muôn có ngản mắt không? Quý vị có còn cho 
rằng có hai con mắt là đủ rồi nữa không? Tôi e rằng bây giờ 
quý vị cũng nhận thấy như thế là chưa đủ. Ngàn mắt có nhiều 
diệu dụng như vậy đấy! 


Còn “Thiên Thủ. (ngàn fay)” thì sao? Tay dùng để cầm 
năm đồ vật. Không cần nói đâu xa, bây giờ chúng ta hãy lây 
việc cầm tiền làm thí dụ. Quý vị có hai tay, môi tay có thê cầm 
được mười ngàn đồng chăng hạn; vậy nêu tôi có một ngàn tay 
thì tôi có thê cầm được mười triệu đồng. Quý vị không thể nảo 
một lúc mà cầm được nhiều tiền như tôi, quý vị thây có kỳ 
diệu không chứ? Hoặc lây một ví dụ khác, như chia táo chẳng 
hạn. Quý vị cứ tha hồ, lấy được bao nhiêu táo thì lấy. Tất 
nhiên, nếu quý vị có một ngàn tay thì lấy được một ngàn trái 
táo, có hai tay thì chỉ lấy được hai trái. Quý vị xem, như vậy 
ngàn tay có hữu dụng không chứ? Tuy nhiên, ngàn tay này 
chăng phải để dùng vào chuyện vặt vãnh, tầm thường, cũng 
chăng phải dùng để tranh ăn như trò chơi của trẻ con. 

Công năng của ngàn tay là để cứu người. Ví dụ có một 
ngàn người bị té xuống biến, quý vị có hai tay thì tay này kéo 
một người, tay kia lôi một người, tức là chỉ có thể cứu được 
hai người mà thôi. Nếu quý vị có được một ngàn tay thì chỉ 
việc thò luôn một ngàn cánh tay xuống biên là vớt được cả một 
ngàn người suýt bị chết đuối ấy lên bờ. Quý vị thắc mắc là một 
ngàn cánh tay này dùng để làm gì ư? Để cứu người đấy! 

Cho nên nói: 

“Thiên Nhãn chiếu kiến, Thiên Nhĩ diêu văn, Thiên Thủ 
hộ trì.” (Ngàn mắt chiếu soi, Ngàn tai lắng nghe, Ngàn tay cứu 
giúp.) 

Ngàn tay là để hộ trì tất cả chúng sanh, nếu như có một 
chúng sanh có khổ nạn gì thì quý vị chỉ cần duỗi một cánh tay 
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ra là cứu được chúng sanh ấy thoát vòng khô ải. Nếu chỉ có hai 
tay thì quý vị không thể cứu độ được nhiều người. Cho nên 
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt là để cứu hộ 
tất cả chúng sanh, chứ không phải để đi ăn trộm. Quý vị cần 
phải hiểu rõ điểm này! Không được khoác lác rằng mình có 
một ngàn cánh tay đề hái trộm một ngàn trái táo! 


Ngàn tay và ngàn mắt này rốt ráo là từ đâu đến? Vừa rồi 
tôi chăng bảo đó là từ Chú Đại Bi sanh xuất ra hay sao? Quý vị 
chỉ cần tụng Chú Đại BI, và tu Đại BI Pháp của Bốn Mươi Hai 
Thủ Nhãn là được. Thủ Nhãn cuối cùng trong Bốn Mươi Hai 
Thủ Nhãn có tên là Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ. Hễ quý vị tụng 
câu chú của Thủ Nhãn này một biến, thì quý vị sẽ có thêm bốn 
mươi hai cánh tay. Tụng một biến thì có được bốn mươi hai 
cánh tay; tụng mười biến thì được 420 tay; tụng một trăm biến 
thì được 4.200 tay. Nếu quý vị tụng một ngàn biến thì sẽ có 
được 42.000 cánh tay, và cũng có luôn cả 42.000 con mắt. Vẫn 
đề là quý vị có chịu khó tu tập hay không mà thôi! Bởi, Thiên 
Thủ Thiên Nhãn không phải chỉ trong một sớm một chiều mà 
thành tựu được. Quý vị tu pháp môn này, nếu ngày ngày. đều 
miệt mài dụng công không hề gián đoạn, ngày ngày đều y 
Pháp tu hành, thì sẽ thành tựu được thứ diệu dụng bất khả tư 
nghì. Tuy nhiên, nếu quý vị hôm nay tu, ngày mai nghỉ, thì sẽ 
chẳng có tác dụng gì cả! Muốn lấy được bằng cấp tiến sĩ của 
thế gian, thì từ lúc khởi sự học hành cho đến khi thành đạt 
cũng phải mất khoảng mười bốn, mười lăm năm công phu 
đèn sách; huống hồ là tu học Phật Pháp? Học Phật Pháp, 
nếu quý vị không thật sự dụng công hành trì thì chẳng thể 
nào có sự thành tựu được! 


Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát tinh tấn nhất, siêng 
năng nhất, và không hề muốn nghỉ ngơi. Ngài sẵn lòng suốt 
ngày cứu độ chúng sanh, chăng nề hà công việc nhiều vất vả, 
cũng chăng quản ngại chúng sanh lắm khổ nạn; cho nên có thể 
nói răng Ngài là vị Bồ Tát bận rộn nhất. Ngài không phải là 
một vị Bồ Tát lười biếng, thích nghỉ ngơi nhàn nhã, mà là một 


Lộ 


vị Bồ Tát chăm chỉ, cần mẫn nhất. Bởi một cánh tay thì cứu 
được quá ít người, hai cánh tay thì số người cứu được cũng 
còn giới hạn; do đó, Ngài muốn có ngàn tay ngàn mắt, một 
ngàn cánh tay để cứu vớt và một ngàn con mắt để chiếu có tất 
cả chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Các chúng 
sanh mà Ngài chiếu cô đều là những chúng sanh gánh chịu 
nhiều đau khổ, và các chúng sanh mà Ngài cứu độ là những 
chúng sanh gặp phải tai ương, hoạn nạn. 


Chữ “Quán? trong “"“Quán Thế Âm Bồ Tát” có nghĩa là 
quán sát, theo dõi. Quán sát cái gì? Quán sát thế giới này. Quán 
sát cái gì ở thế giới này? Quán sát âm thanh của thế giới này. 
“Quán' chính là trí huệ năng quán, tức là chủ thể trí huệ quán 
sát. “Thế” là cảnh giới sở quán - đối tượng, cảnh giới được quán 
sát và đó chính là tất cả chúng sanh trong thế giới này. 

Chúng sanh lúc khốn khổ gian nan thì thường nghĩ đến 
ai? Nghĩ đến người cha đại từ bi, nghĩ đến người mẹ đại từ bi. 
Người cha đại từ bi ấy là ai? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. 
Người mẹ đại từ bi ấy là ai? Cũng chính là Quán Thế Âm Bồ 
Tát. Nhớ nghĩ đến Ngài rồi thì sao? Họ liền niệm “Nam mô 
Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm 
Bồ Tát...” Họ vừa niệm “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát,” thì 
Bồ Tát Quán Thế Âm liền dùng ngàn mắt trí huệ để nhìn, dùng 
tai trí huệ đề lắng nghe, rồi dùng tay trí huệ đề cứu vớt họ. 


Chúng sanh có tai nạn khổ ách không phải lúc nào cũng 
lẻ tẻ, lần lượt từng người một. Nếu trăm ngàn vạn ức chúng 
sanh đồng thời lâm nạn, tức là sẽ có trăm ngàn vạn ức chúng 
sanh đồng thời cầu cứu, xưng niệm “Nam mô Quán Thế Âm 
Bồ Tát”; thì Đức Quán Thế Âm sẽ đồng thời cứu vớt và tất cả 
đều sẽ đồng thời được giải thoát, đồng thời được an vui. Vì 
thế, Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là “Thiên Thủ Thiên 
Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát”. 


Bô Tát luôn cứu giúp con người. Nêu quý vị cứu g1úp con 
người, quý vị chính là Bồ tát; nêu tôi cứu giúp con người, tôi 
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cũng là Bồ tát. Nếu quý vị không cứu giúp con người thì quý 
vị chính là La-sát; và nếu tôi không cứu giúp con người, tôi 
cũng là La-sát. Quý La-sát và Bồ Tát Quán Thế Âm mới nhìn 
dung mạo bề ngoài tưởng chừng như không khác nhau là bao, 
nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản! La-sát quỷ nữ rất xinh 
đẹp, song chúng rất ích kỷ, chỉ biết mưu lợi cho mình mà thôi. 
Điểm khác biệt chính là một bên thì chỉ biết lợi mình mà 
không biết lợi người; còn một bên thì chỉ biết lợi người mà 
không màng đến lợi mình. Cho nên, tướng mạo của Quán Thế 
Âm Bồ Tát rất viên mãn, dung mạo của La-sát nữ cũng chắng 
kém ai, nhưng do tâm địa bất đồng, một niệm sai biệt, mà 
thành ra khác nhau vậy! 


Thế nên, nếu quý vị muốn học Quán Thế Âm Bồ Tát thì 
quý vị phải đi cứu người giúp đời, lợi ích quân sanh. Có người 
nói: “Tôi không có khả năng gì cả; thứ nhất, tôi không có tiền; 
thứ hai, tôi không biết thuyết giảng Phật pháp, không khéo ăn 
nói. Vậy thì tôi làm sao mang lại lợi ích cho nhân loại được?” 

Tôi bảo cho quý vị biết: Quý vị có “miệng từ bi, lưỡi 
phương tiện°. “Miệng từ bỉ tức là có lòng nhân từ, không 
chửi măng người khác. “Lưỡi phương tiện? tức là dùng căn 
lưỡi của mình làm phương tiện, chứ không phải để nói chuyện 
thị phi. Ví như có xảy ra sự xích mích gì đó, mà quý vị, băng 
phương tiện quyền xảo giảng nói, làm cho đôi bên được hòa 
giải, hoặc bằng lời lẽ khéo léo mà hóa giải được các tranh chấp 
trên thế gian, dập tắt được hiểm họa chiến tranh thế giới, đó là 
quý vị dùng “lưỡi phương tiện? vậy. Có câu: 


" Miệng từ bi, lưỡi phương tiện, 
Có tiên, không tiên đêu tạo được công đức. " 


Có tiền hay không có tiền đều có thể tạo được công đức 
như nhau. Đương nhiên có tiền thì cũng có tốt hơn đôi chút, 
nhưng nếu quý vị không có tiền thì bất tất phải lo buồn, cũng 
chăng nên nghĩ: "Tôi nghèo quá, làm sao làm việc phước đức 
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được?" Làm việc công đức cốt là để cho quý vị nuôi dưỡng 
lòng hảo tâm, biết làm việc từ thiện, và làm một con người tốt. 

“Bồ Tát là Phạn ngữ, nói đầy đủ là “Bồ Đề Tát Đỏa'. 
“Bồ Đề? dịch nghĩa là “giác; còn “Tát Đỏa' là “hữu tình". 
Vậy, Bồ Tát có nghĩa là một người đã giác ngộ giữa đám hữu 
tình, và cũng có nghĩa là một người đi giác ngộ tất cả chúng 
hữu tình. Thế nào gọi là loài “hữu tình”? Tất cả các loài có khí 
huyết đều được gọi là loài hữu tình. Loài không có khí huyết 
thì cũng là chúng sanh, song chúng là vô tình - không có tình 
cảm, không có cảm giác. 

Người ta thường nói: “Nhân phi thảo mộc, thục năng vô 
tình? (Con người nào phải có cây, sao nỡ vô tình?)”. Câu này 
ý nói cỏ cây là vô tri vô giác, không có tình cảm; nhưng thật 
ra, cỏ cây cũng có tình cảm vậy, chăng qua là thứ tình cảm mê 
muội, không sáng suốt. Vì sao không sáng suốt? Vì chúng toản 
làm những việc ngu si cho nên mới bị biến thành cỏ cây gỗ đá. 
Chúng là một trong mười hai loại chúng sanh. 

Cảnh giới của Quán Thế Âm Bồ Tát vốn bất khả tư nghì. 
Chính vì cảnh giới bất khả tư nghì này rất bất khả tư nghì, cho 
nên tôi không thể nào diễn tả được! Bây giờ tôi kế cho quý vị 
nghe một công án. 


Thuở trước, có một người nọ trì tụng Chú Đại BI đã được 
khoảng mười hai năm. Trong suốt mười hai năm ấy, ông chăng 
gặp chuyện gì gọi là kỳ diệu nhiệm mâu cả; Chú Đại Bi chẳng 
biến ra cơm cho ông ăn, cũng chẳng làm ra áo quân cho ông 
mặc. Thế nhưng, ông vẫn tin tưởng và chăm chỉ, đều đặn trì 
tụng Chú Đại Bi. Mỗi ngày ông tụng tối thiểu là 108 biến, mà 
thông thường là nhiều hơn thế. 

Một lần nọ, ông đi chơi xa và phải ngủ qua đêm ở nhà trọ. 
Tại Trung Hoa, ở một vài địa phương có loại quán trọ gọi là 
“Hắc điểm'. Hắc điềm là gì? Đó là một thứ nhà trọ trá hình của 
bọn cướp. Bọn cướp này cũng tương tự như thổ phi vậy; có 
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điều, thổ phỉ thì ra chận đường người ta mà cướp bóc, giết hại. 
Còn Hắc điểm thì ở trong nhà chờ đợi, khi có khách tới quán 
của chúng tá túc, thấy khách mang theo tiền của, hoặc đeo 
nhiều vàng bạc châu báu, ra vẻ khách buôn giàu có, thì chúng 
liền đưa khách đến một căn phòng nhỏ khá tươm tất và có cửa 
riêng để chúng có thể ra vào dễ dàng. Sau đó, chúng lén bỏ 
thuốc mê trong rượu cho khách uống và đến khuya, thừa cơ 
khách ngủ mê mệt, chúng lén vào đoạt hết tiền bạc, đôi khi còn 
giết người luôn nữa. 

Người trì tụng Chú Đại Bi này ở trọ trong hắc điểm cũng 
được mời uống thứ rượu có bỏ thuốc mê, nhưng vì thâm tín 
Phật Pháp nên ông không uống rượu; do đó không bị trúng 
thuốc mê. Đến nửa đêm, đang ngủ ông chợt nghe có tiếng chân 
người tiễn vào phòng mình. Ông hé mắt nhìn ra, nhác thấy 
bóng một lưỡi dao sáng loáng, ông sợ đến cứng cả người, tự 
nhủ: “Người này cầm dao đến hắn là đề giết mình đây!” 


Ngay lúc đó, bên ngoài sân bỗng vọng lại có tiếng đập 
cửa. Chủ quán - kẻ âm mưu giết người giật mình giấu VỘI con 
dao, lén ra khỏi phòng, rồi hỏi vọng ra: “Ai đó? Ai gọi cửa đó? 
Who are you? Who?” 


Người ngoài sân đáp: "Tôi đây! Tôi họ Đậu, tên Du Bằng. 
Tôi có một người bạn ở trọ trong quán ông. Ông ấy tên là... 
Nhờ ông nhắn lại là tôi mời ông ấy sáng mai đến nhà tôi ăn 
điểm tâm nhé!" 


Chủ quán mở hé cửa nhìn ra thì thấy một người đàn ông 
trang phục giông như cảnh sát, liền nghĩ: “Thi ra viên cảnh sát 
nảy có quen biết với người mà mình định giết. Ông ta là bạn 
của cảnh sát! Cảnh sát đến mời ông ấy sáng mai đi ăn điểm 


tâm!” Vì thế, đêm ấy gã chủ quán không dám ra tay giết người. 


Sáng hôm sau, chủ quán nói với ông khách trọ chuyên trì 
Chú Đại BI: “Ong có người bạn tên Đậu Du Băng đên tìm tôi 
qua. Lúc đó đã khuya lăm rôi, mà ông cũng đã đi ngủ nên ông 
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ấy không muốn đánh thức ông dậy. Ông ấy muốn mời ông 
hôm nay đến nhà ông ấy ăn sáng.” 


Ông này vừa nghe đến mấy tiếng “Đậu Du Bằng' thì cảm 
thấy rất quen thuộc. Sực nhớ ba chữ ấy vốn ở trong bài Chú 
Đại Bi, ông chợt hiểu ra ngay, bèn nói: “Đúng rồi, ông ấy là 
bạn tôi đấy. Chúng tôi có hẹn gặp nhau sáng nay, chốc nữa tôi 
đến nhà ông ấy ăn sáng'. 


Người này lọt vào sào huyệt của bọn cướp mà không bị 
chúng giết hại là nhờ có trì tụng Chú Đại Bi. Do đó, quý vị 
đừng cho rằng trì tụng Chú Đại Bi là chẳng có ích lợi. Đến lúc 
quý vị gặp nguy hiểm, sanh mạng của quý vị bị đe dọa, bấy 
giờ quý vị mới nghiệm ra được diệu dụng mâu nhiệm của Chú. 
Tuy nhiên, hiện tại quý vị chưa gặp chuyện bất trắc, nguy hiểm 
tới tánh mạng, thì cũng chưa cần đến sức gia hộ của Chú Đại 
Bi. Vậy, quý vị chỉ nên thành tâm chuyên cần trì tụng là 
đủ, và chớ bận tâm về việc Chú Đại Bi có trợ giúp gì trong 
vấn đề cơm ăn áo mặc của mình hay không! 

Tôi đã giảng về ý nghĩa của “Thiên Thủ Thiên Nhãn 
Quán Thế Âm Bồ Tát”; bây giờ nói về từ ngữ “Quảng Đại”. 

“Quảng' là rộng lớn (c7 bê ngang). “Đại? là cao to (chỉ 
bê đọc). Bộ Kinh này có thê nói là “hoành biến thập phương, 
thụ cùng Tam Giới? nghĩa bề ngang thì trùm khắp hết mười 
phương, dựng đứng lên thì cao đến tột cùng của Tam Giới. 
“Tam Giới? là ba cõi: Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới. 
“Thập phương”, như quý vị đều biết, là mười phương: Đông, 
Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, 
Trên và Dưới. 


Hai câu chú trong Chú Lăng Nghiêm là “A Na Lệ. Tỳ Xá 
Đề”, cũng hàm nghĩa “quảng đại? - một câu ngụ ý “hoành biến 
thập phương) và một câu là “thụ cùng Tam Giới". Tác dụng của 
hai câu chú này là mỗi khi niệm lên thì yêu ma quỹ quái, thiên 
ma ngoại đạo, một bước cũng không đi được, không còn 
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đường để tâu thoát nữa, đành phải chịu quy đầu phục thiện. Ở 
đây, ÿ nghĩa của từ ngữ “quảng đại trong tên đê của Kinh Đà 
La Ni này thì cũng vẫn vậy, có điêu là công năng thì không lợi 
hại băng hai câu chú kia. 

“Viên Mãn' có nghĩa là tròn đầy, không còn chút khiếm 
khuyêt nào nữa. 

“Vô Ngại' có nghĩa là không có gì chướng ngại, ngăn trở 
được cả. 


Cái gì quảng đại, viên mãn và vô ngại? Đó là “Đại Bi 
Tâm". Đại Bi Tâm thì vừa quảng đại, vừa viên mãn, lại vừa vô 
ngại nữa. Đại Bi Tâm có công năng dứt trừ khổ nạn, cứu vớt 
chúng sanh thoát khỏi mọi gian nan khốn khổ; cho nên nói: “Bi 
năng bạt khổ”, lòng bi mẫn, thương yêu, có thê dứt sạch tất cả 
khô lụy cho chúng sanh. 


Cái gì có được công năng dứt trừ mọi nỗi khổ của chúng 
sanh? Đó chính là pháp Đà La NI. 


“Đà La NỈ” là Phạn ngữ; Hoa ngữ dịch là “Tổng Trì'. 
“Tổng? tức là bao hàm tất cả các pháp, tất cả các pháp đều ở 
trong đó. “Tổng? cũng là thủ lãnh, là “cái đầu' của tất cả các 
pháp, có công năng khơi nguồn tất cả các pháp. “Trì? là chấp 
trì, năm giữ. “Trì” cái gì? “Trì vô lượng nghĩa", vô lượng đạo 
lý đều nằm trong sự chấp trì, năm giữ của quý vị. Chỉ cần quý 
vị trì tụng Đa La ÑI thì sẽ có được công năng này. 


Vậy, trong tên đề của bộ kinh này, chữ “Kinh? là tên 
chung (ihông danh), và “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế 
Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà 
La Ni” là tên riêng (biệt danh). Kinh này lây Nhân (người) và 
Pháp để lập thành đề mục hay tựa kinh (/e). “Thiên Thủ 
Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát” là Nhân; còn “Quảng 
Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni” là Pháp. Lại 
cũng có thể nói rằng đề mục của bộ kinh này thuộc loại Nhân, 
Pháp, Dụ mà lập đề; trong đó, “Fâm"' là Dụ. “Đại Bi Chú” ví 
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như cái tâm Đại Từ Bi tiềm tàng trong mỗi con người, cho nên 
gọi là “Đại Bi Tâm Đà La Ni”. 


Kinh” có nghĩa là “kinh thường bất biến (mãi mãi như 
£hé)*, không bao giờ thay đôi. 


Bộ Kinh này lấy gì làm “Thế”? Lấy “Thật tướng' làm 
Thể. Thật tướng chính là Vô tướng, mà Vô tướng cũng chính 
là Thật tướng. 

Có Thể rồi thì cần phải có “Tông (Tông chỉ)”. Vậy, Kinh 
này lấy gì làm Tông chỉ? Lấy “hàng phục chư ma, chế phục 
ngoại đạo” làm Tông-chi. 


Lây gì làm “Dụng”? Lấy sự “diệt ác sanh thiện, bót 
khổ thêm vui”, làm chỗ “Dụng”. “Hàng phục chư ma, chế 
phục ngoại đạo? có nghĩa là trừ diệt điều ác, sanh khởi điều 
thiện, dứt khổ thêm vui; do đó, “sanh thiện, diệt ác” chính là 
lực dụng của bộ Kinh này vậy. 

Kinh này có công năng sanh thiện, diệt ác, cứu khổ, ban 
vui và lấy “Đề hồ” làm giáo tướng, diệu vị “Đề hồ” và “Vô 
thượng Cam lồ” đều được lưu xuất từ bộ Kinh này. 


Trên đây là dùng Ngũ Trùng Huyền Nghĩa: “Danh, Thể, 
Tông, Dụng, Giáo" và bảy loại lập đê đê giải thích sơ lược về 
đê mục bộ Kinh. 


ĐƯỜNG TÂY THIÊN TRÚC SA-MÔN GIÀ-PHẠM- 
ĐẠT-MA DỊCH. 


Chúng ta đã tìm hiểu phần đề mục, bây giờ nói về dịch 
giả. Bộ Kinh này vốn do ai phiên dịch? “Đường Tây Thiên- 
Trúc Sa-môn”, tức là dưới triều đại nhà Đường có một vị Sa- 
môn người xứ Tây Thiên-Trúc. Tây Thiên Trúc là thuộc Án 
Độ. Thời ây, nước Ấn Độ gồm có năm vùng: Nam Ấn, Bắc 
Ấn, Đông Ấn, Tây Ấn và Trung Ấn; và vị Sa môn nảy ở vùng 
Tây Ấn. 
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“Sa-môn” nghĩa là gì? Sa-môn là tiếng Phạn; Hán ngữ 
dịch là “cần tức': cần tu Giới Định Huệ, tức diệt tham sân sỉ 
(siêng tu Giới Định Huệ, dứt sạch tham sán si). 


__ Oai nghĩ của một vị Sa-môn (siêng fu Giới luật) là như 
thê nào? Tỳ kheo Mã Thăng (luôn nghiêm trì oai nghỉ, giới 
luậ£) là một trong năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, và cũng là người có oai nghi tốt đẹp nhất. 
Lúc chưa Đặp Phật, Tôn-giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên 
tình cờ thây Tỳ kheo Mã Thăng đấp y, ôm bình bát đi khât 
thực. Ngài vừa đi vừa nhiệp trì chánh niệm: “mắt quán mũi, 
mũi quán miệng, miệng hỏi lòng, mặt không nhìn dáo dác, tai 
không chực nghe ngóng" tuy chân bước đêu mà dáng vẻ so với 
nhập Định chẳng có gì khác biệt. Bấy giờ, hai Tôn- giả đều 
kinh ngạc: “Ô! Sao người nảy lại có được tướng mạo tốt đẹp 
thế kia?” Và liền đến thỉnh giáo thầy Tỳ kheo: “Chẳng hay 
Ngài học pháp ở đâu mà có được oai nghi tuyệt diệu như thê?” 

Mã Thắng Tỳ kheo đáp: “Tôi học oai nghĩ với Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni.” Rôi Ngài đọc bài kệ: 

“Chư pháp tùng duyên sanh, 
Chư pháp tùng duyên diệt. 
Ngã Phật Đại Sa-môn, 
Thường tác như thị thuyết.” 

Nghĩa là: 

“Các pháp từ duyên sanh, 
Các pháp theo duyên diệt. 
Phật ta Đại Sa-môn, 

Thường dạy như vậy đó!” 

Vị Sa-môn người xứ Tây Thiên-Trúc này chỉ để vỏn vẹn 
“Đường Tây Thiên-Trúc Sa-môn”, chứ không dùng hai chữ 
“Tam Tạng" trong danh xưng của mình, có lẽ vì Ngài chỉ thông 
đạt một hoặc hai tạng trong sô ba tạng Kinh, Luật và Luận. 
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“Già Phạm Đạt Ma dịch”: Già Phạm Đạt Ma là tên của 
vị Sa-môn người xứ Tây Thiên-Trúc, và có nghĩa là “Kính 
Pháp) hoặc “Tôn Pháp”. Ngài là một vị Sa-môn rất mực tôn 
kính giáo pháp của Đức Phật, và chính ngài đã dịch bộ Kinh 
Đà La Ni này từ tiếng Ân Độ sang tiếng Trung Hoa. 
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Đã giảng xong phần đề mục của kinh và người dịch của bộ 
kinh này. Bây giờ chính thức vào phân kinh văn. 


Kinh Văn: 


3ø 3ì Bl ° —f‡ ° #£‡h #- Ép. È Tì te 3t v3 
X. Ñ #122. ĐI ÉP ƒ J. tt \ Š 8P 
fn H#È.. ñ Ñl#4#. BIEZl. 


Hán dịch: Như thị ngã văn: Nhất thời, Thích Ca Mâu Ni 
Phật tại Phố Đà Lạc Già sơn. Quán Thế Âm Bồ tát cung điện, 
Bảo Trang Nghiêm đạo tràng trung, tọa bảo sư tử tòa. Kỳ tòa 
thuần dĩ vô lượng tạp ma ni, bảo nhi dụng trang nghiêm, bách 
bảo tràng phan châu tráp huyền. 


(Miệt dịch: Tôi nghe như vây: Một thuở nọ, Đức Phật 
Thích Ca Máu Ni ngôi trên bảo tòa Sư tử trong đạo tràng Bảo 
Trang Nghiêm, là cung điện của Ngài Quán Thé Am Bồ Tái thị 
hiện ở núi Phô Đà Lạc Già. Chồ áy toàn dùng vô số ngọc bắu 
ma nỉ đề trang nghiêm, treo xung quanh là tràng phan làm 
băng trăm thứ quỷ bắu khác.) 

Lược Giảng: 

“Như thị ngã văn”: 

“Như thỊ' là tín thành tựu 

“Ngã văn" là văn thành tựu 

“Như thị” có nghĩa là: đúng là như vậy, hoàn toàn đáng 
tin cậy. “Như' có nghĩa là bât biên, không thê nào khác được. 
“Thị' là như vậy, hoàn toàn là chính xác. “Như thị nghĩa là 
hoàn toàn như thật, hoàn toàn đích xác, không gì thay đôi 
được. Mọi Kinh Phật đêu mở đầu băng bôn chữ “Như thị ngã 
văn”. Vì sao có nguôn gôc bôn chữ này? Bôn chữ này là do 
Tôn giả A Nan tiệp chỉ từ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lúc sắp 
nhập Niệt bàn đã DI giáo lại. 

Lúc Phật Thích Ca sắp nhập Niết bàn, tuy A Nan đã 
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chứng đến nhị quả nhưng vẫn còn sự cảm động lưu luyến 
không dứt. Biết vậy, A Nan cầu thỉnh Phật phải trụ thế, chưa có 
thể viên tịch, nhưng vẫn không được. Cầu thỉnh không được 
thì làm sao? Ông ta khóc, khóc oà lên đầm đìa nước mắt, mọi 
cái đều quên hết. Vì sao vậy? Vì ông ta rất ái mộ Phật. 


Quý vị xem trong “Kinh Lăng Nghiêm", A Nan vì sao 
xuất gia? Là vì thấy Phật “tướng hảo quang minh, có đủ ba 
mươi hai tướng tốt, và tám mươi vẻ đẹp”. Ông ta liền sanh ái 
kiến và tự nhủ lòng: “Ô, tướng hảo Đức Phật tốt như thế, tôi 
nguyện ở mọi lúc mọi nơi theo làm thị giả hầu cận Đức Phật, 
dẫu có khó nhọc bao nhiêu tôi cũng nguyện theo”. Sơ tâm xuất 
gia vì lòng ái mộ như thế, nên lúc Đức Thích Ca sắp nhập Niết 
bàn, ông ta vẫn còn mang ái kiến, không muốn thấy có điều 
đó, nên liền khóc than cầu khẩn. 

Như quý vị biết A Na Luật Tôn giả là một vị đệ tử bị mù, 
tuy bị mù nhưng trong tâm rất sáng tỏ. Lúc đó, A Na Luật vẫn 
biết Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết bàn, mà cứ thấy A Nan 
mãi khóc lóc không ngớt như thế, nên ông ta đến bên cạnh A 
Nan nói rằng: 

Này A Nan! Ông khóc gì vậy? 

A Nan nói: Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết bàn, làm 
sao thầy bảo tôi không khóc! Không có cách nào mà không 
khóc cả? 

Tôn giả A Na Luật nói: Ô! Bây giờ thầy đang có nhiều 
việc trọng yêu phải làm mà! Thầy khóc có ích lợi gì cơ? 

Ngài A Na Luật nói vậy, A Nan cũng tỉnh ra một chút vả 
ngớt khóc. 


Ngài A Nan nói: À, có việc quan trọng, việc quan trọng gì? 


Tôn giả A Na Luật liền nói: Đức Phật sắp nhập diệt, 
chúng ta phải thính vân, là sau này kêt tập Kinh Tạng, thì tât cả 
những điêu Đức Phật tuyên thuyêt sau này, sẽ kêt tập thành 
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Kinh điển thì phải mở đầu Kinh điển như thế nào? 


A Nan đáp: Việc này quan trọng đấy, đó là việc phải làm, 
còn việc gì nữa không? 

Tôn Giả A Na Luật nói: Lúc Đức Phật còn tại thế chúng 
ta được theo Phật mà an trú, sau này Đức Phật nhập Niệt bản 
rôi chúng ta phải ở trú xứ nào? 

A Nan ngừng một lát rồi bảo: Ô! Giờ tôi như lần thân, 
nêu thây không bảo tôi có lẽ tôi không nghĩ ra. Việc này cũng 
khá trọng yêu đây! Còn việc gì nữa không? 

Tôn giả A Na Luật lại bảo rằng: Lúc Phật còn tại thế, Phật 
là Đâng Đạo Sư của chúng ta, sau khi Phật nhập Niệt bàn, 
chúng ta nên tôn ai làm thây? Chúng ta nên tiên cử aI làm lãnh 
tụ Tăng đoàn, một người đại biêu của Tăng già mà mọi người 
phải tuân thủ? 

A Nan đáp răng: Ô! Thầy nói điều này cũng rất quan 
trọng, đó là điêu thứ ba, còn có điêu gì nữa không? 


A Na Luật Tôn giả bảo: Điều thứ tư là lúc Đức Phật còn 
tại thế, có một số Tỳ kheo tha hóa, phạm giới gọi là “ác tính Tỳ 
kheo' thì Đức Phật có thê chế phục và giáo huấn được. Sau này 
Đức Phật đã nhập diệt thì các “ác tính Tỳ Kheo' này làm sao có 
biện pháp nghiêm trỊ? 


Ngài A Nan đáp: À! Điều này cũng rất quan trọng, còn có 
vân đê gì nữa không? 

Tôn giả A Na Luật nói: Không còn nữa! Những vấn đề tôi 
muôn đê cập tôi đã nói hệt. Còn chính thây còn thắc mắc vân 
đề gì nữa không? Tự thây nghĩ lại xem! 

Tôn giả A Nan đáp: Chính tôi cũng không còn vấn đề gì, 
bôn điêu này đã đủ rôi! 

Vì thế Tôn giả A Nan vội vàng đến chỗ Đức Phật mà 
thỉnh vân: 


Ti 


Bạch Đức Thế Tôn! Ngài đã sắp nhập Niết bàn, bây giờ 
chúng con có mây vân đê thắc mắc, kính xin Đức Phật từ bị 
chỉ giáo. 

Đức Phật bảo: Vấn đề gì, ông cứ trình bày ral 


Ton giả A Nan liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Lúc 
Ngài tại thê, Ngài có thê giáo hóa được hạng “ác tính Tỳ kheo', 
còn sau khi Ngài diệt độ rôi thì làm sao có thê hoán cải được 
họ. Dạ! Đây là điêu thứ tư lẽ ra con không nên hỏi trước, 
nhưng cũng có thê làm điêu thứ nhât đê tham vân Ngài. 

Đức Phật đáp răng: Ác tính Tỳ kheo làm sao chế phục ư? 

Các Ngài phải dùng pháp “Mặc tấn" đề bắt đầu hoán đối họ. 

Sao gọi là mặc? Mặc là im lặng, không có giảng giải gì 
thêm với họ. Tân là gì? Nghĩa là mọi người phải nên cho họ 
biệt lập, mọi người không được trao đối, quan hệ gì với họ. 
Hãy dùng sự “im lặng sâm sét” của Đại chúng để giải hóa họ? 


Lời nói không lời ấy sẽ làm cho họ có một sức nén để bừng 
tỉnh! Điêu này Đức Phật có dạy rõ trong Giới luật. 

Đức Phật bảo: Còn có thắc mắc gì nữa không, ông cứ nói ra. 

Tôn giả A Nan liền bạch: Bạch Đức Thế Tôn! Lúc Ngài 
còn tại thê. Ngài là Đầng Đạo Sư của chúng con, vậy sau khi 
Ngài diệt độ, chúng con phải tôn ai làm thây? Chúng con có 
phải tìm một vị thây nào khác đê thọ giáo không? 

Đức Phật bảo: Không cần! Sau khi ta diệt độ, các ông hãy 
lây “Giới luật” làm thây, lây Ba La Đê Mộc Xoa làm thây của 
các ông. Phàm là Tỳ kheo phải nghiêm trì Giới luật, lây Giới 
luật làm thây! 

Tôn giả A Nan lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Lúc 
Ngài còn tại thê, chúng con được hâu cận bên Ngài, vậy sao 
khi Ngài diệt độ chúng con biệt dời đên trú xứ nào mà cư trú? 


Đức Phật dạy: Sau khi Ta diệt độ, các ông hãy y theo “Tứ 
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Niệm Xứ' mà an trú. Tứ Niệm Xứ như ta đã từng dạy, các ông 
phải dùng “bôn loại quán" này đê an trú, ngỏ hâu tiên xa trên lộ 
trình đạo nghiệp. 

A Nan bạch Đức Phật tiếp: Con còn có vấn đề này nữa, 
vân đê này rât trọng yêu hơn các vân đê trước. 

Đức Phật bảo: Vấn đề gì nữa, ông cứ nói ra. 

Tôn giả A Nan liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Tắt cả 
những lời dạy của Ngài được tuyên thuyết trong đời này. Sau 
khi Ngài nhập diệt, chúng con phải kiệt tập Kinh điện, lúc biên 
tập chúng con nên dùng chữ gì đê mở đâu các Kinh điên, xin 
Ngài DI giáo. 

Đức Phật liền dạy: À! Vấn đề này? Ông nên dùng bốn 
chữ “Như Thị Ngã Văn" (Tôi nghe như váy) đề làm sự mở đầu 
cho các Kinh điên. 

Vì vậy, nên tất cả các Kinh Phật hiện giờ đều mở đầu 
băng “Như Thị Ngã Văn" (Tôi nghe như váy). Nghĩa là tât cả 
những Kinh pháp này là đích thân A Nan tôi tận tai nghe Đức 
Phật tuyên thuyêt. Tât nhiên Tôn giả A Nan là “Đa văn đệ nhât” 
nên Đức Phật đã mật ý phó chúc cho A Nan “tái phát âm”. Vì 
Tôn giả A Nan có một công năng kỳ lạ mà không ai có: Đó là 
một điêu nghe qua đêu nhớ rõ môn một, gọi là “quá nhĩ bât 
vong”, không bao giờ quên sót. 

Bốn chữ “Như Thị Ngã Văn' này có 3 ý nghĩa. 

Thứ nhất là khác với ngoại đạo. 

Thứ hai trãnh tranh luận. 

Thứ ba là đoạn lòng nghi. 


Thứ nhất là khác ngoại đạo: Sao gọi là khác ngoại đạo? 
Vì tất cả những kinh điển của ngoại đạo. một khi mở đầu 
thường dùng hai chữ A (#&#) và ÚM (2). “A' nghĩa là “Vô'. 
“Úm' nghĩa là 'hữu', mở đầu liền nói “Vô hữu' hoặc “hữu vô'. 


ĐÁ) 


Ngoại đạo có kiên giải răng, tât cả vạn hữu có hai đạo lý, một 
là “hữu' và một là “vô”. 


“Hữu' có nghĩa là chấp thường. 
“Vô' nghĩa là đã chấp đoạn. 
Nói như vậy thì bất kế cái gì, không phải là “vô' thì nghĩa 


là “hữu mà không phải là “hữu' thì là “vô”. Nói tóm lại là 
không thể chấp nhận hai phạm trù 'hữu vô” này cũng tức là 
không thể đưa ra hai kiến giải một đẳng là “đoạn kiến, một 
đẳng là “thường kiến" 


Ở đây nói “Như Thị Ngã Văn' này cũng không phải chấp 
đoạn, cũng chăng phải chấp thường, cũng không phải là “hữu” 
chăng khẳng quyết là “vô'. Đó là sự khác nhau với kiến giải 
ngoại đạo là ở chỗ này vậy. 


Thứ hai là tránh tranh luận. 


Lúc ây, Tôn giả A Nan chỉ mới chứng Nhị quả Tư Đà 
Hàm, tuy về sau lúc kết tập Kinh Tạng A Nan đã chứng được 
Tứ quả A La Hán, nhưng cũng là một vị A La Hán rất nhỏ tuổi. 
Trong lúc các vị như Đại Ca Diệp, Tu Bồ Đề đều là các vị 
trưởng thượng, tuổi cao tác lớn, lạp tuế cao thâm, đức độ tròn 
đây. Vì A Nan là người tuổi còn trẻ như thế, nên lúc thăng tòa 
kết tập Kinh Tạng, thì sợ trong đại chúng có người tranh chấp. 
Bạn cũng muốn là đệ nhất, tôi cũng muốn là đệ nhất, nhưng vì 
ngôi “đệ nhất” chỉ có một người, không thể có nhiều người. 
Vậy thì nhiều vị A La Hán như thế sẽ tiến cử vị nào? Đề cử 
người tuổi lớn thì sợ người tuổi nhỏ không cảm phục, chọn 
người tuôi nhỏ thì người tuôi lớn không bằng lòng, chọn người 
trung niên thì cũng chẳng biết chọn ai là hay nhất? Cho nên sẽ 
không có cách nào sẽ xử lý được sự kiện này, nếu như Đức 
Thế Tôn không Di huấn lại. 


Như thế nên dùng bốn chữ “Như Thị Ngã Văn" (Tôi nghe 
như váy) nghĩa là điêu ây không phải là ý bạn, cũng chăng 
phải là ý tôi mà cũng chăng phải ý của bât cứ một ai cả. Đó là 
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tất cả những điều mà Đẳng Đạo Sư tuyên thuyết, nay được kết 
tập mà không một ai có quyền “can gián” vào đó. Bạn cũng 
không phải là đệ nhất, tôi cũng không phải là đệ nhất, không 
có đệ nhất nên mọi người không có sự tranh chấp gì cả. 


Thứ ba là đoạn các nghi. 


Bốn chữ “Như Thị Ngã Văn' này là được Đức Phật phó 
thác Di huấn lại. Cũng có nghĩa là những điều sau này được 
chép lại trong Kinh điển là điều “chắc thật. Đức Thế Tôn Di 
huấn là bốn chữ “Như Thị Ngã Văn", trong mật ý là Đức Phật 
đã tin chắc và xác quyết lại một lần nữa, là những Kinh điển 
sau này được Tôn giả A Nan “tái thuyết? thì đều là sự thật. Vì 
Bảo Tạng Kinh trong “Tạng thức ký ức” của A Nan cũng là 
Bảo Tạng Kinh mà Đức Thế Tôn đã từng tuyên thuyết. 

Vì thế bốn chữ này cũng là đại biểu cho “Kim khẩu? của 
Đức Phật, nên trong Tăng đoản và chúng sanh về sau không ai 
còn có thể thắc mắc, hay nghi hoặc những điều trong Kinh 
Tạng nữa. 


“Như Thị” là tín thành tựu. 

Ngã Văn” là văn thành tựu. 

“Nhất thời” là thời thành tựu. 

“Thích Ca Mâu Ni Phật” là chủ thành tựu. 
“Tại Phố Đà Lạc Già Sơn” là xứ thành tựu. 


“Lục thành tựu” này là một sự “xác quyết chắc thật” về 
những gì xung quanh một Pháp Hội mà Đức Thế Tôn đã từng 
thuyết pháp. 

“Phố Đà Lạc Già” là tiếng Phạn. Trung Hoa dịch là 
“Tiêu Bạch Hoa", vì trên núi này có nở một loại hoa Tiểu Bạch 
nên gọi núi này là Tiêu Bạch Hoa Sơn hay còn gọi là Phố Đà 
Lạc Già Sơn. 
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“Quán Thế Âm Bồ Tát cung điện”: đó là cung điện thị 
hiện của Đức Quán Thế Âm. 

“Bảo Trang Nghiêm Đạo Tràng Trung”: đạo tràng nơi 
cũng điện Bồ tát Quán thế âm tại núi Phố Đà có tên là Bảo 
Trang Nghiêm. 

“Toạ bảo sư tử toà”: đức Phật ở trên núi này, ngôi trên 
toà sư tử, “chỗ ấy toàn dùng vô số ngọc báu ma nỉ để trang 
nghiêm”: toà sư tử nảy đều dùng vô số thất bảo châu để trang 
nghiêm, tạo thành. “tràng phan làm bằng trăm thứ quý báu 
khác”: có trăm loại tràng phan báu, “treo xung quanh”: treo 
ở xung quanh. 


Ở trong đạo tràng này đều làm bằng thất bảo rất trang 
nghiêm, xung quanh treo rát nhiều tràng phàn làm bằng trắm 
thứ quý báu. Chính trong đạo tràng này Đức Thế Tôn ngồi trên 
bảo tòa Sư tử để đăng đản thuyết pháp. 


Kinh Văn: 


f tỳ 4e 2494k L. @4t)xð 4 6l 6k. R3 
4# /#?TI&14⁄. 42H .iq€d#†Z#R. t3. #z 
*. #Lb##. 8Œ fWšZP. ki£#. # X6. 
*x#£*#ñ. ÑÄj\#j. 0678 #.. +H|jÄ 5B. mg 278, 
*#‡. 78 3#. É #.. tøzkf0f) tu. 3# 
J#IR. lý XIÉTRkit #7. 

Hán dịch: Nhĩ thời như lai ư bỉ tòa thượng, tương dục 
diễn thuyết tông trì Đà La Ni cố, đữ vô ương số Bồ tát Ma ha 
tát câu, kỳ danh viết: Tổng Trì Vương Bồ tát, Bảo Vương Bồ 
tát, Dược Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Quán Thế Âm 
Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Hoa Nghiêm Bồ tát, Đại Trang 
Nghiêm Bồ tát, Bảo Tạng bỏ tát, Đức Tạng Bồ tát, Kim Cang 
Tạng Bồ tát, Hư Không Tạng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, Phô Hiền 
Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. Như thị đẳng Bồ tát ma ha tát, 
g1ai thị quán đảnh Đại Pháp Vương tử. 


6 


(Miệt dịch: Lúc bấy giò, Đức Như Lai ở trên bảo tòa, sắp 
sửa tuyên thuyết Pháp môn Tổng Trì Đà La Ni. Có vô số Bồ tát 
Ma ha tát đến tham dự; danh hiệu các vị ấy là: 1t ống Tri 
Vương Bồ tát, Bảo Vương Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dược 
Thượng Bỏ tát, Quán Thể Âm Bồ tát, Đại Thể Chí Bồ tát, Hoa 
Nghiêm Bồ tát, Đại Trang Nghiêm Bồ tát, Bảo Tạng Bồ tát, 
Đức Tạng Bồ tát, Kim Cang Tạng Bồ tát, Hư Không Tạng Bồ 
tát, Di Lặc Bồ tát, Phố Hiển Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. 
Các vị Bồ Tát Ma ha tát như thể đều là những Đại Pháp 
Vương Tử đã được quán đánh.) 


Lược Giảng: 


“Lúc bấy giò, Đức Như Lai ở trên bảo tòa, sắp sửa 
tuyên thuyết Pháp môn Tổng Trì Đà La Ni”: khi ấy, Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa Sư tử, và muốn đem pháp 
môn Tổng trì Đà La Ni ra giảng nói. "Đà La Ni" chính là 
"Tổng trì", mà "Tổng trì" cũng là "Đà La Ni". Ở đây thì gọi 
là "Tổng trì Đà La Ni": cũng có thể nói răng Chú Đại Bi là 
chú tông trì trong Đà La Ni. 


Trong Pháp Hội ấy “có vô số Bồ tát Ma ha tát đến tham 
dự”. Bô tát Ma ha tát tức là bậc Đại Bồ tát; và “danh hiệu các 
vị ây là”: 


1) Tổng Trì Vương Bồ tát. Thế nào gọi là “tổng trì”? 
“Tổng' là bao hàm tất cả pháp; “trì là nắm giữ vô lượng nghĩa. 
Điều này có nghĩa là tất cả các pháp môn vị Bồ tát này đều thọ 
trì; đều sáng tỏ và đều liễu đạt. Vì vậy, Ngài có danh hiệu là 
Tổng Trì Vương Bồ tát. 


2) Bảo Vương Bồ tát: lại có một vị Bồ tát tên là Bảo 
Vương Bô tát. 


3) Dược Vương Bồ tát: lại có vị Bồ tát tên là Dược Vương 
Bồ tát. VỊ Bô tát này chuyên chữa bệnh cho chúng sanh. 
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4) Dược Thượng Bồ tát: Dược Vương Bồ tát và Dược 
Thượng Bồ tát vốn là hai anh em, và đều phát nguyện hộ trì 
Phật Pháp. 

5) Quán Thế Âm Bồ tát: trong số các Đại Bồ tát tham dự 
Pháp hội, cũng có ngài Đại BI Quán Thê Am Bô tát nữa. 

6) Đại Thế Chí Bồ tát: vị Bồ tát này mỗi khi duỗi tay 
hoặc nhâc chân thì cả đại địa đêu chân động sáu cách; cho nên 
Ngài được gọi là Đại Thê Chí Bô tát. 

7) Hoa Nghiêm Bồ tát: vị Bỏ tát này chuyên thọ trì Kinh 
Hoa Nghiêm. 

8) Đại Trang Nghiêm Bồ tát: lại có một vị Bồ tát có 
danh hiệu là Đại Trang Nghiêm Bô tát. 

—_ 9) Bảo Tạng Bồ tát: vị Bồ tát này có vô lượng bảo tạng, 
bât cứ thứ bảo bôi gì Ngài cũng có cả. 

10) Đức Tạng Bồ tát: đức hạnh của vị Bồ tát này là vô 
lượng vô biên, cho nên Ngài có danh hiệu là Đức Tạng Bồ tát. 

11) Kim Cang Tạng Bồ tát: vị Bồ tát này là một trong 
các vị Bô tát Hộ Pháp Kim Cang Mật Tích. 

12) Hư Không Tạng Bồ tát: lại có một vị tên là Hư 
Không Tạng Bô tát nữa. 

Những vị Bồ tát này có lẽ quý vị đều biết hoặc đã từng 
nghe nhặc đền. 

13) Di Lặc Bồ tát: “Di Lặc' là tiếng Phạn, dịch nghĩa là 
“Từ Thị. VỊ Bồ tát này còn có tên là A Dật Đa. “A Dật Đa' là 
tiêng Phạn, dịch nghĩa là “Vô Năng Thăng”. Trong tương lai, 
Di Lặc Bô tát sẽ thành Phật ở thê giới này. 

14) Phố Hiền Bồ tát: tức là ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát. 

15) Văn Thù Sư Lợi Bồ tát: tức là ngài Đại Trí Văn Thù 
Sư Lợi Bô tát. 
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“Các vị Bồ tát Ma ha tát như thế đều là những Đại 
Pháp Vương Tử đã được quán đảnh”: những vị Bồ tát kế 
trên đều là những bậc Bồ tát Ma ha tát thuộc hàng thượng thủ, 
và đều ở ngôi vị “Quán Đảnh” - được Phật thọ ký tương lai sẽ 
thành Phật. Các ngài đều đã được Đức Phật trao nước “Quán 
Đảnh” và bảo cho biết tương lai sẽ thành Phật ở thế giới nào, 
quốc độ nào, vào thời điểm nào và mang danh hiệu gì. 


Kinh Văn: 


xX®#&@ð @%xk#MiiÊ. #47. 3u. đành 
m3» k 


Hán dịch: Hựu đữ vô lượng vô số đại Thanh Văn tăng, 
giai hành A la hán thập địa, Ma Ha Ca Diệp nhi vị thượng thủ. 


(Miệt dịch: Lại có vô lượng vô số Đại Thanh Văn T ăng, 
tát cả đêu hành A la hán ở Thập Địa; với ngài Ma Ha Ca Diệp 
làm thượng thủ.) 

Lược Giảng: 

__ “Lại có vô lượng vô số Đại Thanh Văn Tăng, tất cả 
đêu hành A la hán ở Thập Địa; với ngài Ma Ha Ca Diệp 
làm thượng thú”: trong Pháp hội còn có các bậc Đại Thanh 
Văn tu hạnh A la hán đã đạt đên quả vị Thập Địa, mà đứng đâu 
là Trưởng lão Đại Ca Diệp. 

“A la hán” là tiếng Phạn (4z#z/). Có ai còn nhớ *A la 
hán" dịch sang tiêng Anh là gì và có mây nghĩa không? Người 
nào biệt thì nên nói ra, không nên ngôi làm thinh như thê! Biệt 
mà không chịu nói ra cho mọi người cùng nghe tức là “hà tiện” 
Pháp! ( Hà tiện Pháp có nghĩa là bón xẻn, không muôn chia 
sẻ sự hiệu biết của mình với người khác.) 

«A la hán” là quả vị cao nhất trong Thanh Văn thừa, và 
có ba nghĩa: 


1) Ung cúng (xứng đáng được nhận sự cúng dường của 
cối người và cối trời); 


3) 


2) Sát tặc (giết giặc phiên não lậu hoặc); 
3) Vô sanh (đã đoạn được sự sanh tử luân hôi). 


“Tỳ kheo” @à 7T} kheo nỉ) cũng có ba nghĩa; đó là 
những nghĩa gì? 


Đệ tử đáp: "Đó là Phá ác, Ma... ma sợ?" 


Là 'sợ ma”? Hay là “ma sợ”? Nếu quý vị đảo ngược hai 
chữ này thì ý nghĩa sẽ hoản toàn khác hắn. “Sợ ma' có nghĩa là 
quý vị sợ Ma vương; còn “ma sợ” tức là Ma TU ỂNG SỢ QUÝ VỊ. 
Ở đây, từ ngữ mà chúng ta muốn nói đến là “bố ma? tức là Ma 
vương sợ quý vị, chứ không phải là quý vị sợ Ma vương. Ma 
vương sợ thầy Tỳ kheo; song phải là thầy Tỳ kheo tốt, có tu 
hành, có đạo hạnh, thì Ma vương mới nề sợ; chứ nếu là vị Tỳ 
kheo không tu hành, thì Ma vương chẳng những không sợ mà 
còn lấn lướt, quấy nhiều nữa là khác! Hễ quý vị chăm chỉ tu 
hành thì Ma vương sẽ kính nề quý vị; còn nếu quý vị không tu 
hành, thì quý vị sẽ sợ Ma vương! 

Ngoài hai nghĩa “Bố ma' và “Phá ác”, chữ “Tỳ kheo” còn 
hàm nghĩa “Khất sĩ” (người ấi xin). 

“Thập Địa" là gì? Đó là Sơ Địa, Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, 
Ngũ Địa, Lục Địa, Thất Địa, Bát Địa, Cửu Địa và Thập Địa. 

“Thập Địa' được đề cập đến ở đây chính là Thập Địa của 
Bồ tát Đại thừa và "A la hán ở Thập Địa" có nghĩa là bậc A la 
hán đã chứng đắc cảnh giới Bồ tát Thập Địa. 

Lúc giảng Kinh Địa Tạng, tôi đã nhiều lần giảng về thuật 
ngữ “Thập ĐỊa” này: 

Kinh Địa Tạng, Phẩm thứ nhất: “Địa Tạng Bồ tát chứng 
Thập Địa quả vị dĩ lai, thiên bồi đa ư thượng dụ”. (7ờ /úe Bỏ 
tát Địa Tạng chứng quả vị Thập Địa đến nay đã nghìn lần lâu 
hơn con số tỷ dụ nêu trên.) 


Có ai còn nhớ Thập Địa là gồm những gì không? Có lẽ 
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Quả Địa còn nhớ đây. Quý vị có người nảo còn nhớ không? Ai 
nhớ được thì hãy mau mau lên tiêng! 


Đệ tử: Viễn Hành Địa. 
Sư Phụ: Viễn Hành Địa ư? Okay! Thế dịch sang tiếng 
Anh là gì? 


Đệ tử: Traveling Far. 
Sư Phụ: Yes! Còn gì nữa? 


Đệ tử: Happiness (Hoan Hỷý Địa), Leaving Filth (1y Cấu 
Địa), Emitting Lipht (Phát Quang Địa), Blazinng Wlisdom 
(Diệm Huệ Địa), Invincible (Nan Thắng Địa), Manifesting 
(Hiện Tiên Địa), Traveling Far (Viễn Hành Địa), Unmoving 
(Bắt Động Địa), Good Wisdom (Thiện Huệ Địa), Dharma 
Cloud (Pháp Vân Địa). 


Sư Phụ: Yes, very good! (Chính xác, rất tốt). Đó gọi là 
Thập Địa. 


1) Sơ Địa, hay địa thứ nhất trong Thập ĐỊa, gọi là Hoan 
Hỷ Địa. Bồ tát đạt đến địa vị này luôn luôn vô cùng hoan hỷ, 
VUI VẺ. 

Lúc Quán Thế Âm Bồ tát còn ở địa thứ nhất này, sau khi 
được nghe Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai tuyên thuyết 
Chú Đại Bi, thì Ngài liền chứng đắc quả vị Bát Địa, tức là 
đang từ Sơ Địa mà tiến vọt lên chứng đạt địa vị thứ tám là Bất 
Động Địa. Chỉ những Bồ tát đã đạt đến Bát Địa mới có Định 
lực chân chánh, mới thật sự không còn bị dao động. 

Ở quả vị Hoan Hỷ Địa nảy, mọi lúc mọi nơi Bồ tát đều 
hoan hỷ giáo hóa chúng sanh. Nhờ luôn ở trong sự hoan hỷ 
nên Bồ tát có thể dứt sạch dần mọi cầu nhiễm dơ bân đề chứng 
đắc địa thứ nhì - Ly Cấu Địa. 

2) Ly Câu Địa. Tại Sơ Địa, tuy Bồ tát luôn luôn hoan hỷ 
nhưng vẫn chưa dứt sạch cầu nhiễm, chưa đạt được sự thanh 
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tịnh. Đến Nhị Địa, Bồ tát mới tây sạch hết trần câu nhiễm ô, 
được hoàn toàn thanh tịnh. 


3) Phát Quang Địa. Bởi Bồ tát đã hoàn toàn thanh tịnh, 
trong sạch, cho nên có hào quang phát ra; vì thê Tam Địa được 
gọi là Phát Quang Địa. 


4) Diệm Huệ Địa. Trí huệ quang minh của Bồ tát ở địa vị 
này thì có rực rỡ hơn, tiên bộ hơn và thù thăng hơn một bậc so 
với ở Phát Quang Địa. 


5) Nan Thắng Địa. Trí huệ của bậc Bồ tát ở Ngũ Địa thì 
không có gì có thể so sánh được. 

6) Hiện Tiền Địa. Cái gì “hiện tiền”? Ở địa vị này, hảo 
quang trí huệ của Bồ tát luôn luôn hiện tiền. Tại các địa trước, 
có nơi Bồ tát có trí huệ quang minh, nhưng không phải đều 
luôn luôn hiện tiền; còn đến địa thứ sáu này thì hào quang sáng 
rỡ của trí huệ lúc nào cũng tỏ rạng. 


7) Viễn Hành Địa. Đến địa thứ bảy này thì ánh sáng trí 
huệ quang minh của Bồ tát không những luôn luôn hiện tiền, 
mà còn chiếu soi khắp cả Pháp Giới, nên gọi là Viễn Hành Địa. 


8) Bất Động Địa. Tại bảy địa trước, Định lực của Bồ tát 
vẫn chưa thể gọi là chân chánh đạt đến cảnh giới “tịch quang 
bất động”; phải đến Bát Địa thì Bồ tát mới thực sự được “tịch 
nhiên bất động, cảm ứng toại thông. Tuy là “bất động? song 
Bồ tát vẫn có thê ứng hiện Bát Tướng Thành Đạo, và làm Phật 
trong hàng trăm cõi giới. Bấy giờ, ở quả vị Bát Địa, nếu Bồ tát 
muốn hiện thân đến thế giới khác để giáo hóa chúng sanh, 
thậm chí thành Phật, đều được cả. 


Thế gian có những kỳ nhân ra đời trong một cái bọc, điển 
hình là Hư Vân Lão Hòa thượng. Khi chào đời, Ngài nằm gọn 
trong một cái bọc tròn trịa như quả cầu (04j) vậy. Trường hợp 
này gọi là sanh ra có “mặc y phục”. Chào đời với “y phục” hắn 
hoi là cảnh giới của hàng Bồ tát từ Bát Địa trở lên, khi các 
ngài thị hiện giáng sanh ở thế gian. Sinh ra mà có mặc y phục 
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tức là rất thanh tịnh, sạch sẽ. Các Bồ tát thuộc bảy địa trước thì 
không đến trần thế bằng cách này. 


9) Thiện Huệ Địa. Tại đây, trí huệ của Bồ tát là vi điệu 
nhât, hoàn hảo nhât. 


10) Pháp Vân Địa. Bậc Bồ tát đạt đến địa thứ mười này 
thì ví như áng mây lành bao phủ khắp thái hư, từ bi phù hộ và 
độ trì tât cả chúng sanh. 


“Ma Ha Ca Diếp” là tiếng. Phạn (Mahàkasyapa). °Ma 
Ha' dịch là Đại; 'Ca Diếp' dịch là Âm Quang. 


Kinh Văn: 
xXx®#q—&@Ÿ###xX.. ý W/tmnm %5 L1. 


Hàn dịch: Hựu dữ vô lượng Phạm Ma La thiên, Thiện 
Tra Phạm Ma nhi vi thượng thủ. 


(Việt dịch: Lại có vô lượng Phạm Mía La Thiên, với ngài 
Thiện Tra Phạm Ma làm thượng thủ). 


Lược Giảng: 

“Lại có vô lượng Phạm Ma La Thiên, với ngài Thiện 
Tra Phạm Ma làm thượng thủ”: trong Pháp hội còn có sự 
hiện diện của vô sô Ma vương cùng quyên thuộc đên từ cõi 
trời Phạm Thiên và Ma La Thiên; và vị dân đâu của họ là ngài 
Thiện Tra Phạm Ma. 

Kinh Văn: 

x#a@£s#7-⁄X<71#. 5 X/imX 7mm EL. 

Hán dịch: Hựu dữ vô lượng dục giới chư Thiên tử câu, 
Cù bà già thiên tử nhi vị thượng thủ. 

__ (Miệt dịch: Lại có vô lượng chư thiên tử ở cõi Dục Giới 

đên câu hội, với Thiên-tử Cù-Bà-Già làm thượng thủ.) 
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Lược Giảng: 

“Lại có vô lượng chư thiên tử ở cõi Dục Giới đến câu 
hội”: “Chư thiên tử ở cõi Dục GI1ới” tức là chư thiên ở sáu cõi 
trời Dục Giới. Sáu cõi trời Dục Giới gôm có: l1) trời Tứ Thiên 
Vương, 2) trời Đao Lợi, 3) trời Dạ Ma, 4) trời Đâu Suât, 5) 
trời Hóa Lạc, 6) trời Tha Hóa Tự Tại. 

“Với Thiên tử Cù Bà Già làm thượng thủ”: tất cả các 
thiên tử ở sáu cõi trời này đêu đên tham dự Pháp hội; trong đó, 
Thiên tử Cù Bà Già làm thủ lãnh. 

Kinh Văn: 

*x#®&Š tư +44. 3 5ã 1ãvC, ứng Zv  Rị. 


Hán dịch: Hựu đữ vô lượng hộ thế tứ vương câu, Đề Đầu 
Lại Tra nhi vi thượng thủ. 

(Hiệt dịch: Lại có vô lượng Hộ Thế Tứ Vương câu hội, 
với ngài Đề Đâu Lại Tra làm thượng thủ). 

Lược Giảng: 

-_ “Lại có vô lượng Hộ Thế Tứ Vương câu hội, với ngài 
Đê Đâu Lại Tra làm thượng thủ”: ngoài ra, các vị Thiên 
vương của Tứ Vương Thiên cũng cùng nhau đên dự Pháp hội; 
trong đó, vua Đê Đâu Lại Tra làm thủ lãnh. 

Kinh Văn: 


x®—#&@£#x<X.i. 8x. #@R. Hi. thể. 
FƑ34RÖf.. J#&m. ^. IEA S14. Xi&ki£ n5 LÝ 

Hán dịch: Hựu dữ vô lượng Thiên, Long, Dạ xoa, Càn 
thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khân na la, Ma hâu la già, Nhân, Phi 
nhân đăng câu; Thiên Đức Đại Long Vương nhĩ vị thượng thủ. 

(Hiệt dịch: Lại có vô lượng Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thái 
bà, A tu la, Ca lâu la, Khân na la, Ma hấu la già, Nhân, Phi 
nhân câu hội; với Thiên Đức Đại Long Vương làm thượng thủ). 
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Lược Giảng: 


“Lại có vô lượng Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A 
tu la, Ca lâu la, Khân na la, Ma hâu la già, Nhân, Phi nhân 
câu hội”. 


“Dạ-xoa'" là tên của một loài quý. 
“Càn thát bà' là thần tấu nhạc ở chỗ Ngọc Đề. 


“A tu la” tuy có phước báo của cõi trời (hiên phước), 
song không có thiên đức và thiên quyên. 


“Ca lâu la” tức là đại-bàng Kim Xí Điều. 

“Khân na la” cũng là thần tấu nhạc ở chỗ Ngọc Đề. 

“Ma hầu la giả” tức là đại mãng xà. 

“Nhân, phi nhân" có nghĩa là loài người cùng những loài 
không phải người. 

“Với Thiên Đức Đại Long Vương làm thượng 


thủ”: trong sỐ Ấy, có một vị vua rồng tên là Thiên Đức Đại 
Long Vương làm thủ lãnh. 


Kinh Văn: 
x#t£Š#*ä&<+x##. #H K+xkứnm š E3. 


Hán dịch: Hựu dữ vô lượng Dục Giới chư thiên nữ câu, 
Đông-Mục Thiên nữ nhi vi thượng thủ. 

(Việt dịch: Lại có vô lượng chư thiên nữ ở cõi Dục Giới 
câu hội, với Đông-Mục Thiên nữ làm thượng thủ). 

Lược Giảng: 

“Lại có vô lượng chư thiên nữ ở cõi Dục Giới câu hội. 
với Đông Mục Thiên nữ làm thượng thủ”: ngoài ra, vô sô 
chư thiên nữ từ sáu cõi trời Dục Giới cũng lũ lượt đên tham dự 
Pháp hội; và trong sô đó có một thiên nữ tên là Đông Mục 
Thiên nữ làm trưởng đoàn. 
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Kinh Văn: 


X#& Šj 24'. LIEẤP. LIjP . Hâ). S2? 
. l]3k‡†?.. 3 S3†.. KAt†. kảt. tất . EU . +3? › vh 
À). sả). 6T). ý k£. 

Hán dịch: Hựu đữ vô lượng Hư Không thần, Giang Hải 
thần, Tuyền Nguyên thần, Hà Chiểu thần, Dược Thảo thân, 
Thọ Lâm thần, Xá Trạch thân, Thủy thần, Hỏa thần, Địa thần, 
Phong thần, Thổ thần, Sơn thần, Thạch thần, Cung Điện đẳng 
thần, giai lai tập hội. 

(Miệt dịch: Lại có vô lượng các vị thần như Thân Hư 
Không, Thân Sông Biển, Thân Suối Nguôn, Thân Sông Hồ, 
Thân Dược Thảo, Thân Thọ Lâm, Thần Nhà Cửa, cùng Thủy 
Thân, Hỏa Thần, Địa Thân, Phong Thân, Thổ Thân, Sơn Thân, 
Thạch Thân, Cung Điện Ti hân, v.v... đều đến tập hội). 


Lược Giảng: 


“Lại có vô lượng các vị thần như Thần Hư Không”: 
Quý vị có biệt Thân Hư Không tên là gì không? Có ai biệt 
không? Trong Kinh Lăng Nghiêm nói như thê nào? 

“Thuần nhã đa tánh khả tiêu vong, 


1” 


Thước ca ra tâm vô động chuyên. 


“Thuần Nhã Ða' chính là tên của Thần Hư Không; Thuần 
Nhã Đa là một vị Thần Hư Không. Tôi đã giảng rất nhiều về 
“Thuần Nhã Ða' quý vị nhớ ra chưa? Đó là thần Hư Không đấy 
mà! Quý vị nghe giảng kinh mà đều không chú ý! Nghe xong 
là trả lại cho tôi hết cả! Quý vị quả thật là không có lòng tham, 
ngay cả Pháp mà cũng không muôn giữ cho mình nữa!!! Hắn 
là quý vị đã đạt đến cảnh giới “nhân không, Pháp không? 
(Không người, không pháp) tồi! 

“Thần Sông Biến”: ở các con sông lớn và biển cả đều có 
Thần Sông và Thần Biên cai quản. 
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“Thân Suôi Nguôn”: suôi nước cũng có vị thân làm chủ suôi. 


“Thân Sông Hồ”: ở các con sông nhỏ và ao hô nhỏ cũng 
đều có những vị thân trông coI. 


“Thân Dược Thảo”: tât cả các loại thảo mộc có vị thuôc 
đều có thân cai quản. 


“Thần Thọ Lâm”: trong rừng cũng có vị thần cai quản 
khu rừng. 


“Thân Nhà Cửa”: ngay cả nhà ở cũng có vị Thân Nhà 
Cửa cai quản. 


“Cùng Thủy Thần, Hỏa Thần, Địa Thần, Phong 
Thần”: Địa (đá). thủy („ước), hỏa (ñ¿a), phong (ø7ó); cả bốn 
đại này đều có thần cai quản. Địa Thần vốn là một nữ thân, 
trước kia cô ta là một kẻ rất ngạo mạn, cho rằng chỉ có cô ta là 
Địa Thần, ngoài ra không có vị thần nào khác nữa. Đến khi 
gặp Phật, Ngài thuyết pháp cho cô ta nghe rồi dạy rằng ngoài 
Địa Thần ra, còn có ba vị cũng là Thần Tứ Đại nữa; đó là Thủy 
Thần, Hỏa Thần và Phong Thần. Thoạt đầu thì cô ta không 
chịu tin, nhưng sau khi Đức Phật phương tiện dùng vô sô tỷ dụ 
để giảng giải, cô ta hiểu ra và chịu tin theo. Vậy, trên đây là 
nói về bốn vị Thần Tứ Đại. 


“Thổ Thần, Sơn Thần”: đất đai, núi non đều có Thần 
Đất và Thần Núi làm chủ quản. Theo truyền thuyết thì loài cọp 
chính là Sơn Thần, là chúa tế sơn lâm, cho nên trên núi thường 
thờ cúng “ông” Sơn Thần này. 


“Thạch Thân”: ngoàải ra, ngay cả các tảng đá cũng đều 
có vị Thân Đá cai quản. 

“Cung Điện Thần, v.v... đều đến tập hội”: các vị thần 
canh giữ cung điện và nhiêu vị thân khác cũng cùng nhau tê 
tựu, tham gia Pháp hội. 

Thường thì con sông nào cũng có một vị thần chủ quản, 
chăng qua là người bình thường không thê thây biệt đó thôi. 
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Người nào đặc Thiên Nhãn Thông thì sẽ biệt được răng đâu 
đâu cũng có thân nhân cả, ở mọi nơi, vào mọi lúc, đêu có vị 
thân túc trực đê quản lý. 


Đức Phật có một đệ tử tên là Ca Lưu Đà Di, đã chứng đắc 
quả vị A la hán. Mỗi khi cần qua sông, Thầy thường gọi Thần 
Sông (Hà thẩn) mà bảo rằng: “Bớ tiểu tỳ! Hãy ngưng chảy!”. 
“Tỳ có nghĩa là người đầy tớ gái, một người nữ đi làm công 
cho người ta. Do đó, “tiểu tỳ” tức là người làm công hay người 
hầu nhỏ thôi, chứ không phải là người hầu lớn! Vì sao Thầy lại 
bảo nước ngừng chảy? Bởi nước không còn chảy xiết nữa thì 
Thầy mới qua sông được. (Thường thì các vị đã chứng quả vị 
A la hán đi đến bất cứ chỗ nào có nước cũng có thể từy ý bảo 
nước ngừng chảy, để họ lội băng qua.) 


Rồi cứ hết lần này tới lần khác, hễ muốn sang sông là 
Thầy Ca Lưu Đà Di đều gọi như thế. Thần Sông lây làm không 
vui, bèn đến mách với Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Ngài có 
một đệ tử nói năng không tế nhị chút nào. Mỗi khi gặp tôi, 
ông ta không những bất lịch sự mà còn gọi tôi là “tiêu tỳ” nữa 
chứ! Ông ta lẽ ra không nên gọi tôi như vậy! Tại sao lại gọi tôi 
là “tiêu tỳ” kia chứ?” 

Đức Phật Thích Ca Mâu NI đáp: “Thôi được, khi nào ông 
ấy về Ta sẽ bảo ông ấy đến xin lỗi ngươi.” 

Lúc Thầy Ca Lưu Đà Di về đến Tịnh-xá, Đức Phật mới 
quở trách Thây: “Vị sao mỗi lần qua sông ông cứ gọi Thần 
Sông là tiêu tỳ thế? Ông không nên thiếu tế nhị như vậy! Nói 
năng cần phải ý tứ, lễ độ một chút chứ!” 


Rồi Phật lại dạy: “Này Ca Lưu Đà DI Ông hãy đến gặp 
Thân Sông mà nhận lôi, đích thân xin lỗi người ta ngay đi!” 
Thầy Ca Lưu Đà Di vâng lời, hoan hỷ đến gặp Thần Sông 
và nói: “Này tiêu tỳ! Đừng phiên trách ta nữa nhé! Ta thật là 
không phải!"” 


Thân Sông vôn đã không muôn bị gọi là “tiêu tỳ”, thê mà 
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Thây lại vẫn cứ oang oang: “Này tiểu tỳ! Đừng phiền trách ta 
nữa nhé”! Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị 
Đại A la hán biết được chuyện thì đều bật cười. Vì sao các ngài 
cười ư? Bởi vì do gọi Thần Sông là “tiểu tỳ khiến thần không 
vui nên Thây. Ca Lưu Đà DI mới phải đi xin lỗi; thế mà khi gặp 
Thần Sông để tạ lỗi, Thây lại buột miệng: “Này tiêu tỳ... 


Biết là không đúng thì phải sửa lại, gọi là “Thần Sông" 
hoặc “Tôn thần' hoặc một danh xưng nào mà “dễ nghe” hơn 
cũng được; đằng này Thầy Ca Lưu Đà Di lại vẫn cứ gọi là 
“tiểu tỳ như trước! Vì sao đã chịu đến nhận lỗi mà Thầy vẫn 
gọi Thần Sông là “tiêu tỳ”? 


Đó là vì trong năm trăm đời ở quá khứ, vị Thần Sông này 
đều là người làm công của gia đình Thây Ca Lưu Đà Di, cho 
nên Thầy đã quen gọi “tiểu tỳ” như thế rồi. Đời này tuy đã 
chứng quả A la hán song Thầy vẫn còn tập khí cũ, cho nên mỗi 
khi gặp Thân Sông, Thây cứ quen miệng gọi là “tiểu tỳ”. Đây 
cũng là vấn đề nhân quả vậy! 

Sự kiện trên chứng tỏ răng ở bất cứ nơi nào cũng có thần 
cả; tuy nhiên, chúng ta không thê nào trông thấy hoặc gặp mặt 
những vị thần này như đối với người phàm được. Nếu quý vị 
đã mở Ngũ Nhãn, đắc Lục Thông, thì quý vị sẽ nhìn thấy được 
chư thần; nếu chưa có Ngũ Nhãn, chưa chứng Lục Thông, thì 
dù có thấy họ, quý vị cũng chẳng nhận ra được, cũng chăng 
biết họ là ail 
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Hán văn: Thời Quán Thế Âm Bồ tát, ư đại hội trung, 


mật phóng thần thông quang minh, chiếu diệu thập phương 
sát độ cập thử Tam Thiên Đại Thiên thế giới, giai tác kim sắc. 
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Thiên cung, Long cung, chư tôn thần cung, giai tất chấn 
động. Giang hà đại hải, Thiết vi sơn, Tu di sơn, Thổ sơn, Hắc 
sơn, diệc giai đại động. Nhật nguyệt châu hỏa, tính tú chị 
quang, giai tất bất hiện. 


(Miệt dịch: Bấy giờ, Quản Thế Âm Bồ tát từ trong đại hội 
mật phóng ánh thân thông quang mình, chiếu sáng mười 
phương sát độ cùng cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, 
khiến tất cả đêu biến thành sắc vàng. Thiên cung, Long cung, 
và cung điện của chư tôn thân đêu chắn động. Sông hỗ, biển 
cả, núi Thiết vi, núi Tu di, cùng Thổ sơn, Hắc sơn cũng đêu 
rung động đữ dội. Ảnh lửa ngọc của mặt trời mặt trăng và ảnh 
sáng của các vì tỉnh tú đêu không hiện hữu nữa). 


Lược Giảng: 


“Bấy giò, Quán Thế Âm Bồ tát từ trong đại hội mật 
phóng ánh thần thông quang minh, chiếu sáng mười 
phương sát độ cùng cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, 
khiến tất cả đều biến thành sắc vàng”: hào quang do Quán 
Thế Âm Bồ tát bí mật phóng ra chiếu dọi khắp nơi, làm cho 
mười phương quốc độ và luôn cả cõi Tam Thiên Đại Thiên thế 
giới của chúng ta như nhuộm một màu vàng rực rỡ. 

“Mười phương quốc độ” này là ở ngoài chứ không phải 
chỉ ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới của chúng ta. Có 
ai biết thế nào gọi là “tam thiên đại thiên thế giới? không? 
Chắng lẽ không có người nào biết cả sao? 

Thế thì, thế nào gọi là “một thế giới”? Cứ một núi Tu di, 
một cái Tứ Thiên hạ, một mặt trời và một mặt trăng, thì gọi là 
“một thế giới”. Một ngàn núi Tu di, một ngàn mặt trời, một 
ngản mặt trăng, và một ngàn cái Tứ Thiên hạ gộp lại thì gọi là 
“một tiểu thiên thế giới. Một ngàn cái tiểu thiên thế giới gộp 
lại thì gọi là “một trung thiên thế giới”. Một ngàn cái trung 
thiên thế giới thì gọi là 'một đại thiên thế giới”. 


Bởi “tam biến ngôn thiên”, chữ “thiên” (øagàn) được lập lại 
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ba lần nên gọi là “tam thiên”. Và do đó, một ngàn cái tiểu 
thiên thế giới, một ngàn cái trung thiên thế giới và một ngàn 
cái đại thiên thế giới được gộp lại gọi là “tam thiên đại thiên 
thế giới”. Hiện nay con người đã có thê du hành từ trái đất đến 
mặt trăng và cho rằng đó là một điều vô cùng tuyệt diệu. Thế 
nhưng, ngoài mặt trăng này ra còn có bao nhiêu mặt trăng, bao 
nhiêu tỉnh cầu khác nữa mà khoa học chưa hề biết tới? Nhiều 
đến vô lượng vô biên! Quý vị đến được chỗ này, nhưng chỗ 
kia thì vẫn chưa thê đến được. E răng đến khi nơi nào quý vị 
cũng tới được thì thế giới này cũng không còn nữa! 


“Thiên cung, Long cung, và cung điện của chư tôn 
thân đều chân động”: theo quý vị thì tại sao các cung điện ây 
lại bị rung chuyên? 


Chắng những thế, luôn cả “sông hồ, biến cả, núi Thiết- 
vi, núi Tu-di, cùng Thổ sơn, Hắc sơn cũng đều rung động 
dữ dội”: khắp nơi đều có địa chắn, mọi ánh sáng đều không 
còn nữa. Vì sao có hiện tượng chân động này? Đó là do Quán 
Thế Âm Bồ tát đã vận dụng sức thần thông bí mật, làm cho tất 
cả các cõi giới đều lung lay, dao động. 


“Ánh lửa ngọc của mặt trời mặt trăng và ánh sáng 
của các vì tỉnh tú đều không hiện hữu nữa”: vì sao ánh sáng 
do mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao phát ra đều biến mất, 
không còn thấy rõ nữa? Bởi vì các thứ ánh sáng đó đã bị hào 
quang quá lớn mạnh, quá chói lọi của Quán Thế Âm Bồ tát lấn 
át và “ăn” mắt! Nói như thế không có nghĩa là ánh sáng bị “ăn' 
hoặc bị “nuốt chứng' thật sự; chăng qua là hào quang do Bồ tát 
phóng ra rực rỡ đến nỗi các ánh sáng kia trở nên lu mờ hẳn, 
dường như là không còn nữa vậy. Tôi dùng chữ “ăn là để ví 
von, ngụ ý rằng ánh sáng này 'ăn đứt, sáng trội hơn các ánh 
sáng kia vượt bực. 
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Hán văn: Ư thị, Tông Trì Vương Bồ tát, kiến thử hy hữu 
chi tướng, quái vị tăng hữu, tức tùng tòa khởi, xoa thủ hợp 
chưởng, dĩ kệ vẫn Phật, như thử thần thông chi tướng, thị thùy 
sở phóng. 


(Miệt dịch: Lúc đó, T: ống Trì Vương Bồ tát thấy tướng 
trạng hy hữu ấy thì lấy làm lạ, cho là việc chưa từng có, liễn 
từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, dùng kệ thỉnh hỏi Đức Phật 
xem tướng thân thông kia là do ai phóng ra). 


Lược Giảng: 


“Lúc đó, Tổng Trì Vương Bồ tát thấy tướng trạng hy 
hữu ấy thì lấy làm lạ, cho là việc chưa từng có”: bây ĐIỜ, 
Tổng Trì Vương Bồ tát tự nghĩ: “Kỳ lạ thật! Quả là hết sức kỳ 
lạ! Từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện kỳ lạ như vậy. 
Thế nảy là thế nào nhỉ?” 

Quý vị xem, ngay cả Tổng Trì Vương Bồ tát mà còn 
không biết về hiện tượng Ấy, chăng trách khi tôi hỏi thì quý vị 
cũng đều không biết cả! Tổng Trì Vương Bồ tát thần thông 
quảng đại biết bao, thế mà Ngài vẫn không hiểu được; huống 
gì quý vị chỉ mới được nghe qua loa vài câu Phật Pháp thôi thì 
làm sao có thể biết được thứ đạo lý vi diệu dường ấy! Cho nên, 
mặc dù quý vị không trả lời được, tôi cũng thông cảm mà tha 
thứ cho quý vị! 

Bấy giờ, Tổng Trì Vương Bồ tát “liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, chắp tay, dùng kệ thỉnh hỏi Đức Phật” Thích Ca Mâu 
Ni, “xem tướng thần thông kia là do ai phóng ra”. 
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Hún văn: 

Dĩ kệ vấn viết: 

“Thùy ư kim nhật thành Chánh giác 
Phổ phóng như thị đại Quang minh, 
Thập phương sát độ giai kim sắc, 
Tam Thiên thế giới diệc phục nhiên? 


Thùy ư kim nhật đắc tự tại, 

Diễn phóng hy hữu đại thần lực, 

Vô biên Phật quốc giai chắn động, 
Long thần cung điện tất bất an? 

Kmm thử đại chúng hàm hữu nghi, 
Bất trắc nhân duyên thị thùy lực, 

Vi Phật, Bồ tát, Đại Thanh văn, 

Vi Phạm Ma thiên,Chư Thích đẳng? 
Duy nguyện Thế Tôn đại từ bị, 
Thuyết thử thần thông sở do đĩ.” 
(Việt dịch: 

Lời kệ hỏi rằng: 

Hôm nay ai được thành Chánh Giác, 
Phóng đại quang mình khắp thể này, 
Mười phương sát-độ thành sắc vàng, 
Tam thiên thể giới cũng như vậy? 
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Hôm nay ai chứng đắc tự tại, 

Phô diễn đại thần lực hiếm có, 

Vô biên nước Phật đều rúng động. 
Cung điện Long Thân cũng chẳng yên? 


Đại chúng hôm nay có thắc mắc, 
Chẳng rõ nhân duyên bởi sức ai? 
Là Phật, Bồ tát, Đại Thanh Văn? 
Hoặc trời Phạm, Ma, chư Đề Thích? 


Chỉ mong Thế Tôn đại từ bị, 

Nói rõ thân thông nọ do đâu. ”) 

Lược Giảng: 

Lời kệ hỏi rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! “Hôm nay ai 
được thành Chánh Giác, Phóng đại quang minh khắp thế 
này, Mười phương sát độ thành sắc vàng, Tam thiên thế 
giới cũng như vậy?”: Tổng Trì Vương Bồ tát bạch cùng Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni: "Bạch Đức Thế Tôn! Phải chăng hôm 
nay có ai được thành Phật? Cả đại địa đều chấn động và chói 
lòa ánh sáng. Có một thứ hào quang màu vàng rực rỡ soi chiếu 
khắp nơi, khiến cho các cõi nước trong mười phương và luôn 
cả cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, hết thảy đều biến thành 
sắc vàng. 

“Hôm nay ai chứng đắc tự tại, Phô diễn đại thần lực 
hiếm có, Vô biên nước Phật đều rúng động”: chẳng hay 
hôm nay có vị Bồ tát nào chứng đắc được sức thân thông tự tại 
thế? Vị ấy thị hiện phóng ra sức đại thần thông hy hữu nhất, 
khiến cho tất cả mọi quốc độ của Phật đều rúng động, đều xảy 
ra địa chấn. “Cung điện Long Thân cũng chẳng yên”? Đời 
sông của rồng ở chỗn Long cung ˆ vốn rất bình yên, song nay thì 
cung điện cũng không được yên ôn nữa! 


“Đại chúng hôm nay có thắc mắc, Chăng rõ nhân 
duyên bởi sức ai”? Hiện tại tât cả đại chúng đêu thắc mắc, 
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không hiểu nhân duyên này là như thế nào, ai đang vận dụng 
sức thần thông và ai phóng ra thứ ánh sáng này? Thỉnh cầu 
Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đó “là Phật, Bồ 
tát, Đại Thanh Văn, hoặc trời Phạm, Ma, chư Đề 
Thích”? Hiện tượng địa chấn và hào quang có phải là do Phật 
thị hiện? Hay là do Bồ tát phóng ra? Hay là do hàng Đại 
Thanh-văn, A la hán phô diễn? Hoặc giả, hào quang này là do 
chư thiên cùng Ma vương ở trời Đại Phạm phóng ra? Hay là 
do các thần đất phóng ra? 


“Chỉ mong Thế Tôn đại từ bi, Nói rõ thần thông nọ do 
đâu”: con nay cúi xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi rộng lớn mà 
nói rõ nguồn cơn, cho chúng con được biết thần thông quang 
minh này vốn từ đâu đến? 
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Hán văn: Phật cáo Tông Trì Vương Bồ tát ngôn: "Thiện 
nam tử! Nhữ đẳng đương tri, kim thử hội trung, hữu nhất Bồ 
tát Ma ha tát danh viết Quán Thế Âm Tự Tại, tùng vô lượng 
kiếp lai, thành tựu đại từ đại b1, thiện năng tu tập vô lượng Đà 
La Ni môn, vi dục an lạc chư chúng sanh cố, mật phóng như 
thị đại thần thông lực." 


(Miệt dịch: Đức Phật bảo Tổng Trì Vương Bồ tát: "Thiện 
nam tử! Các ông nên biết, trong Pháp hội hôm nay có vị Bồ tát 
Ma ha tát hiệu là Quản Thế Âm Tự Tại, từ vô lượng kiếp đến 
nay đã thành tựu tâm đại từ đại bị và khéo tu tập vô lượng 
pháp môn Đà La Ni, vì muốn chúng sanh được an vui nên mật 
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phóng sức đại thân thông như thể”. 
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Lược Giảng: 


“Đức Phật bảo Tổng Trì Vương Bồ tát: “Thiện nam 
tử! Các ông nên biết, trong Pháp hội hôm nay có vị Bồ tát 
Ma ha tát hiệu là Quán Thế Âm Tự Tại”: hiện trong đại hội 
nảy có một vị Đại Bồ tát tên là Quán Thế Âm và là một vị Bồ 
tát rất tự tại. Vị Bồ tát này “từ vô lượng kiếp đến nay đã 
thành tựu tâm đại từ đại bỉ”, công đức đại từ đại bị, “và 
khéo tu tập vô lượng pháp môn Đà La Ni, vì muốn chúng 
sanh được an vui nên mật phóng sức đại thần thông như 
thế”: chính vì muốn làm cho tất cả chúng sanh đều được bình 
yên, vui vẻ, nên Bồ tát Quán Thế Âm đã bí mật phóng ánh 
sáng đại quang minh, phô diễn sức đại thần thông như thế. 


Kinh Văn: 
thời #8, 
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Hún văn: 

Phật thuyết thị ngữ dĩ, 

Nhĩ thời Quán Thế Âm Bồ tát tùng tòa nhỉ khởi, chỉnh lý 
y phục, hướng Phật hợp chưởng, bạch Phật ngôn: "Thê tôn! 
Ngã hữu Đại Bi Tâm Đà La Ni chú, kim đương dục thuyết, VI 
chư chúng sanh đặc an lạc cô, trừ nhật thiệt bệnh cô, đặc thọ 
mạng cô, đặc phú nhiêu cô, diệt trừ nhât thiệt ác nghiệp trọng 
tội cô, ly chướng nạn có, tăng trưởng nhất thiết bạch pháp chư 
công đức cô, thành tựu nhất thiết chư thiện căn có, viễn ly nhất 


thiết chư bố úy cố, tốc năng mãn túc nhất thiết chư hy cầu có, 
duy nguyện thê-tôn từ ai thính hứa." 
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(Miệt dịch: Đức Phật nói những lời ấy xong, 


Ngay lúc đó, Quán Thế Âm Bồ tát từ chỗ ngồi đứng dậy, 
sửa y phục cho chỉnh tê, rồi chắp tay hướng về Đức Phật và 
bạch với Phát rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Con có Chú Đại Bì 
Tâm Đà La Ni, nay xin nói ra là vì muốn cho chư chúng sanh 
được an lạc, được trừ tất cả các bệnh, được thọ mạng dài lâu, 
được giàu có sung túc, được dứt trừ tất cả ác nghiệp trọng tội, 
được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng tất cả các công đức 
bạch pháp, được thành tựu tất cả các thiện căn, được xa lìa tất 
cả sự sợ hãi, được mau có đủ tất cả những thứ mong cẩu. Cúi 
xin Đức Thế Tôn từ bi hứa khả cho".) 


Lược Giảng: 


“Đức Phật nói những lời Ấy xong...”: Sau khi Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni nói xong thì thê nào? 


“Ngay lúc đó, Quán Thế Âm Bồ tát từ chỗ ngồi đứng 
dậy, sửa y phục cho chỉnh tè, rồi chắp tay hướng về Đức 
Phật và bạch với Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Con có 
Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni”: con có một thần chú tên là Đại Bi 
Tâm Đà La Ni Thần Chú và “nay xin nói ra là vì muốn cho 
chư chúng sanh được an lạc”: con nói ra Thần Chú Đại Bi này 
để làm cho hết thảy chúng sanh đều được vui vẻ, an ôn, không 
gặp nguy hiểm, không bị đe dọa, khủng bố; và “được trừ tất cả 
các bệnh”, bất cứ bệnh gì cũng có thể giải trừ được cả. 

“Được thọ mạng dài lâu”: có người nếu trì tụng Chú 
Đại Bi thì được phước báo trường thọ, “được giàu có sung 
túc”: tiền của dồi dào, “được dứt trừ tất cả ác nghiệp trọng 
tội”: Quý vị xem, Chú Đại Bi có công năng diệt trừ hết thảy ác 
nghiệp của tất cả chúng sanh. “Ác nghiệp” tức là bao gồm luôn 
cả các tội thuộc Ngũ Nghịch, Thập Ác. Cho nên, những nghiệp 
tội nghiêm trọng nhất, nặng nhất, đều có thể tiêu tan. 


“Được xa lìa chướng nạn”: thoát khỏi mọi ma chướng, 
khó khăn, “được tăng trưởng tât cả các công đức bạch 
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pháp": “Bạch pháp" (pháp (răng) tức là thanh tịnh pháp, thứ 
pháp trong sạch, không nhiễm ô. Pháp nhiễm ô tức là “hắc 
pháp” (pháp đen); còn không nhiễm ô thì gọi là 'bạch pháp". 
“Công đức bạch pháp” có nghĩa là công đức thanh tịnh. 

“Được thành tựu tất cả các thiện căn”: chú Đại Bi còn 
có công năng khiên cho hệt thảy căn lành đêu được thành tựu. 

“Được xa lìa tất cả sự sợ hãi”: nếu quý vị nào sợ đi máy 
bay thì hãy trì nệm Chú Đại Bi, bởi như thê sẽ giúp quý vị 
không còn sợ hãi nữa. 

“Được mau có đủ tất cả những thứ mong cầu”: chú 
Đại Bi lại có thể giúp cho quý vị được mãn nguyện, khiến cho 
những hy vọng, ước muốn của quý vị đều được thành tựu một 
cách mau chóng. 

__ “Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi hứa khả cho”: con nay thỉnh 
cầu Đức Thê Tôn phê chuân sự thỉnh câu của con, từ bị cho phép 
con tuyên thuyêt Chú Đại Bi cho đại chúng cùng nghe!" 

Kinh Văn: 
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Hán văn: Phật ngôn: "Thiện nam tử! Nhữ đại từ bị, an lạc 
chúng sanh, dục thuyêt thân chú, kim chánh thị thời, nghi ưng 
tôc thuyệt, Như Lai tùy hỷ, chư Phật diệc nhiên." 

(Việt dịch: Đức Phát dạy: “Thiện nam tử! Ông thật đại từ 
bị, vì sự an lạc của chúng sanh nên muôn tuyên thuyết thân 
chủ. Nay chính là lúc áy, vậy ông hãy mau nói ra. Như Lai ty 
hý, và chư Phật cũng thể!) 

Lược Giảng: 

Đức Phật dạy: “Thiện nam tử! Ông thật đại từ bỈ”: 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe Bô tát Quán Thê Am thính 
câu, muôn được tuyên thuyêt Đại BI Chú, bèn trả lời răng: 
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Quán Thế Âm ơi, lòng từ bi của ông thật là quảng đại một cách 
phi thường, “vì sự an lạc của chúng sanh nên muốn tuyên 
thuyết thần chú”: ông hằng ao ước được nói ra Đại Bi Thần 
Chú, thì “nay chính là lúc ấy”: bây giờ chính là thời điểm 
thích hợp để tuyên thuyết Chú Đại Bi, “vậy ông hãy mau nói 
ra. Như Lai tùy hỷ, và chư Phật cũng thế!”: chăng những 
Ta, Như Lai, tùy hý theo công đức của ông, mà cả mười 
phương chư Phật thảy đều tùy hỷ tán thán công đức đó.” 


Kinh Văn: 
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Hán văn: Quán Thế Âm Bồ tát trùng bạch Phật ngôn: 
“Thế tôn! Ngã niệm quá khứ vô lượng ức kiếp, hữu Phật xuất 
thế danh viết Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai. Bỉ Phật 
Thế Tôn, lân niệm ngã có, cập vi nhất thiết chư chúng sanh có, 
thuyết thử Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La 
Ni, đĩ kim sắc thủ, ma ngã đảnh thượng, tác như thị ngôn” 


(Mệt dịch: Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Con nhớ vô lượng ức kiếp về trước, có 
đức Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai. 
Đức Phật Thế Tôn ấy vì thương nghĩ đến con cùng tất cả 
chúng sanh, nên đã tuyên thuyết Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại 
Đại Bị Tâm Đà La Ni này, lại dùng tay kim sắc xoa đảnh đầu 
con và dạy lời như vầy”) 

Lược Giảng: 

Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Con nhớ vô lượng ức kiếp về trước”: “vô lượng ức 
kiếp” tức là vô lượng vô biên, không biết rõ được là bao nhiêu 
kiếp, không cách nảo tính ra được con số cụ thể. Quán Thế Âm 
Bồ tát nhớ lại một sự việc trong đời quá khứ, xảy ra từ vô 
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lượng kiếp về trước. Vào thuở ấy, “có đức Phật ra đời hiệu là 
Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai”: Bấy giờ, “Đức 
Phật Thế Tôn ấy”, tức là Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như 
Lai, “vì thương nghĩ đến con cùng tất cả chúng sanh, nên 
đã tuyên thuyết Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm 
Đà La Ni này”. Rồi Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai 
“lại dùng tay kim sắc xoa đảnh đầu con (Quán Thế Âm Bồ 
/áj và dạy lời như vầy” 

Kinh Văn: 
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Hán văn: Thiện nam tử! Nhữ đương trì thử tâm chú, phố 
vi vị lai ác thế nhất thiết chúng sanh, tác đại lợi lạc.Ngã ư thị 
thời. Thủy trụ Sơ Địa, nhất văn thử Chú có, siêu Đệ Bát Địa, 
ngã thời tâm hoan hÿ cố, tức phát thệ ngôn. 

(Miệt dịch: Thiện nam tử! Ông nên thọ trì tâm chú này, vì 
khắp tắt cả chúng sanh trong đời ác ở thời vị lai mà làm sự đại 
lợi lạc. Con lúc đó mới đang ở Sơ Địa, vừa nghe xong Chú này 
thì liên vượt lên Bát Địa. Báy giò, trong lòng hoan hỷ, con lập 
tức phát lời thệ nguyện) 

Lược Giảng: 

“Thiện nam tử! Ông nên thọ trì tâm chú này”: Thuở 
Ấy, Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai dặn dò Quán Thế 
Âm Bồ tát rằng: “Này Thiện nam tử, ông cần phải thọ trì tâm 
chú này”. Tâm chú nào ư? Đó là Đại BI Tâm Chú, hay cũng 
gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Và ông hãy “vì khắp tẤt cả 
chúng sanh trong đời ác ở thời vị lai mà làm sự đại lợi 
lạc”: ông nên làm cho hết thảy chúng sanh ở đời sau đều được 
hưởng sự lợi ích và được an vuI. 

“Con lúc đó mới đang ở Sơ Địa”: Sơ Địa có tên là gì? 
Đó là Hoan hỷ Địa. 
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Khi Ấy, Quán Thế Âm Bồ tát chỉ mới chứng đắc Sơ Địa; 
thế nhưng Ngài “vừa nghe xong Chú này (ức là Chú Đại Bi) 
thì liền vượt lên Bát Địa”: như thế tức là từ Sơ Địa, Quán Thế 
Âm Bồ tát đã vượt qua Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, Ngũ ĐỊa, 
Lục Địa, Thất Địa, tiến thăng đến Bát Địa. 


“Bấy giờ, do trong lòng hoan hỷ, con lập tức phát lời 
thệ nguyện”: Bô tát Quán Thê Am phát thệ nguyện gì? 


Kinh Văn: 
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Hán văn: Nhược ngã đương lai, kham năng lợi ích an 
lạc nhất thiết chúng sanh giả, linh ngã tức thời thân sanh thiên 
thủ thiên nhãn cụ túc! Phát thị nguyện dĩ, ưng thời thân 
thượng thiên thủ thiên nhãn tất giai cụ túc, thập phương đại 
địa lục chủng chấn động, thập phương thiên Phật, tất phóng 
quang minh, chiếu xúc ngã thân, cập chiếu thập phương vô 
biên thế giới. 

(Miệt dịch: Nếu trong đời vị lai tôi có thể làm lợi ích an 
lạc cho tất cả chúng sanh, thì xin khiến cho thân tôi lập tức 
sanh đủ ngàn tay ngàn mắt! Phát nguyện ấy xong thì trên thân 
liễn ứng thời hiện đủ ngàn tay ngàn mắt. Lúc ấy, mười phương 
đại địa chấn động su cách; ngàn Đức Phật trong mười 
phương đều phóng ánh quang mình soi đến thân con, cùng 
chiếu dọi vô biên thế giới ở khắp mười phương.) 


Lược Giảng: 


“Nếu trong đời vị lai tôi có thể làm lợi ích an lạc cho 
tất cả chúng sanh, thì xin khiến cho thân tôi lập tức sanh 
đủ ngàn tay ngàn mắt”: trong đời quá khứ ấy, Quán Thế Âm 
Bồ tát đã nguyện rằng: “Giả sử trong tương lai, tôi có thể trở 
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nên hữu ích đối với hết thảy chúng sanh, có thê mang lại sự an 
lạc cho muôn loải, thì tôi hy vọng rằng thần lực của Chú Đại 
Bi này hãy khiến cho một ngàn cánh tay và một ngàn con mắt 
mọc ra đầy đủ nơi nhục thân của tôi ngay tức khắc!” 


“Phát nguyện ấy xong”: sau khi con lập nguyện, “thì 
trên thân liền ứng thời hiện đủ ngàn tay ngàn mắt”: ngay 
trên nhục thân của con (hân của Bồ tát Quản T hé Âm) liền 
hiện ra cả một ngàn cánh tay và một ngàn con mắt trong cùng 
một lúc. 


“Lúc ấy, mười phương đại địa chấn động sáu cách”: 
khắp mười phương thế giới, đại địa rúng động theo sáu cách 
khác nhau, gọi là 'lục chủng chấn động”: Đó chính là 1) Chấn 
(vang đội); 2) Hỗng (gào lên); 3) Kích (đánh ra); 4) Động 
(động cựa); 5) Dũng (phun ra); 6) Khởi (vùng dậy). Chấn, 
hống, kích là những biến động thuộc về âm thanh; động, dũng, 
khởi là những biến hóa thuộc về hình thể. 

“Ngàn đức Phật trong mười phương đều phóng ánh 
quang minh”: từ thế giới của ngàn đức Phật trong mười 
phương đều đồng thời phóng ra hào quang đại quang minh, 
hảo quang ấy “dọi đến thân con, cùng chiếu soi”: tỏa ánh 
sáng rực rỡ tới “vô biên thế giới ở khắp mười phương”. 

Kinh Văn: 
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Hán văn: Tùng thị dĩ hậu, phục ư vô lượng Phật sở, vô 
lượng hội trung, trùng cánh đắc văn, thân thừa thọ trì thị Đà La 
Ni, phục sanh hoan hỷ, dũng dược vô lượng, tiện đắc siêu việt 
vô số ức kiếp vi tế sanh tử." 

(Miệt dịch: Từ đó về sau, trong vô lượng Phật sở, vô 
lượng Pháp Hội, con được nghe lại và đích thân nhận lãnh, 
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thọ trì Đà La Ni này, lại sanh hoan hỷ, phần chấn vô lượng, 
nên được siêu vượt vi tẾ sanh tử trong vô số ức kiếp) 


Lược Giảng: 


“Từ đó về sau, trong vô lượng Phật sở, vô lượng Pháp 
Hội, con được nghe lại và đích thân nhận lãnh, thọ trì Đà 
La Ni này”: kế từ đó, tại vô lượng vô biên cõi nước của Phật 
cũng như tại vô lượng Pháp hội, con thường được nghe lại Chú 
Đại Bi Đà La Ni và tự thân con cũng thọ trì chú tổng trì này. 
Con “lại sanh hoan hỷ, phấn chấn vô lượng”: con mừng rỡ 
đến nỗi muốn nhảy múa reo vui, “nên được siêu vượt vi tế 
sanh tử trong vô số ức kiếp”: lại còn được vượt qua biến dị 
sanh tử vô cùng vi tế trong vô số ức kiếp ở quá khứ?" 


Kinh Văn: 


#⁄»A#+. T33}. k8. gi HW&KC. đ{ 4+ 
+. 221i. 6 #1t1+L. S€l£®Ä> #. 


Hán văn: Tùng thị đĩ lai thường sở tụng trì, vị tằng phế 
vong. Do trì thử Chú cô, sở sanh chi xứ, hăng tại Phật tiên, liên 
hoa hóa sanh, bât thọ thai tạng chi thân. 


(Miệt dịch: Từ ấy đến nay. con thường xuyên trì tụng, 
chưa từng quên bỏ. Nhờ thọ trì Chú này nên con luôn được 
sanh ra tại Phật tiên, hóa sanh từ hoa sen, không còn thọ thán 
thai bào nữa) 


Lược Giảng: 


“Từ ấy đến nay con thường xuyên trì tụng, chưa từng 
quên bỏ”: kế từ khi ấy cho đến nay, con vẫn luôn tụng trì Chú 
Đại BI, không một ngày xao lãng. “Nhờ thọ trì Chú này nên 
con luôn được sanh ra tại Phật tiền”, vào thời có Phật trụ 
thế, được “hóa sanh từ hoa sen chứ không còn thọ thân thai 
bào nữa”, không còn phải mang thân thể do cha mẹ hoài thai, 
cưu mang nữa. 


Sà, 


Kinh Văn: 


3 kk#.litE. két. SA. #7. "+. 
3kifldtrf. 24 +46 Ñhoo. LỆ Án. 


Hán Văn: “nhược hữu Tỳ kheo, Tỳ kheo mi, Uu bà tắc, Uu 
bà di, đông nam, đông nữ, dục tụng trì giả, ư chư chúng sanh 
khởi từ bi tâm, tiên đương tùng ngã phát như thị nguyện:... 

(Miệt dịch: Nếu có Tỳ kheo, T} kheo ni, Uu bà tắc, Ưu bà 
di, đồng nam hay đồng nữ nào muốn trì tụng, thì nên phát khởi 
lòng từ bi đối với mọi chúng sanh, và trước tiên phải theo con 
mà phát những thệ nguyện như váy...) 

Lược Giảng: 

“Nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, 
đồng nam hay đồng nữ nào muốn trì tụng...”: Quán Thế Âm 
Bồ tát lại bạch Phật rằng: “Giả sử có các Sư thầy hoặc các Sư 
cô, đã xuất gia, người nam hoặc người nữ còn tại gia, và đồng 
nam hoặc đồng nữ nào phát tâm muốn trì tụng Chú Đại 
Bi, “thì nên phát khởi lòng từ bi đối với mọi chúng sanh, và 
trước tiên phải theo con mà phát những thệ nguyện như 
vây...”: trước hệt, vị phát tâm ây cân phải đôi trước Quán Thê 
Am Bồ tát mà lập mười lời thệ nguyện như sau... 

Kinh văn: 

I) & kÄ&#tš.. đã lŠ4+—}J‡X. 

2) m&k&ðÐtt. LAI. 

3) &kÄ&ÿ#ttử. 8Ä kg —323.. 

4 &kÄ&Ðttr. AT š24®. 

5 Xã rủ. /đãklk£&kX. 

6) &kã#tt {. AT fA\ 3#. 

7) ukãifttrf. đã lk©fẲ ki. 

8) mg kã# tt #. đá T #8 £&vụ. 

9) #&Xkikðt trữ. ãđ:¡¿Ð&@ %4. 
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10) & Xãšj#t-š. ðÄƑ-EIkd#. 
#® ##71sh.. 73h 3#‡ï . 
33K. ki 3833. 
3\3f3bX3Ä . xb3# gị 3Š dã. 
®#4A%. 4A H #68. 
4 3t6112lÉ. Zásy H HƒẦ ‹ 
#úä#. HfkX#. 
Hún văn: 
- 1) “nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tốc tri 
nhât thiệt pháp; 
2) nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tảo đắc trí 
huệ nhãn; 
3) nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tốc độ nhất 
thiệt chúng; 
4) nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tảo đắc 
thiện phương tiện; 
5) nam mô Đại BI Quán Thế Âm, nguyện ngã tốc thừa 
Bát Nhã thuyên; 
__ 6) nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tảo đắc việt 
khô hải; 
7) nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tốc đắc giới 
định đạo; 
- 8) nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tảo đăng 
Niệt Bàn sơn; 
9) nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tốc hội Vô 
VI Xã; 
10) nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tảo đồng 
pháp tánh thân. 
Ngã nhược hướng đao sơn, đao sơn tự tôi chiết; 
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Ngã nhược hướng hỏa thang, hỏa thang tự khô kiệt; 
Ngã nhược hướng ĐỊa ngục, Địa ngục tự tiêu diệt; 
Ngã nhược hướng Ngạ quỷ, Ngạ quỷ tự bão mãn; 
Ngã nhược hướng Tu la, ác tâm tự điều phục; 


Ngã nhược hướng súc sanh, tự đắc đại trí huệ.” 

Việt dịch: 

- (1) “Nam mô Đại B¡ Quản Thế Âm, con nguyện chóng 

biết tát cả pháp; 

2) Nam mô Đại Bỉ Quán Thế Âm, con nguyện sớm được 
Trí Huệ Nhãn; 

3) Nam mô Đại Bỉ Quản Thế Âm, con nguyện chóng độ 
các chung sanh; 

4) Nam mô Đại B¡ Quản T' hé Âm, con nguyện sớm được 
thiện phương tiện; 

5) Nam mô Đại B¡ Quán Thế Âm, con nguyện chóng lên 
thuyên Bát nhã; 

6) Nam. mô Đại B¡ Quản Ti hé Âm, con nguyện sớm vượt 
qua biên khó; 

7) Nam mô Đại Bi Quán Thể Âm, con nguyện chóng đắc 
Giới Định Đạo; 

_3) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm lên núi 

Niêt-bản; 

9) Nam mô Đại Bi Quán Thể Âm, con nguyện chóng về 
nhà Vô vi; 

10) Nam mô Đại Bi Quán Thể Âm, con nguyện sớm đồng 
thán Pháp tánh. 

Nếu con hướng núi đao, núi đao tự sụp đổ; 

Nếu con hướng nước sôi, nước sôi tự khô cạn; 

Nếu con hướng địa ngục, địa ngục tự tiêu diệt; 


Nếu con hướng ngạ quỷ, ngạ quỷ liên no đủ; 
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Nếu con hướng Tu-la, ác tâm tự điều phục 

Nếu con hướng súc sanh, liên đắc đại Trí Huệ. ) 
Lược Giảng: 

Mười lời nguyện đó là: 

I) “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện chóng 
biết tất cả pháp”:°Nam mô' nghĩa là gì? “Nam mô" là tiếng 
Phạn, và có nghĩa là 'quy mạng'. Do đó, “Nam mô Quán Thế 
Âm Bồ tát”: có nghĩa là giao phó tất cả thân tâm, tính mạng 
của mình cho Quán Thế Âm Bồ tát. 


“Nam mô' lại cũng có nghĩa là “kính đầu”, tức là cung 
kính quy y, cung kính quay về nương tựa. Như vậy, 'nam mô 
Phật tức là cung kính quay về nương tựa Phật; 'nam mô Pháp' 
là cung kính quay về nương tựa Pháp; 'nam mô Tăng" là cung 
kính quay về nương tựa Tăng; và “nam mô Đại Bi Quán Thế 
Âm là cung kính quay về nương tựa Đức Quán Thế Âm Bồ tát 
đại từ đại b1. 

Sau khi đã quay về nương tựa Đại Bi Quán Thế Âm Bồ 
tát rồi thì sao nữa? Thì hãy phát nguyện rằng: “Con nguyện 
chóng biết tất cả pháp”: cầu xin Quán Thế Âm Bồ tát gia bị, 
phủ hộ cho con được hiểu rõ Phật Pháp một cách nhanh chóng. 
Ở đây, “biết” (¡) tức là hiểu rõ, hiểu thấu đáo. 

2) “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm 
được Trí Huệ Nhãn”: ở thế gian chúng ta, những người hiện 
đời có được Ngũ Nhãn, Lục Thông đều là nhờ thuở trước họ 
đã từng trì tụng Chú Đại Bi và quy y với Quán Thế Âm Bồ tát, 
nên Trí Huệ Nhãn khai mở và họ có được “con mắt trí huệ”. 

3) “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện chóng 
độ các chúng sanh”: chúng ta cần “mau biết tất cả pháp, sớm 
được Trí Huệ Nhãn" để làm gì? Chính là đề “chóng độ các 
chúng sanh". 
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4) “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm 
được thiện phương tiện”: muốn độ tất cả chúng sanh thì 
chúng ta cần phải biết mọi pháp môn phương tiện ngõ hầu có 
thể tùy theo căn cơ của chúng sanh mà thuyết giảng thứ giáo 
pháp thích hợp, “tùy bệnh cho thuốc”. Do đó, sớm chứng đắc 
các pháp môn thiện xảo phương tiện là điều rất thiết yếu. 


5) “Nam mô Đại Bỉ Quán Thế Ẩm, con nguyện chóng 
lên thuyền Bát-nhã”: con lại quay về nương tựa Đại BI Quán 
Thế Âm Bồ tát, và nguyện sẽ chóng được ngồi thuyền trí huệ 
Bát-nhã. 


6) “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm 
vượt qua biến khổ”: sau khi được lên ngồi trên thuyên trí huệ 
Bát nhã rồi, con nguyện sẽ dùng con thuyền này để nhanh 
chóng vượt thoát biển khổ sanh tử." 


7) “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện chóng 
được Giới Định Đạo”: con cung kính quy y Đức Quán Thế 
Âm Đại Từ Đại Bi, và nguyện sẽ sớm thông đạt được đạo 
Giới, Định, Huệ." 


8) “Nam mô Đại Bi Quán Thê Ám, con nguyện sớm 
lên núi Niêt-bàn”: sau khi đặc được Giới Định Đạo, con 
nguyện sẽ mau chóng lên được cõi Niêt-bàn. 


9) “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện chóng 
về nhà Vô vi”: “nhà Vô vi' tức là Vô vi pháp; do đó, “chóng về 
nhà Vô vi” có nghĩa là sớm chứng đắc pháp môn Vô vi vậy. 


10) “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm 
đồng thân Pháp tánh”: con xin cung kính quay về nương tựa 
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, và nguyện sẽ sớm chứng đắc tự 
thân của Pháp tánh. 


“Nêu con hướng núi đao, núi đao tự sụp đô”: khi nệm 
Chú Đại Bi, nếu con quay về hướng núi đao mà niệm, thì núi 
đao sẽ tự nhiên tan rã, đỗ sụp xuống. 
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“Nêu con hướng nước sôi, nước sôi tự khô cạn”: nêu 
con hướng về địa ngục nước sôi mà niệm Chú Đại Bi, thì lửa 
sẽ lụn tắt và nước trong địa ngục cũng cạn khô. 


“Nêu con hướng địa ngục, địa ngục tự tiêu diệt”: nêu 
con hướng về địa ngục mả niệm Chú Đại Bị, thì địa ngục sẽ 
biên thành Thiên đường (không còn có địa ngục nữa). 


“Nếu con hướng nøa quỷ, nøa quỷ liền no đủ”: nếu con 
hướng về loài Ngạ quỷ mà niệm Chú Đại Bị, thì hệt thảy Ngạ 
quỷ đêu được no đủ, không còn bị cái khô đói khát hành hạ nữa. 


“Nếu con hướng Tu-la, ác tâm tự điều phục”: nếu con 
hướng về những chúng sanh Tu la hung ác nhất mà niệm Chú 
Đại Bi, thì tâm địa độc ác của loài Tu-la sẽ tự nhiên được điều 
phục và tất cả đều phát tâm muốn quy y, hướng thiện. 


“Nêu con hướng súc sanh, liên đắc đại Trí Huệ”: nêu 
con hướng về những súc sanh ngu muội mà niệm Chú Đại Bì, 
thì chúng sẽ có được trí huệ rộng lớn. 


Kinh Văn: 


# #ãE,.. #19 4À š 23+. J3 4® + ET78 
FÈ3u⁄k.. ‡Ä44Fp š ft l§ E2È7t,. — 18 3ï ñDiề . Y 
tt šiề¿ + #$ # 


Hán văn: Phát thị nguyện dĩ, chí tâm xưng niệm ngã chi 
danh tự, diệc ưng chuyên niệm ngã Bồn sư A Di Đà Như Lai; 
nhiên hậu tức đương tụng thử Đà La Ni thần chú. Nhất túc 
tụng mãn ngũ biến, trừ diệt thân trung bách thiên vạn ức kiếp 
sanh tử trọng tội." 


(Việt dịch: Phát những nguyện này xong, hãy chí tâm 
xưng niệm danh hiệu của con và cũng phải chuyên niệm danh 
hiệu Đức Bổn Sư của con là Đức A Di Đà Như Lai; sau đó 
phải luôn trì tụng Thân Chú Đà La Ni này. Nếu mỗi đêm tụng 
đủ năm biến thì có thể tiêu trừ được trọng tội trong trăm ngàn 
muôn ức kiếp sanh tử) 
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Lược Giảng: 


Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch cùng Đức Phật: Sau khi các 
chúng sanh phát tâm thọ trì Chú Đại BI đã “phát những 
nguyện này xong, hãy chí tâm xưng niệm danh hiệu của 
con” (danh hiệu Quán Thế Âm Bồ táU. 


Quý vị muốn thọ trì Chú Đại Bi, thì trước tiên, mỗi người 
phải đối trước Quán Thế Âm Bồ tát mà lập mười thệ nguyện 
như trên; rồi kế đến là phải chí tâm xưng niệm danh hiệu của 
Ngài, tức là Quán Thế Âm Bồ tát. “Chí tâm” tức là thành tâm 
thành ý, một lòng một dạ. 

“Và cũng phải chuyên niệm Đức Bốn Sư của con”:và 
các chúng sanh đó nếu chỉ niệm danh hiệu của con (danh hiệu 
Nam mô Quán Thể Âm Bồ tá0) thôi thì vẫn còn chưa đủ, họ cần 
phải chuyên tâm trì niệm cả danh hiệu của Bổn Sư của con 
nữa; Bồn Sư của con là ai ư? Chính là Đức A Di-Đà Như 
Lai. Bởi uống nước nhớ nguồn, cho nên chúng ta cần phải biết 
nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, vốn là Thầy của Quán Thế Âm Bồ 
tát tự thuở ban sơ. Do đó, chúng ta cũng cần phải niệm “Nam 
mô A Di Đà Phật” nữa, chứ không phải chỉ niệm “Nam mô 
Quán Thế Âm Bồ tát mà thôi. 

“Sau đó, phải luôn trì tụng Thần Chú Đà La Ni 
này”: trước hết, các chúng sanh đó phải niệm danh hiệu của 
con (Nam mô Quán Thế Âm Bồ táo; tồi tiếp đến là niệm danh 
hiệu Đức Bồn Sư của con (Nam mô A Di Đà Phật); và sau đó 
mới bắt đầu tụng Thần Chú Đà La Ni. 


“Nếu mỗi đêm tụng đủ năm biến thì có thể tiêu trừ 
được trọng tội trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử”: 
mỗi tối, nếu quý vị có thê chuyên cần trì tụng Chú Đại Bi đủ 
năm biến, đều đặn như thế, thì có thể khiến cho bao nhiêu 
nghiệp chướng mà bản thân quý vị trót gây tạo đều được tiêu 
trừ. “Trọng tội trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử”: tức 
là những tội lỗi thâm trọng mà chúng ta đã tạo tác trong quá 
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trình luân hồi luân quân, sanh rồi chết, chết rồi lại tái sanh, lập 
đi lập lại mãi trong suốt cả hằng trăm ngàn vạn ức kiếp. 


Kinh Văn: 


ðU #2 bà. LỆ. 3Á Xã Xã ?ó) 
3. tệp «ạtỆ. 2 ?3#0ÐlW k‡{ƒ?. %1 1h... Mã 
12+. 

Hán văn: Quán Thế Âm Bồ tát phục bạch Phật ngôn: 
“Thê Tôn! Nhược chư nhân thiên tụng trì Đại BI chương cú 
giả, lâm mạng chung thời, thập phương chư Phật giai lai thọ 
thủ; dục sanh hà đăng phật độ, tùy nguyện giai đắc vãng sanh." 


(Miệt dịch: Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật răng: 
“Bạch Đức Thể Tôn! Nếu chư nhân thiên tụng trì Thần Chú 
Đại Bì, thì lúc lâm chung, mười phương chư Phật đêu đến cẩm 
tay tiếp dẫn; và muốn sanh về cõi Phật nào cũng đều được tùy 
nguyện vãng sanh `.) 


Lược Giảng: 


“Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Nếu chư nhân thiên tụng trì Thần Chú Đại Bi, 
thì lúc lâm chung, mười phương chư Phật đều đến cầm tay 
tiếp dẫn”: giả sử các chúng sanh trong cõi người và cõi trời 
tụng trì Chú Đại Bi này thì đến lúc hấp hối, họ sẽ được chư 
Phật từ khắp mười phương hiện đến và đưa tay tiếp dẫn, đích 
thân nắm tay họ mà dắt về cõi nước của các ngài.“Và muốn 
sanh về cõi Phật nào cũng đều được tùy nguyện vãng 
sanh”: lại nữa, các chúng sanh này muốn sanh về cõi Phật nảo 
thì đều được vãng sanh về cõi Phật đó, đúng như ước nguyện 
của họ. 


Kinh Văn: 
4) >. tr. ft XkAU 7W. l ZKZ:§ 
3 kở 3 *Ÿ-®ð 1# ° 
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Hán văn: Phục bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Nhược chư 
chúng sanh tụng trì Đại Bi thân chú, đọa tam ác đạo giả, ngã 
thệ bât thành Chánh Giác. 


- Tụng trì Đại Bi thần chú giả, nhược bất sanh chư Phật 
quôc giả, ngã thệ bât thành Chánh Giác. 


Tụng trì Đại Bi thần chú giả, nhược bất đắc vô lượng Tam 
muội biện tải giả, ngã thệ bât thành Chánh Giác”. 

(Miệt dịch: Lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thể Tôn! Nếu 
các chúng sanh tụng trì Thân Chủ Đại Bì mà còn bị đọa vào 
ba ác đạo, thì con nguyện sẽ không thành Chánh Giác. 


Tụng trì Tì hân Chủ Đại Bi, nếu không được sanh VỀ các 
cối nước của chư Phật, thì con nguyện sẽ không thành Chánh 
Giác. 

Tụng trì Thân Chú Đại Bi, nêu không chứng đắc vô lượng 
Tam muội và biện tài, thì con nguyện sẽ không thành Chánh 
Giác ”.) 

Lược Giảng: 


Đức Quán Thế Âm Bồ tát “lại bạch Phật rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Nếu các chúng sanh tụng trì Thần Chú Đại 
Bi mà còn bị đọa vào ba ác đạo (7a ngục, ngạ quỷ, súc sanh) 
thì con nguyện sẽ không thành Chánh Giác”: như vậy, nếu 
tất cả những chúng sanh tụng trì Chú Đại Bi đều không còn bị 
đọa vào ba đường ác, thì Quán Thế Âm Bồ tát mới thành Phật! 

“Tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu không được sanh về 
các cõi nước của chư Phật, thì con nguyện sẽ không thành 


Chánh Giác”: giả sử có người trì niệm Thần Chú Đại Bi và 
phát nguyện muốn được sanh về quốc độ của đức Phật nào đó, 
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nếu người ấy không được toại nguyện thì Quán Thế Âm Bồ tát 
sẽ không thành Phật! 


“Tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu không chứng đắc vô 
lượng Tam muội và biện tài, thì con nguyện sẽ không thành 
Chánh Giác”: giả sử có người trì niệm Thân Chú Đại Bi mà 
lại chẳng chứng được vô lượng Tam muội cùng đại biện tài 
(không có được khả năng biện luận và giảng kinh thuyết pháp, 
cũng chẳng được khai mở đại trí huệ) thì Quản Thế Âm Bồ tát 
cũng sẽ không thành Phật. 


Kinh Văn: 


ji‡kÄ 3? ấu 2+1 + †?  —3U5f:. #£S® 
3c Xf#ukRay f6 lễ t,. HElệ f4. RR #öX ¿ 


Hàn vấn: Tụng trì Đại Bì thần chú giả, ư hiện tại sanh 
trung, nhât thiệt sở câu nhược bât quả toại giả, bât đặc vi Đại 
Bi Đà La NI dã; duy trừ bât thiện, trừ bât chí thành. 


(Miệt dịch: Tụng trì Thân Chủ Đại Bi mà nếu ngay trong 
đời hiện tại, tất cả những sự mong cầu lại không được kết quả 
toại ý, thì không gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni; chỉ trừ bất thiện, 
trừ chẳng chí thành) 


Lược Giảng: 


Quán Thế Âm Bỏ tát lại bạch cùng Đức Phật răng: Những 
người “tụng trì Thần Chú Đại Bi mà nếu ngay trong đời 
hiện tại, tất cả những sự mong cầu lại không được kết quả 
toại ý, không được mãn nguyện” thì “Thần Chú này không 
gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni”! Tuy nhiên, có một điều chúng ta 
cần phải lưu ý trước, đó là các trường hợp ngoại lệ; đó là những 
trường hợp nào? “chỉ trừ bắt thiện, trừ chắng chí thành”. 

“Chỉ trừ bất thiện”: nếu quý vị một mặt thì tụng Chú 
Đại Bi, mặt khác lại đi giết người, cướp của, hoặc tà dâm, 
vọng ngữ, rượu thịt say sưa..., chẳng từ một việc xấu nảo cả, 
thì hắn nhiên là Thần Chú sẽ không hiển linh, không công 
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hiệu. “Bất thiện” là bao gồm hết thảy mọi hành vi bất chánh, tà 
vạy như sát sanh, trộm cặp, tà dâm, vọng ngữ và cả mong câu 
điêu bât thiện như trúng lô đê, cờ bạc, bât chính... 


“Trừ chẳng chí thành”: nếu quý vị tụng niệm qua loa 
cho có lệ, nói là muốn thử xem Chú Đại Bi có thật sự linh 
nghiệm hay không, như thế có nghĩa là quý vị không có lòng 
thành. Quý vị không có ý muốn thử, thì Chú sẽ linh ứng; song 
nếu quý vị muốn thử, thì Chú sẽ chắng hiển linh! Vì sao ư? Vì 
Phật và Bồ tát không phải là đối tượng để cho quý vị tùy tiện 
thử thách, thí nghiệm (các ngài không cân quý vị đến thử 
nghiệm!) Chư Phật và chư Bồ tát có thể thử nghiệm chúng 
sanh, song chúng sanh không được phép thử nghiệm các ngài. 
Do đó, nếu quý vị rắp tâm muốn thử xem sự việc sẽ như thế 
nào, tức là quý vị không có lòng chí thành; mà không có lòng 
thành khẩn thiết tha thì chăng thể nào có sự cảm ứng linh 
nghiệm được! 


Kinh Văn: 


xi tÁ. BRRxÝ. %7 7Ÿ. f8 kÄk 8#, 
#á). 31x n7 793. AŠ 0ñ ÐŸ.. 3} kén 
#. »®®t&áb,. 


Hán văn: “Nhược chư nữ nhân yếm tiện nữ thân, dục 
thành nam tử thân, tụng trì Đại BI Đà La NI chương cú, nhược 
bất chuyên nữ thân thành nam tử thân giả, ngã thệ bất thành 
chánh giác; sanh thiêu nghi tâm giả, tất bất quả toại dã.” 


(Miệt dịch: Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn 
thành thân nam, tụng trì Thân Chú Đại Bị Đà La Ni, như 
không được chuyển thân nữ thành thân nam, thì con thê sẽ 
không thành Chánh Giác; người nào côn sanh chút lòng nghỉ 
tất không được toại nguyện) 

Lược Giảng: 


“Nêu các người nữ chán ghét thân nữ, không muôn 
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phải sanh làm người nữ nữa, muốn thành thân nam, tụng 
trì Thần Chú Đại Bi Đà La Ni, như không được chuyến 
thân nữ thành thân nam, thì con thề sẽ không thành 
Chánh Giác”: sự “chuyên thân nữ thành thân nam này không 
phải là sẽ xảy ra ngay trong đời hiện tại, mà là ứng vào đời sau 
trong thời vị lai. Vậy, giả sử những người nữ ao ước được làm 
người nam đó siêng năng trì nệm Chú Đại Bi, mà đến đời sau 
họ lại không được sanh làm thân nam, thì Quán Thế Âm Bồ tát 
quyết sẽ không thành Phật. 


“Người nào còn sanh chút lòng nghỉ (Ất không được 
toại nguyện”: tuy nhiên, nếu trong lòng quý vị có dây lên dù 
chỉ một mảy may hoài nghi thì sự mâu nhiệm sẽ chăng bao giờ 
xảy ra, và do đó tâm nguyện, mong cầu của quý vị sẽ không 
được thành tựu. 


Kinh Văn: 


x34 . 4Á 4+0 8}. T1?thát . S36 RE 
„ #€Ñ 7£ ®Ktð3ã. 4-35 K37. EPifW&ðX. 


Hán văn: “Nhược chư chúng sanh xâm tổn Thường Trụ 
âm thực tải vật, thiên Phật xuât thê bât thông sám hôi, túng sắm 
diệc bât trừ diệt, kim tụng Đại Bi thân chú, tức đặc trừ diệt.” 


(Miệt dịch: Nếu các chúng sanh xâm tổn tài vật, đô ăn thức 
uống của Thường Trụ, thì dẫu một ngàn đức Phật ra đời cũng 
chẳng được sám hồi, mà dù có sám hồi cũng không tiêu trừ 
được; nay tụng Tì hân Chú Đại Bi thì tức khắc được tiêu trừ) 


Lược Giảng: 


Nếu các chúng sanh xâm tốn tài vật, đồ ăn thức uống 
của Thường Trụ”: Thường Trụ tức là nhà chùa. Những kẻ đến 
chùa ăn uống, tiêu thụ vật thực của chùa mà không cúng 
dường tiền lại, hoặc mượn đồ dùng của chùa rồi không chịu 
trả, lạm dụng tài vật của chùa... thì sẽ mang tội rất nặng. Tội 
ấy, “thì dẫu một ngàn đức Phật ra đời, cũng chẳng được 
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sám hối”: Chư Phật không thể hứa khả cho họ sám hối, “mà 
dù có sám hôi cũng không tiêu trừ được”. 


Cái tội xâm chiếm hoặc làm hao tổn thực phẩm và tài vật 
của chùa chiền rất nghiêm trọng, cho dù các chúng sanh đó có 
đối trước chư Phật mà khẩn cầu sám hối thì tội lỗi cũng chăng 
thê tiêu tan. Thế nhưng, “nay tụng Thần Chú Đại Bi, thì tức 
khắc được tiêu trừ”: nếu ngay bây giờ họ trì tụng Chú Đại 
Bi, thì bao nhiêu tội chướng sẽ lập tức tiêu tan! 


Kinh Văn: 


314182 H t4. M1). 6 *#|-† 2 ÉP BR 4T. /Ã1¿£ 
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Hán văn: "Nhược xâm tốn thực dụng Thường Trụ ẩm 
thực tài vật, yếu đối thập phương Sư sám tạ, nhiên thủy trừ 
diệt; kim tụng Đại Bi Đà La Ni thời, thập phương Sư tức lai vị 
tác chứng minh, nhất thiết tội chướng, tất giai tiêu diệt." 


(Miệt dịch: Nếu xâm tốn tài vật, đô ăn thức uống của 
Thường Trụ, thì phải đối trước mười phương Sư mà sám hồi, 
mới có thể tiêu trừ; nay tụng Đại Bì Đà La Ni thì mười phương 
Sư liên đến chứng mình, tất cả tội chướng đêu được tiêu tan) 


Lược Giảng: 


“Nếu xâm tốn tài vật, đồ ăn thức uống của Thường 
Trụ, thì phải đối trước mười phương Sư mà sám hối, mới 
có thể tiêu trừ”: những kẻ dám chiếm đoạt hoặc gây tôn thất 
hư hại cho tài sản, đồ ăn thức uống của nhà chùa, thì phải đỗi 
trước chư Đại Sư ở khắp mười phương (cũng chính là mười 
phương chư Phật) đễ sắm hối tạ tội thì may ra nghiệp tội tày 
trời của họ mới có thể được tiêu tan. 


Tuy nhiên, những kẻ đó nếu “nay tụng Đại Bi Đà La Ni 
thì mười phương Sư liên đên chứng minh, tầt cả tội 
chướng đêu được tiêu tan”: chỉ cân ngay bây giờ những kẻ 
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ấy bắt đầu thành khẩn tụng trì Chú Đại Bi, thì mười phương 
chư Phật sẽ đên đê chứng giám cho họ, và mọi tội lôi nghiệp 
chướng của họ liên được tiêu tan. 


Kinh Văn: 
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Hán văn: "Nhất thiết Thập Ác, Ngũ Nghịch, báng nhân 
báng Pháp, phá trai phá Giới, phá Tháp hoại Tự, thâu Tăng kỳ 
vật, ô tịnh Phạm hạnh; như thị đăng nhất thiết ác nghiệp trọng 
tội, tất giai diệt tận." 

(Miệt dịch: Tất cả các tội Thập Ác, Ngũ Nghịch, báng 
nhân bảng Pháp, phả trai phá Giới, phá chùa húy tháp, trộm 
của Tăng-kỳ, làm nhơ Phạm hạnh thanh tịnh; bao nhiêu 
nghiệp ác tội nặng như thể đều được dứt sạch) 


Lược Giảng: 
“TẤt cả các tội Thập Ác, Ngũ Nghịch...” 


Thập Ác tức là mười việc ác: 1) Sát sanh; 2) Trộm cắp; 3) 
Tà dâm; 4) Tham lam; 5) Sân hận; 6) S1 mê; 7) Nói lời thêu 
đệt; 8) Nói lời gian đối; 9) Nói lời hung ác; 10) Nói lời đâm 
thọc (nói lưỡi đôi chiêu). 

Ngũ Nghịch là năm tội nghịch tày trời: I) Giết cha; 2) 
Giết mẹ; 3) Giết bậc A la hán; 4) Phá sự hòa hợp của Tăng 
chúng; 5) Làm cho thân Phật chảy máu. 


“Báng nhân, báng Pháp”: “Báng nhân tức là hủy báng, 
chê bai, bôi nhọ người khác. Thí dụ, người ta vốn là một vị tu 
hành, có đạo đức, mà mình lại buông lời miệt thị: “UI chao! 
Hắn là một kẻ chẳng ra gì, đừng nhắc tới nữa!”; như thế là hủy 
báng tha nhân vậy. 


“Báng Pháp" tức là hủy báng Phật Pháp, hủy báng chư 
Tăng NI, khinh chê lời Phật dạy. 


THÔ 


“Phá trai, phá Giới”: Nếu quý vị đã nguyện là chỉ ăn 
chay, song lại không giữ lời, tùy tiện ăn thịt; như thế tức là quý 
vị 'phá trai' vậy. Nếu quý vị thọ Giới mà lại không giữ Giới, 
cứ làm những điều trái với Giới Luật, thì đó gọi là “phá Giới”. 

“Phá chùa hủy tháp, trộm của Tăng kỳ, làm nhơ 
Phạm hạnh thanh tịnh”: “Phá chùa hủy tháp' tức là phá hoại, 
triệt hạ chùa chiền và tháp miều thờ Phật; “trộm của Tăng kỳ' 
là lây cắp đồ đạc của người xuất gia; “làm nhơ Phạm hạnh 
thanh tịnh" là khiến cho người đang tu hạnh thanh tịnh bị ô uễ, 
không giữ được hạnh trong sạch nữa. 

Những tội lỗi kế trên đều rất nghiêm trọng, tuy thế, nễu 
quý vị đã trót phạm mà nay lại có thê thành tâm trì tụng Chú 
Đại Bi thì “bao nhiêu nghiệp ác tội nặng như thế đều được 
dứt sạch”. 

Kinh Văn: 
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Hán văn: "Duy trừ nhất sự, ư Chú sanh nghỉ giả, nãi chí 
tiêu tội khinh nghiệp, diệc bất đắc diệt, hà huống trọng tội? 
Tuy bắt tức diệt trọng tội, do năng viễn tác Bỏ đề chi nhân." 

(Miệt dịch: Chỉ trừ một việc, nếu đổi với Thần Chú còn 
sanh lòng nghỉ thì ngay cả tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không 
được tiêu trừ, huồng hồ tội nặng? Tuy không thể tức khắc tiêu 
trừ được tội nặng, song vấn có thể làm nhân xa của Bồ để) 


Lược Giảng: 

Tuy nhiên, “chỉ trừ một việc”: câu này vô cùng quan 
trọng; vậy thì ngoại trừ trường hợp nào? Đó là trường 
hợp “nêu đôi với Thần Chú còn sanh lòng nghỉ”. 

Nếu quý vị cứ phân vân: “Không biết Chú này có linh 
nghiệm như thê thật không nhỉ? Có thật là có sự mâu nhiệm 
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đến thế không? Tuy nói rằng trì tụng Chú này thì được cảm 
ứng, nhưng đó chỉ toàn là nghe người ta kế lại chứ mình vẫn 
chưa được chứng kiến tận mắt; chăng biết có đúng là như vậy 
hay không?”; tức là quý vị không có lòng tin đối với Thần 
Chú. Mà hễ quý vị không tin thì thế nào? Thì sẽ hoàn toản 
không linh nghiệm! Vì sao ư? Bởi vì quý vị không đặt trọn 
lòng tin nơi Thần Chú! 

Thí dụ, khi quý vị nhờ bạn bè làm giùm một việc gì đó, 
thì quý vị cần phải thật tâm tín nhiệm họ; bằng không, họ sẽ 
chăng muốn giúp quý vị! Tương tự như thế, quý vị cần phải 
tuyệt đối tin tưởng vào Thần Chú này; bằng không, “thì ngay 
cả tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu trừ”. 


“Đối với Thần Chú còn sanh lòng nghi” cũng có nghĩa là 
không “y giáo phụng hành", không làm đúng theo các đạo lý 
bao hàm trong. Thần Chú. Thí dụ Quán Thế Âm Bồ tát căn đặn 
là hành giả mỗi ngày phải tụng Chú Đại Bi đủ năm biến, thì 
quý vị không tụng năm biến mà lại tụng bốn biến, còn nói 
rằng: “Bớt đi một biến thì đâu có gì quan trọng?! Tụng nhiều 
hay ít thì cũng vậy thôi; miễn có tụng là được rồi!”. Thế là, 
hôm nay lười biếng nên chỉ tụng một biến rồi nghỉ; hôm sau 
siêng năng hơn nên tụng luôn một lúc đến một trăm biến để bù 
lại! Như vậy thì có khác gì hôm nay ăn một lúc hết hai mươi 
chén cơm, rồi sang ngày mai thì không ăn gì cả? Không ăn gì 
cả thì đói chịu không nổi; còn ăn luôn hai chục chén cơm thì 
bụng no anh ách cũng chẳng dễ chịu tí nào! Việc tụng Chú Đại 
Bi tuy về hình tướng thì không hoàn toản giống như việc ăn 
cơm, song tính cách thì cũng tương tự. Trong kinh đã dặn mỗi 
ngày tụng năm biến thì chúng ta phải mỗi ngày chăm chỉ tụng 
đủ năm biến; nhất định phải đều đặn như thế, chứ đừng tụng 
sáu biến, mà cũng chớ nên tụng bốn biến! 


Có người phân trần: “Tôi vốn kém trí nhớ, nên cứ lẫn lộn, 
không biết là mình đã tụng đủ năm biến hay chỉ mới tụng bốn 
biến”! Nói như thế tức là quý vị hoàn toàn chẳng có tụng niệm 
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gì cả! Bởi quý vị không thể nhớ được kia mà! Tụng được bao 
nhiêu biến mà chính mình cũng không nhớ rõ, thì một biến 
cũng đều không có! Do đó, quý vị cần phải ghi nhớ cho rõ 
ràng rành mạch. 


Lại có người thắc mắc: “Tôi vừa bắt đầu niệm Chú thì 
đầu óc cứ mơ mơ màng mảng: như thế có kể là có tụng 
không”? Như thế thì không kế; đó là ngủ gà ngủ gật chứ không 
phải là tụng Chú! 

Có người thì kế lễ: “Mỗi lần tôi tu Pháp là hai mắt cứ ríu 
lại, mở không ra”! Như thế cũng không tính, bởi quý vị chỉ tu 
niệm một cách hồ đồ, điên đảo, thiếu sáng suốt. Quý vị cần 
phải y theo giáo pháp mà tu tập trong sự tỉnh táo, minh mẫn 
mới được! 


Cũng có người tự biện hộ rằng: “Tôi chỉ phạm một vải sai 
sót nho nhỏ thôi thì chắc cũng không sao; vị Thần của Chú 
không thể nảo biết được! Hiện tại tôi chưa tụng Chú, thì vị 
Chú Thần chưa đến, vậy tôi có uống chút xíu rượu cũng chăng 
hề gì!” Suy nghĩ như thế tức là quý vị “còn sanh lòng nghỉ”, 
không có tín tâm đối với Chú. Phải như thế nào mới gọi là thật 
sự có tín tâm đối với Chú? Phải thành khẩn, không mảy 
may gợn chút hoài nghỉ, và phải theo đúng khuôn phép, 
nên nêp mà tu hành! 


“Huống hồ tội nặng”: tội nhỏ nghiệp nhẹ mà còn không 
tiêu trừ được, thì tội lớn nghiệp nặng lại càng khó thê tiêu trừ 
hơn nữa! 


“Tuy không thể tức khắc tiêu trừ được tội nặng, song 
vẫn có thể làm nhân Bồ đề về lâu xa”: mặc dù quý vị tụng 
Chú với lòng nghỉ thì tội nặng không thể được tiêu trừ ngay, 
song quý vị vân có thể gieo được cái nhân Bồ đề cho chính 
mình về sau. Hạt giống Bồ đề này, đến một đại kiếp nào đó 
trong tương lai sẽ nây mầm Bồ đề và sẽ lớn mạnh, kết thành 
quả Bồ đề. Cho nên, một khi đã trồng cái nhân rồi, thì sớm 
muộn øì nó cũng đâm chồi nây lộc, đơm hoa kết trái. 
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Kinh văn: 
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Hán văn: Phục bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Nhược chư 
nhân thiên tụng trì Đại Bi Tâm Chú giả, đắc thập ngũ chủng 
thiện sanh, bât thọ thập ngũ chủng ác tử dã”. 


(Việt dịch: Ngài lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Nêu các hàng trời, người tụng trì Đại Bị Tâm Chú, thì sẽ 
được mười lăm loại thiện sanh và không phải chịu mười lăm 
loại ác ti”) 

Lược giảng: 

Ngài Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật rằng: “Bạch 
Đức Thê Tôn! Nêu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi 
Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh”. “Thiện 
sanh" tức là sự sinh sông tôt lành. 

Nếu loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thê 
học thuộc và siêng năng thọ trì Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cùng 
Chú Đại Bi, thì họ sẽ được mười lăm việc tôt lành; “và không 
phải chịu mười lăm loại ác tử”. “Ác tử” là những cái chêt tức 
tưởi do rủi ro, bât trắc. Nêu quý vị thành tâm trì tụng Chú Đại 
Bi thì sẽ trãnh được mười lăm loại “ác tử”. 

Kinh văn: 
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Hữu văn: “kỳ ác từ giả: 

Nhất giả, bất linh kỳ cơ ngạ khốn khổ tử; 
Nhị giả, bất vi già cắm trượng sở tử; 

Tam giả, bất vi oán gia thù đối tử; 

Tứ giả, bất vi quân trận tương sát tử; 

Ngũ giá, bất vi hỗ lang ác thú tàn hại tử; 
Lục giả, bất vi độc xà ngoan yết sở trúng tử; 
Thất giả, bất vi thuỷ hỏa phần phiêu tử; 

Bát giả, bất vi độc được sở trúng tử; 

Cửu giả, bất vi cô độc hại tử; 

Thập giả, bắt vi cuồng loạn thất niệm tử; 
Thập nhất giả, bất vi sơn thọ nhai ngạn đọa lạc tử; 
Thập nhị giả, bất vi ác nhân yếm my tử; 
Thập tam giả, bất vi tà thần ác quỷ đắc tiện tử; 
Thập tứ giả, bất vi ác bệnh triền thân tử; 
Thập ngũ giả, bất vi phi phận tự hại tử.” 
Việt dịch: (“Các loại ác tử đó là: 

Một là không bị chết vì đói khát, khôn khổ; 
Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi, 
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Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch; 

Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn, 

Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thủ tàn hại; 

Sảu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp; 

Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu; 

Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược; 

Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại; 

Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí; 

Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp; 

Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư Êm; 

Mười ba là không bị chết vì tà thân, ác quí thừa cơ làm hại; 

Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triển thân, 

Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử. ”) 

Lược giảng: 

Quán Thế Âm Bồ tát bạch với Đức Phật: “Các loại ác tử 
đó là: Một là không bị chết vì đói khát, khôn khô”: loại 'ác 
tử (cái chết xâu) thứ nhật là “chêt vì đói khát, khôn khô”. Nêu 
quý vị tụng trì Chú Đại Bi thì sẽ không bao giờ bị đói khát, 
thiếu thốn. “Đói khát tức là không có cơm ăn nước uống, phải 
chịu đói chịu khát mà chết. 'Khốn khổ? tức là vô cùng vất vả 
cực khô, không được vui sướng thánh thơi. Con người có thê 
bị chêt do đói, do lạnh, hoặc do nghèo nàn khôn khó; song nêu 
thành tâm trì tụng Chú Đại Bi thì chúng ta sẽ không phải lâm 
vào các hoàn cảnh đó. 

“Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi”: loại ác tử 
thứ hai là “chêt vì gông, tù, đòn roi”. “Gông' là thứ hình cụ đeo 
ở cô tội nhân. Ở nước Mỹ không biêt có thứ hình cụ này 
không, chứ ở nước Trung Hoa thì thời xưa người ta thường 
tròng cái gông vào cô của kẻ phạm pháp, rồi bắt đi diễu qua 
các đường phố cho mọi người đều trông thấy. Nếu quý vị có 
thê thành tâm trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ không bị chết do phải 
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mang gông cùm quá lâu ngày hoặc do tù đày khổ sở, và cũng 
không bị đánh đập đên gãy tay gãy chân, đau đớn quá mà chết. 


“Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch”: loại ác tử 
thứ ba là “chết vì oan gia thù nghịch”. Trên thế gian này, chúng 
ta hầu như ai cũng có “oan gia đối đầu'. 'Oan gia” (kẻ có oán 
fhủ) tức là kẻ chỉ có thù hận, oán ghét, chứ không có thiện 
duyên với quý vị. Những kẻ cứ mang lòng thù hận cũng rất 
đáng thương, vì tâm tư họ luôn trïu nặng một nỗi phẫn uất, 
không thể nào giải tỏa được. Nói chung, họ bị bao phủ bởi một 
thứ oán khí u ám và sống trong sự thù ghét, hẳn học (tôi thù 
anh, anh hận tôi). Chữ “thù' này cũng đồng nghĩa với chữ 
“cừu”, có nghĩa là căm ghét, thù hận. Người ta thường do những 
việc không ưng ý mà sanh ra thù hăn, chống đối lẫn nhau. 


“Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn”: loại 
'ác tử” thứ tư là “chết vì chiến trận tương tản". Những người có 
trì tụng Thần Chú Đại Bi thì cho dù phải ra chiến trường chiến 
đầu với địch quân, cũng không bị chết vì tên bay đạn lạc. Cho 
nên, nếu quý vị nào có nhiệm vụ huấn luyện binh lính thì hãy 
dạy cho họ trì nệm Chú Đại Bị, để đến khi Ø1aO chiến họ 
không bị trũng đạn mà tử thương. Thế nhưng, nếu quý vị dùng 
Chú Đại Bi để huấn luyện binh lính đi gây chiến tranh, thì tuy 
không bị tử trận, song cũng chăng thê đánh thắng được! Đó là 
vì Bồ tát không muôn nhân loại gây khởi chiến tranh, chém 
giết lẫn nhau. 


“Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại”: loại 
“ác tử thứ năm là “chết vì bị CỌP, SÓI, ác thú tàn hại”. Nếu quý 
vị trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ không bị cọp beo, chó sói, hoặc 
những thú dữ khác cắn chết hay tàn hại. 


“Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp”. 
loại “ác tử” thứ sáu là “chết vì bị trũng độc của răn, rết, bò Cạp”. 
Rắn, rết (một loại rắn thân màu đen tuyển) và bò cạp đều có 
nọc độc; người nào chăng may trúng phải nọc độc của chúng 
thì đành bó tay chịu chết, vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, nếu 
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quý vị trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ không bị nọc của các độc 
trùng đó làm hại đên tánh mạng. 


“Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu”: loại “ác 
tử” thứ bảy là “chết vì bị nước cuốn, lửa thiêu”. Người trì tụng 
Chú Đại Bi thì “xuống nước không chìm, vào lửa không cháy". 
Thế nào là “xuống nước không chìm, vào lửa không cháy”? 
Trước đây tôi có kế cho quý vị nghe một công án về vấn đề 
này, song vẫn có nhiều người chưa được nghe, vậy hôm nay 
tôi kể lại một lần nữa. 


Thuở trước, có một Đạo sĩ nọ chuyên tu luyện công phu 
“xuất huyền nhập tẫn”. Công phu “xuất huyền nhập tẫn' là gì? 
Người luyện được công phu này thì có thể khiến cho một hình 
nhân nho nhỏ xuất ra từ đỉnh đầu của mình đề đi đây đi đó, và 
rồi vẫn có thể trở về nhập vào xác thân lại như cũ. Hình nhân 
xuất ra gọi là “xuất huyền", trở về lại với nhục thân gọi là 
“nhập tẫn”. Vị Đạo sĩ “xuất huyền nhập tẫn' này thường đi 
khắp nơi để tham vấn, học hỏi. Một hôm, ông đi ngang qua 
một ngôi chùa nhỏ, trong chùa chỉ có một thầy Tỳ kheo giả và 
một chú Sa đi còn nhỏ tuổi ở đó tu hành. Bấy giờ trời cũng vừa 
sập tối, ông bèn vào chùa xin tá túc qua đêm. 

Đến khuya hôm ấy, vị Đạo sĩ ngồi tĩnh tọa, dùng công phu 
“xuất huyền” mà xuất ra ngoài dạo chơi. Ông tới thăm Nhật Bản, 
HỘI sang Đức, sang Úc... Tuy những nơi đó toàn là người ngoại 
quôc và ông cũng chăng hiểu được ngôn ngữ của họ, song ông 
vẫn muốn viếng thăm các danh lam thắng cảnh cho thỏa lòng 
hiểu kỳ. Ông cứ thong thả dạo khắp đó đây, ung dung chiêm 
ngưỡng các kỳ quan của thế giới. Rất có thê là ông cũng đã đến 
Hoa Kỳ và ngăm nghía cầu Kim Môn (Golden Gafe Bridge): 
“Ô! Cầu Kim Môn có kiến trúc đẹp thật, quả là một công trình 

vĩ đại!”; rồi mải mê nhìn ngắm đến quên mất chuyện trở vẻ. 


Sáng sớm hôm sau, lúc ăn điêm tâm, vị Tỳ kheo già bảo 
chú Sa di: “Con hãy vào mời ông khách ngủ trọ hôm qua ra 
dùng điêm tâm!” 
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Chú Sa di đến phòng dành cho vị Đạo sĩ thì thấy ông 
đang ngồi yên... bất động: “Ơ! Ông ấ ấy ngồi mà viên tịch rồi”! 
Thế là chú hớt hải chạy đi báo cho vị Tỳ kheo hay: “Sư-phụ 
ơi! Ông khách xin tá túc tối qua đã viên tịch rồi!” 


VỊ Tỳ kheo vội vã vào xem thì thấy quả thật vị Đạo sĩ đã 
chết rồi. Thật ra, đó là vì trong khi “xuất huyền" thì nhục thân 
của ông Đạo sĩ nọ không còn hô hấp, mà tim mạch cũng 
ngừng đập, nên tình trạng lúc ấy trông chăng khác gì một xác 
chết vậy. 


Vị Tỳ kheo già bảo: “Ô! Ông ấy chết thật rồi! Thôi thì 
chúng ta hãy làm lê hỏa táng cho ông ây vậy”. Và chăng mây 
chôc thì nhục thân của vị Đạo-sĩ đã trở thành một đông tro tản! 


Bấy giờ, vị Đạo sĩ sau khi “xuất huyền”? Đi du ngoạn 
thỏa thích rôi (mà không tốn tiên mua vé máy bay!), bèn tính 
chuyện trở về để "nhập tấn”. Trở về, mới hay nhục thân của 
mình không còn ở chỗ cũ nữa, ông hốt hoảng lùng kiểm khắp 
nơi song vẫn không tìm ra. Thế là tối đến, ông liền tới ngôi 
chùa nhỏ nọ quát hỏi om sòm: “Các người đem cái “nhà” của ta 
đi đâu? Hãy trả “nhà” lại cho ta!” (nhà là ám chỉ nhục thân của 
ông fa.) 


Vị Tỳ kheo già cùng chú Sa di nghe thấy thì kinh ngạc 
nhìn nhau: “Ai thế? Ai nói gì đây?” Bởi vì tuy cũng là người tu 
hành, song họ chưa có được Ngũ Nhãn, Lục Thông; bằng 
không, họ có thể nhìn thấy và biết răng vị khách hôm nọ đã trở 
về. Chính vì chỉ nghe có tiếng nói chứ không thấy dáng người 
nên cả hai thầy trò đều cho rằng đó là ma quý đến quây phá: 
“Ô, đó hăn là hồn ma của ông khách hôm nọ trở về đòi nhà 


I?? 


chứ gì?! 

Hôm đâu tiên thì đêm đên “hôn ma' của vị Đạo sĩ mới tới 
chùa đê đòi nhà nhưng qua hôm sau thì trời vừa nhá nhem tôi 
là ông đã đên rôi. Và kê từ đó, hôm nào ông cũng đên, có lúc 
ngay cả giữa ban ngày mà ông cũng đên kêu réo đòi nhà. 
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Trong khoảng hơn một tháng, ngày nào ông cũng đến chùa 
năng nặc đòi nhà như thế, khiến cho lão Tỳ kheo và chú Sa di 
sanh lòng sợ hãi: “Chậc, trong chùa có ma thật rồi! Thế này thì 
e rằng chúng ta phải lánh đi nơi khác mà thôi; không thể nào ở 
đây được nữa”! Thế là họ quyết định bỏ chùa mà đi. 


Chiều hôm đó, hai thầy trò đang chuẩn bị để ngày mai 
dọn đi, thì có một nhà Sư đến xin tá túc. Bấy giờ, vị Tỳ kheo 
già bảo chú Sa di: “Con hãy thưa với ông ây răng chúng ta 
hiện nay: không cho khách ngủ trọ nữa! Lần trước đã xảy ra 
chuyện rắc rồi quá rồi!” 


Chú Sa di thưa lại với vị Sư mới đến: “Xin Thầy hãy đến 
nơi khác tá túc. Chùa chúng con hiện nay không cho ngủ trọ 
nữa ạ.” 


VỊ Sư nọ gạn hỏi: “Nhà chùa hiện nay không cho ngủ trọ 
nữa ư? Như thế có nghĩa là trước kia thì chùa vẫn cho khách 
ngủ trọ! Vậy thì tại sao bây giờ lại không cho nữa? Chú có thê 
cho ta biết nguyên do chăng?” 

Chú Sa di bèn kế lễ sự tình: “Bởi vì trước kia có một ông 
khách xin tá túc và rồi viên tịch tại đây. Chúng con đã hỏa 
thiêu nhục thân của ông ấy, bây giờ ngày nào hồn ma của ông 
ấy cũng đến đòi nhà. Cho nên nay nhà chùa không dám cho 
khách ngủ trọ nữa, vả lại chùa chúng con cũng sắp đọn đi nơi 
khác rồi.” 

Vị Sư nọ gật gù: “Ô, thì ra là như thế! Không sao, ta có 
thể trị được ma quỷ. Ta có cách khiến cho con ma đó phải chịu 
đầu hàng, tòng phục.” 


Nghe vị Sư nói như thế thì chú Sa di mừng rỡ reo lên: 
“Thế thì để con vào thưa lại với Sư phụ, xem Sư phụ định liệu 
ra sao!”. Nói dứt lời, chú hớn hở chạy về liêu phòng bạch cùng 
vị Tỳ kheo: “Bạch Sư phụ! Ông Sư mới đến ấy bảo rằng có thể 
trị được ma quỷ. Ông ấy muốn ngủ trọ một đêm, chăng hay Sư 
phụ có bằng lòng chăng?” 
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Vị Tỳ kheo đáp với vẻ đắn đo: “Ây! Ông ta nói trị được 
ma quỷ là nói gạt con đấy! Chúng ta là người xuất gia mà đều 
không trị được ma quý, ông ấy cũng như chúng ta thôi, thì làm 
sao mà trị được chúng? Mà thôi, bất luận có trị được hay 
không thì chúng ta cũng cứ để cho ông ấy tá túc một đêm rồi 
hãng hay!”. Chủ ý của vị Tỳ kheo là cứ thử xem sao; vị Sư nọ 
nếu trị được con ma này thì tốt, mà dẫu không trị nổi nó thì 
cũng không sao, đằng nào ông ta cũng chỉ ở nhờ có một đêm! 
Và thế là vị Sư nọ được mời ở lại chùa. 


Bấy giờ, vị Sư nọ hỏi hai thầy trò: “Chẳng hay ông khách 
nọ chêt ở phòng nào? Bây giờ ông ta đòi trả nhà, thê thì ông ta 
ở đâu chui ra mà đòi nhà?” 

Vị Tỳ kheo đáp: “Ông ấy ở tại liêu phòng phía tây. Ông 
ây đên hôm trước thì hôm sau viên tịch; và cũng từ đó bắt đâu 
có ma quỷ đên đòi nhà. Hêề mặt trời vừa lặn là ông ây lại đên; 
theo Thây thì chúng ta phải làm gì bây giờ?” 

Vị Sư nói: “Dễ thôi! Xin Sư phụ hãy chuẩn bị cho tôi một 
chậu nước thật lớn, đồng thời đốt một đồng lửa trong phòng 
của tôi. Sư phụ hãy làm theo lời tôi đặn đi, rồi đâu sẽ vào đấy 
thôi!” 

Tối hôm đó, quả nhiên có tiếng kêu réo: “Bớ các người, 
các người đem cái nhà của ta đi đâu? Hãy trả nhà lại cho ta, 


|?? 


mau lên! 

Khi ấy, nhà Sư biết trị quỷ mới cất tiếng hỏi: “Nhà của 
ông ư? Nhà của ông ở trong chậu nước ấy, ông vào trong đó 
mà tìm!”. Thế là vị Đạo sĩ liền nhảy vào chậu nước, loay hoay 
tìm kiếm, rồi nói: “Không có!” 

Vị Sư nọ điềm nhiên hỏi lại: “Không có à? Thế thì phải ở 
trong đồng lửa đằng kia đấy thôi, ông mau đến đó tìm thử 
xem!”. Ông Đạo sĩ lại nhảy vào đóng lửa, chạy vô chạy ra sục 
sạo một lúc lâu, rồi thất vọng la lên: “Cũng không có! Nhà của 
ta không có trong đống lửa này!”. 
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Bấy giờ vị Sư mới chậm rãi hỏi: “Này Đạo sĩ? Ông bây 
giờ xuông nước không chìm, vào lửa không cháy; thế thì ông 
còn tìm “nhà” để làm gì nữa?”. Nghe nói như thế, vị Đạo sĩ 
chợt khai ngộ: “Ứ nhỉ!” Và từ đó, ngôi chùa nhỏ được yên ổn, 
không bị ma quý quấy rầy nữa, và vị Tỳ kheo giả cùng chú Sa- 
di cũng không phải dọn đi nơi khác. 


Trên đây là một nguy cơ của việc sử dụng công phu “xuất 
huyền nhập tẫn°. Tuy là có thể dạo chơi khắp nơi tùy thích, 
nhưng nêu không gặp được người thông hiểu hoặc có kinh 
nghiệm về công phu này, rủi ro bị kẻ khác thiêu mắt xác thân 
của mình, thì sẽ không còn “nhà” mà trở về nữa! 


“Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược”: 
loại 'ác tử” thứ tám là “chết vì trúng phải độc dược”. Thuở 
trước, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã từng ăn thức ăn có trộn thuốc độc, 
và khi Ngài nôn ra lại thì các thức ấy đều biến thành rắn cả; 
Đó là vì những kẻ đỗ ky Ngài đã trộn nọc rắn vào thức ăn để 
đầu độc Ngài; song nhờ Ngài trì tụng Chú Đại Bi nên không bị 
chết bởi thuốc độc. Ngài bị đầu độc đến sáu lần; sau cùng Ngài 
tự nghĩ: “Cần gì mà phải rắc rối như thế nhỉ? Ta chỉ làm cho 
người khác thêm sanh ác tâm mà thôi!”. Và thế là Tổ Sư Bồ 
Đề Đạt Ma bèn giả vờ bị trúng độc mà chết, chứ sự thật thì 
Ngài không phải chết vì độc dược; vì sao? Vì Ngài có trì tụng 
Chú Đại Bì! 


“Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại”: loại “ác tử' 
thứ chín là chết vì bị cổ độc tác hại. Ở Nam Dương, Singapore, 
Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, và luôn cả ở tỉnh Quảng đông 
(Trung Quốc), người ta có luyện được những loại thuốc độc 
cực mạnh và vô cùng lợi hại, gọi là “cô độc”. Có rất nhiều loại 
“cô độc”; có loại chỉ cần ăn một chút xíu nhưng khi vảo đến 
bụng thì nó lại phình to ra, khiến cho nạn nhân bị trướng bụng 
mà chết. Tuy nhiên, nếu quý vị thành tâm trì tụng Chú Đại Bi 
thì không có độc chất nào có thể hại được qUÝ VỊ. 


“Mười là không bị chêt vì điền loạn, mật trí”: loại “ác 
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tử' thứ mười là “chết vì bị điên loạn, mất trí”. Người trì tụng 
Chú Đại Bi thì không bị chêt do điên cuông mê loạn, hoặc do 
đâu óc không được tỉnh táo. 


“Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá 
sụp”: loại “ác tử thứ mười một là “chết vì núi lở, cây ngã, 
vách đá sụp”. Những người chuyên tâm trì tụng Chú Đại Bi thì 
không bị các cây to ngã xuông đè chết, không bị đá từ trên núi 
lăn xuống đè chết, và cũng không bị tường thành đồ sập xuống 
đè chết. 


“Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm”: loại “ác 
tử thứ mười hai là “chết vì bị kẻ ác thư m”. Có nhiêu kẻ dùng 
“ác chú' để trù ếm, khiến cho người ta năm mộng thấy những 
điều sợ "hãi, hoặc dùng tà thuật đê “thư” cho người ta chết. “Kẻ 
ác thư ếm' tức là kẻ ác ấy có “tà chú” nên có thể âm thầm ám 
hại người khác; tương tự như trường hợp cô gái Ma Đăng Già 
dùng tà chú của phái ngoại đạo "hoàng phát" (óc vàng) để 
bắt cóc Tôn giả A-Nan vậy. Tà chú có thể làm cho đầu óc 
người ta trở nên mê muội, không còn tri giác, cũng không còn 
sáng suốt để làm chủ chính mình nữa; do đó bị kẻ dùng chú 
khống ché, sai sử một cách dễ dàng. 


“Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ 
làm hại”: loại “ác tử thứ mười ba là “chết vì tà thần, ác quỷ 
thừa cơ làm hại”. Quý vị trì tụng Chú Đại Bi thì tà thần, ác quỷ 
không có cơ hội hãm hại hoặc giết chết quý vị. 


“Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền 
thân”: loại “ác tử” thứ mười bốn là “chết vì ác bệnh triỀn thân”. 
Người trì tụng Chú Đại Bi thì không bị mắc phải “ác bệnh'. 
“Ác bệnh" tức là các loại bệnh trầm trọng, ngặt nghèo, như 
bệnh tê bại, không nhúc nhích được, hoặc các bệnh nan y 
khác. Bệnh ung thư cũng thuộc loại “ác bệnh" vậy. 


Ở Hồng Kông có một vị Hòa Thượng tất nổi tiếng tên là 
Định Tây, ông mắc bệnh ung thư và sau hơn một năm thì chêt 
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vì “ác bệnh” này. Tôi tin rằng ông ta không thành tâm tin tưởng 
ở Chú Đại Bi! Tuy rằng ông bảo người ta tu hành song chính 
bản thân ông lại chăng mấy chú ý dụng công tu tập, cho nên 
mới mắc ung thư. 


Tôi bảo cho quý vị biết, ông ta là người rất háo danh, ở 
Hồng Kông chuyên môn “mua danh chuốc tiếng”! Ông rêu rao 
cùng khắp cả Hồng Kông rằng Pháp Sư Độ Luân (Hỏa thượng 
Tuyên Hóa) là đệ tử của ông ta! Thật là hoang đường! Hoàn 
toàn không có chuyện đó! Tôi với ông ta phải nói là chăng 
quen biết, chăng liên can gì với nhau cả, thậm chí còn ở cách 
xa nhau cả mấy ngàn đặm đường! 

Lúc tôi còn ở Đông Bắc thì ông ta hoàn toàn không biết 
gì về tôi cả. Chỉ có sau khi tôi đến Hồng Kông thì sô người tín 
ngưỡng tôi rất đông đảo, ông bèn nói với mọi người răng tôi là 
đệ tử của ông! Bởi rất nhiều người tin tưởng tôi, vậy nếu ông 
ta là sư phụ của tôi thì đương nhiên là ai nây sẽ càng tôn kính 
ông ta hơn nữa, cũng tương tự như trường hợp một vị Pháp Sư 
nọ nói Hư Vân Lão Hòa Thượng là đệ tử của y vậy! 


Lúc tôi ở Hồng Kông, có một người họ Trương nọ mắc 
bệnh ung thư mà sáu vị bác sĩ nổi tiếng là cao minh nhất của 
Hồng Kông thời ấy đều chân đoán về bệnh tình của anh ta 
răng: “Nội trong một trăm ngày chắc chăn sẽ chết, không thê 
nảo sống nồi!” 


Họ Trương này quy y với tôi vào ngày 18 tháng Š âm lịch, 
và sau lễ quy y thì tôi có khuyên anh ta nên phát tâm làm chút 
việc công đức. Tôi nói: “Nếu anh chịu làm đúng theo lời tôi dặn 
thì tôi bảo đảm rằng không phải chỉ nội trong một trăm ngày, 
mà ngoài một trăm ngày, anh vẫn chưa phải chết! Nhưng, phải 
nhớ là làm theo cách tôi đã bảo!”. Tức là phải làm gì? 

Nhân vì lúc bấy giờ người xuất gia từ Đại Lục (7ung 
Ởuốc) ty nạn sang Hồng Kông rất đông, có đến ba, bốn ngàn 
vị, mà hầu hết đều bị thiếu thốn về mọi mặt; tôi bèn khuyên họ 
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Trương rằng: “Anh nên phát tâm cúng dường mỗi vị xuất gia 
hai mươi đồng và một súc vải Hoa-kỳ (một súc vải có thể may 
được tới mấy bộ đồ). Nếu anh có thê làm như thế để kết thiện 
duyên với những vị xuất gia này, tôi bảo đảm rằng anh sẽ chưa 
phải chết!” 

Họ Trương liền phát nguyện, hứa sẽ y lời. Anh ta còn nói 
là nêu trong vòng một trăm ngày mà anh ta không chết, thì sẽ 
bố thí cho tôi hai trăm ngàn Mỹ kim. Anh ta là một người rất 
giàu có ở Hồng Kông, tài sản có đến bạc tỷ; song đều là do 
làm ăn bất chánh mà có được. 


Đến kỳ hạn một trăm ngày mà bác sĩ đã chân định, họ 
Trương quả nhiên vẫn chưa chết. Trong thời gian này, vị Hòa 
Thượng bị ung thư mà tôi nói ban nãy (Đấy giờ chưa bị ung 
thư), có giúp họ Trương lạy sám hối. Lạy sám gì? Lạy Dược 
Sư Sám, mỗi tuần mỗi lạy Sám Dược Sư. Thấy đã quá một 
trăm ngày mà họ Trương vẫn chưa chết, vị Hòa Thượng nọ bèn 
kể lễ với anh ta rằng đó là nhờ công đức bái sám của mình! 


Thật ra, chỉ vì họ Trương là người giàu có, chứ nếu là kẻ 
không có tiền thì ông Hòa Thượng nọ nhất định chăng chịu bái 
sám cho! Và rốt cuộc là họ Trương nọ, với tôi thì chẳng thực 
hiện lời hứa; còn vị Hòa Thượng nọ thì đã có công bái sám nên 
được tặng cho năm ngàn đồng. Vị Hòa Thượng đó còn nói với 
họ Trương: “Năm ngàn đồng này là phí tổn hành lễ bái sám, 
nhờ công đức bái sám này mà anh khỏi phải chết đây!” 

Người họ Trương này chính là Trương Ngọc Giai. Sau đó, 
họ Trương sống thêm được tám năm nữa. Vào tháng giêng 
năm ây, nhân ngày đầu năm, tôi nói với mọi người răng: “Năm 
nay, nêu Trương Ngọc Giai có gặp phải chuyện gì mà đến khẩn 
cầu tôi, thì cho dù anh ta có quỳ trước cửa đến ba năm đi nữa, 
tôi cũng chẳng ngó ngàng tới!” 


Bởi tôi chờ đợi đã tắm năm rồi mà anh ta vân chưa chỊu 
thực hiện lời nguyện. Tôi không thê xem đó như món nợ, phải 
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đi đòi, tôi không thể gặp anh ta và nói: “Anh chưa chết, thế thì 
phải đưa tôi hai trăm ngàn Mỹ kim!". Tôi không làm như thế 
được, cho nên tôi chỉ tuyên bố: “Tôi đợi đã tám năm rồi mà 
anh ta vẫn không phát tâm; vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, nêu 
có bất cứ chuyện gì xảy ra cho Trương Ngọc Giai, tôi đều 
không biết đến!”. 


Sau khi tôi tuyên bố như thế chưa được bao lâu, Trương 
Ngọc Giai bệnh nặng trở lại và lâm vào tình trạng nguy kịch. 
Họ Trương bèn bảo người nhà đến tìm tôi, nhưng bao nhiêu 
lần tôi đều từ chối không gặp, thậm chí không mở cửa cho họ 
vào nữa: “Các người đến tìm tôi, song tôi không muốn tiếp các 
người!”. Đây là một việc mà hầu hết những người xuất gia ở 
Hồng Kông chăng mấy ai làm được! Người giàu có như thế 
đến thăm mà còn không chịu tiếp, không cho gặp mặt, thì thật 
là... không thể hiểu nổi!!! Cho nên tôi bị rất nhiều người phê 
bình: “Thật là không thông hiểu Phật Pháp gì cả! Người ta tới 
xin gặp mà cứ không chịu cho gặp!”. 


Có một lần, họ Trương cho người mang đến tặng tôi hai 
trăm đồng, tôi ném tiền ra ngoài cửa trả lại cho y. Do đó, 
những người xuất gia ở chỗ vị Hòa Thượng nọ đều bất bình 
và chỉ trích tôi: “Ông ta không phải là người xuất gia! Người 
ta cúng dường mả không chịu nhận, lại còn ném trả lại nữa; 
tại sao ông ta lại quá quặt đến thế? Thật là chẳng biết điều 
chút nào!”. 


Khoảng chừng ba tháng sau thì Trương Ngọc Giai chết vì 
chứng ung thư. Chẳng bao lâu sau thì vị Hòa Thượng nọ cũng 
bị ung thư, bấy giờ có ai bái sám cho ông ta thì ông cũng 
không khỏi bệnh được. Ông ta có thể bái sám cho người khác 
được khỏi bệnh; thế mà bây giờ tất cả Hòa Thượng ở Hồng 
Kông đều bái sám, niệm Phật cho ông ta, thì lại không linh 
nghiệm, bệnh ông ta vẫn không thuyên giảm. Sau đó khoảng 
hơn một năm thì ông “Sư-phụ giả mạo' của tôi tạ thế. Đó cũng 
là “chết vì ác bệnh triền thân” vậy. 
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“Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử”: loại “ác 
tử” thứ mười lăm là “chết vì tự sát, tự tử”. “Tự sát, tự tử” (phi 
phận tự hại) tức là tự đi tìm cái chết cho mình băng cách 
uông thuốc độc, treo cô, nhảy xuống giếng, lao xuông biển... 
hoặc vô số cách khác, vì chính mình không còn muốn sống 
nữa. Người trì tụng Chú Đại Bi thì không bao giờ tự hủy hoại 
đời mình. 

Kinh văn: 
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Hán văn: “Tụng trì Đại Bi thần chú giả, bất bị như thị 
thập ngũ chủng ác tử dã, đặc thập ngũ chủng thiện sanh giả: 
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Nhất giả, sở sanh chi xứ, thường phùng thiện vương: 

Nhị giả, thường sanh thiện quốc; 

Tam giả, thường trị hảo thời; 

Tứ giả, thường phùng thiện hữu; 

Ngũ giả, thân căn thường đắc cụ túc; 

Lục giả, đạo tâm thuần thục; 

Thất giả, bất phạm cắm giới; 

Bát giả, sở hữu quyến thuộc, ân nghĩa hòa thuận; 

Cửu giả, tư cụ tải thực, thường đắc phong túc; 

Thập giả, hằng đắc tha nhân cung kính phù tiếp; 

Thập nhất giả, sở hữu tài bảo, vô tha kiếp đoạt; 

Thập nhị giả, ý dục sở cầu, giai tất xưng toại; 

Thập tam giả, long thiên thiện thần hằng thường ủng vệ; 

Thập tứ giả, sở sanh chi xứ, kiến phật văn pháp; 

Thập ngũ giả, sở văn chánh pháp, ngộ thậm thâm nghĩa.” 

-_ (iệt dịch: “Người nào tụng trì Tì hân Chú “Đại Bi thì 

chăng những không bị mười lăm loại ác tử như thê, mà còn sẽ 
được mười lăm loại thiện sanh: 

Một là sanh ra ở nơi thường gặp bậc thiện vương; 

Hai là thường sanh ra ở thiện quốc; 

Ba là thường gặp thời đại tốt; 

Bốn là thường gặp thiện hữu, 

Năm là thân căn thường được đây đủ; 

Sáu là Đạo tâm thuần thục; 

Bảy là không phạm cấm giới; 

Tám là tất cả quyền thuộc đêu hòa thuận, có ân nghĩa; 

Chín là đô dùng, tiên tài, vật thực thường được đây đủ, 

Mười là luôn được người khác cung kính, giúp đỡ, 

Mười một là tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt; 


Lãi 


Mười hai là những việc mong câu đêu được toại nguyện; 

Mười ba là long, thiên, thiện thân thường theo ủng hộ; 

Mười bốn là sanh ở nơi nào cũng được thấy Phật nghe Pháp; 

Mười lăm là được nghe Chánh Pháp và tỏ ngộ nghĩa lý 
thâm sâu.) 

Lược giảng: 


Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch cùng Đức Thế Tôn: “Người 
nào tụng trì Thần Chú Đại Bi thì không bị mười lăm loại 
ác tử như vậy, mà sẽ được mười lăm loại thiện sanh”. Mười 
lăm thứ “thiện sanh' đó là gồm những gì? 


“Một là sanh ra ở nơi thường gặp bậc thiện vương”: 
nếu quý vị tụng trì Chú Đại Bi thì sẽ được sanh trưởng ở 
những đất nước có vị quốc vương biết tu Ngũ Giới và hành 
Thập Thiện. 


“Hai là thường sanh ra ở thiện quốc”: “Thiện quốc” tức 
là một đất nước không có chiến tranh loạn lạc, không có giặc 
giã đao binh, không có lũ lụt, hỏa hoạn, và cũng không có các 
bệnh dịch hoành hành. Ngoài ra, dân chúng ở đất nước đó đều 
là những người rất lương thiện, ai nấy đều chung sống thuận 
hòa chứ không tàn sát lẫn nhau. 


“Ba là thường gặp thời đại tốt”: trì tụng Đại Bi Chú, 
quý vị sẽ được sanh vào thời thái bình thịnh trị, không gặp 
cảnh chiên tranh giặc giã. 

“Bốn là thường gặp thiện hữu”: “Thiện hữu' tức là 
những người bạn tôt, biệt khuyên khích quý vị học tập Phật 
Pháp, chăm chỉ tu hành. 

“Năm là thân căn thường được đầy đủ”: nếu quý vị 
thường niệm Chú Đại Bi thì sáu căn (mất, tai, mỗi, lưỡi, thân 
vả ý) của quý vị đều vô cùng xinh đẹp, viên mãn. 

«Sáu là Đạo tâm thuần thục”: “Thuân' tức là thuần nhất, 
không hôn tạp, không xen lân gì cả. “Thục' tức là thành thục, 
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chín muỗi. Vậy, nếu quý vị tụng trì Chú Đại Bi, thì cái tâm 
thuân thành tu Đạo của quý vị chăng những kiên cô mà còn 
sắp thành thục nữa. 


“Bảy là không phạm cắm giới”: phàm là tu Đạo, quý vị 
hễ thọ giới nào rồi thì không được vi phạm giới đó. Trong Giới 
Luật có bảo quý vị chớ làm việc gì đó song quý vị vẫn cứ làm, 
như thế là "phạm cắm giới" vậy. 


“Tám là (Ất cả quyến thuộc đều hòa thuận, có ân 
nghĩa”: tất cả bả con họ hàng của gia đình quý vị đều biết cảm 
ân báo đức lẫn nhau; quý vị tử tế với họ và họ cũng tử tế với 
quý vị, không ai có lòng ích kỷ hoặc mưu đồ lợi lộc riêng tư. 


“Chín là đồ dùng, tiền tài, vật thực thường được đầy 
đủ”: quý vị được sở hữu rât nhiêu tải bảo, vật dụng, đô ăn thức 
uông, và luôn luôn sông trong sự sung túc, dư dả, không bao 
ø1ờ bị thiêu thôn. 

“Mười là luôn được người khác cung kính, giúp đố”: 
hề ai gặp quý vị cũng đều tỏ ra cung kính và săn lòng giúp đỡ 
QUÝ VỊ. 

“Mười một là tiền của châu báu không bị kẻ khác 
cướp đoạt”: các tài bảo của riêng quý vị thì không bị người 
khác đên tranh giành, cướp đoạt. 

“Mười hai là những việc mong cầu đều được toại 
nguyện”: quý vị ao ước điêu gì thì cũng đêu được thỏa mãn, 
vừa lòng đẹp ý. 


“Mười ba là long, thiên, thiện thần thường theo ủng 
hộ”: Thiên, long, bát bộ, cùng tât cả thiện thân đêu luôn luôn 
phù hộ, che chở cho quý vỊ. 

“Mười bốn là sanh ở nơi nào cũng được thấy Phật 
nghe Pháp”: nếu quý vị trì tụng Chú Đại Bi thì sanh ra ở xứ 


sở nào cũng đều được thấy Phật và được nghe Pháp. Nay tuy 
Đức Phật đã nhập Niết Bàn, song chúng ta trông thấy tượng 
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Phật thì cũng như được “thấy Phật' và nghe giảng Phật Pháp 
tức là được “nghe Pháp" vậy. 


“Mười lăm là được nghe Chánh Pháp và tỏ ngộ nghĩa lý 
thâm sâu”: những điêu quý vị được nghe thì đêu thuộc về Chánh 
Pháp, và quý vị có thê hiêu được những đạo lý rât thâm sâu. 


Kinh văn: 


21MM ko 2. fidux3# T}†n®§ +từ,. 
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Hàn văn: “Nhược hữu tụng trì Đại BI Tâm Đà La NI giả, 
đặc như thị đăng thập ngũ chúng thiện sanh dã, nhât thiệt thiên 
nhân, ưng thường tụng trì, vật sanh giải đãi.” 


(Miệt dịch: “Nếu người nào trì tụng Đại Bi Tâm Đà La Ni 
thì sẽ được mười lăm chô thiện sanh như thê. Tát cả hàng 
Trời, người nên thường xuyên trì tụng, chớ sanh biêng nhác!”) 


Lược giảng: 


“Nếu người nào trì tụng Đại Bi Tâm Đà La Ni thì sẽ 
được mười lăm chỗ thiện sanh như thế. Tất cả hàng Trời, 
người, nên thường xuyên trì tụng, chớ sanh biếng nhác!”: 
hết thảy thiên nhân trên các cõi trời cũng như loài người chúng 
ta ở chốn nhân gian đều nên chuyên cần trì tụng Chú Đại Bị, 
và phải nhớ kỹ là đừng lười biếng, xao lãng! Chúng ta cần phải 
nhớ là chớ nên tham ăn, tham ngủ! Nếu quý vị có thể chú 
trọng việc trì nệm Chú Đại BI như việc ăn uông, quan tâm đến 
việc trì tụng Chú Đại Bi như việc ngủ nghỉ, thì tốt biết bao. 
Phải luôn nghĩ răng: “Hễ hôm nào mà không tụng Chú Đại Bi 
là cảm thấy như thiếu ăn thiếu ngủ vậy!”. 


Quý vị hãy xem việc trì niệm Chú Đại Bi cũng thiết yêu 
như việc ăn uống, ngủ nghỉ; chớ nên giải đãi, lười biếng. 
Chuyên cái tâm thích ăn thành cái tâm thích trì tụng Chú Đại 
Bi, đối cái tâm thích ngủ thành cái tâm thiết tha tụng trì Đại Bi 
Chú; quý vị xem, như thế chẳng phải là kỳ điệu sao? 
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Kinh văn: 

t3 # lệ dù i6, . 22T . 2Ÿ ít. 2+ 3# 
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Hán văn: Quán Thế Âm Bồ tát thuyết thị ngữ đĩ, ư chúng 
hội tiền, hợp chưởng chánh trụ, ư chư chúng sanh, khởi đại bi 
tâm, khai nhan hàm tiếu, tức thuyết như thị Quảng Đại Viên 
Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni thần diệu chương cú. 

(Miệt dịch: Quán Thế Âm Bồ tát nói lời ấy rồi, liền ở 
trước chúng hội chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sanh khởi 
lòng từ bi, tươi mặt cười nụ, tuyên thuyết chương cú thân diệu 
Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại B¡ Tâm Đà La Ni.) 

Lược giảng: 

“Quán Thế Âm Bồ tát nói lời ấy rồi, liền ở trước 
chúng hội chắp tay đứng thắng, đối với chúng sanh khởi 
lòng từ bi, tươi mặt cười nụ...”: “Tươi mặt cười nụ' tức là 
miệng cười chúm chím, nét mặt lộ vẻ hân hoan. Nếu mặt mày 
quạu quọ, lầm lì nhăn nhó, thì gọi là “xụ mặt”. Quý vị cần phải 
rạng rỡ tươi vui, chứ đừng nên lúc nào cũng mặt ủ mày chau, 
hoặc sầằm đen lại như đang giận ai vậy. (Ở Trung Hoa có ông 
Bao Công mặt sắt đen sì, song đó không phải là dấu hiệu của 
sự gián đữ!) 

Kinh văn: 
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Hán văn: 

Đà La Ni viết: 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô 
kiết để, thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà 
da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Sô đát na đát 
tả. Nam mô tât kiệt lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiệt đê thât 
phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cân trì. Hê rỊ ma ha bàn đa sa 
mê. Tát bà a tha đậu du băng. A thệ dựng. Tát bà tát đá, na ma 
bà tát đa, na ma bà già. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. An, a bà 
lô hê. Lô ca đê. Ca ra đê. DI hê rỊ. Ma ha bô đê tát đỏa. Tát bà 
tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê, r đà dựng. Cu lô cu lô yêt 
mông. Độ lô độ lô, phạt già ra đê. Ma ha phạt già da đê. Đà la 
đà la. Địa ly ni. Thât phật ra da. Giá ra giá ra. Ma ma phạt ma 
ra. Mục đê lệ. Y hê di hê. Thât na thât na. A ra sam phật ra xá 
lợi. Phạt sa phạt sam. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lộ 
hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tât ly tât ly. Tô rô tô rô. Bô đê dạ, bô đê 
dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đề rị dạ. Na ra cần trì. Địa ly sắt ni 
na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tât đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tât đà dạ. 
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Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cân 
trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất lỗ tăng a mục khư da. 
Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả cát ra a tất đà 
dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cần trì, 
bàn giả ra da. Ta bà ha. Ma bà lợi thăng, yết ra da. Ta bà ha. 
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da. Bà lô kiết 
đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án, tất điện đô. Mạn đà ra. Bạt 
đà da. Ta bà ha. 


Lược giảng: 


Lúc bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ tát chắp hai tay lại và 
đứng ngay ngăn trước mặt Đức Phật cùng đại chúng, rôi sanh 
lòng đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sanh, Ngài tươi cười 
rạng rỡ và “lập tức tuyên thuyết chương cú thần diệu 
Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Đà La 
Ni đó như vây:...” 


Hiện tại chúng ta đang nghiên cứu Kinh Đại B¡ Đà La Ni, 
do đó tạm thời chưa giảng đến bài Chú Đại Bi này. Chỉ riêng 
một bài Chú nảy thôi cũng phải cần rất nhiều thời gian mới 
giảng giải cho tường tận được; do đó, bây giờ tôi chỉ giảng 
phần Kinh văn, còn ý nghĩa của Chú (Chú nghĩa) thì để khi 
nào có cơ hội tôi sẽ giải thích cặn kẽ sau. Và, luôn cả Chú 
Lăng Nghiêm cũng vậy, trong tương lai, nếu có cơ duyên 
thuận tiện thì tôi sẽ giảng nghĩa cho quý vị nghe; còn hôm nay 
thì tôi chỉ giải thích sơ lược về câu đầu và câu cuối của bài 
Chú Đại BI này mà thôi. 

Câu đầu tiên của Chú Đại Bi là “Nam Mô Hắc Ra Đát Na 
Đa Ra Dạ Da.” 


“Nam mô' có nghĩa là quy y, quay về nương tựa; do đó 
câu chú trên trở thành “Quy y Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da' và 
có nghĩa là “quy y tận hư không, biến Pháp Giới, thập phương 
tam thế, vô tận vô tận Tam Bảo” (con về nương tựa võ lượng 
vô biên Tam Bảo ở tận cùng hư không và khắp cả Pháp Giới 
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trong mười phương ba đời). Nói theo đồ hình thì đây là bổn 
thân của Quán Thế Âm Bồ tát. Nếu quý vị trì niệm câu chú 
này thì Quán Thế Âm Bồ tát sẽ giúp cho mọi sở cầu của quý vị 
đều được toại nguyện, viên mãn như ý. 

Câu cuối cùng của bài Chú Đại Bi là “Án Tất Điện Đô. 
Mạn Đà Ra. Bạt Đà Da. Ta Bà Ha”. Câu này nghĩa là gì? Câu 
này hàm ý là tất cả mọi nguyện vọng thiết tha của hành giả đều 
sẽ mau chóng được thành tựu. Quý vị trì nệm câu Chú này thì 
những điều nguyện ước hoặc hy vọng của quý vị sẽ không 
những được thành tựu mà còn thành tựu một cách nhanh 
chóng nữa. 

Trên đây là sơ lược về ý nghĩa của câu đầu và câu cuối 
của bài Chú Đại BI. 

Kinh Văn: 


Đi #RỲờiyJUE.. ki XU £ø. Kể. b 
#bữ8 F ¿ . .. X2zHš. ð6M:©E. 
+39. 3š £#. Ä43/AltiszK.. ÄA/4ÄtfE€$@&. 3/8 
#I5k©-X . X4 XÃ . 4đ 3h. Cù. £3h,. v3, 
. 3ù. 7# †‡bÈ. #112. ## 1£. 


Hán văn: Quán Thế Âm Bồ tát thuyết thử Chú dĩ, đại địa 
lục biến chấn động, thiên vũ bảo hoa, tân phân nhi hạ. Thập 
phương chư Phật, tất giai hoan hý. Thiên ma ngoại đạo, khủng 
bố mao thụ. Nhất thiết chúng hội, giai hoạch quả chứng: hoặc 
đắc Tu Đà Hoàn quả, hoặc đắc Tư Đà Hàm quả, hoặc đặc A Na 
Hàm quả, hoặc đắc A La Hán quả, hoặc đắc Nhất Địa, Nhị Địa, 
Tam Địa, Tứ Địa, Ngũ Địa, nãi chí Thập Địa giả. Vô lượng 
chúng sanh phát Bồ Đề tâm. 


(Miệt dịch: Quán Thể Âm Bồ tát tuyên thuyết Chú này 
xong, đại địa chấn động sảu cách, trời mưa hoa bđu xuống lả 
tả, mười phương chư Phật thảy đều hoan hỷ; thiên ma ngoại 
đạo sợ hãi đến dựng lông tóc. T: át cả chung hội đêu được quả 
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chứng, hoặc đắc quả Tu-đà-hoàn, hoặc đắc quả Ti 1-đà-hàm, 
hoặc đặc quả A-na-hàm, hoặc đặc quả A4 la hán, hoặc đặc 
Nhát Địa, Nhị Địa, lam Địa, Tư Địa, Ngũ Địa, cho đến Tháp 
Địa; vô lượng chúng sanh phát Bồ Đề tâm.) 

Lược giảng: 


Quán Thế Âm Bồ tát tuyên thuyết Chú này xong, đại địa 
chấn động sáu cách... “Đại địa) (cõi đất lớn) tức là mặt đất mà 
chúng sanh chúng ta đang cư ngụ. Như đã đề cập trong phần 
trước, sáu loại chấn động của đại địa (ực chủng chấn động) là 
chấn, hồng, kích, động, dũng và khởi. 


1) Chấn tức là chấn động (vang đội, rúng động): 
2) Hồng là gầm rồng, gào thét; 


3) Kích có nghĩa là va chạm, đập vào nhau. (( Chấn, hồng 
và kích là những chán động thuộc về âm thanh.) 


4) Động tức là động cựa hướng về phía trên; 

5) Dũng là dũng hiện, hàm ý phun vọt lên trên; 

6) Khởi tức là vùng dậy, khởi lên. (Động, dũng và khởi là 
những chân động về mặt hình thê.) 


Sáu loại chấn động này lại có thể biến chuyển thành mười 
tám thứ chấn động khác nhau mà trước đây tôi đã có giảng TỒi, 
và tôi tin rằng quý vị vẫn còn nhớ cho nên không cần phải 
giảng tỉ mỉ lại nữa! 


Có rât nhiêu nguyên nhân dân đên hiện tượng chân động 
của đại địa. Sáu loại chân động có thê xảy ra do: 


1) ở thế gian có người thành Phật; 
2) có người chứng đắc quả vị A la hán; 
3) có chư Phật hoặc Bồ tát tuyên thuyết kinh điển Đại Thừa. 


Ba sự kiện trên là thuộc vê phương diện thiện (đêm lành) 
và khi xảy ra thì cả đại địa đêu chân động sáu cách. 
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Ngoài ra, địa chân cũng có thê xảy ra do: 


1) có Ma vương xuất hiện (M4 vương có thể dùng ma lực 
của mình đề làm cho đại địa biên thành chán động sáu cách): 


2) có thiên tai nhân họa xảy ra bởi nghiệp cảm của chúng 
sanh; 


3) trời đất phát sinh tai biến. 


Địa chấn thì có loại tốt, có loại không tốt. Địa chấn xảy ra 
bởi ba nguyên nhân đầu thì không gây tốn hại gì cho nhân loại 
cả; còn địa chấn bởi ba nguyên nhân sau thì đều là những tai 
họa đối với loài người. Thế nhưng, mức độ tác hại do địa chấn 
gây ra, như tôi vừa nói ban nãy, còn tùy thuộc vào nghiệp cảm 
của chúng sanh nữa. Mặc dù nói răng nếu nghiệp lực của 
chúng sanh quá nặng thì biến có. sẽ xảy ra, nhưng nếu ở nơi 
đáng lẽ phải có tai ương giáng xuống đó mà có bậc thánh nhân 
(Phật, Bỏ tát, A la hán) ra đời, thì tai ương của nơi đó có thê sẽ 
chuyên dời sang nơi khác, hoặc có thể từ họa lớn biến thành 
họa nhỏ, hoặc từ họa nhỏ biến thành tiêu tan. Cho nên, ở thế 
gian này chăng có gì là nhất định cả. Vừa rồi chỉ là sơ lược về 
ý nghĩa cùng tình hình của hiện tượng địa chấn; nếu đi sâu vào 
chỉ tiết, thì còn có rất nhiều quan hệ và nguyên nhân vi tế khác 
vô cùng phức tạp. 


“lrời mưa hoa báu xuông lá tả”: các thiên nữ ở cõi trời 
đua nhau rải hoa báu xuông, cứ hêt đóa này đên đóa khác liên 
tiêp rơi xuông như mưa. 


“Mười phương chư Phật thảy đều hoan hỷ; thiên ma 
ngoại đạo sợ hãi đến dựng lông tóc”: lúc bấy giờ, tất cả chư 
Phật trong mười phương đều sanh tâm hoan hỷ; còn các Ma 
vương và hàng ngoại đạo trên cõi trời thì đều rùng mình khiếp 
sợ, sợ đến nỗi bao nhiêu lông tóc đều dựng đứng lên cả. 


“Tất cả chúng hội đều được quả chứng, hoặc đắc quả 
Tu Đà Hoàn, hoặc đắc quả Tư Đà Hàm, hoặc đắc quả A Na 
Hàm, hoặc đắc quả A La Hán”: sau khi nghe Quán Thê Am 
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Bồ tát tuyên thuyết Chú Đại Bi xong, trong đại chúng có rất 
nhiêu vị chứng được Sơ Quả A La Hán, Nhị Quả A La Hán, 
Tam Quả A La Hán hoặc Tứ Quả A La Hán. 


Hoặc đắc Nhất Địa, Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa cho đến 
Thập Địa: lại nữa, trong Pháp Hội cũng có rất nhiều vị chứng 
đắc được các địa vị của Bồ tát Đại Thừa như Nhất Địa (Hoan 
Hỷ Địa), Nhị Địa (Ly Cấu Địa), Tam Địa (Phát Quang Địa), 
Tứ Địa (Diệm Huệ Địa), Ngũ Địa (Nan T hăng Địa), Lục Địa 
(Hiện Tiên Địa), Thất Địa (Viễn Hành Địa), Bát Địa (Bất Động 
Địa), Cửu Địa (Thiện Huệ Địa), và Thập Địa (Pháp Vân Địa). 


“Vô lượng chúng sanh phát Bồ Đề tâm”: ngoài ra, ngay 
lúc ây còn có vô lượng vô biên chúng sanh phát khởi tâm Bô 
Đê rộng lớn. 


Kinh văn: 


ft. k‡XÃz#z£ #ứnk. E2 K. 2Ÿ ÄX#L.. đ 
3# š.. 6á k+L. #4. @@k&£Š?$ tt. B2 
4#¡k. 1618 lỳ l§/t. 2% É Bị) 3e & 8X RE ng X 4E Fẽ lỆ 
2)3)#¿). }E#ñk+.. 5Ä E18. Ä 3# 
3. #4 BỊ. 


Hán văn: Nhĩ thời, Đại Phạm Thiên Vương tùng tòa nhĩ 
khởi, chỉnh lý y phục, hợp chưởng cung kính, bạch Quán Thế 
Âm Bồ tát ngôn: “thiện tai, Đại Sĩ! Ngã tùng tích lai, kinh vô 
lượng Phật hội, văn chủng chủng Pháp, chủng chủng Đà La 
Ni, vị tăng văn thuyết như thử Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni 
thần diệu chương cú. Duy nguyện Đại Sĩ, vi ngã thuyết thử Đà 
La Ni hình mạo trạng tướng, ngã đẳng đại chúng, nguyện nhạo 
dục văn.” 

(Miệt dịch: Lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương từ chỗ 
ngôi đứng dậy, sửa y phục cho chính tê, cung kính chấp tay, 
bạch cùng Quản Thế Âm Bồ tát rằng: “Lành thay, Đại Sĩ! Từ 
trước đến nay, tôi đã trải qua vô lượng Phật Hội, được nghe 
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vô số Phật Pháp và vô số môn Đà La Ni, song chưa từng được 
nghe tuyên thuyết chương cú thân diệu Vô Ngại Đại Bi Tâ âm 
Đại Bì Đà La Ni như thế này. Chỉ mong Đại Sĩ vì tôi mà nói về 
hình mạo tướng trạng của Đà La Nỉ ấy; tôi cùng đại chúng 
đêu ưa thích muốn nghe.) 


Lược giảng: 


“Lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa y phục cho chỉnh tế...”: quý vị đều có biết đôi 
chút về vị Đại Phạm Thiên Vương này. Đại Phạm Thiên 
Vương có ba con mắt, tay cầm phất trần màu trắng (bạch 
phát), và cỡi con trâu trắng (bạch ngưu). Ngài ngồi Thiền, ngủ 
nghỉ ngay trên mình trâu và cảm thấy rất tự tại, rất thú vị; bởi 
Ngài nhận thấy mình được ung dung tự tại nhất, cho nên nơi 
Ngài ở được gọi là Đại Tự Tại Thiên, một cảnh trời cao nhất 
trong Sắc Giới Thiên. 

Vậy, sau khi đứng dậy và vuốt lại vạt áo thiên y (hiên y 
cối trời không phải may vá) của mình cho ngay ngăn rồi, Đại 
Phạm Thiên Vương “cung kính chắp tay, bạch cùng Quán 
Thế Âm Bồ tát răng: “Lành thay, Đại Sĩ!” Ngài quả là một 
vị Bồ tát vĩ đại nhất! “Từ trước đến nay, tôi đã trải qua vô 
lượng Phật Hội”: tôi đã từng được tham dự vô lượng vô biên 
Phật Hội, số nhiều đến không thể đếm xuế, đồng thời tôi 
CHỊẾ “được nghe vô số Phật Pháp và vô số môn Đà La 
Ni”,vô số Tổng Trì, “song chưa từng được nghe tuyên 
thuyết chương cú thần diệu Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Bi Đà 
La Ni như thế này”: tôi chưa bao giờ được nghe thấy một 
chương cú thần diệu, nhiệm mâu như Thần Chú Đại Bi này. 


“Chỉ mong Đại Sĩ vì tôi mà nói về hình mạo tướng 
trạng của Đà La Ni ấy. Tôi cùng đại chúng đều ưa thích 
muốn nghe”: hiện nay toàn thể đại chúng chúng tôi ở trong 
Pháp Hội này đều thiết tha mong được lăng nghe Đại Sĩ nói rõ 
về hình tướng của Chú Tổng Trì này!” 


102 


Kinh Văn: 
ðfír #43. 1£ 3 o x2 1£ 4l bu + X. TE 
txFÌ. x4. 1t. 655k t1vðyHĐ. 


Hán văn: Quán Thế Âm Bồ tát cáo Phạm Vương ngôn: 
“nhữ vi phương tiện lợi ích nhất thiết chúng sanh có, tác như 
thị vấn, nhữ kim thiện thính, ngô vi nhữ đắng, lược thuyết 
thiểu nhĩ.” 

(Miệt dịch: Quán Thế Âm Bồ tát bảo Phạm Vương rằng: 
“Ông vì phương tiện lợi ích cho tất cả chúng sanh nên hỏi như 
thế; vậy nay Ông hãy khéo lắng nghe, Ta sẽ vì các Ông mà 
lược thuyết đôi điêu.) 

Lược giảng: 

“Quán Thế Âm Bồ tát bảo Phạm Vương rằng: Ông vì 
phương tiện lợi ích cho tất cả chúng sanh nên hỏi như thế; 
vậy nay Ông hãy khéo lắng nghe, Ta sẽ vì các Ông mà lược 
thuyết đôi điều.”: bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ tát nói với Đại 
Phạm Thiên Vương rằng: “Vì muốn đem lại sự lợi ích cho hết 
thảy chúng sanh nên Ông mới đến đây nghe Pháp và đặt câu 
hỏi như thế. Vậy, Đại Phạm Thiên Vương ơi! Bây giờ Ông hãy 
chú ý lắng nghe, Ta sẽ vì đại chúng các Ông mà nói sơ lược 
đôi chút về đạo lý này!” 

Kinh Văn: 


Bi St, kÁS2. #3 SE. BÀ. 
& 3Ÿ. 2#). j2. ƒ TA. &@#ÊUy 
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Hán văn: Quán Thế Âm Bồ tát ngôn: “Đại Từ Bi tâm thị, 
Bình Đăng tâm thị, Vô VI tâm thị, Vô Nhiễm Trước tâm thị, 
Không Quán tâm thị, Cung Kính tâm thị, Tỳ Hạ tâm thị, Vô 
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Tạp Loạn tâm thị, Vô Kiến Thủ tâm thị, Vô Thượng Bồ Đề 
tâm thị. Đương tri thư thị đăng tâm, tức thị Đà La Ni tướng 
mạo, nhữ đương y thử nhi tu hành chi!” 


Đại phạm vương ngôn: “ngã đăng đại chúng, kim thủy thức 
thử Đà La Ñi tướng mạo, tùng kim thọ trì, bât cảm vong thât.” 


(Miệt dịch: Quán Thế Âm Bồ tát bảo: “Đó là tâm Đại Từ 
Bị, là tâm Bình Đăng, là tâm Vô Vi, là tâm Vô Nhiễm Trước, là 
tâm Không Quản, là tâm Cung Kính, là tâm Tỳ Hạ, là tâm Vô 
Tạp Loạn, là tâm Vô Kiến Thủ, là tâm Vô Thượng Bồ Để. Nên 
biết các thứ tâm ấy đêu là tướng mạo của môn Đà La Ni này; 
vậy ông nên y theo đó mà tu hành. 


Đại Phạm Vương thưa rằng: “Tôi và đại chúng nay mới 
được biệt đên tưởng mạo của môn Đà La Nỉ này. Từ nay chúng 
tôi xin thọ trì, chăng dám quên lãng. ”) 


Lược giảng: 


Quán Thế Âm Bồ tát bảo Đại Phạm Thiên Vương răng: 
Ông muốn biết Đại Bi Tâm Đà La Ni là gì ư? Ta nói cho Ông 
rõ: “Đó là tâm Đại Từ Bi.” 

Đại Từ BI Tâm chính là Đại Bi Tâm Đà La NI. Lòng “từ” 
có thê ban vui, tâm “bi” có thể cứu khổ; do đó nếu qUÝ VỊ CÓ 
được lòng từ bi bao la, rộng lớn thì đó chính là Chú Đại Bi 
vậy. Quý vị đã nghe rõ cả chưa? Đại Bi Tâm chính là Đại Bi 
Chú, Đại Bi Chú chính là Đại Bi Tâm. Quý vị có tâm Đại Bì 
tức là quý vị đang niệm Chú Đại Bi; nếu quý vị không có tâm 
Đại Bi tức là quý vị chưa nệm Chú Đại Bì vậy! 

Hằng ngày, cho dù từ sáng đến tối quý vị luôn lầm rằm 
tụng niệm: “Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da....,” nhưng 
nếu quý vị không có lòng đại từ đại bi thì đó không phải là 
niệm Chú Đại Bi. Trái lại, nếu qUÝ VỊ chăng hề niệm Chú Đại 
Bi, song thâm tâm lúc nảo cũng tồn giữ tắm lòng đại từ đại bị, 
thì đó chính là quý vị đang trì nệm Chú Đại Bi vậy! Quý vị 
hiểu rõ cả rồi chứ? Cho nên, song song với việc niệm Chú, quý 
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vị cần phải nuôi dưỡng cái tâm Đại Từ Bi nữa, như thế mới là 
chân chánh niệm Chú! 

“Là tâm Bình Đẳng”: chú Đại Bi là gì? Đó là cái tâm 
bình đẳng, cái tâm không phân biệt. Tâm bình đẳng là một cái 
tâm “vô đảng vô thiên) (không phe nhóm, chẳng thiên vị); và 
cái tâm ấy chính là Chú Đại Bi. 

Chúng ta không nên niệm Chú Đại BI với lòng ích kỷ, 
phân biệt: “Người này là anh em của tôi thì tôi phải gần gũi 
anh ta hơn. Cô kia là bạn của tôi, thì tôi phải thân thiết với cô 
ta hơn. Người ấy không có quen biết gì với tôi cả, vậy tôi nên 
tránh xa hắn...ˆ; bởi như thế tức là không có tâm bình đẳng. 

“Bình đẳng" tức là đối với anh em ruột thịt cũng vậy mà 
không phải là anh em ruột thịt thì cũng vậy; chúng ta xem tất 
cả đều như nhau, chắng hề phân biệt thân sơ. Đối với bạn bè, 
anh em, và ngay cả người dưng kẻ lạ, chúng ta đều nên đãi ngộ 
ngang nhau, giông nhau. Nếu quý vị cư xử tử tế với anh em 
của mình, thì đối với mọi người khác, quý vị cũng nên tử tế 
giống như với anh em của quý vị vậy; như thế mới gọi là có 
tâm bình đăng. Và nếu quý vị hiếu thảo với cha mẹ, thì quý vị 
cũng nên xem những người tuôi tác đều như cha mẹ mình, và 
cũng quan tâm, hiếu thuận với họ giống như với cha mẹ mình; 
đó là có tâm bình đăng vậy. 

Nói tóm lại, tâm bình đăng là cái tâm “vô đảng, vô thiên”. 
Quý vị có tâm bình đẳng, tức là có niệm Chú Đại Bi; không có 
tâm bình đẳng tức là không niệm Chú Đại Bi vậy. 

Là tâm Vô Vi”: “Vô vi' có nghĩa là không làm; thế thì 
'không làm' điều gì? Đó là không làm những việc tà vạy, 
không khởi tà niệm, không sanh tà tri tà kiến. Cái tâm luôn 
nhắc nhở quý vị chớ nên làm điều xấu xa bại hoại, được gọi là 
tâm vô vi. Quý vị không làm điều xấu điều ác, tức là quý vị 
đang niệm Chú Đại Bi! Nếu quý vị vừa niệm Chú Đại Bi lại 
vừa làm điều sai trái, tức là quý vị không có tâm vô vi; và như 
thế có nghĩa là quý vị không niệm Chú Đại Bi vậy! 
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“Là tâm Vô Nhiễm Trước”: tâm vô nhiễm trước là cái 
tâm sáng trong thanh tịnh, không chấp trước, không tạp niệm, 
không vọng tưởng, không tà niệm, không dục niệm; nói rõ 
hơn, là không có các ý tưởng dâm dục. Nếu quý vị không có 
lòng tham đắm sắc dục, tức là quý vị có tâm vô nhiễm trước. 
Trái lại, nếu quý vị có những ý nghĩ dâm ô tà vạy, dục vọng 
nặng nề, tức là trong tâm quý vị có sự nhiễm trước, bợn nhơ; 
mà niệm Chú Đại Bi với cái tâm nhiễm trước thì không phải là 
niệm Chú Đại Bi! Cho nên, những người hiện đang trì niệm 
Chú Đại Bi đều cần phải chú ý đến đoạn kinh văn này! 


“Là tâm Không Quán”: chúng ta cần phải quán tưởng 
về tánh “không” của tất cả các pháp. Có “không quán", thấy 
được các pháp đều là “không”, thì quý vị sẽ không còn chấp 
trước gì nữa cả. 


“Là tâm Cung Kính”: quý vị nên hiên từ, hòa nhã, có 
lòng cung kính đôi với mọi người. Hãy xem tât cả chúng sanh 
đêu là Phật, và vì thê mình phải sanh tâm cung kính đôi với họ. 


Là tâm Tỳ Hạ”: tâm tỳ hạ tức là lòng khiêm cung, nhún 
nhường mà kính cân. Chúng ta nên luôn luôn giữ lòng khiêm 
cung đôi với mọi người, chứ đừng sanh tâm công cao ngã mạn. 


“Là tâm Vô Tạp Loạn”: quý vị không nên có cuông tâm 
đã tánh, không nên có cái tâm tạp loạn. 


“Là tâm Vô Kiến Thủ”: khi quý vị trông thấy sự vật thì 
trong lòng liên mê châp, sanh khởi kiên hoặc; hê có kiên hoặc 
tât có sự châp giữ (sở /Ù1j). 


“Là tâm Vô Thượng Bồ Đề”: quý vị phát tâm Vô 
Thượng Bỏ Đè, thì đó chính là Chú Đại Bi; nếu quý vị không 
có Đạo tâm Vô Thượng Bồ Đè, thì không phải là niệm Chú 
Đại Bi vậy. 


“Nên biết các thứ tâm ấy đều là tướng mạo của môn 
Đà La Ni này; vậy Ông nên y theo đó mà tu hành”: Quán 
Thê Am Bô tát bảo Đại Phạm Thiên Vương răng: “Ông phải 
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biết răng mười cái tâm kê trên (âm Đại Từ Bi, tâm Bình Đăng, 
tâm Vô Ứĩ, tâm Vô Nhiễm Trước, tâm Không Quán, tâm Cung 
Kính, tâm Tỳ Hạ, tâm Vô Tạp Loạn, tâm Vô Kiến Thủ, và tâm 
Vô Thượng Bồ Đô) chính là tướng mạo của Chú Đại Bi. Các 
Ông hãy y chiếu theo mười thứ tâm này để tu hành và trì tụng 
Chú Đại BI.” 


Sau khi nghe Quán Thế Âm Bồ tát tuyên thuyết như 
thế, “Đại Phạm Vương thưa rằng: Tôi và đại chúng nay 
mới được biết đến tướng mạo của môn Đà La Ni này”. Tất 
cả chúng tôi trong Pháp Hội nhờ được nghe Ngài, bậc Đại sĩ 
Đại Bồ tát, thuyết. giảng nên mới nhận thức được tướng mạo 
của pháp môn Tổng Trì này. “Từ nay chúng tôi xin thọ 
trì”: và phát nguyện rằng bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ tụng 
trì Thần Chú Đại Bi, chương cú thần diệu Đại Bi Tâm Đà La 
Ni chẳng dám quên lãng! 


Vì sao ư? Vì pháp môn này đích thực là: 
Vô thượng thậm thâm vì diệu pháp, 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 


Một pháp môn cao siêu, vi diệu thì rât là khó tìm, khó 
được gặp; thê mà nay: 


Ngã đẳng kiến văn đắc thọ trì. 

Bây giờ, chúng ta không chỉ may mắn được nghe, được 
thây, mà còn được thọ trì nữa! Vì thê, chúng ta phải: 

Nguyện giải vô thượng chân thật nghĩa. 

Vậy, mỗi người trong chúng ta cần phải phát nguyện hiểu 
được pháp yêu vô thượng này, lãnh hội được diệu lý chân thật 
này, và vĩnh viên không bao giờ dám lãng quên. 

Đại Phạm Thiên Vương có bản lãnh lớn lao như thế, 
thong dong tự tại như thê, mà nghe được Chú Đại Bi rôi còn 
hứa là chăng dám quên, huông hô là chúng ta? Nêu quý vị thờ 
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ơ lãnh đạm, tùy tiện bỏ qua, không lo trì niệm, bỏ quên Chú 
Đại Bi tuốt ngoài chín tầng mây, cách xa tới mười vạn tám 
ngàn dặm, thì đến lúc quý vị muốn tìm lại, e rằng không dễ gì 
còn tìm thấy được nữa! 


Kinh Văn: 
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Hán văn: Quán Thế Âm ngôn: “Nhược thiện nam tử, 
thiện nữ nhân, tụng trì thử thần Chú giả, phát quảng đại Bồ đề 
tâm thệ độ nhất thiết chúng sanh, thân trì trai giới, ư chư chúng 
sanh khởi bình đẳng tâm, thường tụng thử chú mạc lệnh đoạn 
tuyệt, trú ư tịnh thất, tháo dục thanh tịnh, trước tịnh y phục, 
huyền phan nhiên đăng, hương hoa bách vị âm thực dĩ dụng 
cúng dường, chế tâm nhất xứ cánh mạc dị duyên, như pháp 
tụng trì, thị thời đương hữu Nhật Quang Bồ tát, Nguyệt Quang 
Bồ tát, đữ vô lượng thần tiên, lai vi tác chứng ích kỳ hiệu 
nghiệm.” 


(Mệt dịch: Quán Thế Âm Bồ tát nói: “Nếu kẻ thiện nam 
hay người thiện nữ nào trì tụng Thân Chủ này phải phát tâm 
Bồ-đề rộng lón, thê độ tắt cả chúng sanh, thân trì trai giới, đối 
với chúng sanh khởi tâm bình đẳng, thường tụng Chủ này, chớ 
để gián đoạn. Lại nên ở chốn tịnh thất, tắm gôi sạch sẽ, mặc y 
phục tỉnh khiết, treo phướn đốt đèn, dùng hương hoa cùng đồ 
ăn thức uống trăm vị để cúng đường, kêm tâm một chỗ, chớ 
theo dị duyên, trì tụng đúng Pháp. Lúc ấy sẽ có Nhật Quang 
Bồ tát, Nguyệt Quang Bồ tát, cùng vô lượng thần tiên đêu đến 
chứng mình, làm tăng sự hiệu nghiệm. ”) 
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Lược giảng: 


Quán Thế Âm Bồ tát nói: “Nếu kẻ thiện nam hay 
người thiện nữ nào trì tụng Thần Chú này, phải phát tâm 
Bồ-đề rộng lớn, thề độ tất cả chúng sanh”: người trì tụng 
Chú Đại BI không nên có tâm lượng nhỏ hẹp, không nên có 
lòng ích kỷ, không nên có lòng mưu lợi riêng tư, không nên có 
lòng đố ky, không nên có tâm chướng ngại; mà cần phải phát 
huy cái tâm Bồ đề bao la (cái tâm giác ngô rộng lón) và phải 
phát nguyện phố độ hết thảy chúng sanh, làm cho tất cả chúng 
sanh đều được xa lìa khổ não, hưởng sự an vul. 

Lại nữa, người ấy cần phải “thân trì trai giới”: phải giữ 
chay tịnh và phải thọ trì Ngũ GIới (không sát sanh, không trộm 
cấp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu); đồng 
thời phải “đối với chúng sanh khởi tâm bình đẳng”: xem 
muôn loài chúng sanh đều như nhau. 


“Thường tụng Chú này, chớ để gián đoạn”: Chúng ta 
cần phải tụng Chú Đại Bi thật đều đặn, liên tục, không được 
gián đoạn. Nếu quý vị tùy tiện chỉ tụng một chốc lát rồi nghỉ, 
nghỉ ngơi chán rồi mới tụng tiếp, như thế là làm cho Chú bị 
gián đoạn, không được liên tục. 


“Lại nên ở chốn tịnh thất”: lại nữa, người trì tụng Chú 
Đại Bi cần phải sống ở nơi thanh tịnh, chẳng có pháp nhiễm ô; 
đồng thời phải thường xuyên “tắm gội sạch sẽ, mặc y phục 
tỉnh khiết”. 

Do đó, chúng ta tốt nhất là đừng mặc những y phục và 
giày vớ dành cho lúc tụng Kinh lạy Phật khi vào nhà vệ sinh. 
Tuy rằng nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ, nhưng dù sao thì đó 
cũng là nơi để phóng uế; cho nên đến nhà vệ sinh thì phải cởi 
áo GIới và áo tràng ra, và thay giày dép khác nữa. Trước đây 
tôi đã kế cho quý vị nghe rồi: Ân Quang Lão Pháp Sư mỗi lần 
vào nhà vệ sinh là Ngài đều thay quần áo và giày vớ khác; rỒi 
khi dùng nhà vệ sinh xong thì Ngài lại thay đồ, mặc lại y bào. 
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Trong suốt mười tám năm sống ở núi Phổ Đà, Ngài luôn luôn 
giữ nếp hành trì như thế. Người chân chánh trì giữ Giới Luật 
thì ngay cả những sai trái nhỏ nhặt nhất, vi tế nhất, họ cũng 
không hề vi phạm. Vì thế, quý vị cần phải nhớ kỹ: Phải cởi y 
bào và thay giày dép khác trước khi vào nhà vệ sinh; tuyệt đối 
không được mặc Giới y và áo tràng mà vào nhà vệ sinh! 


“Treo phướn, đốt đèn, dùng hương hoa cùng đồ ăn 
thức uống trăm vị để cúng dường”: kế đến, người thiện nam 
tín nữ đó nên treo phướn lên cao và thắp đèn cho sáng: đồng 
thời săm sửa hương thơm, các loại hoa muôn màu muôn sắc, 
cùng đồ ăn thức uống đủ mùi đủ vị để cúng dường Tam Bảo. 


“Kềm tâm ở một chỗ, chớ theo dị duyên”: quý vị phải 
kiềm giữ cái tâm mình ở một chỗ, trong lòng không sanh 
vọng tưởng, chẳng khởi tạp niệm, và cũng đừng xen vảo 
những duyên sự khác. “Chớ theo dị duyên" tức là không phan 
duyên, tâm trí không vướng mắc, không nghĩ ngợi những sự 
việc khác nữa. 

“Trì tụng đúng Pháp”: nếu người thiện tín đó y chiếu 
theo phương pháp và những chỉ dẫn trên đây mà tụng trì Chú 
Đại Bị, thì “lúc ây sẽ có Nhật Quang Bồ tát, Nguyệt Quang 
Bồ tát, cùng vô lượng thần tiên đều đến chứng mìỉnh, làm 
tăng sự hiệu nghiệm”: Nhật Quang Bồ tát và Nguyệt Quang 
Bồ tát là hai vị Bồ tát phát nguyện hộ trì Chú Đại Bi đắc lực 
nhất, hễ người nào trì nệm Chú Đại Bi thì hai vị Bồ tát này sẽ 
phù hộ, che chở người đó từng giây từng phút. Bấy giờ, ngoài 
hai vị Bồ tát Nhật Quang và Nguyệt Quang ra, còn có vô 
lượng vô biên thần tiên khác cũng đến để chứng giám cho 
người thiện tín đó: “Ử, có người đang trì tụng Chú Đại Bi ở 
đây, vậy ta phải đến phủ hộ cho người đó mới được!”; và khiến 
cho những mong câu của người tụng Chú đều được hiệu 
nghiệm. “Hiệu nghiệm", cũng gọi là “ứng nghiệm", hoặc “linh 
nghiệm", tức là đạt được sự linh ứng thiêng liêng, mẫu nhiệm. 
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Kinh Văn: 
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Hán văn: “Ngã thời đương đĩ thiên nhãn chiếu kiến thiên 
thủ hộ trì, tùng thị dĩ vãng sở hữu thế gian kinh thư tất năng thọ 
trì, nhất thiết ngoại đạo pháp thuật, Phệ đà điển tịch, diệc năng 
thông đạt. Tụng trì thử thần Chú giả, thế gian bát vạn tứ thiên 
chủng bệnh tất giai trị chi, vô bất sỉ giả; diệc năng sử lệnh nhất 
thiết quỷ thần, hàng chư thiên ma, chế chư ngoại đạo.” 

(Miệt dịch: “Báy giỏ, Ta dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn 
tay hộ trì, làm cho người ấy từ đó VỀ sau có thể thọ trì tất cả 
sách vở thể gian, thông đạt tất cả điển tịch Phệ-đà cùng pháp 
thuật của ngoại đạo. Người nào tụng trì Tỉ hân Chú này thì có 
thể trị được tám vạn bồn ngàn thứ bệnh ở thể gian, chẳng 
bệnh nào không khỏi; lại cũng có thể sai khiến được tắt cả quỷ 
thân, hàng phục thiên ma, chế phục ngoại đạo. ”) 


Lược giảng: 


_ “Bấy giờ, Ta dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay hộ 

”: Quán Thế Âm Bồ tát nói tiếp: “Lúc ấy, Ta sẽ dùng một 
n con mắt để dõi theo và duỗi một ngàn cánh tay ra để che 
chở, hộ trì người tụng Chú Đại Bi đó. Chắng những thế, Ta 
còn “làm cho người ấy từ đó về sau có thể thọ trì tất cả 
sách vở thế gian, thông đạt tất cả điển tịch Phệ-đà (#inh 
điển của ngoại đạo) cùng pháp thuật của ngoại đạo. Người 
nào tụng trì Thần Chú này thì có thể trị được tám vạn bốn 
ngàn thứ bệnh ở thế gian, chẳng bệnh nào không khỏi”. 

Thế gian này có tới tám vạn bốn ngàn thứ bệnh mà Chú 
Đại Bi đều có thê trị lành được tất cả. Bất luận là bị ung thư 
hoặc mắc phải bệnh gì đi nữa, nếu quý vị thành tâm thiết tha 
tụng niệm Chú Đại Bi thì đều được khỏi bệnh. Những bệnh 
nan y, bất cứ thuốc men gì cũng không chữa trị được, thì Chú 


II 


Đại Bi đều có thể trị lành được; vì thế mà nói là “vô bất sỉ 
giả” (chăng bệnh nào không khỏi). 


Trong câu “vô bất si giả' chữ “si? hàm ý lành bệnh, khỏi 
bệnh. Theo Hán tự, chữ “si” này nếu có thêm chữ “bệnh” đứng 
bên cạnh thì thành ra chữ “sát”, có nghĩa là lành bệnh, hết 
bệnh. Như vậy, câu trên sẽ là “vô bất sái giả”, và ngụ ý là 
chăng có bệnh nào mà không thuyên giảm, chẳng có bệnh nảo 
mà không trị lành cả! 


Ngoài ra, người trì tụng Chú Đại Bi “lại cũng có thể sai 
khiến được tất cả quỷ thần”. “Sai khiến được tất cả quý thần" 
là thế nào? Tức là người ấy bảo làm việc gì thì các quỷ thần 
liền răm rắp làm việc đó, bảo đi đâu thì lập tức đi đấy. Chẳng 
những thế, người ấy còn có thể “hàng phục thiên ma, chế 
phục ngoại đạo” nữa. 


Kinh Văn: 


3h. đã 4 J . Zq 3u ‡j#Ê tbÁB #8 9UẠP . TÀH 
ijẩU. ®%&# 3#. %7 Ciề. X3. & 1 *®#t, 


Hán văn: Nhược tại sơn dã, tụng Kinh tọa Thiền, hữu 
chư sơn tính tạp mị vọng lượng quý thần, hoạnh tương não 
loạn, tâm bất an định giả, tụng thử Chú nhất biến, thị chư quỷ 
thần tất giai bị phược dã.” 


(Miệt dịch: “Nếu ở chốn sơn dã tụng Kinh tọa Thiên mà 
có các sơn tỉnh, tạp mị, vọng lượng, quỷ thân, hoành hành não 
loạn làm cho tâm không được an định, tụng Chú này một biển 
thì các quỷ thân đó đêu bị trói lại hết. ”) 

Lược giảng: 

“Nếu ở chốn sơn dã tụng Kinh tọa Thiền mà có các 
sơn tỉnh, tạp mị, vọng lượng, quỷ thần, hoành hành não 
loạn làm cho tâm không được an định...”: giả sử quý vị sông 
ở chốn Túi non văng vẻ, không người lai vãng, mà tụng Kinh 
hay ngôi Thiền, thì thường có các quỷ thần như sơn yêu thủy 
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quái, ly mị vọng lượng đến quấy nhiễu, tác oai tác quái, khiến 
cho quý vị bị loạn tâm. Bấy giờ, nghĩ đến việc tụng Kinh thì 
quý vị cảm thấy rất phiền muộn, chán chường: “Tụng Kinh để 
làm gì kia chứ?'; hoặc muốn ngồi Thiền nhưng vừa ngồi 
xuống thì vọng tưởng lại mon men dây lên: “Ngôi thế này thật 
không thoải mái chút nào. Hết đau chân thì lại mỏi lưng mỏi 
cô, ê ẩm cả người. Ui chao, thôi đứng dậy quách cho rồi!°. 


Vì sao lại như thế? Đó là vì quý vị bị chúng ma tới quây 
nhiễu, chọc phá, làm cho quý vị thấy trong lòng bứt rứt xốn 
xang, không thể nào ngồi yên được. Chúng lại tỉ tê dụ dỗ: 
“Ngồi Thiền để làm gì? Thôi, đừng tu hành nữa, theo bọn tôi đi 
chơi đi, ngoài kia có nhiều trò vui chơi náo nhiệt lắm! Bạn ở 
đây thì phải nảo là tụng Kinh, nảo là ngồi Thiền, lại còn phải 
tuân theo đủ các thứ quy củ luật lệ rắc rối nữa, chăng thú vị gì 
cả! Hãy mau mau nhập bọn làm quyến thuộc với chúng tôi đi! 
Xem kìa, thế giới của chúng ta thật là nhộn nhịp v.v... 


Ma Vương còn có thê xui khiến quý vị sanh khởi những 
vọng tưởng như: “Nam nữ hành dâm là không thành vấn đề”. 
Chúng ma là những kẻ phá hoại, chúng đến cốt để phá 
hoại Định fâm, phá hoại Giới fâm và phá hoại Huệ tâm của 
quý vị, làm cho Giới Định Huệ của quý vị đều tiêu tan. 


Muốn tu hành theo Bồ tát Đạo thì quý vị cần phải có mười 
thứ tâm; thế nhưng hễ bị Ma "Vương quây phá thì mười thứ tâm 
ấy liền bị lung lay, không thể an trụ vững vàng được nữa! Bấy 
ø1ờ, tâm quý vị vôn ứrự ở đức “Tín? song nay thì tín tâm không 
còn nữa; mà không có tín tâm thì sẽ sanh lòng “bấf fín”. 

Quý vị muốn giữ tâm trì niệm, nhớ nghĩ muốn chuyên 
chú tụng Kinh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì Ma 
Vương lại xui khiến quý vị trở nên ngân ngữ do dự: “Thôi, đi 
ngủ một giấc cho khỏe!?. Và như thế là cái lòng niệm tưởng tu 
hành của quý vị cũng tiêu tan. 


“Niệm tâm ” không có thì lòng tính tân cũng chăng còn, 
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quý vị không còn hăng hái tu học nữa: “Có chắc là tu hành thì 
sẽ thành Phật được hay không? Biết đâu đó chỉ là chuyện 
hoang đường, không đáng tin?°. Và thế là cái tâm tinh tấn này 
cũng chăng írự được nữa. 


“Tâm tỉnh tấn” không trụ thì không có tâm trí huệ: 
“Huệ tâm ” cũng chăng trụ được. 


“Huệ tám ” không trụ thì không có “Định tâm”; “Định 
fâm ” cũng chăng trụ được. 


“Định” không trụ thì không có “âm Bắt thối”; “Bắt 
Thối tâm” liền biến thành “Thối tâm”. Hễ sanh tâm thôi 
chuyên thì sẽ không còn lòng hộ trì Phật Pháp; bấy giờ quý vị 
sẽ khởi những vọng tưởng như: “Minh cần gì phải cúng 
dường Tam Bảo? Đề Tam Bảo cúng dường cho mình chắng 
tốt hơn ư?°. Như có những cư sĩ đòi hỏi Tam Bảo phải hộ 
pháp cho họ, đó cũng là điển hình của trường hợp tâm Hộ 
Pháp không trụ vậy. 


“Tâm Hộ Pháp” không trụ thì “Ñm Hồi hướng” cũng 
không trụ; không có tâm hôi hướng. 

“Tâm Hôi hướng” không có thì “Giới tâm” cũng chăng 
trụ, quý vị cũng chăng còn chú ý thọ trì Giới luật nữa. 


Và cuối cùng là “Wguyện tâm ” cũng chăng trụ nữa; thế 
thì còn phát nguyện gì nữa? Bấy giờ quý vị sẽ nghĩ ngợi lân 
thân: “Tôi không phát nguyện, không hứa hẹn điều gì cả. Tôi 
muốn thế nào thì cứ thế ấy, tự do biết bao! Tội gì lập nguyện 
rồi chính mình lại bị ràng buộc bởi lời nguyện đó? Như thế thì 
gò bó quá, mất tự do nhiều quá!?. Thế là “Nguyện tâm” cũng 
chăng trụ nữa. 


Như vậy, mười “Trự âm” biến thành mười “Bắt frụ 
fãâm”. Vì sao quý vị lại có mười “bất trụ tâm ” ư? Đó là do sự 
phá hoại của Ma Vương! Ma Vương chui luôn len lỏi vào mọi 
ngỏ ngách trong tâm quý vị, khiến tư tưởng của quý vị có sự 
biến chuyền. 
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“Tụng Chú này một biến thì các quỷ thần đó đều bị 
trói lại hết”: nếu quý vị gặp phải tình trạng như trên, trong 
lòng cảm thấy phiền não, bứt rứt rối loạn, đó là bởi Ma Vương 
muôn phá hoại quý vị; bấy g1Iờ, quý vị hãy tụng Chú Đại Bi 
một biến, tức thì các quỷ thần và Ma Vương sẽ bị tóm bắt và 
trói gô lại. 


Kinh Văn: 


308E2eixkiit.. *+3x3®4 4+. ky. AI 8 $L— 
3J-š-2† ì + 2-RI| 3t . Tl NH3. ÊJRỊ . r3 BÉ Hà . 
+ đư ° 

Hán văn: “Nhược năng như pháp tụng trì, ư chư chúng 
sanh, khởi từ bị tâm giả, ngã thời đương sắc nhật thiệt Thiện 
Thân, Long Vương, Kim Cang Mật Tích, thường tùy vệ hộ, bât 
ly kỳ trắc, như hộ nhãn tình, như hộ kỷ mạng.” 


(Miệt dịch: “Nếu người ấy có thể tụng trì đúng pháp, đối 
với chúng sanh khởi lòng từ bị, thì lúc đó Ta sẽ sai bảo tất cả 
Thiện Thần, Long Vương, Kim Cang Mật Tích, thường theo hộ 
vệ, không rời bên mình, như gìn giữ tròng mắt, như bảo hộ 
tảnh mạng của chính họ vậy. ”) 


Lược giảng: 


Quán Thế Âm Bồ tát dạy tiếp: “Nếu người ấy có thể 
tụng trì đúng pháp... ”. Thứ “pháp? mà Quán Thế Âm Bồ tát 
nói đến ở đây là pháp gì? Đó là pháp “Tứ Thập Nhị Thủ 
Nhãn” (pháp môn Bốn Mươi Hai Bàn Tay)! Quý vị phải biết 
rằng: Hiện tại tôi giảng Kinh Đại Bi bởi vì quý vị cần phải hiểu 
rõ mọi chỉ dẫn đề có thê tu tập cho đúng pháp. 


“VY pháp thọ trì” tức là tu tập và hành trì đúng theo 
những gì đã dạy trong pháp Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn, và đó 
không phải chỉ tụng làu làu một mạch từ “Nam Mô Hắc Ra 
Đát Na Đa Ra Dạ Da. Nam Mô A LỊ Da...” cho đến hết bài 
Chú Đại Bi là đủ. Không phải đơn thuần như thế! Cho nên, đối 
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với pháp môn này, quý vị cần phải được “chân truyền”, tức là 
phải được chính thức và thật sự truyền dạy một cách đúng đăn 
thì mới được; bằng không, nếu không được chân truyền, mà 
chỉ toàn là nói suông và xem kinh nghĩa thôi, thì chăng thể nào 
hiểu nỗi! 

Vậy, nếu người trì tụng Chú Đại Bi chăng những trì tụng 
đúng theo giáo pháp mà còn có thể “đối với chúng sanh khởi 
lòng từ bi, thì lúc đó Ta sẽ sai bảo tất cả Thiện Thần, Long 
Vương, Kim Cang Mật Tích, thường theo hộ vệ, không rời 
bên mình”: Ở đây, “Ta' tức là tiếng tự xưng của Quán Thế Âm 
Bồ tát; Ngài nói rằng: “Lúc bấy giờ, Ta (Quán Thế Âm Bồ tát) 
sẽ ra lệnh cho chư vị Thiện Thần, Long Vương, Hộ Pháp Kim 
Cang, Mật Tích Bồ tát, phải luôn luôn theo sát bên mình người 
trì tụng Chú Đại Bi ấy.” Như vậy tức là có tám vạn bốn ngàn 
vị Kim Cang Tạng Bồ tát thường xuyên sát cánh, kề cận bên 
mình người đó để bảo vệ. 

Do đó, những người tụng trì Đại BI Chú, tu trì Đại B1 Pháp, 
cần phải nhớ là không nên sanh dục niệm, chớ khởi những vọng 
tưởng về đese; bởi chư Hộ Pháp Thiện Thần đều theo sát bên 
quý vị, mà nếu tâm trí quý vị cứ lớn vởn thứ vọng tưởng đó, thì 
các ngài nhận thấy: “Tên này thật là tệ, chẳng ø1ữ gìn quy củ gì 

cả! Thôi, ta không muốn che chở, bảo vệ hăn nữa!” 


Cho nên, quý vị tu pháp thì không được sanh vọng tưởng, 
không được mơ mộng nhớ nhung cô bạn gái này hay cậu bạn 
trai nọ! Nếu quý vị cứ mơ tưởng vẫn vơ như thế, Kim Cang 
Tạng Bồ tát sẽ phải lây bảo chùy đánh cho quý vị thức tỉnh, và 
qUÝ VỊ niểu không đau đầu thì cũng nhức mình nhức mấy. Cho 
nên, nếu quý vị bị nhức đầu hoặc cơ thể cảm thấy đau đớn khó 
chịu, đó có thể là do bị Kim Cang Tạng Bồ tát trừng phạt đấy; 
Ngài bảo: “Nhà ngươi thật là tôi tệ, chắng tuân giữ quy củ gì 


I?? 


cả! Hư hỏng quá sức! 


Cho nên, quý vị cần phải thận trọng hơn, đừng bê bối cầu 
thả nữa; không được một mặt thì tụng Chú Đại BI, mặt khác 
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lại khởi tà tri tà kiến, dây sanh vọng tưởng! Hễ tâm quý vị vừa 
dây động thì chư Bỏ tát Hộ Pháp lập tức biết được ngay; bởi 
các Ngài có Ngũ Nhãn Lục Thông, có thê thấy tường tận được 
con người của quý vị từ ngoài vào trong như nhìn xuyên qua 
lớp thủy tinh trong suốt vậy! 

Quý vị chớ tưởng rằng: “Vô lý, các Ngài làm sao biết 
được những ý nghĩ thầm kín của tôi?” Nếu các Ngài không 
biết, thì các Ngài đã không được tôn xưng là Phật, là Bồ tát, là 
Hộ Pháp! Thế nên, quý vị chớ hoài công đánh lừa các ngài vô 
ích. Quý vị không được có lòng cầu may hoặc lừng khừng: 
“Không sao đâu! Chỉ là vọng tưởng trong đầu mà thôi, đâu 
thành vấn đề!” Quý vị phải biết, cái vọng tưởng này vừa dây 
khởi thì tâm quý vị liền trở thành tâm nhiễm ô chứ không phải 
là tâm Đại BI nữa! 

“Như gìn giữ tròng mắt, như bảo hộ tánh mạng của 
chính họ vậy”: Chư vị Hộ Pháp sẽ che chở bảo vệ người trì 
Chú Đại Bi chắng khác nào bảo vệ đôi mắt hoặc sanh mạng 
của chính các Ngài vậy. 

Kinh Văn: 
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Hán văn: 

Thuyết kệ sắc viết: 

“Ngã khiến Mật Tích Kim Cang sĩ, 

Ô Sô Quân Trà Ương Câu Thị, 
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Bát bộ lực sĩ Thưởng Ca La, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 
Ngã khiển Ma Hê Na La Diên, 
Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 
Ngã khiển Bà Cấp Ta Lâu La, 
Mãn thiện Xa Bát Chân Đà La, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 
Ngã khiến Tát Giá Ma Hòa La, 
Cưu Lan Đan Tra Bán Chỉ La, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 
Ngã khiến Tất Bà Già La Vương, 
Ung Đức Tỳ Đa Tát Hòa La, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả.” 
(Việt dịch: 


Lại thuyết kệ sắc lệnh rằng: 


“1a sai Mật Tích Kim Cang Sĩ, 
Ô Sô, Quân Trà, Uơng Câu Thi, 
Bát Bộ Lực sĩ Thưởng Ca La, 
Thường theo ting hộ kẻ thọ trì. 


Ta sai Ma Hê Na La Diên, 
Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La, 
Thường theo ting hộ kẻ thọ trì. 


Ta sai Bà Cấp Ta Lâu La, 
Mãn Thiện Xa Bát Chân Đà La, 
Thường theo ting hộ kẻ thọ trì. 
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1a sai Tát Giả Ma Hỏa La, 
Cưu Lan Đan Tra Bản Chỉ La, 
Thường theo ting hộ kẻ thọ trì. 


Ta sai Tất Bà Già La Vương, 

Ung Đức Tỳ Đa Tát Hòa La, 

Thường theo ng hộ kẻ thọ trì. ”) 

Lược Giảng: 

Lại thuyết kệ sắc lệnh răng:... Bấy giờ, Quán Thế Âm 
Bồ tát nói một bài kệ, ra lệnh cho tất cả các Thiện Thần đều 
phải che chở, ủng hộ người thọ trì Chú Đại BI. “Ta sai Mật 
Tích Kim Cang Sĩ, Ô Sô, Quân Trà, Ương Câu Thi.” Đây là 
tên của các vị Kim Cang Hộ Pháp. Mỗi vị Kim Cang đều có 
thần lực riêng của mình. Có câu “ai có sở trường nấy" - chư vị 
Hộ Pháp cũng vậy, vị nào cũng có sở trường hoặc đặc điểm 
của vị ấy. 

Thí dụ, có vị Hộ Pháp thì phát nguyện răng: “Nếu có 
người nào tụng Chú Đại Bi được một trăm lẻ tám (108) biến, 
thì tôi sẽ thường xuyên túc trực để ủng hộ người đó; cho dù 
phải hy sinh tánh mạng, tôi cũng quyết bảo vệ người trì Chú ấy 
cho băng được!” 


Trong khi đó, có vị lại nguyện răng: “Nếu có người nào 
tụng được dù chỉ một chữ hoặc một câu của Chú Đại Bị, thì tôi 
sẽ vĩnh viễn ủng hộ và bảo vệ người đó!” 

Cũng có vị Hộ Pháp nguyện rằng: “Nếu có người nảo, 
đừng nói là tụng Chú Đại BI, cho dù chỉ nghe được danh hiệu 
“Chú Đại Bỉ thôi, thì tôi nguyện sẽ bảo vệ và khiến cho mọi 
điều mong cầu của người đó đều được thành tựu, muốn gì 
được nây.” 


Tuy răng mỗi vị Kim Cang Hộ Pháp đều lập một lời thệ 
nguyện khác nhau, nhưng tựu trung, tât cả đêu cùng chung một 
mục đích, đó là gì? Đó là ủng hộ người trì Chú Đại BI, ủng hộ 
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người nghe Chú Đại BI, ủng hộ người có tín tâm chân chánh 
đối với Chú Đại Bi. 

Trong Kinh có nói rằng, nếu chúng ta “còn sanh chút 
lòng nghỉ, ặt không được kết quả toại nguyện”; cho nên, 
nếu quý vị không có tín tâm đối với Chú Đại Bi, thì quý vị sẽ 
không thể có được sự thành tựu. 


Có người nói rằng: “Tôi tụng Chú rất nhiều mà sao chăng 
thấy linh nghiệm, chăng thấy công hiệu gì cả?” Đó không phải 
là do Chú không công hiệu, mà là vì quý vị thiếu đức tin, thiếu 
thành khẩn, đầu óc lúc nào cũng lớn vởn những ý tưởng hoài 
nghĩ: “Tại sao không linh nghiệm? Tại sao không thấy có công 
hiệu gì cả?”; vì thế mà công hiệu gì, linh nghiệm gì cũng đều 
không xảy ra cả! Cho nên, nêu muôn có được sự cảm ứng chân 
chánh thì thâm tâm quý vị phải hoàn toàn không còn mảy may 
hoàải nghI. 

Đúng ra, nếu tụng Chú Đại Bi mà không thấy hiệu 
nghiệm thì quý vị phải hồi quang phản chiếu, tự hỏi chính 
mình: “Ô! Phải chăng vì mình thiếu thành tâm, nên mới không 
đạt được sự tương ưng với năng lực bất khả tư nghì của Chú?” 


Quý vị không được nói rằng: “Chú Đại Bi không linh 
nghiệm, những điều giảng nói trong Chú đều là hoang đường, 
không có thật!” Chúng ta tuyệt đối không được có lòng hoài 
nghi như thế! 


Quán Thế Âm Bồ tát nói rằng: “la sai Mật Tích Kim 
Cang Sĩ”. “Sai? tức là sai khiến, ra lệnh. Gọi là “mật tích" 
(hành tung bí mát, kín đáo) bởi lẽ cho dù những vị Kim Cang 
Hộ Pháp này đứng ngay bên cạnh quý vị, quý vị cũng không 
nhìn thấy được và cũng chẳng hè hay biết. Tất cả các vị Kim 
Cang Lực Sĩ đều có sức mạnh phi thường. 


“Ô Sô, Quân Trà, Ương Câu Thi”: là tên của các vị Hộ 
Pháp phiên âm từ tiêng Phạn và vân được giữ nguyên như thê 
trong bài Chú chứ không phiên dịch ra, cho nên bây giờ chúng 
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ta cũng không cần phải giải thích ý nghĩa của những tên gọi 
đó. Quý vị chỉ cần nhớ răng đó là các vị Kim Cang Hộ Pháp 
đến để bảo vệ người trì tụng Chú Đại Bi, như vậy là đủ rồi! 
Bởi Kim Cang Tạng Bồ tát có tới tám vạn bốn ngàn vị, rất 
đông đảo chứ không phải chỉ có mấy vị trên đây mà thôi đâu! 
Cho nên, những tên gọi này, nếu quý vị không hiểu thì cũng 
không saol 


“Bát Bộ Lực Sĩ Thưởng Ca La”: “Bát Bộ) tức là Thiên 
Long Bát Bộ (rời, rồng, cùng tám bộ chúng). “Thưởng Ca La” 
là tên của một vị Lực sĩ thuộc Bát Bộ. 


“Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì”: những vị Hộ Pháp kể 
trên đêu được lệnh của Quán Thê Am Bô tát là phải luôn luôn 
bảo vệ, trợ giúp những người trì tụng Chú Đại BI. 


“Ta sai Ma Hê Na La Diên”: “Ma Hê Na La Diên" chính 
là thiên chúng của cõi trời Ma Hê Thủ La. “Na La Diên" có nơi 
dịch là 'đại mãng xà”; tuy nhiên, bất kế đó là ai, nói chung thì 
tất cả đều cùng một mục đích là hộ Pháp mà thôi. 


Quán Thế Âm Bồ tát cũng phái Ma Hê Na La Diên, cùng 
với các vị Hộ Pháp như “Kim Tỳ La Đà, Ca Tỳ La, Thường 
theo ủng hộ kẻ thọ trì”. 


“Ta sai Bà Cấp, Ta Lâu La”: Quán Thế Âm Bồ tát lại nói 
tiếp: “Không phải chỉ có các Kim Cang Lực-sĩ nói trên mà thôi 
đâu, Ta còn ban sắc lệnh, khiến các Kim Cang Lực-sĩ, Thiện 
Thần Hộ Pháp là Bà Cấp, Ta Lâu La, “Mãn Thiện, Xa Bát, 
Chân Đà La, Thường theo úng hộ kẻ thọ trì”. Họ sẽ luôn 
luôn kề cận đề bảo vệ và giúp đỡ những người trì Chú Đại Bỉ”. 

“Ta sai Tát Giá Ma Hòa La, Cưu Lan, Đan Tra, Bán 
Chỉ La, Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì”: “Đan Tra' chính là 
vị “Ca Tra' được nhắc đến ở câu “Ca Tra Bồ Đan Na' trong 
Chú Lăng Nghiêm. Tất cả những vị Hộ Pháp này đều được 
lệnh của Quán Thế Âm Bồ tát là phải theo dõi để bảo vệ kẻ trì 
Chú Đại BI. 
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“Ta sai Tất Bà, Già La Vương, Ưng Đức, Tỳ Đa Tát 
Hòa La, Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì”: đây là tên của các 
VỊ quý vương hoặc thân Vương. Các vị này cũng được lệnh 
phải thường xuyên kê cận đê che chở cho những kẻ thọ trì, 
tụng niệm Chú Đại Bi. 

Kinh Văn: 
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Hán văn: 

“Ngã khiến Phạm Ma Tam Bát La, 

Ngũ Bộ Tịnh Cư Diêm Ma La, 

Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 


Ngã khiển Thích Vương Tam Thập Tam, 
Đại biện công đức Bà Đát Na, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 


Ngã khiển Đề Đầu Lại Tra Vương, 
Thần Mẫu Nữ đắng đại lực chúng, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 
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(Hiệt dịch: 

Ta sai Phạm Ma lam Bát La, 
Ngũ Bộ Tịnh Cự Diêm Ma La, 
Thường theo ng hộ kẻ thọ trì. 


1a sai Thích Vương Tam Tháp Tam, 
Đại Biện Công Đức Bà Đát Na, 
Thường theo ting hộ kẻ thọ trì. 


Ta sai Đề Đầu Lại Tra Vương, 

Cả Thần Mẫu Nữ, chung Đại Lực, 

Thường theo ng hộ kẻ thọ trì.) 

Lược Giảng: 

Quán Thế Âm Bồ tát nói tiếp: “Ta sai Phạm Ma Tam 
Bát La, Ngũ Bộ Tịnh Cư Diễm Ma La, Thường theo ủng hộ 
kẻ thọ trì”:“Phạm Ma Tam Bát La' là tên của một vị Hộ Pháp 
ở cõi trời; còn “Diễm Ma La' là tên của vị Hộ Pháp thuộc Ngũ 
Bộ ở cung trời Tịnh Cư. Các vị Hộ Pháp này được lệnh phải 
luôn luôn theo bảo vệ kẻ tụng trì Chú Đại BI. 


“Ta sai Thích Vương Tam Thập Tam, Đại Biện Công 
Đức Bà Đát Na, Thường theo úng hộ kẻ thọ trì”: “Thích 
Vương tức là vua Đề Thích, Thiên Chủ của cõi trời Ba Mươi 
Ba. “Đại Biện Công Đức Bà Đát Na' tức là vị Hộ Pháp có tài 
biện luận và công đức rộng lớn tên Bà Đát Na. Tất cả những vị 
Hộ Pháp này đều được Quán Thế Âm Bồ tát phái đi phù hộ 
những người thành tâm trì tụng Chú Đại BI. 

“Ta sai Đề Đầu Lại Tra Vương, Cả Thần Mẫu Nữ, 
chúng Đại Lực, Thường theo úng hộ kẻ thọ trì.” Đề Đầu 
Lại Tra Vương" là một trong bốn vị Tứ Đại Thiên Vương. 
“Thần Mẫu Nữ' tức là 'Quỷ Tử Mẫu' (mẹ của những quỷ con). 
thống lãnh bộ chúng Đại Lực; các quỷ thần thuộc hạ của bà 
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đều có sức mạnh phi thường, riêng bản thân bà thì không. 


Vì sao gọi là 'Quỷ Tử Mẫu”? Ban đầu, đáng lẽ bà có thê 
được gọi là “Thần Tử Mẫu", nhưng vì bà có hành vi giống như 
loài quỷ (cứ đi bắt cóc con của người ta để ăn thịt) nên mới bị 
gọi là “Quỷ Tử Mẫu'. Nhà nào có trẻ sơ sinh là Quỷ Tử Mẫu 
liền tới bắt về ăn; cả trẻ con chừng hai, ba tuổi cũng bị bà bắt 
ăn thịt nữa. Bà Quỷ Tử Mẫu có một ngàn (7.000) đứa con trai; 
những đứa con nít mà bà đi khắp nơi để lùng bắt và mang về 
không phải chỉ một mình bà mà cả bầy quỷ con cùng xúm lại 
chia nhau ăn. 


Một hôm, chư Hộ Pháp Thiện Thân thấy hành vi của Quỷ 
Tử Mẫu càng ngày càng quá đáng và không đúng với giáo 
pháp, bèn quyết định đến bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Hiện nay trẻ con ở thế gian bị Quỷ Tử 
Mẫu bắt ăn thịt gần hết, chỉ còn lại một số rất ít! Nhân loại ở 
thế gian sắp bị tuyệt chủng tới nơi rồi; vậy chúng con phải làm 
gì bây giờ?” 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo: “Không sao, việc này 
không phải là một vấn đề to tát lắm! Ta đã có cách giải quyết 
rồi!” Và thế là Đức Phật phái Mật Tích Kim Cang đi bắt đứa 
nhỏ nhất trong bầy quỷ con một ngàn đứa của Quỷ Tử Mẫu về 
và đem bỏ vào trong bình bát của Phật. Đức Phật lật úp cái bát 
lại, khiến đứa nhỏ bị nhốt trong bát, không thoát ra được. 


Chú quỷ con bị nhốt một mình trong bát thì sợ hãi khóc 
òa, Quý Tử Mẫu nghe tiếng khóc liền nhận ra đó là tiếng đứa 
con út của mình, bèn ra lệnh cho chín trăm chín mươi chín 
(999) đứa con còn lại đến hè nhau nhắc cái bát lên cho chú quỷ 
út chạy ra, nhưng không thể nào nhắc lên nổi. Thấy thế, Quỷ 
Tử Mẫu bèn dùng sức thần thông để lật ngửa cái bát lên, song 
cái bát vẫn chăng chịu nhúc nhích. 


Ban đầu Quỷ Tử Mẫu chỉ nghĩ là lén cướp lại đứa con mà 
thôi, nhưng bây giờ thây cướp không được thì chỉ còn cách tới 
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hỏi thắng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: “Tại sao Ngài lại bắt 
cóc con tôi và nhốt nó dưới bình bát của Ngài như thế? Chao 
ôi! Nó khóc lóc thảm thiết thế kia mà Ngài chăng động chút 
lòng từ bi nào cả ư?” 


Quý vị xem, bà Quỷ Tử Mẫu này dám chỉ trích người 
khác là không có lòng từ bi; thế còn bà ăn thịt con của người ta 
thì thử hỏi bản thân bà có được chút lòng từ bi nào chăng? 

Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới từ tốn hỏi lại: 
“À! Ngươi có đông con thế kia thì mất đi một đứa cũng chăng 
hề chi! Ngươi có tới một ngàn đứa con lận, nếu bớt đi một đứa 
bé này thì có sao đâu?” 


Quỷ Tử Mẫu đáp: “Không được! Tôi thì một đứa cũng 
không thê thiêu được!” 


Đức Phật ôn tồn hỏi: “Ngươi ăn thịt con của người ta, thế 
thì ngươi có lòng từ bi chăng?” 


Quý Tử Mẫu phân trần: “Tôi nào muốn như thế đâu! Ngài 
cho rằng tôi thích ăn thịt con nít lắm sao? Nếu không ăn thì cái 
thân giả nua nảy chịu đói không nổi! Bởi thịt trẻ con thì mềm 
mại, thơm ngon vô cùng, mà răng của tôi thì cũng không còn 
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tốt cho lắm, cho nên tôi mới phải ăn thịt của chúng đấy thôi! 


Đức Phật Thích Ca Mâu NI lại hỏi: “Ngươi ăn thịt con 
của người ta thì được, còn Ta mới bắt một đứa con út của 
ngươi thôi mà ngươi đã đau khổ, cuống quýt đến thế kia! Vậy 
thì ngươi nghĩ tâm trạng của những kẻ làm cha làm mẹ trong 
thiên hạ mà bị mất con là như thế nào?” 

Quý Tử Mẫu vẫn bướng bỉnh: “Tôi đâu cần phải bận tâm 
về họ nhiều như thế! Tôi chỉ lo ăn cho no bụng mình là đủ rồi!” 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghiêm giọng phán: “ Thế ư? 
Nếu thế thì Ta cũng chăng bận tâm về chuyện của ngươi nữa! 
Ta chăng cần biết là ngươi có bị mất con hay không! Ngươi có 
bản lãnh thì cứ đem nó về đi!” 
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Quỷ Tử Mẫu nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như 
thê thì lại tìm cách lật bát, nhưng không tải nào lật lên được. 
Chăng còn cách nào khác, Quỷ Tử Mâu bèn đên quỳ trước mặt 
Đức Phật mà khóc lóc năn nỉ, thỉnh câu Ngài mở lòng từ bi mà 
thả con bà ra. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: “Được! Ngươi muốn Ta 
trả đứa con lại cho ngươi, thì cũng được thôi! Ta không ăn thịt 
con của ngươi đâu, bởi vì Ta không giông như ngươi, Ta chỉ ăn 
chay, cho nên, đừng nói là thịt người lớn hay con nít, bât cứ 
loại thịt nào Ta cũng không ăn cả!” 

Quỷ Tử Mẫu nghe nói như thế thì tự nghĩ: “Ô! Thì ra 
người này không ăn thịt!”; và thăc mặc: ““Phê thì Ngài làm sao 
sông được?” 

Đức Phật Thích Ca Mâu NI đáp: “la đi hóa duyên các 
nơi, xin thức ăn chay.” 

Quỷ Tử Mẫu nói: “Thế nhưng tôi biết đi đâu để hóa 
duyên? Ngài là Phật nên có thê đi hóa duyên; còn tôi thì đâu 
làm như thê được. Tôi nào phải là người xuât gia!” 

Đức Phật nói: “Thôi được! Nếu từ nay về sau ngươi sẵn 
sảng không ăn thịt trẻ con nữa, thì Ta sẽ bảo các đệ tử của Ta 
mang thức ăn chay bô thí cho ngươi, miên sao ngươi không ăn 
thịt trẻ con nữa là được.” 

Quỷ Tử Mẫu hớn hở thưa: “Nếu tôi có thức ăn đây đủ thì 
đương nhiên là tôi khỏi ăn thịt trẻ con cũng được.” 

Thế là, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thả chú quỷ con ra và 
trả lại cho Quỷ Tử Mâu. Do nhân duyên này mà những người 
xuât gia khi thọ trai đêu có lệ “thí thực”. “Thí” là bô thí, ban 
phát; “thực” là phạn thực, cơm ăn. Lúc thí thực, quý Thây, Cô 
dành ra một ít thức ăn và xướng răng: 

Đại bàng kim xí điều, 
Khoáng dã quỷ thần chúng, 
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La-sát Quý Tử Mẫu, 
Cam lỗ tất sung mãn. 

Nghĩa 

Chim đại bàng cánh vàng, 
Ouj thân nơi khoáng dã, 
Mẹ con quỷ) La-sáit, 

Đây đủ nước cam-lô. 

Rồi họ tụng một bài Chú và mấy mẹ con của bà Quỷ Tử 
Mẫu thảy đêu có được thức ăn no đủ, không còn bị đói khát và 
do đó không phải ăn thịt con nít nữa. 

Cho nên, chúng ta nhờ không bị Quỷ Tử Mẫu ăn thịt nên 
bây giờ mới còn sông và lớn lên Cao rão, khỏe mạnh, lại có 
được cơ hội học hành, làm việc. Nêu không nhờ Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni giáo hóa được Quỷ Tử Mâu, thì e răng nhân 
loại trên thê giới sẽ không được đông đúc như hiện nay. Ngoài 
ra, từ đó Quỷ Tử Mâu chăng những không ăn thịt con nít mà 
còn trở thành kẻ hộ Pháp đặc lực cho Phật Giáo nữa. 


Vậy, khi có người chuyên tâm và theo đúng như giáo 
pháp mà trì tụng Chú Đại Bi, thì Quán Thế Âm Bồ tát gọi Quỷ 
Tử Mẫu và bảo rằng: “Này Quỷ Tử Mẫu, đã đến lúc ngươi có 
thê tạo đôi chút công đức rôi đó. Có người đang thọ trì Chú 
Đại Bi này của Ta, vậy ngươi hãy mau mau đi bảo vệ người 
ây.” Thê là Quỷ Tử Mẫu liên thông lãnh một ngàn đứa con trai 
lực. lưỡng, khỏe mạnh, cùng nhau đi hộ Pháp, cho nên nói là cả 
Thân Mâu Nữ, chúng Đại Lực, thường theo ủng hộ kẻ thọ trì”. 

Kinh Văn: 
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Hún văn: 

“Ngã khiển Tỳ Lâu Lặc Xoa Vương, 

Ty Lâu Bác Xoa Tỳ 5a Môn. 

Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 


Ngã khiển Kim Sắc Không Tước Vương, 
Nhị Thập Bát Bộ đại tiên chúng, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 


Ngã khiển Ma Ni Bạt Đà La, 
Tán Chi Đại Tướng Phất La Bà, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 


Ngã khiển Nan Đà, Bạt Nan Đà, 
Bà Già La Long Y Bát La, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 


Ngã khiến Tu La, Càn Thát Bà, 

Ca Lâu, Khân Na, Ma Hầu La, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả. 
Ngã khiến Thủy Hỏa Lôi Điện Thần, 
Cưu Bàn Trà Vương, Tỳ Xá Xà, 
Thường đương ủng hộ thọ trì giả.” 
(Hiệt dịch: 

“1a sai Tỳ Lâu Lặc Xoa Vương, 

Tỳ Láu Bác Xoa Tỳ Sa Môn, 

Thường theo ting hộ kẻ thọ trì. 
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Ta sai Kim Sắc Không Tước Vương, 
Hai mươi tám bộ Đại Tiên chúng, 
Thường theo ting hộ kẻ thọ trì. 


Ta sai Ma Ni Bạt Đà La, 
Tán Chỉ Đại Tướng, Phát La Bà, 
Thường theo ng hộ kẻ thọ trì. 


Ta sai Nan Đà, Bạt Nan Đà, 
Bà Già La Long, Y Bát La, 
Thường theo ting hộ kẻ thọ trì. 


Ta sai Tu La, Càn Thát Bà, 
Ca Lâu, Khẩn Na, Ma Hầu La, 
Thường theo ting hộ kẻ thọ trì. 


Ta sai Thủy, Hỏa, Lôi, Điển Thần, 
Cưu Bàn Trà Vương, Tỳ Xá Xà, 
Thường theo ng hộ kẻ thọ trì. ”) 
Lược giảng: 


Quán Thế Âm Bồ tát nói tiếp: “Ta sai Tỳ Lâu Lặc Xoa 


Vương, Tỳ Lâu Bác Xoa Tỳ Sa Môn, Thường theo ủng hộ 
kẻ thọ trì”: đây đêu là tên của các vị Hộ Pháp Thân Vương 
của Tứ Đại Thiên Vương. Các vị này từng giây từng khăc theo 


bảo vệ người trì tụng Chú Đại BI. 


“Ta sai Kim Sắc Không Tước Vương, Hai mươi tám 


bộ Đại Tiên chúng, Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì”: 'Không 
Tước Vương chính là Đại Bàng Kim Sí Điều (chim đại bàng 
cánh vàng). “Hai mươi tám bộ Đại Tiên chúng” tức là “nhị thập 
bát tú” (hai mươi tảm vì tính fú). Lúc giảng Kinh Lăng 
Nghiêm tôi đã giảng cho quý vị nghe cả tồi. 
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“Ta sai Ma Ni Bạt Đà La, Tán Chỉ Đại Tướng Phất La 
Bà, Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì”: Quán Thế Âm Bồ tát lại 
phái Ma Ni Bạt Đà La cùng Tán Chi Đại Tướng Phất La Bà, 
vốn là những vị Kim Cang Hộ Pháp, đến ủng hộ người trì Chú 
Đại BI. 

“Ta sai Nan Đà, Bạt Nan Đà, Bà Già La Long, Y Bát 
La, Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì”: Nan Đà và Bạt Nan Đà 
đều là những vị Long Vương; còn Bà Giả La Long và Y Bát 
La là Hộ Pháp của Long Vương. 


“Ta sai Tu La, Càn Thát Bà, Ca Lâu, Khẩn Na, Ma 
Hầu La, Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì”: Quán Thế Âm Bồ 
tát lại phái A Tu La cùng với Nhạc Thần Càn Thát Bà của 
Ngọc Đề, và luôn cả Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Ma Hầu La 
thuộc Thiên Long Bát Bộ, tất cả phải thường xuyên theo phù 
hộ người trì tụng Chú Đại Bi. 


“Ta sai Thủy, Hỏa, Lôi, Điễn Thần, Cưu Bàn Trà 
Vương, Tỳ Xá Xà, Thường theo ủng hộ kẻ thọ trì”: “Thủy, 
hỏa, lôi điển thần' tức là thủy thần (thân nước), hòa thần (,hần 
lửa), lôi thần (thân sẩám) và điển thần (hân sé£). Cưu Bàn Trà 
và Tỳ Xá Xà vốn là quỷ, nay đều biến thành kẻ hộ pháp và 
cùng nhau bảo vệ người trì Chú. Cho nên, quý vị chỉ cần niệm 
Chú Đại Bi thì ngay cả ma cũng đến hộ pháp cho quý vị. 


Kinh Văn: 
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Hán văn: “Thị chư thiện thần, cập thần Long Vương, 


Thần Mẫu Nữ đăng, các hữu ngũ bách quyến thuộc đại lực Dạ 
Xoa, thường tùy ủng hộ tụng trì Đại Bi thân chú giả.” 


(Mệt dịch: “Các vị thiện thân cùng thân Long Vương, thân 
Mâu Nữ này, môi vị có năm trăm Đại Lực Dạ-xoa làm quyên 
thuộc, thường theo ng hộ người trì tụng Thán Chủ Đại Bì. ”) 
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Lược giảng: 


“Các vị thiện thần cùng thần Long Vương, thần Mẫu 
Nữ này, mỗi vị có năm trăm Đại Lực Dạ-xoa làm quyến 
thuộc”: Tất cả các vị thiện thần hộ Pháp kê trên (Thiên Long 
Bát Bộ, Tứ Thiên Vương, cùng hết thảy long chúng, quỷ chúng, 
thân chúng, và hết thảy Kim Cang Lực Sĩ, thân Long Vương, 
thân Mẫu Nữ,...) môi một vị đều có năm trăm quyến thuộc. 
Những quyến thuộc ấy toàn là quỷ Đại Lực Dạ Xoa và tất cả 
đều “thường theo ủng hộ người trì tụng Thần Chú Đại Bi”. 


Kinh Văn: 
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Hán văn: “Kỳ nhân nhược tại không sơn khoáng dã, độc 
túc cô miên, thị chư thiện thân, phiên đại túc vệ, tích trừ tai 
chướng. Nhược tại thâm sơn, mê thât đạo lộ, tụng thử Chú cô, 
Thiện Thân Long Vương, hóa tác thiện nhân thị kỳ chánh 
đạo. Nhược tại sơn lâm khoáng dã, phạt thiêu thủy hỏa, long 
vương hộ cô, hóa xuât thủy hỏa.” 


(Miệt dịch: “Người đó, nếu ở nơi không sơn khoáng dã 
ngủ nghỉ một mình, các thiện thân này sẽ thay phiên túc trực 
bảo vệ, ngăn trừ tai chưởng; nếu ở nơi thâm sơn quên đường 
lạc lỗi, tụng trì Chú này, thiện thân, Long Vương sẽ hóa làm 
thiện nhân chỉ đúng đường về; nếu ở nơi núi rừng khoáng dã, 
thiểu thôn nước lửa, Long Vương vì ủng hộ sẽ biến hóa ra 
nước lứa. ”) 


Lược giảng: 
Quán Thế Âm Bồ tát nói tiếp: “Người đó, nếu ở nơi 
không sơn khoáng dã ngú nghỉ một mình...”: không sơn, tức 


131 


là nơi văng vẻ, không có người ở, khoáng dã, là nơi rất hoang 
vu, rật ít người lai vãng. Như vậy, giả sử người trì Chú Đại Bi 
đó sông đơn độc một mình ở chốn núi rừng hoang vắng đề tu 
tnr thì “các thiện thần này sẽ thay phiên túc trực bảo 

ệ”: “thay phiên (øñ/ền đai)” tức là luân phiên, lần lượt thay 
phiên nhau. Chắng hạn vị thiện thần này tức trực bảo vệ trong 
hai tiếng đồng hồ, sau đó có vị khác đến thay thế; vị mới đến 
này canh gác được hai tiếng đồng hồ thì lại có một vị khác nữa 
đến gác thay. Hoặc là, vị rồng này đến túc trực bảo vệ được hai 
giờ đồng hỗ thì có vị thần đến bảo: “Hết phiên của ngài rồi, 
ngài hãy về nghỉ đi. Bây giờ đến lượt tôi bảo vệ người này!” 
Rồi hai tiếng đồng hồ sau thì có thể là đứa con trai lớn của 
Quỷ Tử Mẫu xuất hiện và nÓI: “Hết phiên trực của ngài rồi 
đây, chắc ngài cũng ứiređ lắm rồi. Ngài hãy về nghỉ ngơi đi, tôi 
sẽ ở đây tiếp tục bảo vệ người này!”. Đó gọi là.phiên đại túc 
vệ”, tức là thay phiên nhau túc trực để sẵn sảng bảo vệ người 
trì Chú Đại BI. 


“Ngăn trừ tai chướng”: người trì Chú Đại BI đó nêu có 
tai nạn gì thì đêu được tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, bình an vô sự; 
nêu có chướng ngại gì thì cũng được hóa giải, không thê xảy ra. 


“Nếu ở nơi thâm sơn mà quên đường lạc lối, tụng trì 
Chú này, thiện thần, Long Vương sẽ hóa làm thiện nhân 
chỉ đúng đường về”: giả sử quý vị đi vào sâu trong núi và bị 
lạc đường, mắt phương hướng, không phân biệt được đông tây 
nam bắc là đâu với đâu; lại thêm cây cối um tùm rậm rạp che 
khuất ánh sáng mặt trời, khiến cho quý vị càng thêm hoang 
mang bối TÔI, không biết phải theo hướng nào mà đi cho đúng. 
Bấy giờ, nêu quý vị có thê tụng niệm Chú Đại Bi thì chư thiện 
thần cùng Long Vương sẽ biến thành người để chỉ đường cho 
quý vị: “Hãy đi về phía này!” và dẫn đường cho quý vị. 

“Nếu ở nơi núi rừng khoáng dã, thiếu thốn nước lửa, 
Long Vương vì ủng hộ sẽ biến hóa ra nước lửa.”: : giả Sử người 
trì tụng Chú Đại Bi phải ở chốn thâm sơn cùng cốc, hoang vu 
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văng vẻ, chịu thiếu thốn mọi bề, hoàn toàn không có nước vả 
cũng chăng có lửa, thì Long Vương vì muôn bảo vệ và giúp đỡ 
người đó, sẽ biên hóa ra nước và lửa cho người đó dùng. 
Bây giờ tôi tổng hợp bài Chú Đại Bi, tóm tắt ý nghĩa toàn 

bài băng bôn câu kệ như sau: 

Đại Bi Đại Chú thông địa thiên, 

Nhât bách nhât thiên Thập Vương hoan, 

Đại bi đại từ năng khử bệnh, 

Nghiệt kính nhât chiêu biên cao huyền. 


Nghĩa 


Đại Chủ Đại Bi xuyên trời đất, 
Ngàn ngày trăm biến, mười vua vui, 
Đại từ đại bị trừ bệnh tát, 

Gương nghiệt soi tới, biển treo cao! 


“Đại Bi Đại Chú thông địa thiên”: (Đại Chú Đại Bi 
xuyên trời đất): Ö đây có Đại Chú đại từ đại bi, vốn là “Chú 
trung chỉ vương” (vua trong các loại Chú), thông thiên triệt 
địa, suốt trời thấu đất. Một khi quý vị niệm Chú Đại Bi thì các 
vị thần ở cõi trời đều kính cần đến lắng nghe. Cả các loài quỷ 
cũng vậy, ai nấy đều cung kính chắp tay và quỳ xuống yên 
lặng lắng nghe quý vị tụng Chú Đại Bi. Vì sao Chú Đại Bi có 
công năng hàng phục thiên ma, chế ngự ngoại đạo? Bởi vì bè 
lũ thiên ma ngoại đạo hễ nghe tới Chú Đại Bi thì chăng khác 
nào nhận được hiệu lệnh, tất cả đều phải răm rắp y theo mệnh 
lệnh mà thi hành. 


“Nhất bách nhất thiên Thập Vương hoan”: (ngàn ngày 
trăm biển, mười vua vui): Một ngàn ngày tức là ba năm. Nếu 
quý vị mỗi ngày có thể tụng Chú Đại Bi đủ một trăm lẻ tám 
(108) biến, và cứ đều đặn tụng niệm như thế trong ba năm; 
hoặc là mỗi ngày tụng một ngàn biến vả tụng suốt ba năm thì 
cảng tốt hơn nữa, thì Thập Điện Diêm Quân (xưởời vua Diêm 
La cai quản mười điện) ở địa ngục sẽ sanh lòng hoan hỷ, và 
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bảo rằng: “Hay lắm! Người nảy đang tu Chú Đại Bi!” Nếu có 
thê tu pháp Đại Bi, niệm Chú Đại Bi một trăm lẻ tám biến, 
đồng thời lại có thể tu pháp Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn nữa, thì 
sẽ được rất nhiều lợi ích, công hiệu gấp bội, 


“Đại bi đại từ năng khử bệnh”: (đại fừ đại b¡ trừ bệnh 
fậ£: Như tôi đã nói ở phần trước, trên thế gian này có tám vạn 
bốn ngàn thứ bệnh, nếu quý vị thành tâm trì nệm Chú Đại Bi 
thì đều trị lành được cả. 


“Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền”: (gương 
nghiệt soi tới, biển treo cao): Trong địa ngục, ở chỗ của Thập 
Điện Diêm Quân có một đài gương, trên đó đặt một tắm gương 
so, gọi là “nghiệt kính đài" (đäi gương soi tới). Vì sao gọi là 
“nghiệt kính đài”? Khi đọa địa ngục, nhìn vào gương sol tội 
nảy thì quý vị sẽ thấy hiện lên tất cả những tội nghiệt mà mình 
đã gây tạo lúc còn sống. Mọi hảnh vi, việc làm của quý vị đều 
hiện ra trong gương, rõ ràng từng cảnh mục, từng chỉ tiết, 
chăng khác nào trên màn ảnh xi-nê vậy. Chăng hạn trước kia 
quý vị đã từng giết người, thì trong gương sẽ hiện rõ cảnh giết 
chóc đó. Quý vị hoặc là đã từng ăn trộm ăn cướp, làm điều bất 
chánh, ăn gian nói dối, rượu chè cờ bạc... nhất nhất mọi hành 
vi của quý vị trước đây đều hiện ra đầy đủ trong tâm “nghiệt 
kính”, chắng sót điều gì. 

Nếu quý vị là người trì tụng Chú Đại Bi thì khi dùng 
nghiệt kính để soi sẽ không thấy hiện lên gì cả, bởi mọi tội 
nghiệt mà quý vị gây ra đều đã tiêu tan, không còn nữa. Bấy 
giờ, trong địa ngục sẽ treo cho quý vị một tâm biến, trên đó có 
viết rằng: “Tất cả quỷ thần đều phải cung kính, tôn trọng 
người này. Đây là một người thọ trì Chú Đại BI.” Và đó là ý 
nghĩa của câu “nghiệt kính nhất chiếu biên cao huyền.” 


Kinh văn: 
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Húnu văn: 

Quán Thế Âm Bồ tát phục vị tụng trì giả, thuyết tiêu trừ 
tai họa thanh lương chi kệ: 

“Nhược hành khoáng dã sơn trạch trung, 

Phùng trị hồ lang chư ác thú, 

Xà, ngoan, tinh, mỊ, vọng lượng quỷ, 

Văn tụng thử chú mạc năng hại.” 

Việt dịch: (Quán Thế Âm Bồ tát lại vì kẻ tụng trì mà 
tuyên thuyết bài kệ Thanh Lương tiêu trừ tai họa răng: 

“Nếu vào chốn núi hô hoang vắng, 

Gặp những cọp, sói, các thú dữ, 

Răn, rít, tỉnh, mị, quỷ vọng lượng..., 

Nghe tụng Chú này chẳng dám hại. `) 

Lược giảng: 

“Quán Thế Âm Bồ tát lại vì kẻ tụng trì mà chyện 
thuyết bài kệ Thanh Lương tiêu trừ tai họa rằng...”: lúc 
bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ tát lại vì những người trì tụng “Chú 
Đại BI mà nói bài kệ tụng vê việc tiêu trừ mọi tai chướng, đạt 
được sự thanh lương, thánh thơi, thanh thản. 

“Nếu vào chốn núi hồ hoang văng”: “Khoáng dã' là nơi 
rât hoang vu văng vẻ, cách cả mây trăm dặm, mây ngàn dặm 
không có người ở. Giả sử có người tụng trì Chú Đại BI mà 
phải đi trong chôn núi rừng hoang vu, hoặc trong đâm lây, 
hoặc ở sa mạc, thì người ây có thê “øặp những cọp, sói, các 
thú dữ, rắn, rít, tỉnh, mị, quỷ vọng lượng....”: người ấy có 
thể gặp phải loài cọp dữ hoặc chó sói vô cùng hung hãn, hoặc 
vô sô loài ác thú, ác: điểu khác. Ngoài ra, cũng có thể phải 


đương đầu với loài rắn đen, hoặc yêu tinh và các loài quỷ lị 
mỊ, vọng lượng nữa. 
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“Nghe tụng Chú này chắng dám hại”: tuy nhiên, nếu 
nghe thấy quý vị tụng Chú Đại Bi thì chúng chẳng thể nào đến 
làm hại quý vị được, không có cách nào làm phiền hoặc gây 
trở ngại cho quý vị được. 


Kinh văn: 


343i 2£. web 1/258. 
43x iX| é & E. Mlãñw7t H XI . 
Húnu văn: 

“Nhược hành giang hồ thương hải gian, 
Độc xà, G1ao long, Ma kiệt thú, 

Dạ xoa, La sát, ngư, quy, miết, 

Văn tụng thử chú tự tảng ấn.” 

(Việt dịch: 

“Nếu đi biển cả hoặc sông hỗ, 

Răn độc, giao long, loài Ma kiệt, 

Dạ xoa, La sát, cá, rùa, trạnh, 

Nghe tụng Chủ này tự lân trồn. ”) 
Lược giảng: 


“Nếu đi biển cả hoặc sông hồ”: “Thương hải” (biển 
xanh) tức là “đại hải” biển cả. Giả sử quý vị phải đi qua con 
sông lớn, ao hồ lớn hoặc biển lớn, và những nơi đó thường có 
các loài “rắn độc, giao long, loài Ma kiệt, Dạ xoa, La sát, 
cá, rùa, trạnh” cư ngụ. “Giao long" là một loại rồng độc. “Ma 
kiệt là một loại đại quái thú sống ở dưới nước hoặc trên lục 
đia. Lại còn có thể có quỷ Dạ xoa, quỷ La sát, đại ngư tinh, đại 
điểu quy tỉnh, miết tính. “Nghe tụng Chú này tự lấn 
trốn”: Nếu quý vị niệm Chú Đại Bi thì những quái vật đó sẽ 
không làm hại quý vị, mà đều chạy trốn mất biệt, chăng còn 
tác oai tác quái nữa! 
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Kinh văn: 
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Hún văn: 

“Nhược phùng quân trận tặc vi nhiễu, 

Hoặc bị ác nhân đoạt tài bảo, 

Chí thành xưng tụng đại bị chú, 

Bỉ khởi từ tâm phục đạo quy.” 

(Việt dịch: 

“Nếu gặp quân trận giặc bao vây, 

Hoặc bị người ác đoạt tiền của, 

Chí thành xưng tụng Chu Đại Bị, 

Họ phát từ tâm, tự quay về. ”) 

Lược giảng: 

Nếu gặp quân trận giặc bao vây”: giả sử đất nước gặp 
cảnh chiến tranh, quý vị phải xông pha trước quân trận cùng 
giao chiến với địch quân; hoặc bị bọn thổ phi bao vây, muôn 
sát hại quý vị “hoặc bị người ác đoạt tiền của”: hoặc gặp 
bọn người bât lương, cướp đoạt tiên bạc tài sản của quý vỊ. 

Trong hoàn cảnh đó, quý vị hãy “chí thành xưng tụng 
Chú Đại Bỉ”: Thê nào gọi là “chí thành”? Đó là chuyên tâm 
nhât ý, thiệt tha thành khân, không có vọng tưởng nào khác. 

“Họ phát từ tâm, tự quay về”: “Họ' tức là bọn thổ phi, 
những tên đạo tặc. Kẻ đạo tặc vôn không có lòng từ bị, mà chỉ 
có tánh “Tu la”; nhưng nhờ “cảm ứng đạo giao” do quý vị nệm 
Chú Đại BI, cho nên mặc dù là người không có từ bị tâm, cũng 
phải sanh lòng từ Dị, không muôn cướp đoạt của cải nữa, mà tự 
động rút lui, trở vê. Họ đên từ nơi nảo thì trở vê lại nơi đó. 
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Kinh văn: 

35+ cát ý. BỊ BỊ šÈB]4m344j. 

#ð\48i X7. E H8 Ấf2(ïE. 

Hún văn: 

“Nhược vI vương quan thâu lục thân, 

linh ngữ cắm bề nữu giả tỏa, 

chí thành xưng tụng đại bị chú, 

quan tự khai ân thích phóng hoàn.” 

(Hiệt dịch: 

“Nếu bị lệnh vua quan bắt bớ, 

Giam câm, xiêng xích, lại gông cùm, 

Chí thành xưng tụng Chu Đại Bị, 

Quan tự khai ân phóng thích về. ”) 

Lược giảng: 

“Nếu bị lệnh vua quan bắt bớ, giam cầm, xiềng xích, 
lại gông cùm”: nêu quý vị có phạm pháp hoặc không phạm 
Hà? mà bị chính phủ bắt giam vào tù. “Linh ngữ” tức là nhà 

. *Cấm bế” có nghĩa là bị nhốt, bị giam giữ trong ngục, tù 
l không còn được tự do nữa. “Nữu' là còng tay, xích chân. 
“Già tỏa” là gông đâu và xiêng xích. Lại còn buộc quý vị phải 
đeo còng nơi tay, cùủm nơi chân, cô bị đóng gông đco 
xiêng. “Chí thành xưng tụng Chú Đại Bi, Quan tự khai ân 
phóng thích về”: gặp cảnh ngộ như thê, quý vị thành tâm 
khẩn thiết tụng niệm Chú Đại Bi Đà La Ni, thì quan sẽ khai ân. 
“Khai ân' tức là ân xá, tha thứ, nhận thấy rằng quý vị vô tội, 
bèn phóng thích, cho quý vị trở về nhà. 

Kinh văn: 


#AWfii ð‡#. #2 8# 18È . 
#ð4ii kÄAkW,. ## #0 H#@#. 
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Hán văn: 

“Nhược nhập dã đạo cô độc gia, 
âm thực hữu dược dục tương hại, 
chí thành xưng tụng đại bị chú, 
độc dược biên thành cam lô tương. 


(Miệt dịch: 


“Vào nhà ngoại đạo dùng tà thuật, 
Ở thức uống, ăn có yêm độc, 
Chí thành xưng tụng Chu Đại Bị, 
Thuốc độc biến thành nước Cam Lồ. ”) 


vn) 


Lược giảng: 


Vào nhà ngoại đạo dùng tà thuật (nguyên văn cáu Hán 
Việt: “Nhược nhập đã đạo, cô độc gia. ”), 'Dã đạo tức là bảng 
môn tả đạo, bởi vì họ không giữ chánh quy nên gọi là “dã đạo'. 
Kồ?% „ ở Trung Hoa gọi là “lạc cáng đầu' [luò gàng tóu], có một 
loại “cổ thuật” là cho người ta uông ly nước trà, uông vảo thì bị 
trúng í cổ”; hoặc cho một chút thức ăn, ăn vào cũng trúng Í cổ”; 
hoặc là để một món đồ gì đó ngoài đường, quý vị nhặt lên thì 
liền bị trúng độc. Bà Ma Đăng Già (phái ngoại đạo Hoàng 
Phá) đã dùng chủ Tiên Phạm Thiên, đều gọi là 'cổ độc”. Đây 
đều gọi là “cỗ độc gia'. 


“Ở thức uống, ăn có yếm độc.”: hoặc là trong thức ăn, 
họ trộn “cổ độc” vào để ám hại quý vị. 

“Chí thành xưng tụng Chú Đại Bi”: lúc bấy giờ, nếu 
quý VỊ chí thành xưng tụng Thân Chú Đại Bị Đà La Ni, thì 
“thuộc độc biên thành nước Cam Lô” Tuy là “cô độc,” cũng sẽ 
biên thành mùi vị cam lô! 

Kinh văn: 
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Hàn văn: 


“Nữ nhân lâm nạn sanh sản thời, 
tà ma già chướng khổ nan nhẫn, 
chí tâm xưng tụng đại bi chú, 
quỷ thần thoái tán an lạc sanh.” 


(Việt dịch: “Phụ nữ lâm nguy lúc sanh sản, 
Tà ma ngăn trở, khổ khó cam, 

Chí tâm xưng tụng Chú Đại Bi, 

Quj thân rút lui, sanh bình yên. `) 


Lược giảng: 


“Phụ nữ lâm nguy lúc sanh sản”: Việc sanh nở có trường 
hợp sanh khó, người mẹ đau đớn quẳn quại có khi suốt một hai 
ngày mà vẫn không sanh được; thậm chí ba hôm, năm hôm 
cũng chưa sanh được. Ôi! Lúc đó người mẹ đau đớn tột cùng! 


“Tà ma ngăn trở, khổ khó cam”: Vì sao sản phụ lại lâm 
vào tình cảnh ấy? Bởi vì có yêu ma quỷ quái đến cản trở, làm 
cho sản phụ vô cùng đau đớn khổ sở, không dễ gì mà chịu 
đựng được. Tôi còn nhớ ở Đông Bắc, lúc tôi đang thủ hiếu bên 
mộ phần thân mẫu, có một phụ nữ họ Đường nọ đau đẻ 
(chuyển dạ) đã ba hôm mà vẫn chưa sanh được. Về sau người 
nhà đến tìm tôi để thỉnh giáo, hỏi tôi phải làm sao cho sản phụ 
sanh nở được dễ dàng. Tôi bèn khuyên họ niệm danh hiệu 
Quán Thế Âm Bồ tát và tụng Chú Đại BI. Về nhà trì niệm chưa 
được bao lâu thì quả nhiên sanh được; tuy nhiên đứa bé sơ sinh 
thì đã chết rồi, còn người mẹ thì được vô sự, không việc gì. 
Cho nên, đây đều có sự cảm ứng đặc biệt của Quán Thế Âm 
Bồ tát cả. 

“Chí tâm xưng tụng Chú Đại Bi, Quỷ thần rút lui, 
sanh bình yên”: Lúc bây giờ, quý vị chí thành khẩn thiết trì 
niệm Chú Đại Bi Đà La Ni, thì quỷ thần nghe thấy sẽ bỏ chạy 
tán loạn, sản phụ sẽ không bị nguy hiểm nữa. 
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Kinh văn: 
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Hàn văn: 


“Ác long dịch quỷ hành độc khí, 
nhiệt bệnh xâm lăng mạng dục chung, 
chí tâm xưng tụng đại bi chú, 

dịch bệnh tiêu trừ thọ mạng trường.” 


(Miệt dịch: “Ác long, dịch quỷ gieo độc khí, 
Bệnh sốt xâm nhập sắp mạng chung, 

Chí tâm xưng tụng Chú Đại Bi, 

Bệnh dịch tiêu trừ, tuổi thọ tăng. ”) 


Lược giảng: 


“Ác long, dịch quỷ gieo độc khí”: “Rồng” thì có rồng ở 
trên trời (/h/ên long), có rông sông ở biên, có rồng sông trên 
đất liền. Rồng lại có rất nhiều chủng loại; rồng độc (độc long), 
rồng dữ (ác long), rồng đen (hắc long). rồng trắng (bạch long), 
rồng lửa (ỏa long), và còn có cả rồng vàng (#n long) nữa. 
Tại miền Đông Bắc nước Trung Hoa, có một tỉnh ly có tên là 
tỉnh Hắc Long Giang, bởi có dính líu tới chuyện một con rồng 
đen. Con rồng đen này thường xuất hiện trên sông nước, cho 
nên con sông đó được gọi là “Hắc Long Giang.” 


“Dịch' tức là ôn dịch. Bệnh ôn dịch, hoặc là bệnh tả (hoắc 
loạn =hùo lùan), hoặc các bệnh truyền nhiễm khác, đều do loài 
“dịch quỷ” tác oai tác quái. Loài “dịch quỷ" này đem vi khuẩn 
mầm bệnh hại người gỊcO. rắc khắp nơi, người nào hít phải khí 
độc do chúng tán rải thì liền sanh bệnh, có thê chết. 


“Bệnh sốt xâm nhập sắp mạng chung”: Bệnh nhân bị 
nóng sôt, bệnh thâm nhập vào cơ thê, săp kêt thúc sanh mạng, 
cái chêt đang cận kê. 
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“Chí tâm xưng tụng Chú Đại Bi, bệnh dịch tiêu trừ, 
tuổi thọ tăng”: Nếu quý vị có thể chí thành khân thiết niệm 
Chú Đại Bi thì bệnh ôn dịch sẽ bị tiêu tan, không còn nữa, thọ 
mạng cũng có thể lâu dài hơn. 


Kinh văn: 
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#4 3 X R7. Z!#@ŠJÉ£ MỸ Ð ÿƒ. 
Hún văn: 

Long quỷ lưu hành chư độc thũng, 

ung sang huyệt thông phả kham, 


chí tâm xưng tụng đại bị chú, 
tam thóa độc thũng tùy khâu tiêu. 


(Hiệt dịch: 


“Rồng, quỷ lưu hành bệnh thũng độc, 
Ung nhọt lở loét đau nhức nhối, 

Chí tâm xưng tụng Chú Đại Bi, 

Thối qua ba lân độc thũng tiêu. ”) 


Lược giảng: 


“Rồng, quỷ lưu hành bệnh thũng độc”: Có loài rồng 
hoặc quỷ thường đi gieo rắc mầm độc, trúng vào ai thì khắp 
mình mây đều bị sưng phủ lên. 


“Ung nhọt lở loét đau nhức nhối”: Hoặc là sanh bệnh 
ung thư, mọc ra nhiều mụn nhọt. “Ung nhọt” tức là trên người 
mọc ra một vài cục u. “Sang” là mụn nhọt có khi lở loét máu 
mủ chảy ra. Các chứng bệnh này vô cùng đau đớn khổ sở, 
người bệnh không thể nào chịu đựng nối, cho nên nói là “thông 
phả kham' tức là không dễ gì mà nhẫn chịu được, nhức nhối 
đến nỗi không cách nảo chịu đựng thêm nữa. 


“Chí tâm xưng tụng Chú Đại Bi”: Lúc bấy giờ, nếu quý 
vị chí tâm thành khân tụng Chú Đại Bị, thì chỉ cân “thôi qua 
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ba lần độc thũng tiêu.” Quý vị niệm Chú Đại Bi, rồi lấy hơi 
thối ra ba lần nơi mụn nhọt đó. “Tam thóa” tức là ba luồng 
hơi thở. Ba hơi thở này quý vị thấy thì rất bình thường, song 
lại làm cho chỗ sưng xẹp xuống và tiêu tan; rất là kỳ lạ! 


Kinh văn: 


33+ ãj 6. BÀ? "H #á “đệ. 
#y#ffif X Rh 7U. JBR ki 52149 CÁ ‹ 


Hàn văn: 


Chúng sanh trược ác khởi bắt thiện, 
yếm mị chú thư kết oán thù, 

chí tâm xưng tụng đại bi chú, 

yếm mị hoàn trước ư bốn nhân. 


(Hiệt dịch: 


“Chúng sanh ác trược khởi lòng ác, 
Trù ém thư chủ kết oán thù, 

Chí tâm xưng tụng Chủ Đại Bi, 

Trù Ếm trở về người trù yếm. ”) 


Lược giảng: 


“Chúng sanh ác trược, lòng bắt thiện”: có nhiều chúng 
sanh, quý vị bảo họ sanh thiện tâm thì họ không chịu nghe 
theo, nhưng bảo họ hãy thường xuyên sanh lòng bắt thiện, tâm 
đó ky, tâm chướng ngại, thì họ lại nảy sanh những thứ tâm ẫy 
rất dễ dàng. 


“Trù ếm thư chú kết oán thù”: “Yếm mị chú thư' tức là 
tà chú, tà thuật thư ếm hại người. Có phái ngoại đạo dường 
như có một loại chú thư. Trong Mật Tông chắng hạn, có một 
loại chú mà kẻ nào niệm được bài chú này, tu luyện được thứ 
phép thuật này, thì nội trong bảy ngày, kẻ ấy bảo quý vị chết 
thì quý vị sẽ chết, bảo quý vị sông thì quý vị được sống. Cho 
nên, Mật Tông xem ra cũng rất lợi hại! Quý vị nào có bạn bẻ 
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theo Mật Tông thì cần phải cân thận một chút! Nếu quý ý đắc 
tội với họ, thì coi chừng họ sẽ niệm chú cho quý vị chết! Thế 
nhưng, đây chính là một thứ tánh nết của A tu la, không có tâm 
từ bi. Như vậy tức là “yếm mị”. 


Họ làm một “tiểu nhân' tức là một hình nhân nho nhỏ, 
trên đó có ghi rõ “sanh thần bát tự” (năm tháng ngày giờ sinh 
viết theo can chỉ) của quý vị; rồi hôm nay thì lẫy kim chọc vào 
mắt hình nhân cho mù, ngày mai dùng kim đâm vào tai hình 
nhân cho điệc, ngày môt lây kim châm vào cô họng hình nhân 
và bây giờ quý vị sẽ bị đứt hơi mà chêt! Đây là phép thuật của 
bàng môn tả đạo. Tuy nhiên, quý vị chớ nên sợ hãi, chỉ cân 
quý vị có thê nệm Chú Đại Bi, thì họ có dùng phép thuật gì 
cũng đêu không công hiệu cả. 

“Kết oán thù”: “Kết tức là cột vào với nhau; “oán thù? 
tức là thù hận vô cùng sâu nặng. 

“Chí tâm xưng tụng Chú Đại Bi”: bấy giờ, quý vị chí 
thành khân thiệt xưng tụng Thân chú Đại Bi, thì “trù êm trở về 
nơi bôn nhân”: Họ muôn ám hại người khác, nhưng các phép 
thuật độc ác đó lại trở vê nơi thân họ, khiên họ tự thọ quả báo! 

Kinh văn: 

l& +jjẩUix;Ä\t‡.. 1/4 k n3. 
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Hún văn: 

Ác sanh trược loạn pháp diệt thời, 

dâm dục hỏa thạnh tâm mê đảo, 

khí bôi thê tê ngoại tham nhiễm, 

trú dạ tà tư vô tạm đình. 

(Việt dịch: 


“Chúng sanh ác trược thời Mạt Pháp, 
Lửa dám thiêu đốt, tâm mê loạn, 
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Ngoại tình, bỏ vợ, bỏ chồng con, 
Ngày đêm tà tưởng không dừng nghỉ. ”) 


Lược giảng: 


“Khi Pháp diệt, ác sanh trược loạn”: Thời Mạt Pháp, 
đầy dẫy tội ác, cõi Ngũ trược ác thế rối ren loạn lạc, Phật Pháp 
cũng bị hủy diệt. Lúc bấy giờ, “lửa dâm lớn mạnh, tâm mê 
đảo.”. Một số người trong chúng ta hiện nay, tâm dâm dục 
nặng hơn tâm học Phật Pháp. Những người đó không hè nghĩ 
rằng: “Hằng ngày tôi đều nghiên cứu Phật Pháp, không ngừng 
tìm tòi học hỏi. Ngủ không được thì tôi nghiên cứu Phật Pháp; 
lúc thức dậy thì tôi càng nên học hỏi Phật Pháp nhiều hơn 
nữa!” Họ không nghĩ như thế! Trằn trọc, ngủ không được, họ 
lại sanh tâm dâm dục, cứ thấy rằng nghiên cứu Phật Pháp 
chăng ý vị gì cả. Một khi dâm tâm dấy khởi, họ cảm thấy đó là 
điều vô cùng thích thú kỳ diệu, và đó là một thứ vô minh đang 
chi phối họ đến tâm thần điên đảo, mê muội! 


Quán Thế Âm Bồ tát đã sớm biết rằng con người ở thời 
Mạt Pháp là như vậy (âm frí mê loạn điên đảo). Mê) tức là 
không còn tỉnh táo, sáng suốt nữa. Cũng như người nào đó, 
gặp bạn gái là mừng rỡ tíu tít, quên hết mọi chuyện chung 
quanh; như thế cũng gọi là “mê đảo", confused! Thật là kỳ lạ! 
“Vợ chồng ruồng bỏ, sanh ngoại tình”. “Khí” tức là phao 
khí, bỏ rơi, ruồng bỏ. “Bối' tức là vị bối. “Thê' là vợ; “tế” tức 
là chồng. Hoặc là người vợ lén lút tìm người đàn ông khác, 
kiếm tình phu; hoặc là người chồng vụng trộm tìm người đàn 
bà khác, kiếm tình phụ. “Tham nhiễm' tức là vì phát tiết lửa 
dâm dục; cho nên đây gọi là 'ngoại tham nhiễm", ra ngoài đề 
tham nhiễm. 


“Ngày đêm tà tưởng chẳng tạm dừng”: Ban ngày tơ 
tưởng đến việc này, tối đến cũng nghĩ ngợi về chuyện này, 
trong từng giây từng khắc, cái ý nghĩ tà vạy, không chánh đáng 
này cứ không ngừng lớn vớn trong đầu óc. Quý vị cũng biết 
đấy, có nhiều người đi nhà thờ không phải để làm lễ Misa, mà 
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chủ yếu là để tìm đối tượng: cả nam và nữ đều có tư tưởng như 
thế. Có người thì đến trường không phải để học hành, mà là 
muốn tìm đối tượng. Vậy, lửa dâm dục đương mạnh mẽ, dù là 
tạm thời cũng không đình chỉ được. 


Kinh văn: 


378 /đểi ữñ À ÄR ÍU. 1⁄24 k y\Ä§ny Mật ‹ 
%3 ?U2 2. —3)484 8 co 


Hàn văn: 


Nhược năng xưng tụng đại bị chú, 
dâm dục hỏa diệt, tà tâm trừ. 

Ngã nhược quảng tán chú công lực, 
nhất kiếp xưng dương vô tận kỳ.” 


(Hiệt dịch: 


“Nếu thường xưng tụng Chú Đại Bi, 
Lửa dâm dục tắt, tà tâm đút. 

Công lực Thân Chú nếu xưng tán 

Hết kiếp xưng dương không cùng tận. ”) 


Lược giảng: 


“Nếu thường xưng tụng Chú Đại Bi”: Trong lúc này, 
nếu quý vị có thể xưng niệm Chú Đại Bi, thì “lửa dâm dục 
tắt, tà tâm dứt”: Lửa dâm dục trong lòng quý vị sẽ tàn lụi dần 
dần rồi tắt ngẫm, và tà tâm cũng từ từ được trừ khử. 


Giảng đến đây tôi muốn lưu ý quý vị một điều, quý vị, 
bất luận là nam hay nữ, nếu tâm dâm dục quá lớn mạnh, sung 
mãn, thì quý vị có thể ngày ngày chí thành khẩn thiết xưng 
tụng Chú Đại Bi, lâu dần dâm tâm sẽ bị tiêu diệt, tà tri tà kiến 
cũng bị trừ khử! 

“Công lực Thần Chú nếu xưng tán”: Quán Thế Âm Bồ 
tát nói rằng: “Nếu tôi tán thán công đức từ năng lực của Chú 
Đại Bi một cách rộng rãi, thì e rằng hết kiếp xưng dương 
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không cùng tận. Cho dù tôi có xưng dương tán thán Chú Đại 
Bi trong mọi thời, ở mọi chốn, tại mọi kiếp, thì cũng không thê 


{?? 


nào nói hết được! 
Kinh văn: 
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Hán văn: Nhĩ thời Quán Thế Âm Bồ tắt cáo Phạm Thiên 
ngôn: “Tụng thử chú ngũ biến, thủ ngũ sắc tuyến tác sách. 
Chú nhị thập nhất biến, kết tác nhị thập nhất kết hệ hạng. Thử 
Đà La Ni thị quá khứ cửu thập cửu ức hằng hà sa chư Phật sở 
thuyết.” 


(Miệt dịch: Lúc bấy giờ, Quản Tì hé Âm Bỏ Tát bảo Phạm 
Thiên (Vương) rằng: “Nếu chúng sanh nào muốn tiêu trừ tai 
chướng ma nghiệp, thì nên lấy chỉ ngũ sắc xe làm sợi niệt. 
Trước tiên tụng năm biến, kế đến tụng hai mươi mối biển, cứ 
tụng mỗi biến lại thắt một gút, cho đến hai mươi mốt gút như 
vậy, rồi đeo nơi cổ. Tâm Chủ Đại Bi này là do chín mươi chín 
ức hằng hà sa chư Phật quá khứ đã từng tuyên thuyết. ”) 


Lược giảng: 


Lúc bấy giờ, sau khi thuyết xong bài kệ, “Quán Thế Âm 
Bồ Tát bảo Phạm Thiên rằng:.. tụng Chú này năm 
biến...” Vì sao lại tụng năm biến? Bởi vì trên thế giới này có 
năm bộ lớn (Ngõ Đại Bộ): 
- Phương Đông là A Súc Bộ, còn gọi là Kim Cang Bộ; 
- Phương Nam là Bảo Sanh Bộ; 
- Phương Tây là Liên Hoa Bộ; 
- Phương Bắc là Yết Ma Bộ; 
- - Trung ương là Phật Bộ. 
Năm biến Chú là tiêu biểu cho năm bộ nói trên. Năm bộ 
nảy cai quản cả năm đại ma quân (Đồng, Tây, Nam, Bắc, 
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Trung) của thể gian. Ma cũng có Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung: 
Ngũ Bộ thống nhiếp Ngũ Đại Ma. 


Như vậy, quý vị nệm Chú Đại Bi năm biến, rồi “lẫy chỉ 
ngũ sắc xe làm sợi niệt”: “Ngũ sắc” tức là năm màu: xanh 
(dương), vàng, đỏ, trắng, đen. Màu xanh là tiêu biểu cho 
phương Đông, màu đỏ là phương Nam, màu trắng là 
phương Tây, màu đen là phương Bắc, và màu vàng là 
trung ương. Đó là tượng trưng cho Ngũ Phương, Ngũ Bộ. 

“Tác sách” tức là bện thành sợi dây. 

“Tụng Chú hai mươi mốt biến, thắt làm hai mươi mốt 
gút, rồi đeo vào cố”: Bây giờ quý vị tụng Chú Đại Bi hai 
mươi mốt biến, và thắt hai mươi mốt gút thắt trên sợi dây ngũ 
sắc, xong lấy đeo nơi cổ. 

“Đà La Ni này là do chín mươi chín ức hằng hà sa chư 
Phật đời quá khứ tuyên thuyết”: Đại Bi Đà La Ni này là 
pháp mà số chư Phật trong quá khứ bằng số cát trong 99 ức 
con sông Hằng đã nói ra. 

Kinh văn: 
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Hán văn: “Bỉ đăng chư Phật, vị chư hành nhân tu hành 
lục độ vị mãn túc giả, tốc linh mãn túc có, vị phát bồ đề tâm 
giả, tốc lịnh phát tâm. Nhược thanh văn nhân vị chứng quả giả, 
tốc lịnh chứng quả. Nhược tam thiên đại thiên thế giới nội, chư 
thần tiên nhân vị phát vô thượng bô đề tâm giả, tốc linh phát 
tâm có, nhược chư chúng sanh vị đắc đại thừa tín căn giả dĩ 
thử Đà La Ni oai thần lực có, linh kỳ đại thừa chủng tử pháp 
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nha tăng trưởng, dĩ ngã phương tiện từ bi lực cố, lịnh kỳ sở tu, 
g1ai đắc thành biện. 

(Miệt dịch: Các đức Phật ấy vì thương xót muốn cho 
người tu hành: Công đức lục độ Ba La Mật chưa đây đủ, mau 
được đây đủ; Mâm bô đề chưa phát, mau được phát sanh; 
Hàng thanh văn chưa chứng may được chứng quả; Các vị thần 
tiên trong cõi Tùm Thiên Đại Thiên chưa phát lòng bồ đề, mau 
được phát tâm Bồ Đề. Nếu chúng sanh nào chưa được tín căn 
đại thừa, do sức oai thân của đà la ni này, hột giống đại thừa 
tự sanh mâm và tăng trưởng. Lại do sức từ bỉ phương tiện của 
ta, khiến cho sự IHOHØ câu của họ đều được thành tựu. ) 

Lược giảng: 

“Các đức Phật ấy”: tất cả các đức Phật, tất cả các đức 
Phật trong quá khứ đã từng tuyên thuyết thần chú Đại Bi, “vì 
thương xót muốn cho người tu hành”: vì tất cả người tu 
hành, vì thương xót người “tu hành Lục Độ Ba La Mật. Thế 
nảo là Lục Độ Ba La Mật?, Lục độ đó là: “Bồ thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiên định và trí huệ”. Bố thí để chế ngự lòng 
san tham, trì giới. để chế ngự huỷ phạm, nhẫn nhục để chế ngự 
nóng giận, tinh tấn để chế ngự giải đãi, thiền định để chế ngự 
tán loạn, trí huệ để chế ngự ngu sĩ. 


Bồ thí chế ngự lòng tham: bản chất con người vốn có 
lòng tham nên phải thực hành bố thí. Vậy nếu không có tâm 
tham thì có cần bố thí sao? Càng nên bố thí! Cho nên nói, thực 
hành bồ thí thì không còn tâm tham lam, keo kiệt. 

Trì giới chế ngự huỷ phạm: trì giới sẽ giữ quy củ, người 
không giữ quy củ chính là không giữ giới, người không giữ 
giới chính là không tin Phật pháp. Sau khi đức Phật nhập diệt 
“giới luật chính là thầy của đệ tử Phật. 


Nhẫn nhục chế ngự nóng giận: quý vị là người nóng tính 
thì cân phải tu hạnh nhân nhục, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt 
mà nóng giận, không nên có tâm ích kỷ. Không có tâm ích kỷ 
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thì sẽ không có sự nóng giận, không nóng giận thì chính là tu 
hạnh nhân nhục. 

Tinh tân chế ngự giải đãi: quý vị có lười biếng không? 
Nêu có thì cân tính tân. 

Thiền định chế ngự tán loạn: quý vị thích suy nghĩ vẫn vơ 
và theo đuôi vọng tưởng, vui thích thì sanh tâm phan duyên, 
vậy thì cân tu công phu thiên định; Có thiên định rôi tán loạn 
của bạn đêu tiêu tan. 


Trí tuệ chế ngự ngu sĩ: ngu sĩ, vì sao có sự ngu sĩ? Vì là 
không có trí tuệ, nếu tu trí tuệ thì ngu sỉ dần tiêu trừ. 


“Công đức lục độ Ba La Mật chưa đầy đủ, mau được 
đầy đủ; Mầm bồ đề chưa phát, mau được phát sanh”: khi 
Bồ tát thực hành Lục độ chưa đầy đủ thì khi tụng chú Đại BI 
liền đầy đủ. Người chưa phát tâm bồ đề niệm chú Đại Bi thì rất 
nhanh phát Bồ đề tâm. 


“Hàng Thanh văn chưa chứng may được chứng quả”: 
bậc nhị thừa Thanh Văn chưa chứng đãc sơ quả, nhị quả tam 
quả, tứ quả A La Hán, niệm chú Đại BI liên nhanh chứng quả. 


“Các vị thần tiên trong cõi Tam Thiên Đại Thiên chưa 
phát lòng Bồ đề, mau được phát tâm Bồ Đề”: nếu trong Tam 
Thiên Đại Thiên thế giới có các Tiên nhân và mọi người chưa 
phát tâm Bồ đề, niệm chú Đại Bi liền nhanh được phát tâm Vô 
Thượng Bồ đề. 


“Nếu chúng sanh nào chưa được tín căn đại thừa, do 
sức oai thần của đà la ni này, hột giống đại thừa tự sanh 
mầm và tăng trưởng”: nếu các chúng sanh chưa tin vào pháp 
đại thừa, niệm chú Đại Bi, do thần lực của chú khiến cho căn 
lành đại thừa, hạt giống đại thừa, và mầm pháp bồ đề nảy mầm. 


“Lại do sức từ bỉ phương tiện của ta”: ngài Quán Thê 
Am nói, ta dùng năng lực, phương tiện từ bị của ta đê “khiên 
cho sự mong câu của họ”: khiên cho tât cả chúng sinh, bât cứ 
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mong cầu gì “đều được thành tựu”: đều được những điều 
mong muốn. Đạt được mọi mong muốn và đạt được mong cầu 
của bản thân, đây gọi là thành tựu, nghĩa là việc gì cũng thành 
tựu. Chỉ cần quý vị kiên trì trì tụng “Chú Đại Bỉ, quý vị có 
thê đạt được những gì quý vị mong cầu, mãn nguyện như ý. 


Kinh văn: 


#Z=TxT7127‹ `... . 
đit. 8# k2. 34-8. 7 #412 
bệnh ở 100-trsttoddbss[tipstlioiRoi TRRADR 
4ƒ. 3ƑMjA_. NjfÈlf£,. —##@f +. 12173 3 ft Ế 
/##Ÿ.. v\Ñ ñny3ejkfnk3. gà) PP] . ®SH#. 


Hán dịch: Hựu tam thiên đại thiên thế giới, U ân ám xứ, 
tam đỗ chúng sanh, văn ngã thử chú, giai đắc ly khổ, hữu chư 
Bồ tát vị lai SƠ trú giả, tốc linh đắc có, nãi chí linh đắc thập 
trú địa có. hựu linh đắc Phật địa cố, tự nhiên thành tựu tam 
thập nhị tướng, bát thập tuỳ hình hảo, nhược thanh văn nhân, 
văn thử Đà La Ni, nhất kinh nhĩ giả, tu hành thư tả thử Đà La 
Ni giả, dĩ chất trực tâm như pháp nhi trú giả, tứ sa môn quả, 
bất cầu tự đắc. 


(Miệt dịch: Lại nữa, trong tam thiên đại thiên thế giỏi, 
những chúng sanh ở nơi ba đường ác, ở chỗ sâu kín tối tăm, 
nghe thân chủ của ta đây, đêu được lìa khổ. Các vị Bỏ Tát chưa 
lên bậc sơ trụ, mau được siêu lên, cho đến mau chưng ngôi thập 
trụ. Mau đến quả vị Phật, thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy 
hình. Nếu hàng Thanh văn một phen được nghe qua chú này, 
hoặc biên chép, tu hành môn Đà la ni này, dùng tâm chất trực 
như pháp mà trú, thì 4 quả sa môn không câu tự được.) 


Lược giảng: 


“Lai nữa” là lại nói thêm một lân nữa, “tam thiên đại 
thiên thê giới”: tam thiên đại thiên thê giới, trong những bài 
giảng trước tôi đã nói nhiêu lân, sợ có người không nhớ, cho 
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nên tôi lại giảng lại. Một mặt trời và một mặt trăng, một núi Tu 
di, bốn Châu thiên hạ thì gọi là một thế giới. Một ngàn núi Tu 
di, một ngàn mặt trời và mặt trăng, một ngàn Tứ thiên hạ thì 
gọi là một tiêu thiên thế giới. Một ngàn cái tiểu thiên thế giới 
thì gọi là trung thiên thế giới, và môt ngàn trung thiên thế giới 
thì gọi là đại thiên giới. Vì nói một ngàn (hiên) ba lần nên gọi 
là tam thiên đại thiên thế giới. 

“Những chúng sanh ở nơi ba đường ác, ở chỗ sâu kín 
tối tăm”: tam thiên đại thiên thế giới, tuy có nhiều mặt trời, 
nhiều mặt trăng, nhiều núi Tu Di, nhưng cũng có nhiều nơi sâu 
kín, tối tăm. “U' chính là đen tối,; 'ân' chính là nhìn không 
thấy; “ám xứ” nghĩa là không có ánh sáng, là chỗ mà con 
người không nhìn thấy được, không nghe được. Đây là nơi tối 
tăm. Nơi tối tăm là ở chỗ nào vậy? Chính là tam đồ - Tam đồ 
là địa ngục, ngạ quý và súc sanh; lại có thuyết nói tam đồ là 
huyết đồ, đao đồ và hoả đồ. Tóm lại mà nói, ba loại này đều là 
nơi không tốt để sống; mặc dù là chỗ không tốt nhưng vẫn có 
những loại chúng sanh sống ở đó, vì bị sanh bởi nghiệp báo 
của mình, nên sông ở những nơi này. 


Ở nơi chỗ tôi tăm này sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt 
trời, mặt trăng, nhưng “nghe thần chú của ta đây”: nếu được 
nghe chú này của ta; chú này là chú gì? Là chú Đại Bi. “đều 
được lìa khố”: tất cả đều rời khô đau được an lạc.Tại sao xa 
rời được khổ đau? Vì nghe thấy chú Đại Bi cho nên xa lìa khổ 
đau. Đây là chúng sanh trong ba ác đạo nghe đến chú Đại Bi 
thì được lợi ích. 

“Các vị Bồ Tát”: còn có tất cả Bồ tát; những vị Bồ tát 
nảy là những vị Bồ tát mới phát sơ tâm, “vị giai sơ trú giả”: 
chưa đạt đến quả vị sơ trụ. Quý vị biết sơ trụ là gì không? 
Không có ai biết? Trên bảng còn ghi rõ ràng, quả tu đã giảng 
qua, quý vị đều quên rồi? Thập tín, “phát tâm trụ” này chính là 
trụ thứ nhất, sơ trụ. Vị Bồ tát chưa đạt đến sơ trụ, nếu niệm 
chú Đại BI có năng lực làm cho đạt đến quả vị sơ trụ, “cho 
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đến mau chứng ngôi thập trụ”: thậm chí cho đến địa vị thập 
trụ và thập địa. 


Thập trụ là gì? Chính là quán đảnh trụ. Còn Thập địa, đầu 
tiên là hoan hỉ địa, hai là phát quang địa, cho đến thứ mười 
pháp vân địa. Tại sao là thập trụ địa? Thập trụ là từ phát tâm 
trụ đến quán đảnh trụ. Địa này đã giảng qua từ hoan hỉ địa cho 
đến pháp vân địa. “Mau đến quả vị Phật”: lại khiến Bồ tát 
đạt đến quả Phật địa. Phật địa chính là diệu giác. “Thành tựu 
32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình”: tự nhiên thành tựu được 
ba mươi hai tướng và tắm mươi vẻ đẹp của chư Phật. 


“Nếu hàng Thanh văn một phen được nghe”: nếu bậc 
nhị thừa Thanh Văn, nghe “qua chú này” nghe thấy qua tai 
một lần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni này mà “hoặc biên chép”: 
có thể dùng bút để biên chép lại, “tu hành môn Đà la nỉ 
này”: hay có thể tu hành. “dùng tâm chất trực”: chất trực 
nghĩa là không quanh co, tà vạy. Chất trực là Trực tâm, trực 
tâm chính là đạo tràng. Quý vị dùng tâm chất trực, thì có thể 
đạt đến quả vị mà quý vị mong muốn. “Như pháp mà trú”: Y 
theo pháp Đại Bi mà “trú°. “Trú? chính là tu hành. “bốn quả 
sa môn”, là sơ quả, nhị quả, tam, tứ quả, tứ quả A la hán. 
“không cầu tự được”: quý vị tự mình không cầu cũng đắc 
được quả A la hán. 


Kinh văn: 
3<=TkTf+##*ÄÀ . hi 6®. vgXk#72. E453 
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Hán văn: Nhược tam thiên đại thiên thế giới nội, sơn hả 
thạch bích, tứ đại hải thuỷ, năng linh dũng phât, tu sơn sơn cập 
thiệt vi sơn, năng linh dao động, hựu linh, hựu linh toái như vi 
trân, kỳ trung chúng sanh, tât linh phát vô thượng bô đề tâm. 

(Miệt dịch: Công lực của thân chú này có thể khiến cho 
nước sông, hồ, biên cả trong cõi Tam Thiên Đại Thiên dáng 
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trào, sôi sục. Vách đá, núi nhỏ, núi Tu Di và núi Thiết Vì thảy 
đêu rung động. Lại có thê làm cho tan nát như bụi nhỏ, những 
chúng sanh ở trong ây đếu phái tâm Bồ Đ€) 


Lược giảng: 


“Nước sông, hồ, biển cả trong cối Tam Thiên Đại 
Thiên”: ở trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới, nước sông, hô, 
bốn biển lớn ( đại hải). “Có thể làm cho nước biến sôi 
lên”: khi quý vị trì tụng “Chú Đại Bi”, thì có thể làm cho nước 
biển dâng trào, sôi sục. Hán văn dùng từ “dũng phất”, 'Dũng” 
có nghĩa là tăng lên; 'phất” có nghĩa là nóng lên. “Vách đá, 
núi nhỏ, núi Tu Di và núi Thiết Vi”: núi Tu Di chính là núi 
Diệu Cao; núi Thiết Vi chính là ngọn núi bao xung quanh bốn 
bề địa ngục, “thảy đều rung chuyển”: chú Đại Bi có năng lực 
khiến cho núi Thiết Vĩ và núi Tu Di rung chuyền. “nghiền nát 
như bụi nhỏ”: lại có năng lực nghiền nát khiến cho đá sắt 
trong hai quả núi kia thành như hạt bụi., “những chúng sanh 
trong ấy”: tất cả chúng sanh ở trong núi Thiết Vi và Tu Di, 
“đều phát tâm Bồ Đề”: tất cả chung sanh ở hai núi ấy nhờ 
năng lực của chú mà phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. 


Kinh văn: 


>zửT. ¿1a }#ãã#.2+z.k2H . ##tÄ. wIÈ 
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Hán văn: Nhược chư chúng sanh hiện thế cầu nguyện 
giả, ư tam thất nhật, tịnh trì trai giới, tụng thử đà la nI, tất quả 
sở nguyện, tùng sanh tử tế, chí sanh tử tế, nhất thiết ác nghiệp, 
tịnh giai diệt tận, tâm thiên đại thiên thế giới nội, nhất thiết 
chư Phật, Bồ tát, phạm thích, tư thiên vương, thần tiên long 
vương, tất gia chứng tri. 


(Việt dịch: Nêu chúng sanh nào trong đời hiện tại muôn 
mong câu việc chỉ, nên giữ trai giới nghiêm sạch trong 2] 
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ngày và tụng trì chú Đại Bị Đà La NI, tất đều được toại 
nguyện. Nếu thường chí tâm trì tụng, thì từ kiếp sống chết này 
đến kiếp sống chết khác, tất cả các nghiệp ác đếu mau tiêu 
diệt. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Phạm Thiên, Để Thích, Tứ thiên 
vương, thân, tiên, long vương, thảy đếu chứng biết cho.) 


Lược giảng: 


“Nếu tất cả chúng sanh”: nếu tất cả chúng sanh, “(rong 
đời hiện tại muốn mong cầu việc chỉ” ở hiện đời cầu nguyện, 
có nguyện vọng, có chỗ mong cầu, rất mong muốn nguyện 
vọng này thành tựu, “trong 21 ngày”: trong thời gian ba bảy 
hai mươi mốt ngày; “giữ trai giới nghiêm sạch”: Hán văn 
dùng từ “nh frì trai giới”: “tịnh” chính là thanh tịnh; “trì chính 
là thọ trì chú Đại Bi; “trai` chính là ăn chay, không ăn tất cả 
thịt; “giới” là nghiêm giữ giới luật. “tụng trì chú Đại Bi Đà La 
Ni tất cá đều được toại nguyện”: tụng trì thần chú Đại Bi và 
cầu nguyện nơi chú Đại Bi thì tất cả mọi mong cầu chắc chắn 
nhất định đêu thành tựu. 

“Từ kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác”: tức 
là từ nơi này sanh tử đến nơi kia sanh tử; chính là từ kiếp sống 
sinh tử này đến kiếp sống sinh tử khác. “tất cả các nghiệp 
ác”: tất cả ác nghiệp tạo ra trong đời quá khứ, “đều mau tiêu 
diệt”: tất cả đều được tiêu diệt. “Trong tam thiên thế giới, tất 
cả Chư Phật, Bồ tát”: tất cả chư Phật, chư Bồ tát, “Phạm 
Thiên, Đế Thích, Tứ thiên vương”: Phạm Thiên Vương, Đề 
Thích và Tứ Đại Thiên Vương, “thần, tiên, long vương”: 
thần, tiên, long vương, “thảy đều chứng biết cho”: họ đều tác 
chứng cho quý vị, nói: “tội của quý vị đã tiêu rồi”. 

Kinh văn: 
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Hán văn: Nhược chư thiên nhân tụng trì thử Đà La NI 
giả, kỳ nhân nhược tại giang hà đại hải trung mộc dục, kỷ 
trung chúng sanh, đắc thử nhân mộc thân chi thuỷ, triêm trữ kỳ 
thân, nhất thiết ác nghiệp trọng tội, tất giai tiêu diệt, tức đắc 
chuyên sanh địa phương tịnh độ, liên hoa hoá sanh, bắt thọ thai 
sanh âm noãn chỉ thân, hà huống thọ trì độc tụng giả, nhược 
tụng trì giả, hành ư đạo lộ, đại phong thời lai, suy thử nhân 
thân, mao phát y phục, dư phong hạ quá, chư loại chúng sanh, 
đắc kỳ nhân phiêu thân phong suy trước y giả, nhất thiết chủng 
chướng ác nghiệp, tịnh giai diệt tận, cánh bất thọ tam ác đạo 
báo, thường sanh Phật tiền, đương tri thọ trì giả, phước đức 
quả báo bắt khả tư nghì nghĩa. 


(Hiệt dịch: Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú 
này. Như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng 
sanh ở trong đó được nước tắm ĐÔI của người này thuần 
nhuân thân thể thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu 
diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ. Hóa sanh nơi 
hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng 
sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống 
chỉ là chính người trì tụng?” Như người tụng chú đi trên đường, 
có ngọn giỏ thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được 
ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, 
chướng nặng thảy đêu tiêu diệt, không còn đọa vào tam đô, 
thường sanh ở trước chư Phật. Cho nên, phải biết quả bảo 
phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!) 


Lược giảng: 


“Nếu như tất cả hàng trời người thọ trì chú Đà La Ni 
này”: tất cả hàng trời hay người niệm chú Đại Bị, “tắm gội 
trong sông, hồ, biển cả”: nếu tắm ở trong sông hoặc trên hô, 
biển cả; “những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội 
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của người này thấm nhuần thân thể thân thì bao nhiêu 
nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt”: nếu tất cả chúng sanh 
đang ở trong các sông, biển, ao hồ đó được thấm ướt bởi nước 
tăm của chư thiên nhân trì tụng thần chú Đại Bi thì tất cả các 
nghiệp chướng đều tiêu diệt. Thân thể quý vị tắm nước này mà 
nước này chạm đến thân thể người khác thì tội người khác 
cũng tiêu diệt! “liền được siêu sinh về tha phương Tịnh 
Độ”, thì có thể sanh đến các cõi tịnh độ khác. “Hóa sinh nơi 
hoa sen”: sanh ra ở những cõi nước Tịnh độ, được sinh ra từ 
hoa sen báu; “không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa”, 
không phải chịu từ trong bụng mẹ sinh ra, cũng không phải 
thấp sanh, phải noãn sanh nữa. “Các chúng sanh ấy chỉ nhờ 
chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chỉ là chính 
người trì tụng”: những chúng sinh khác chỉ nhờ chút ảnh 
hưởng như thế mà còn được vô lượng lợi ích như vậy, huống 
gì quý vị là người thọ trì đọc tụng. 


“Nếu có người trì tụng chú đi trên đường”: nếu có ai 
có thê trì tụng chú Đại Bi khi đi trên đường; “có ngọn gió thối 
qua mình”: bất ngờ cơn gió thôi đến, khi thôi đến thân thể 
người thọ trì chú Đại Bi, hoặc thổi qua tóc, hoặc thổi qua y 
phục; “nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ 
Ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy 
đều tiêu diệt”: Gió này từ thân những người đang tụng chú 
thôi qua hễ các chúng sanh nảo gặp được làn gió này thì tất cả 
nghiệp ác, chướng nặng (Giết cha, giết mẹ, giết lô sư, giết A la 
hản, làm thân Phật chảy máu) thảy đều tiêu trừ. “không còn 
đọa vào tam đồ”: lại càng không bị sanh vào ba đường ác là 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không thọ khổ trong ba ác đạo. 
“Thường sanh ở trước chư Phật”: và luôn luôn sanh ra ở 
trước chư Phật. “Người trì tụng chú”: quý vị thử nghĩ xem: 
“Những người trì chú Đại Bi khi gió thối qua thì các chúng 
sanh nhận được làn gió ấy thì các ác nghiệp tiêu trừ, được 
nhiều lợi ích như vậy”; vậy thì người trực tiếp trì tụng “phước 
đức thật không thể nghĩ bàn”: quý vị thọ trì chú Đại Bi thì 
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được phước đức và quả báo không thê nghĩ bàn, không có điều 
gì đê nói và cũng không có cách nảo đê biệt. 


Bây giờ nói về chủ đề: “ Trong thời đại khoa hoc, tại sao 
người phương Tây xuât gia? 


Ngày nay, khoa học phát triển một cách phi thường, càng 
ngày càng tiến bộ, cảng ngày càng có nhiều phát hiện mới lạ; 
thế nhưng, sự phát hiện này đến bao giờ mới là tột đỉnh, mới là 
rốt ráo? Sự “rốt ráo” này có thể nói là sẽ xây ra Ở vào bất 
cứ thời điểm nảo, song cũng có thê nói là bất tận, không có 
ngày cùng tận, không thê nào hoàn tất được. Hiện tại, nền khoa 
học của chúng ta được gọi là tiến bộ, nhưng sau 500 năm thì 
sự tiến bộ của khoa học ngày hôm nay lại bị xem là lạc hậu! 
Nền khoa học của 500 năm sau sẽ là tân kỳ; song đến 500 năm 
sau nữa, thì cái được mệnh danh là “khoa học tân kỳ” của 500 
năm về trước lại trở thành lạc hậu, còn khoa học của 500 năm 
sau lại là mới mẻ. Hiện giờ người ta cho rằng những gì của quá 
khứ là xưa cũ; song sau 500 năm nữa, trong tương lai, tất 
cả những thứ tân kỳ của hiện tại cũng đều sẽ bị xem là xa xưa, 
lỗi thời. Cho nên, khoa học và triết học không có ngày cùng 
tận; có thể nói là “cảng chạy cảng xa,” chắng có kết thúc. 


Đặc biệt là khoa học và triết học ngày nay tuy có phát 
triển, nhưng những lợi ích mà chúng mang lại cho con người 
thì ít hơn so với những điều bất lợi! Đó chính là tình trạng “cái 
hại nhiều hơn cái lợi”, đối với nhân loại thì sự giúp ích không 
nhiều hơn sự sát hại. Vì sao? Trước kia, khi khoa học chưa 
phát triển đến thế này thì người ta không bị chết nhiều 
như vậy; song le, hiện tại khoa học phát triển càng nhanh 
chóng thì trong tương lai, nhân loại sẽ bị chết càng nhiều hơn, 
thậm chí có thể đi đến chỗ tận diệt! Nếu loài người bị hủy diệt 
thì khoa học, triết học còn ích dụng gì cho nhân loại nữa chứ? 
Chắc chắn là không còn hữu dụng nữa! 
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Hiện tại tuy rằng khoa học và triết học phát triển như thế, 
nhưng đối với những tai họa trên thế giới, thì vẫn chưa thê tiêu 
diệt được. Thí dụ như việc nảy sanh nhiều căn bệnh quái lạ mà 
với Sự phát triển của khoa học, con người vẫn chưa có 
cách nào chữa trị hoặc trừ khử được, đó là một điểm. Rồi lại 
còn chiến tranh nữa, khoa học phát triển đến cực điểm thì 
chiến tranh sẽ càng khốc liệt bởi các vũ khí giết ngưỜI mỗi 
ngày một tính vị, kỳ diệu hơn; sự tĩnh vi kỳ diệu đó chăng phải 
sẽ đưa nhân loại vào chỗ chết sao? Nước này gây chiến với 
nước khác, nhà nọ tranh chấp với nhà kia, người này gây 
gố với người nọ, tất cảđều hỗ tương tàn sát lẫn nhau; 
cứ như thế thì biết đến bao giờ mới chấm dứt được? Anh đề 
phòng tôi, tôi đề phòng anh; anh muốn hủy diệt tôi, tôi cũng 
muốn hủy diệt anh, tất cả đều hỗ tương hủy diệt lẫn nhau. Và 
rốt cuộc sẽ có một ngày tất cả đều “cùng về chỗ chết” và lúc 
đó thì mọi người đều sẽ không còn việc gì để làm nữa! 

Không phải chỉ có nạn chiến tranh là khó ngăn chận, khó 
dập tắt thôi đâu, mà còn có nào là nạn lũ lụt (không biết được 
là sẽ xảy ra lúc nào, ở nơi đâu), nạn hỏa hoạn (suốt ngày toàn 
nghe tiếng xe cứu hỏa hụ còi inh ỏi, ôn ào hơn tất cả), nạn gió 
bão (hể cuông phong thối tới thì gây chết chóc cho biết bao 
nhiêu người)... Chỉ mẫy hôm trước đây, ở Đài Loan có nạn gió 
bão xảy ra gây thiệt hại cho cả mấy trăm người. Vào lúc khoa 
học tiến bộ đến dường Tây, vẫn chưa có cách nào khiến cho 
những tai ương như thế biến mất, không còn xảy ra. Trông 
thấy tình trạng này, nếu muốn tiêu diệt tai ương, chúng ta cân 
phải nghiên cứu đạo lý của nhân sinh, cần phải thấu hiểu các 
chân lý của nhân sinh, rồi sau đó mới có thể biết được căn 
nguyên, mầm mống. của các tai ương. Thế thì, muốn tránh 
tai ương, điều thiết yếu là mọi người đều phải “sửa sai, hướng 
thiện”! Vì sao những tai ương này xảy ra? Đó đều là do cộng 
nghiệp của mọi người cảm vời ra; nghiệp tụ tập lại với nhau 
nên mới có loại tai họa này xảy ra. Rồi lại còn nạn động đất 
nữa, đây là một thứ tai họa rất đáng sợ, nó khiến mọi người 
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đều nơm nớp lo âu. Rất nhiều người ởthảnh phố San 
Franeisco lo sợ sẽ có nạn động đất xảy ra. Thế nhưng, chăng 
có cách gì tiêu diệt được các taiương này bởi vì đó là do 
nghiệp chướng của chúng sanh chiêu cảm mà ra! 

Nói đến “nghiệp” thì chỉ có Phật giáo mới có thể giải 
thích một cách tường tận về nguồn sốc, đạo lý của tướng 
nghiệp mà thôi. Do đó, chúng ta cần phải phát tâm xuất gia, 
nghiên cứu Phật Pháp; phải hiểu rõ Phật Pháp thì mới có 
thể chân cứu toàn thể nhân loại, thật sự cứu vớt nhân loại ra 
khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng được. Chúng ta phát tâm xuất gia 
là để nghiên cứu đạo lý của Phật giáo, dùng tinh thần từ bi vĩ 
đại của Phật giáo mà dấn thân cứu độ tất cả chúng sanh, khiến 
cho mọi tai ương trên thế giới đều vô hình trung bị tiêu diệt. 
Cho nên, bây giờ chúng ta cân phải phát tâm buông bỏ các 
pháp của thế gian để nghiên cứu pháp xuất thế gian. 


Trong lúc cả vũ trụ người ta đang hỗ tương cạnh tranh, 
đua nhau sáng chế các lợi khí giết người đề sát phạt nhau một 
cách điên cuồng, thì kỳ lạ thay, có những người lại muốn xuất 
gia, muốn học tập pháp môn không giết người! Có thê nói rằng 
sự kiện này sẽ làm cho toàn thê nhân loại trên khắp vũ trụ đều 
phải vô cùng kinh ngạc! Tôi hy vọng trong lúc nhân loại còn 
đang trong cơn kinh ngạc, thì quý vị đều có thể tỉnh ngộ, mọi 
người đều biết hồi quang phản chiếu, học tập pháp môn không 
giết người này. 

Thế giới này là do tâm con người tạo thành. Con người có 
tâm hiểu sát, thích chém giết, thì cả thế giới này sẽ biến thành 
một bãi chiến trường, một thế giới của chiến tranh. Con người 
có lòng hiểu sanh, độ lượng, thì thế giới này sẽ biến thành một 
thế giới hòa bình, hạnh phúc. Thế nên, hiện nay có được những 
người Tây phương có thê giác ngộ trước, phát tâm học tập 
về tôn giáo, về pháp môn không hiếu sát, đối với hiện tại mà 
nói thì đây là một bước khởi đầu. Tôi hy vọng sau này, tất 
cả người Tây phương cũng như người Đông phương, đều 
sẽ sửa đổi tâm hiếu chiến thành tâm từ bi, từ bỏ tâm sân hận 
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để đổi lẫy tâm từ bi hỷ xả, và có thê cùng nhau nghiên cứu đạo 
Phật. Đây đối với người Tây phương chỉ là mở đầu của sự giác 
ngộ: mong rằng trong tương lai chúng ta có thê chuyền hóa các 
vị tông thống của phương Tây trở thành những vị tổng thống 
ủng hộ Phật giáo! 

Bây giờ tôi sẽ công bố tên của những người Tây phương 
xuất gia (ại Chùa Kim Sơn Thánh Tự). 

Người thứ nhất tên là Quả Tiền, tự là Hằng Khiêm. Trước 
đây, khi chưa xuất gia, chú ấy cho rằng thế giới này không có 
gì đáng trân trọng, và đã sống như một khách nhàn du, chu du 
đây đó, không có gia đình để trở về. Thế nhưng, bây giờ gặp 
được Phật Pháp rồi, chú bèn lấy chốn xuất gia làm chỗ nương 
tựa để quay về. 

Người thứ hai tên là Quả Ninh, tự là Hăng Tịnh.Quả Ninh 
vốn cũng tự cho rằng đời người thật vô vỊ, chăng có ý nghĩa gì 
cả. Về sau, khi nhân duyên đến, chú ấy đã gặp được Phật Pháp 
và biết được rằng chân lý chân chánh vốn năm trong giáo lý 
đạo Phật, nên bèn xin xuất gia. 

Người thứ ba tên là Quả Hiện, tự là Hằng Thọ. Quả Hiện 
là một thanh niên trẻ tuổi cũng rất khác người. Chú ây có ý 
muốn nghiên cứu về chân lý của nhân sinh, muôn tìm hiểu nơi 
quay về rốt ráo, cùng vấn đề sanh tử, cho nên chú đã xuất gia. 

Người thứ tư tên là Quả Dật, tự là Hằng Ấn. Cô thanh 
nữ này trước kia cũng có ý tưởng muốn chân chánh thấu hiểu 
về vấn đề nhân sinh, nay gặp được Phật Pháp mới biết rằng 
đây chính là những gì đáng cho con người nghiên cứu tìm 
hiểu, cho nên cô đã xuất gia tu hành. 

Người thứ năm tên là Quả Tu, tự là Hằng Trì. Quả Tu vốn 
đã nhận thức rất rõ ràng về thế giới này, cô ta đã có được cái 
nhìn thấu suốt và đã có thể buông bỏ hết mọi thứ, một lòng tha 
thiết muốn tu Đạo. Cô ta có nói mấy câu như sau: 

Quả tất năng đắc, 

Tu chư phúc đức, 
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Hằng niệm Định, Huệ, 
Trì Giới thành Phật. 


(Quả sẽ đắc được, 

Tu mọi phước đức, 

Hằng nhớ Định, Huệ, 

Trì Giới thành Phật.) 

Bốn câu này là do chính Quả Tu sáng tác, rất có ý nghĩa. 

Trên đây chỉ là sơ lược về nhân duyên xuất gia của năm 
Phật tử người Tây phương; nếu muốn kể chỉ tiết e rằng phải 
cần nhiều thời gian mới nói hết được! 

Kinh văn: 
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Hán văn: Tụng trì Đà La Ni giả, khẩu trung sở xuất ngôn 
âm, nhược thiện nhược ác, nhất thiết thiên ma ngoại đạo, thiên 
long quỷ thần văn giả, giai thị thanh tịnh pháp âm, giai ư kỳ 
âm khởi cung kính tâm, tôn trọng như Phật. 


(Miệt dịch: Lại nữa, người trì tụng Đà La Ni này. Khi thốt 
ra lời nói chỉ, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, 
thiên, long, quỷ thần đêu nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh. 
Đối với người ấy khởi lòng cung kinh, tôn trọng như Phật.) 


Lược giảng: 


“Người trì tụng Đà La Ni này”: quý vị chỉ học thuộc, 
hay học một cách đơn thuần mà không trì tụng thì cũng vô ích. 
Quý vị phải “trì tụng'. “Tụng? chính là không cầm kinh, 
không cầm chú mà vẫn niệm được chú Đại Bi. “Trì? nghĩa là 
không phải ngày nay tụng mà ngày mai không tụng, rồi hôm 
sau lại tụng; “Trì? chính là ý nghĩa kiên trì, trì tụng không gián 
đoạn. Hôm nay, quý vị niệm một trăm biến thì ngày mai quý vị 
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niệm một trăm biến, hôm sau cũng niệm một trăm biến, mỗi 
ngày đều như vậy không gián đoạn, đây gọi là “trì; Quý vị 
làm gián đoạn thì không gọi là “trì”! Không thê hôm nay là hoa 
sen, ngày mai là hoa súng được. 


Có người cho rằng: “Tôi thuộc rồi, tôi ghi nhớ trong lòng, 
thì không cần trì tụng”. Đó đều là vô ích, nhất định cần phải 
sáng tối tu hành như vậy không gián đoạn, một mảy may đều 
không lười biếng, không có tâm giải đãi, đây mới là trì tụng 
Đà la ni. Đà la ni này chính là tổng trì. Tổng trì là “tổng nhất 
thiết pháp, trì vô lượng nghĩa”; cũng chính là tam nghiệp thân 
khâu ý quý vị tông trì không phạm giới. Thân quý vị không tạo 

“sát, đạo, dâm”, tâm không sanh “tham, sân, sĩ”, khâu không 
khởi ác khẩu, nói dối, nói lời thêu đệt, nói lưỡi đôi chiều; đây 
gọi là thân khẩu ý thanh tịnh, đây mới là chân chính trì tụng 
Đà la n1. 


Quý vị thường niệm chú Đại Bi, “khi thốt ra lời nói 
chỉ”: trong miệng phát ra âm thanh “hoặc thiện hoặc ác”: nếu 
thiện thì đó là lời nói tốt, nếu ác thì đó là lời nói xấu. Khi quý 
vị tụng Chú Đại Bi, ngay từ đầu không nên có bất kỳ lời nói ác 
ý nảo, nhưng thỉnh thoảng quý vị vô tình nói ra những lời ác 
khâu. Nói như thế không xóa nghĩa là: “À! Cứ chửi người 
khác thôi, lời ác khâu này cũng là âm thanh của Pháp thanh 
tịnh!”. “Không phải, như vậy quý vị vô hình chung đã tạo 
khâu nghiệp”. “TẤt cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ 
thần”: nếu là lời nói ác, đương nhiên người nghe sẽ biết là 
những lời nói xấu. Còn nếu không biết là nói ác, thì người này 
giản đơn chính là không biết điều thiện, điều ác. Nhưng đây là 
nói chư thiên trên trời, hoặc là thiên ma trên trời, hoặc là ngoại 
đạo, hoặc rồng trên trời, hoặc quỷ thần. Họ đều có ngũ thông 
phải không? (Họ chắc chắn biết điều gì thiện, điêu gì ác). Tuy 
nhiên, thần lực không thể nghĩ bàn của “Thần Chú Đại Bi” đã 
làm gián đoạn nhĩ căn của tất cả chúng sanh trời, thiên ma, 
ngoại đạo, quỷ thần nên khi họ nghe thấy âm thanh hoặc thiện 
hay ác này, “tất cả đều là tiếng Pháp âm thanh tịnh”: chúng 
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cũng đều biến thành Pháp âm thanh tịnh và cũng chính là 
thuyết pháp cho họ. “Đối với người ấy khởi lòng cung kính”: 
Hàng ngày những chúng sanh trời người, thiên ma, ngoại đạo 
đều sanh tâm cung kính, tâm lễ bái người trì chú này, “tôn 
trọng như Phật”: họ tôn trọng người tụng trì chú Đại BI này 
như là tôn trọng mười phương chư Phật. 


Kinh văn: 


‡#4‡wLl #-.. 2+3 ^FpS 1b $9 3L. 2U 2Uiề18 
>3? 8 Ht . 


Hán văn: Tụng trì thử Đà La NI giả, đương trí kỳ nhân 
tức thị Phật thân tạng, cửu thập cửu ức hăng hà sa chư Phật ái 
tích cố. 


(Miệt dịch: Người nào trì tụng Đà La Ni này nên biết 
người ây chính là tạng Phật thán. Vì 99 ức hàng hà sa chư 
Phật đêu yêu quÿ.) 


Lược giảng: 


“Người nào trì tụng Đà La Ni này”: người có thể tụng 
chú Đại Bi, “nên biết người ấy chính là tạng Phật thân”: 
quý vị nên biết, người này chính là tạng thân của Phật; cũng 
chính là nhất định hiện thân Phật. Tại sao? Vì lực gia trì của 
tam muội. Tuy quý vị chưa thành Phật, nhưng có năng lực 
khiến quý vị có chân tướng quang minh giống như thân Phật; 
Đây là lực gia trì của chú Đại BI, công đức của chú Đại Bi sẽ 
giúp quý vị. Nhưng khi tụng trì Chú Đại Bi thì phải tuân thủ 
quy củ, giữ giới luật, không thể nói tôi là tạng thân của Phật, 
muốn làm gì thì làm. Tại sao là tạng thân Phật?. “Vì 99 ức 
hằng hà sa chư Phật đều yêu quý”: bởi vì chín mươi chín ức 
hằng hà sa chư Phật thời quá khứ đều phát nguyện rằng: 
“Những ai tụng trì chú Đại Bi, tôi sẽ ủng hộ người đó giống 
như ủng hộ mười phương chư Phật vậy”. 
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Kinh văn: 

t* r3 ^_FP X 3X. 3L. —203+k3X.B R&XV. 

_ Hán văn: Đương trí kỳ nhân tức thị quang minh tạng, 
nhât thiệt như lai quang minh chiêu cô. 

(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng quang mình, 
vì ảnh sảng của tất cả Nhự Lai đêu chiếu đến nơi mình.) 

Lược giảng: 

“Nên biết rằng người ấy chính là tạng quang minh”: 
khi Quý vị tụng chú Đại BI, thì xuât hiện nhiêu loại ánh sáng, 
“vì ánh sáng của tât cả Như Lai đêu chiêu đên nơi mình”: 
vì mười phương Như Lai đêu phóng quang chiêu đên quý vỊ. 

Kinh văn: 

to CA ÁNẤY. lá vÀ Fề l6 +. 

Hán văn: Đương tri kỳ nhân thị từ bi tạng, hăng dĩ Đà La 
Ni cứu chúng sanh cô. 

(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì 
thường dùng Đà La Ni cứu độ chúng sanh.) 

Lược giảng: 

“Nên biết người ấy chính là tạng từ bi”: nếu Quý vị có 
thê tụng chú Đại Bi thì chính là người có lòng đại từ, đại bị. 
Tại sao? “vì thường dùng Đà la ni cứu độ chúng sanh”: vì 
quý vị thường dùng chú Đa la ni cứu độ tât cả chúng sanh, 
khiên tât cả chúng sanh đêu xa rời khô đau đên bên bờ an lạc, 
tiêu tai tật bệnh, tội diệt phước sanh. 

Kinh văn: 

4t XA^A XU» Ä. 1q b3 E1. 

Hán văn: Đương trí kỳ nhân thị diệu pháp tạng, phổ 
nhiếp nhất thiết chư Đà La Ni môn có. 
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(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì 
nhiệp hêt tát cả các môn các môn Đà La Ni.) 
Lược giảng: 


“Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp”: nên 
biết người tụng chú Đại Bi chính là hội tụ của diệu pháp. Tại 
sao? Vì nhiếp hết tất cả các môn các môn Đà la ni”: vì 
Đại Bi Đà la ni có năng lực rộng thâu nhiếp hết tất cả các 
môn Đà la ni khác. Thâu nhiếp này giống như cục nam châm 
hút sắt vậy, hội tụ thu hút đà la ni khác lại với nhau. Cho 
nên, quý vị tụng trì chú Đại Bi chính là quý vị cùng thâu 
nhiếp các pháp vi diệu. 

Kinh văn: 


tr} LÁ SI# È .. 6 ƒ† St lŸ UIT ĐK. 

Hán văn: Đương tri kỳ nhân thị thiền định tạng, bách 
thiên tam muội giai hiện tiên cô. 

(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng thiên định vì 
trăm ngàn tam muội thảy đêu hiện tiên.) 


Lược giảng: 


“Nên biết người ấy chính là tạng thiền định”: người có 
thê tụng trì chú Đại Bi chính là kho tàng thiền định. Tại sao? 
vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền”: vì có trăm 
ngàn tam muội luôn luôn hiện tiền. Cái gọi là trăm ngàn tam 
muội hiện tiền không có nghĩa là cả trăm, ngàn Tam-muội 
đồng thời hiện ra, cũng không phải là không đồng thời hiện ra. 
Đó chính là một thứ cảnh giới vi diệu bất khả tư nghị, không 
diễn tả bằng lời nói được! “Tam-muội” chính là định lực; cả 
trăm, ngàn môn Tam muội khác nhau đều có thể xuất hiện 
cùng một lúc. Thế thì, nói “không đồng thời hiện ra” là thế 
nào? Bởi vì nếu quý vị hiển xuất một Tam muội, nếu chỉ thành 
tựu được một loại Tam muội mà thôi, thì đây không phải là 
“đồng thời hiện ra.” Tuy nhiên, có đôi khi, quý vị hiển xuất 
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một loại Tam muội mà có thê bao gôm được tât cả các Tam 
muội khác, thì đó gọi là “đông thời hiện ra” vậy. 


Kinh văn: 
l§ h3 2 ñ 7Ä... TP VÀ 2 BS Hit. 


Hán văn: Đương tri kỳ nhân thị hư không tạng, thường 
dĩ không huệ quán chúng sanh cô. 


__ (Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì 
hàng dùng không huệ quán sát chúng sanh.) 


Lược giảng: 

Nên biết người ấy chính là tạng hư không”: quý vị 
nên biết, người này giông như hư không tạng, “vì hắng dùng 
không huệ quán sát chúng sanh”: vì thường dùng trí tuệ như 
hư không đê quán nhân duyên của chúng sanh. 

Kinh văn: 

š‡o1^<S &K8,.. x2 #p 8M. 

Hán văn: Đương trị kỳ nhân thị vô uý tạng, long thiên 
thiện thân thường hộ trì cô. 

(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, 
long, thiện thán thường theo hộ trì.) 

Lược giảng: 

Nên biết người ấy chính là tạng vô úy”: nên biết người 
này không có sợ hãi, “vì thiên, long, thiện thân thường theo 
hộ trì”: vì có thiên long bát bộ tât cả thiện thân thường ủng hộ 
người này. 

Kinh văn: 

^^ XUjñm. a†? l6 ð &R(6&c. 

Hán văn: Đương trì kỳ nhân thị diệu ngữ tạng, khẩu 
trung Đà La ÑI âm vô đoạn tuyệt cô. 
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(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì 
tiếng Đà la nỉ trong miệng tuôn ra bắt tuyệt.) 


Lược giảng: 


“Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ”: quý vị nên 
biết, người thường tụng chú Đại Bi chính là diệu ngữ tạng (&Jo 
tàng lời nói hay), ngôn ngữ của chú họ tụng trì đều là ngôn 
ngữ không thể nghĩ bàn. “Vì tiếng Đà la nỉ trong miệng tuôn 
ra bất tuyệt”: vì trong miệng họ thường luôn niệm chú Đại 
Bi. Bắt tuyệt chính là luôn luôn niệm, không gián đoạn. Xưa, 
tôi gặp rất nhiều thầy Tỳ kheo như vậy, từ sáng đến tối chuyên 
trì chú Đại Bi, không nghĩ ngợi việc gì khác, trì đến độ tất cả 
vọng tưởng đều không có. 


Kinh văn: 
Ñ ‡n}} ^^ 3X T b3.. £ %4 Ã23) R§b3ð tt. 


Hán văn: Đương trí kỳ nhân thị thường trú tạng, tam tai 
ác kiếp bất năng hoại có. 


(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng thường trú vì 
tam tai, ắc kiê? không thê làm hại.) 


Lược giảng: 


Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ”: quý vị 
nên biết người này là kho tàng thường trú. “vì tam tai”: tam 
tai là gì? Hôm qua không phải đã giảng qua rồi sao? Thuỷ tai, 
hoả tai và phong tai. “Nước làm ngập sơ thiền, lửa đốt cháy 
nhị thiền, gió thôi bay tam thiền”, hiện tại trên thế giới cũng có 
thuỷ tai, hoả tai, và phong tai nhưng chỉ là nhỏ. Lớn là khi 
nước thì nhẫn chìm cả cõi sơ thiền, lửa thiêu đốt cả cõi nhị 
thiền, gió cuốn phăng cả cõi tam thiền. Đừng nói là ở nhân 
gian mà trên cõi trời cũng hứng chịu ba tai hoạ như vậy. “Ác 
kiếp”: chính là sự hoành hành của nạn đao bình, thuỷ, hoả, ôn 
dịch, “không thể làm hại”: quý vị thường niệm chú Đại Bi thì 
những kiếp nạn trên đây không đến nơi thân quý vị. 
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Niệm chú Lăng Nghiêm, hiển nhiên công đức không thê 
nghĩ bàn; niệm chú Đại Bi cũng như vậy, có sức mạnh xoay 
chuyền trời đất, đời sông lấp biển. Tu pháp Tứ Thập Nhị Thủ 
Nhãn thành công rồi, quý vị có thể di chuyền núi Tu Di, quý vị 
có thể đời thế giới này sang thế giới khác, còn thế giới kia sẽ 
được dời đến thế giới này; và mọi người trên thế giới này 
không biết rằng quý vị đã di dời nó! Quý vị xem có vi diệu 
không? Từ phương bắc dời đến phương nam, dời đến hàng vạn 
dặm, nhưng người khác không biết là có sự di đời, đây mới là 
chân chánh di đời! Quý vị phải tu thành rồi thì quý vị mới có 
năng lực như vậy, có thể nói nơi này không tốt thì quý vị dời 
đến nơi khác, hoặc dời thế giới khác đến thế giới này, hoặc di 
chuyên thế giới này sang thế giới khác, không cần ngôi hoả 
tiễn. Quý vị thấy có vi điệu không? Nhưng quý vị cần phải tu 
thành tựu tu không tốt thì không được. 


Bắt năng hoại cố”: tất cả kiếp nạn đều không thể phá 
hoại, cho nên gọi là tạng thường trú. 


Kinh văn: 
8+} -^ % Hi. X R2}1š 2 E48 W tá. 


Hán văn: Đương trị kỳ nhân thị giải thoát tạng, thiên ma 
ngoại đạo bất năng khê lưu có. 


(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì 
thiên ma ngoại đạo không thê bức hại.) 


Lược giảng: 


“Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát”: quý vị 
nên biết, người niệm chú Đại Bi thì được kho tàng giải thoát, 
vì “thiên ma ngoại đạo không thể bức hại.”: tất cả đều tự do, 
thiên ma ngoại đạo cũng không thê quấy nhiễu, giam giữ quý 
vị, không thể kiểm soát quý vị. Bình thường quý vị có chút kỹ 
năng, đôi khi thiên ma ngoại đạo sẽ bắt quý vị làm quyến 
thuộc; nhưng nếu quý vị có thê tụng chú Đại Bi, thì chúng sẽ 
không có cách nảo đề bắt giữ quý vị. 
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Kinh văn: 
#1 A X 8 ti. VÀ e8 E33 +. 


Hán văn: Đương frì kỳ nhân thị dược vương tạng, 
thường đĩ Đà La Ni liệu chúng sanh bệnh cô. 


(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng được vương vì 
thường dùng Đà la nỉ trị bệnh chúng sanh.) 

Lược giảng: 

Chú Đại Bi có thể trị tất cả bệnh trên thế gian, thế giới CÓ 
tám vạn bốn ngàn loại bệnh, chú Đại Bi đều có thể trị. Nhưng 
quý vị cần thành tâm trì tụng, mới có năng lực công hiệu này. 
Nếu quý vị không thành tâm trì tụng, bình thường cũng không 
trì tụng, đợi đến khi người bệnh đến, quý vị nói: “Ô! Tôi giúp 
anh một biến chú Đại Bi, anh sẽ lành bệnh”. Niêm một biến? 
Quý vị niệm mười biến cũng không có công hiệu! Hằng ngày 
phải tu pháp Đại Bi, tụng chú Đại Bi thì đến lúc dùng mới có 
linh nghiệm, mới có năng lực. 

Hăng ngày, nếu quý vị không tu, không tụng, nói là: Ni, 
giờ, tôi bắt đầu niệm, khi tôi cần sử dụng chú tôi mới niệm” 
Công hiệu cũng sẽ có nhưng không lớn. Giống như hăng n. 
Hà vị không đào giếng, đợi khát nước, muôn đi uông nước 

¡: “Chỗ này của tôi không có nước, tôi muốn đảo một cái 
giếng!” “A, khi đào giếng thì phải đợi mây ngày mới có nước 
chứ”. Quý vị nói: “Tôi sẽ đào giếng liền và sẽ có nước uống 
ngay bây giờ”. Làm gì có đạo lý nảy! Tụng trì chú Đại BI cũng 
như vậy. 

Hằng ngày quý vị tụng trì chú Đại Bi khi dùng đến sẽ 
giống như kho tàng thuốc, tất cả các phương thuốc đều có 
trong chú Đại Bi; quý vị niệm chú Đại Bi thì tất cả các bệnh 
đều không đến nơi thân quý vị. 

Kinh văn: 

®r CÁ X28 8. l23 10) BỊ H út. Ai. 
3#. 
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Hán văn: Đương trí kỳ nhân thị thần thông tạng, du chư 
Phật quôc đăc tự tại cô. kỳ nhân công đức, tán bât khả tận. 


(Miệt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng thân thông vì 
được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cối Phật. Công đức người 
ây khen ngợi không thê cùng!) 


Lược giảng: 


“Nên biết người ấy chính là tạng Thần Thông”: quý vị 
nên biết rằng người niệm Chú Đại BI này có thần thông, “vì 
được tự tại dạo khắp các cõi Phật.” Người đó, trong lúc Thiền 
định, dù đang ngôi hay nằm, đều có thể đến các quốc độ của 
chư Phật. Muốn đến cõi nước của đức Phật nào, người ấy chỉ 
cần nghĩ tới cõi nước đó, chăng hạn như: “Tôi muốn đi xem cho 
biết thế giới Cực Lạc trông như thế nào!”; thì liền nhập Thiền 
định và đến ngay thế giới Cực Lạc! Vì sao lại được như thế? Đó 
chính là do oai lực của Chú Đại Bi đã trợ giúp, khiến cho người 
ấy có thê du hành đến các cõi nước của chư Phật. 

“Dạo khắp” ở đây ám chỉ sự du hành của tự tánh, chứ 
không phải mang theo “cái túi da hôi thối” này mà dạo chơi ở 
thế giới Cực Lạc đâu! Nếu cái thân này cùng theo đến thế giới 
Cực Lạc thì nó không thê trở về lại thế giới này được nữa, mà 
dù cho có trở về thì cũng không dễ gì mà có được sự thong 
dong tự tại! “Công đức của người ấy tán thán không cùng 
tận.” Dù có khen ngợi đến thế nào đi nữa thì cũng không thê 
kể cho hết công đức của người trì tụng Chú Đại Bi này được! 

Kinh văn: 


* 572. 347A. RUMx3#. k+‡#. #M# 
}È..ši##-. 7U k3. #2. #Ê. #8. #8. WJWU 
—/\3 JR. ° ‡‡kt ° 

Hán VĂH: Thiện nam tử, nhược phục hữu nhân, yếm thế 
gian khô, câu trường sanh giả, tại nhàn tịnh xứ, thanh tịnh kêt 
giới, chú y trước, nhược thuỷ, nhược thực, nhược hương, nhược 
được, giai chú nhât bách bát biên phục, tât đặc trường mạng. 
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(Miệt dịch: Này thiện nam tử! Nếu kẻ nào chán sự khổ ở 
thể gian muốn câu thuốc trường sanh, thì nên an trụ nơi chỗ 
văng lặng sạch sẽ. Kết giới thanh tịnh và thật hành một trong 
các phương pháp nhự sau: Hoặc tụng chú vào trong do mà 
mặc. Hoặc tụng chú vào nước HÔNG, thức ăn, chất thơm, dược 
phẩm mà dùng. Nên nhớ mỗi thứ đếu tụng 108 biến, tất sẽ 
được sống lâu.) 


Lược giảng: 


Đoạn nảy nói người muốn trường sanh bất lão, muốn 
sống mãi, vĩnh viến không chết. Có một loại ngoại đạo, nói 
sanh đến thiên quốc thì sống mãi, nhưng phải thoát khỏi bọc 
da hôi thối nảy. Trong giáo lý nhà Phật, nói đến thế giới Cực 
lạc, sinh ra từ hoa sen thì không còn đoạ lạc nữa; cũng không 
cần. túi da hôi thối, thân thể giả tạm này. Nhưng, nêu quý vị 
muốn không bỏ thân thể hôi dơ mày mà vẫn được trường sanh 
bất tử, thì cũng có một cách! Bỏ tát Quán Thế Âm có phương 
pháp có thể giúp quý vị, vậy nó như thế nào? 


“Này Thiện nam tử”: thiện nam tử nghĩa là bao hàm cả 
nam lẫn nữ, thiện nam và thiện nữ là người tu mười điều thiện 
và giữ năm giới. “Nếu có kẻ nào chán sự khổ ở thế gian”: 
giả sử có người nảo ghét cảnh khổ đau, sanh rồi chết, chết rồi 
sanh ở thế gian, “cầu thuốc trường sanh”: họ muôn cả đời 
này không chết, mà cũng lại không sanh, mãi mãi được sự 
sông trường sanh. Có phương pháp này, làm như thế nào? Quý 
vị ở trong “chỗ vắng lặng sạch sẽ”. Hán văn dùng từ “nhản 
tịnh”, “Nhàn” là nhàn nhã, là nơi vắng người, “tịnh” chính là 
thanh tịnh, đây là nơi rất yên tĩnh. “Kết giới thanh tịnh”: Ở 
nơi này dùng chú Đại Bi kết thành kết giới. Phương pháp kết 
giới ở sau sẽ đề cập đến. 

“Hoặc tụng chú vào trong áo”: lấy y phục của quý vị, 
niệm một trăm lẻ tám biến chú Đại Bi. “Hoặc tụng chú vào 
nước uống, thức ăn, chất thơm, dược phẩm mà dùng”: nếu 
quý vị muốn uống nước thì trì một trăm lẻ tám biến chú Đại Bi 


172 


sau đó mới uống: Quý vị muốn ăn đồ gì niệm một trăm lẻ tám 
biến chú Đại Bi sau đó mới ăn; Hoặc đốt hương cũng niệm một 
trăm lẽ tám biến sau đó mới đốt; hoặc uống thuốc cũng niệm 
một trăm lẽ tám biến chú Đại Bi rồi mới uống. “Mỗi thứ đều 
tụng 108 biến”: tất cả niệm một trăm lẽ tám biến sau đó mới sử 
dụng. “Phục” chính là quần áo, là mặc quần áo; Đồ uống, đồ ăn, 
hương hoa, thuốc cũng đều như vậy tụng như vậy. 


Đây là đặt tất cả các đồ vật này lại chung với nhau và trì 
vào đó một trăm lẻ tám biến? Hay đọc riêng lẻ mỗi vật một 
trăm lẻ tám biến? Có những người tâm ý lười biếng nên đặt ra 
ý tưởng tuyệt vời này: “nêu tôi gộp lại với nhau Trôi trì vào một 
trăm lẻ tám biến, tôi sẽ được tất cả”. Điều đó cũng tốt, nhưng 
hiệu quả sẽ kém hơn, vì nó đã phân tán rồi. Quý vị niệm mỗi 
cái một trăm lẻ tám biến tuy mất nhiều thời gian nhưng hiệu 
nghiệm rất lớn. Nếu muốn hiệu quả nhỏ thì tiết kiệm được một 
ít thời gian, nhưng khi trì chú xong thì làm sao? Thời gian để 
làm gì? Nếu quý vị muốn ngủ, thì không cần niệm thần chú. Vì 
vậy, tôi lựa chọn trì tụng thần chú một trăm lẻ tám biến. 

“TÁt sẽ được sống lâu”: nhất định mạng sông được lâu 
đài; dài là bao lâu? Không ai biết được, bởi không có giới hạn 
bao lâu miễn là quý vị muốn. Quý vị nói: *Ô! Tôi không muốn 
sống trường thọ nữa”, quý vị có thể chết bất cứ lúc nảo quý vị 
muốn, tuỳ thuận duyên đều có thể vãng sanh, cũng rất tự do. 
Vậy nên, cuộc đời quý vị dài bao lâu, không ai biết, không ai 
quyết định thay quý vị. 

Kinh văn: 
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Hán văn: Nhược năng như pháp kết giới, y pháp thọ trì, 
nhất thiết thành tựu, kỳ kết giới giả, thủ đao, chú nhị thập nhất 
biến, hoạch địa vi giới, hoặc thủ tịnh thuỷ, chú nhị thập nhát 
biến, tán tứ phương vi giới, hoặc thủ bạch giới tử, chú nhị thập 
nhất biến, trịch trước tứ phương giới, hoặc dĩ tưởng đáo xứ vi 
giới, hoặc thủ tịnh hôi, chú nhị thập nhất biến, hoặc chú ngũ 
sắc tuyên nhị thập nhất biến, vi nhiễu tứ biên vi giới, giai đắc, 
nhược năng như pháp thọ trì, tự nhiên khắc quả. 

(Miệt dịch: Nếu có thể kiết giới đúng pháp, và y như pháp 
mà thọ trì, thì mọi việc đếu thành tựu. Phép kiết giới như thể 
nào? Hoặc tụng chủ vào lưỡi dao sạch, rạch đất xung quanh 
làm giới hạn. Hoặc tụng chủ vào nước sạch, rảy 4 phương làm 
giới hạn. Hoặc tụng chú vào hột cải trắng, liệng ra bốn phía 
làm giới hạn. Hay dùng tâm tưởng đến chỗ nào thì chỗ đó là 
giới hạn. Hoặc tụng chú vào tro sạch, rải xung quanh làm giới 
hạn. Hoặc tụng chú vào chỉ ngũ sắc, treo vây bốn bên làm giới 
hạn. Mấy phương pháp trên đây, dùng cách nào cũng được. 
Nên nhớ mỗi thứ đều phải tụng cho đủ 21 biến. Nếu tụng trì 
đúng pháp, tự nhiên sẽ được hiệu quả.) 


Lược giảng: 


“Nếu có thể kết giới đúng pháp”: nếu quý vị có thể y 
theo pháp kết giới, *V như pháp thọ trì”: y theo pháp thọ trì 
chú Đại Bi, cũng chính là tu theo phương pháp nảy, cho đến tu 
trì Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn pháp; “mọi việc đều thành tựu”: 
tất cả đều thành tựu, mong cầu điều gì đều được thành tựu. 
Phép kết giới thế nào?”: vậy làm thế nào đề kết thúc pháp 
kết giới? Bây giờ, tôi sẽ nói cho quý vị. 

“Lưỡi dao sạch”: quý vị tìm một con dao, tìm con dao 
để làm gì? Có phải để giết người? Không phải giết người, mà 
là chém vào đất, rạch vào đất. “Tụng đủ 21 biến”: sau khi quý 
vị cầm đao và trì đủ hai mươi mốt biến chú Đại Bi, xong rồi 
quý vị cũng phải tiến thành “tam thoá”, bên trên có phải đã 
giảng qua “tam thoá” rồi? Sau khi quý vị tam thoá xong, sau 
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đó “rạch đất xung quanh làm giới hạn”: quý vị đến chỗ cần 
kết giới, quý vị muốn diện tích dài ngăn bao nhiêu và ở khu 
vực nào, thì dùng dao vạch thành cái rãnh làm ranh giới ở 
vùng đất mình đã chọn. Trong giới hạn của quý vị đã vạch ra, 
thiên ma, ngoại đạo, yêu tinh quý quái cũng đều không thẻ tiễn 
vào được. Chúng có thể ở ngoài, nhưng chúng không thể vào 
được; vì đây là sự vi diệu của chú Đại Bi. Quý vị kết giới rồi 
nơi này chính là phạm vi của quý vị. 

“Hoặc tụng chú vào nước sạch”: bây giờ phần nhiều kết 
giới đản thường sử dụng nước sái tịnh, vì để có nước sái tịnh 
dễ, dùng một cốc nước sạch, làm cách như này đề thành nước 
sái tịnh. Nước sái tịnh “tụng đủ 21 biến”: quý vị niệm hai 
mươi mốt biến vào cốc nước. Sau đó khi có pháp hội gì, thời 
có thể làm sái tịnh; sái tịnh cũng chính là kết giới. Mọi người 
niệm chú Đại Bi, cầm ly nước sạch, vậy nước bằng cảnh 
Dương Liễu như thế này, “rảy 4 phương làm giới hạn”: nước 
sái tịnh rải đến nơi nào thì đó chính là phạm vi của kết giới. 

“Hoặc tụng chú vào hột cải trắng”: hoặc dùng hạt cải 
trắng, đây là một loại hạt cải, “Fụng đủ 21 biến”: niệm hai 
mươi mốt biến chú Đại Bi, “liệng ra bốn phía làm giới hạn”: 
rải bốn phương, hạt cải đến nơi nào, nơi đó chính là phạm vi 
của kết giới. 

“Hay dùng tâm tưởng đến chỗ nào thì chỗ đó là giới 
hạn”: hoặc quý vị nghĩ đến nơi nào thì nơi đó là giới hạn. Ví 
dụ, khi tôi nghĩ: "À! Tôi nghĩ ánh trăng làm giới hạn." Khi đó 
ánh trăng được bao gồm trong kết giới của tôi; nghĩ về mặt trời 
làm giới hạn, mặt trời cũng được bao gồm trong kết giới của 
tôi; nghĩ về tứ bộ châu là một trong những giới hạn của tôi, tứ 
bộ châu đều là những nơi nằm trong kết giới của tôi. 

“Hoặc tụng chú vào tro sạch”: hoặc lây tro sạch, tức là 
tro ở lư hương, “tụng đủ 21 biến rải xung quanh làm giới 
hạn”: niệm đủ hai mươi mốt biến, quý vị rải đến chỗ nào chỗ 
đó là giới hạn. “Hoặc tụng chú 21 biến vào chỉ ngũ sắc”: hoặc 
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dùng chỉ ngũ sắc niệm hai mươi môt biên, “treo quanh bôn 
bên làm giới hạn”: treo xung quanh bôn bên làm giới hạn. 


Cho nên, không có cách nhất định, phương pháp kết giới 
này “Cách nào cũng được”: chúng ta dùng cách nào cũng 
được; “Giai đắc”: chính là đều có thể. Điều này rất tiện lợi, 
quý vị không có cái này thì có cái kia, không có chỉ ngũ sắc thì 
có tro, không có tro thì có nước sạch, không có nước sạch thì 
có hạt cải trắng, không có hạt cải trắng thì có dao. Quý vị làm 
cách nào đều cũng được. Quý vị thích cách nảo thì dùng cách 
đó, Hoặc tôi nghĩ thế này: “Ôi! Nghĩ răng trong vòng 500 dặm 
xung quanh nằm trong kết giới của mình”. “Nếu tụng trì đúng 
pháp”: nếu quý vị như pháp thọ trì, “tự nhiên sẽ được hiệu 
quả”: chính là tự nhiên có năng năng lực đạt đến quả, có thể 
chứng được quả này, “hiệu quả”: chính là có thể được hiệu 
quả. (Đây là phần kinh văn Đức Phật giảng về cách làm kết 
giới đàn khi tụng chú Đại Bì, những ai tụng chú Đại bị thì nên 
kết giới đàn này rồi trì tụng sẽ đúng như pháp) 


Kinh văn: 
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Hán văn: Nhược văn thử Đà La Ni danh tự giả, thượng 
diệt vô lượng kiếp trọng tội, hà huống tụng trì _ø1ả. Nhược đắc 
thử thần chú tụng giả, đương tri kỳ nhân dĩ tăng cúng dường 
vô lượng chư Phật, quảng chủng thiện căn, nhược năng vi chư 
chúng sanh bạt kỳ khô nạn, như pháp tụng trì giả, đương tri kỳ 
nhân tức thị cụ đại bi giả, thành Phật bất cửu, sở kiến chúng 
sanh, giai tất vi tụng, linh bỉ nhĩ văn, đữ tác bồ đề nhân, thị 
nhân công đức vô lượng vô biên, tán bắt khả tận. 


(Việt dịch: Chúng sanh nào nghe danh tự của môn Đà la 
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nỉ này còn được tiêu diệt tội nặng sanh tử trong vô lượng kiếp, 
huống chỉ là tụng trì? Nếu người nào được thân chú này mà 
tụng trì, phải biết kẻ ấy đã từng cúng dường vô lượng chư 
Phật, gieo nhiều căn lành. Nếu như kẻ nào có thể giúp chúng 
sanh tiêu trừ khô nạn, tụng trì đúng pháp nên biết người ấy là 
bậc có đủ tâm đại bị, không bao lâu nữa sẽ thành Phật. Cho 
nên, hành giả khi thấy mọi loài, đều nên vì chúng tụng trì chủ 
này, khiến cho chúng được nghe để cùng gây nhân Bô Đề, thi 
sẽ được vô lượng, vô biên công đức.) 


Lược giảng: 


“Chúng sanh nào nghe danh tự của môn Đà la ni 
này”: nếu quý vị nghe thấy tên “Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại 
Từ Đại BI Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La 
Nữ” thần diệu chương cú này, “còn được tiêu diệt tội nặng 
sanh tử trong vô lượng kiếp”: quý vị vừa nghe thấy liền diệt 
tội nặng sanh tử trong vô lượng kiếp. Có người nói: “Tôi đã 
nghe rất nhiều lần, tôi vi thể diệt rất nhiều tội nặng sanh tử 
trong vô lượng kiếp rồi”. Quý vị đã diệt vô lượng tội nặng 
sanh tử, nhưng quý vị lại tạo vô lượng tội nặng sanh tử; cho 
nên tội đã diệt không nhiều bằng tội đã tạo, vậy thì cũng như 
không diệt! Vì sao vậy? Bởi vì quý vị không thể y pháp tu 
hành; không tuân thủ giới luật, nếu y pháp tu hành, tuân thủ 
giới luật thì mới có thể diệt sạch hoàn toàn. “Huống chỉ là 
tụng trì”: nghe đến danh hiệu này, còn có thê diệt được tội 
nghiệp của quý vị nhiều như vậy, huống chỉ là quý vị có thể 
tụng trì Chú Đại BI! 


“Nếu người nào được thần chú này mà tụng trì”: 
người nảo được thần chú rồi trì tụng, nếu ai có thể tụng trì thần 
chú này. “phải biết kẻ ấy đã từng cúng dường vô lượng chư 
Phật”: quý vị nên biết, người ây đã cúng dường vô lượng chư 
Phật trong quá khứ rồi. Quý vị phải biết, các quý vị cũng đã 
cúng dường vô lượng chư Phật trong quá khứ rồi, mới có thể 
gặp được “Đại Bi Tâm Đà La Nï”! Nếu quý vị chưa từng cúng 
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dường vô lượng chư Phật, nhất định quý vị sẽ không nghe 
được vào tai; giả sử nếu nghe được thì nghe từ tai bên này, lọt 
qua tai bên kia, rồi cũng không thể giữ lại ở chỗ của quý vị; 
“gieo nhiều căn lành.”: quý vị cúng dường vô lượng chư 
Phật, rộng trồng các thiện căn mới gặp được thần chú Đại Bi. 


“Nếu như kẻ nào có thể giúp chúng sanh tiêu trừ khổ 
nãn”: nếu quý vị lại có thể tụng Chú Đại Bi, quán tưởng nhỗ 
bỏ khổ nạn cho tất cả chúng sanh, “tụng trì đúng pháp”: trì 
tụng theo pháp Đại Bi. Điều quan trọng nhất của quý vị chính 
là tụng trì đúng theo pháp, quý vị không tụng trì đúng như 
pháp thì không có lợi ích gì. 

“Nên biết người. ấy là bậc có đủ tâm đại bi”: quý vị 
phải biết được người ấy, chính là hóa thân của Đại Bi Quán 
Âm Bồ Tát, đầy đủ tâm đại bi. “Không bao lâu nữa sẽ thành 
Phật”: không lâu thì nhanh chóng thành Phật. “Hành giả khi 
thấy mọi loài”: những người trì tụng chú Đại Bi khi tất cả 
chúng sanh mà họ nhìn thấy, “đều nên vì chúng tụng trì chú 
này”: đều vì những chúng sanh này mà tụng trì Chú Đại Bi; 
“khiến cho chúng nghe được”: khiến cho tất cả chúng sanh, 
đều chính tai nghe được Chú Đại Bi, cùng với danh từ Chú Đại 
Bi. “cùng gây nhân Bồ Đề”: bởi vì họ nghe được Chú Đại Bi 
hoặc nghe được danh từ Chú Đại Bi, đều có thể làm nhân Bồ 
Đề xa. “Thì sẽ được vô lượng, vô biên công đức”: những 
người thường xuyên niệm Chú Đại Bi, và khiến cho tất cả 
chúng sanh nghe được âm thanh của Chú Đại BI sẽ được vô 
lượng vô biên công đức, “tán bất khả tận”: không cách nào 
có thể tán thán cùng tận được công đức này của người ấy. 

Kinh văn: 
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Hán văn: “Nhược năng tính thành dụng tâm, thân trì trai 
giới, vị nhất thiết chúng sanh sám hồi tiên nghiệp chi tội, diệc tự 
sám tạ vô lượng kiếp lai chủng chủng ác nghiệp. Khẩu trung táp 
táp tụng thử Đà La Ni, thanh thanh bắt tuyệt giả, tứ Sa môn quả, 
thử sanh tức chứng, Kỳ lợi căn hữu tuệ quán phương tiện giả, 
Thập địa quả vị, khắc hoạch bất nan, hà huống thế gian tiểu tiêu 
phước báo; sở hữu cầu nguyện, vô bất quả toại giả dã”. 


(Miệt dich: Nếu như dụng tâm tỉnh thành, thân giữ gìn 
trai giới, vì tất cả chúng sanh sám hồi nghiệp ác đời trước, tự 
mình cũng sám hồi những ác nghiệp đã gáy ra từ vô lượng 
kiếp đến nay. Nơi miệng liên tục, đêu đặn tụng Đà la nỉ này 
âm thanh liên tiếp không dứt, thì trong đời hiện tại liễn chứng 
được bốn đạo quả của bậc Sa Môn. Nếu là hạng lợi căn, có 
phương tiện huệ quản thì quả vị thập địa còn chứng được 
không lấy gì làm khó, huồng gì là những phước báo nhỏ nhặt 
ở thể gian. Những việc như thể, nếu có mong cầu, đêu được 
loại nguyện.) 


Lược giảng: 


“Nếu như dụng tâm tỉnh thành”: hán văn dùng từ 
“Nhược năng” chính là “nếu như, giả như”; “tính” là gì?, 
chuyên nhất gọi là “tinh”; “thành' chính là chí thành. Chuyên 
nhất không xen tạp, chỉ có một lòng như vậy. 


Tiếp theo làm gì? “Thân trì trai giới”: “Thân' chính là 
thân thể; “trì” chính là thọ trì; “trai? chính là ăn chay, không ăn 
thịt; “giới” chính là ngăn trừ. tất cả việc ác, không làm các việc 
ác, tuân thủ giới luật. “Vì tẤt cả chúng sanh sám hồi nghiệp 
ác đời trước”: tất cả chúng sanh đều có tội nghiệp, quý vị cần 
tinh chuyên trì Giới Luật, vì tất cả chúng sanh sám hội tội 
nghiệp đời trước; “tự mình cũng sám hối”: đây không phải là 
vì chính mình, nhưng cũng là vì chính mình, bởi vì chính mình 
cũng là vì chúng sanh, cho nên nói sám hối cho chúng sanh, 
cũng chính là sám hối cho chính mình. “những ác nghiệp đã 
gây ra từ vô lượng kiếp đến nay”: vô lượng kiếp lai, chính là 
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từ vô thỉ kiếp đến bây giờ. Vô lượng kiếp đến nay, tất cả ác 
nghiệp đã tạo trong đời đời kiếp kiêp là vô lượng vô biên. 


“Nơi miệng liên tục, đều đặn tụng Đà la ni này”: Hán 
văn dùng từ “táp táp (5⁄5⁄)ˆ là âm thanh ngựa đi đường; nói 
đến âm thanh quý vị niệm Chú Đại Bi thì cần liên tục, một 
câu này qua, câu sau lại nối tiếp, “Nam mô hắt ra đát na đa ra 
dạ da...”. Lúc nào cũng niệm Đà La Ni này như vậy, cũng 
giống như âm thanh ngựa chạy vậy. “Âm thanh liên tiếp 
không dứt”: liên tiếp không dứt tức là không ngừng, niệm 
một tiếng rồi lại một tiếng. Không phải là nệm Chú Đại BI, 
có vọng tưởng, rồi dừng lại; mà phải chuyên nhất tâm mình, 
tâm niệm chuyên nhất. 


Bốn đạo quả của bậc Sa Môn”: chính là Sơ quả A La 
Hán, Nhị quả A La Hán, Tam quả A La Hán, Tứ quả A La Hán; 
“trong đời hiện tại”: trong đời nảy có thể chứng được quả A 
La Hán; nhưng quý vị phải thành tâm trì tụng. “Nếu là hàng 
lợi căn”: lợi căn chính là có căn lành, trí huệ; “có phương 
tiện huệ quán”: người có trí huệ để quán sát, hiểu rõ được tất 
cả pháp môn phương tiện. Thì “Thập địa quả vị, khắc hoạch 
bất na” nghĩa là “ quả vị thập địa còn chứng được không 
lấy gì làm khó ”: các quả vị thập địa, chính là Hoan hỷ địa, Ly 
câu địa, Phát quang địa, Diễm huệ địa, Nan thăng địa, Hiện 
tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân 
địa. Quả vị Thập địa này, chính là quả vị của Bồ Tát. Tuy là 
nói quả vị của Bồ Tát không dễ gì đạt được, nhưng quý vị 
niệm Chú Đại Bi, thì không khó đạt được. “Khắc” là có thể; 
“khắc hoạch? chính là có thể đạt được. Quả vị Thập địa vốn dĩ 
rất khó đạt được, nhưng bởi vì hiện giờ quý vị tụng trì Chú Đại 
Bi, vậy thì không còn gì khó khăn nữa. “Huống gì là những 
phước báo nhỏ nhặt ở thế gian”: huống chỉ là phước báo nhỏ 
nhoi ở thế gian chứ! Thế nào gọi là phước báo nhỏ nhặt ở thế 
gian? Làm quốc vương, làm tông thống, hoặc làm người giàu 
có nhất; đây đều là phước báo nhỏ nhoi ở thế gian, không được 
xem là vượt trội gì! 
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“Tất cả những điều mong cầu”: tất cả những gì quý vị 
mong câu, “không øì là không thành tựu cả”: không có gì là 
không như ý mãn nguyện. Nhưng quý vị còn nhớ không? Trừ 
một điêu. Trừ điêu gì vậy? Phải trừ bỏ tâm nghi ngờ. Quý vị 
“nêu còn sanh chút lòng nghỉ, tât không được toại 
nguyện”: nêu quý vị có một chút tâm nghi ngờ giông như một 
sợi tóc cũng không đạt được nguyện vọng này; cho nên cân 
phải thật thật sự tin tưởng. Tôi thường nói: 

Quý vị không thê xả bỏ lòng nghỉ thì không thê sanh tín; 

Quý vị không thể xả bỏ mê thì không thể được ngộ; 

Quý vị không thê xả tà thì không thể quy chánh; 

Quý vị không thê xả giả thì không thể thành chân; 

Quý vị không thê xả tử thì không thể dứt sanh. 

Vì vậy, không thể sanh tâm nghĩ ngờ, người sanh chút ít 
tâm nghi thì không thê được như ý nguyện. Câu “tât cả đêu 
thành tựu”: là tât cả đêu thành tựu nhưng phải không có tâm 
nghi ngờ; có môt chút tâm nghi ngờ thì không thành tựu. 

Kinh văn: 
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Hán văn: “Nhược dục sử quỷ giả, thủ dã độc lâu tịnh tây, 
ư thiên nhãn tượng tiền thiết đàn tràng. Dĩ chủng chủng hương 
hoa âm thực tế chi, nhật nhật như thị, thất nhật tất lai hiện 
thân, tùy nhân sử linh. Nhược dục sử tứ thiên vương giả, chú 
đàn hương thiêu chi, do thử Bô Tát đại bí nguyện lực thâm 
trọng cô, diệc vị thử Đả La Ni uy thân quảng đại cô”. 

(Hệt dịch: Nếu người nào muốn sai khiến quỷ thân, thì 
tìm một chiêc xương sọ ở những ngôi mộ hoang, đem về rửa 
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sạch. Kế đó thiết lập đàn tràng để chiếc xương ấy trước tượng 
Thiên Nhãn, chỉ tâm tụng chú. Môi ngày đêu dùng hương hoa, 
cùng các thứ ăn uống cúng tế vong linh. Đúng 7 ngày như thể, 
quỷ sẽ hiện thân, tùy theo mệnh lệnh của người ấy sai bảo.) 


Lược giảng: 


“Nếu người nào muốn sai khiến quỷ thần”: quý vị muốn 
chỉ phối quỷ thần, kêu quỷ thần làm việc cho quý vị. Giảng 
" Đại Bi Đà La Ni đến chỗ này, hôm qua thầy Quả Ninh 

ói: “Thật kỳ lại Pháp nảy thật kỳ lạ”. Điều này chăng có gì kỳ 
b cả, đây đều là việc thường có trên thế giới, chỉ là chúng ta 
chưa hiểu rõ đạo lý này, khi chưa hiểu được pháp này, bèn cho 
rằng rất kỳ lạ. Cũng giống như nhân loại chúng ta chưa bao giờ 
đặt chân lên mặt trăng và mọi người thấy lạ khi chúng ta lên 
mặt trăng và lấy vài viên đá về trái đất, mọi người cho rằng 
những viên đá này khác với đá trên trái đất. Vốn dĩ là đá trên 
mặt trăng cùng với đá trên trái đất cũng giống nhau, không có gì 
khác biệt, chắng phải là đá trong mặt trăng quý giá như đá kim 
cương. Tuy không quý giá như thế, nhưng dùng vài trăm tỷ để 
lấy về, tuy cũng là đá, nhưng vẫn quý giá. Bởi vì chúng sanh 
chúng ta không biết được đạo lý của pháp, cho nên nhìn thấy 
pháp này, cảm thấy rất kỳ lạ; thật ra đều là không rời tự tánh. 

Bây giờ, là nói sai khiến quỷ thân. Sự việc sai khiến quỷ 
thần này, vôn là rất bình thường; nhưng người thông thường 
không thể sai khiến quỷ thần, cho nên cảm thấy ngưỜI có thể 
sai khiến quỷ thần rất lạ lùng. Người thời xưa, rất nhiều, rất 
nhiều người có thê sai khiến quỷ thần. Thế nào gọi là sai khiến 
quỷ thần? Tức là kêu quỷ thần đến làm việc; có thể kêu quỷ 
thần đến quét nhà cho quý vị, lau bàn, nấu cơm, hoặc là mua 
một ít đồ, đây đều là việc có thể làm được. Nhưng người hiện 
nay đều không tu pháp này, cũng không tin pháp nảy, cho nên 
hiện nay không còn ai có thê sai khiến quỷ thần nữa. 

Quý vị biết ở Trung Quốc có một người tên là Kỳ Hiểu 
Đường không? Ông ta sống vào thời đại triều Thanh của 
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Trung Quốc. Kỳ Hiểu Đường là một người rất thông minh, 
ông tham gia thi khoa cử, bởi vì trình độ văn chương của ông 
quá xuất chúng, quan chủ khảo ganh ghét ông, cho nên ông 
không thi đỗ, ông bèn đi xuất gia. Ông ta xuất gia thì có năm 
con quỷ đến giúp ông làm việc. Năm con quỷ này vốn là gì? 
Không phải nói đây là ngũ quỷ sao? Lúc đầu ông đấu pháp 
với năm con quỷ ấy, năm con quỷ ấy không đấu lại ông, bèn 
qUY ÿ VỚI ông. Quy y ông, bèn theo ông học pháp, ông kêu 
chúng làm việc gì thì chúng làm việc đó. Vì vậy, có việc gì 
ngoải mây ngàn dặm, ông phái quỷ đến xem xét, thu thập một 
sô thông tin, giông như gián điệp hiện nay vậy. Gián điệp của 
các quôc gia hiện nay, mọi người có thê nhìn thấy họ, như 
vậy vần chưa phải là bí mật; còn loại gián điệp này, người 
không nhìn thấy chúng, nhưng chúng có thể nhìn thấy người. 
Kỳ Hiểu Đường nói: “Ngươi đến bên đó xem người nào đó 
đang làm gì?”, chúng liền đến nơi đó xem xét, trở về báo cáo 
với chủ nhân; bắt luận là nơi nào cũng như vậy. Đây chính là 
tu pháp Đại Bi rất tinh, có thê sai khiến quỷ thần. Người sai 
khiến được quỷ này, ở đây nói quỷ nhưng trong loại quỷ cũng 
bao gồm thần rồi. 


Hán văn dùng từ “Thủ dã độc lâu, tịnh tây” nghĩa là 
“tìm một chiếc xương sọ ở những ngôi mộ hoang, đem về 
rửa sạch”: thế nào gọi là “ngôi mộ hoang”? Chính là mộ phần 
trơ trọi không có chủ, cũng không có người chăm sóc. Ở Trung 
Quốc, người có con cái, thì sẽ có nghĩa trang, người chết đều 
được an táng cùng chỗ với nhau; đây gọi là mộ phần có chủ, có 
người quản, có con cháu quản. Còn “ngôi mộ hoang”? Là mộ 
phần trơ trọi không có con cháu, không có người quản, không 
CÓ người đến cúng tế; quý vị lấy xương cốt bên trong mộ phần 
đó, lẫy ra một khúc. Trên thân thê của người chết, bất luận là 
khúc xương nảo cũng gọi là “độc lâu”. Vì sao phải lấy xương sọ 
ở những ngôi mộ hoang này vậy? Bởi vì xương sọ ở những môi 
mộ hoang này không có người cúng tế, cũng không có người 
quan tâm đến cho họ. Lúc này quý vị lẫy xương của họ về, dùng 
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nước rửa sạch, đừng để có một chút thịt nào trên đó, phơi khô; 
rửa sạch sẽ rồi, cũng không còn mùi hôi thối nữa. 

“Trước tượng Thiên Nhãn”: Chính là ở trước tôn tượng 
Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Hơn một 
tháng sau, quý vị đến Hồng Kông, thì sẽ nhìn thấy tượng Thiên 
Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mà tôi đặt ở 
Hồng Kông; nhưng chỗ tôi không có đầu lâu, cho nên không 
cần đến nơi đó để xem có đầu lâu hay không! “Thiết lập đàn 
tràng”: chính là thiết lập một nơi, bất kỳ người nào không thê 
vào trong đó, giống như kiết giới vậy. Như đàn tràng của 
chúng ta, ở trong là cúng dường tượng Thiên Nhãn. Nhưng 
trong pháp này không phải là cúng dường tượng Thiên Nhãn, 
mà là thờ cúng đầu lâu. 

“Dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống cúng tế vong 
linh”: hằng ngày phải thay hương, hoa nhiều lần; khi dùng 
cơm, dùng thức ăn đề cúng tế, dâng cúng cho họ. “Mỗi ngày 
đều”: ngày nào cũng như vậy. 


“Đúng 7 ngày như thế, quỷ sẽ hiện thân”: sau đúng bảy 
ngày, hồn của chiếc hộp sọ, chính là con quý ấy sẽ hiện ra. Bởi 
vì họ là xương đầu lâu hoang dã, không được ai đến cúng tế, 
vào lúc này, có người đến cúng tế họ, họ cũng sẽ đến hưởng 
những sự cúng tế nảy; sau bảy ngày, hoặc là ban ngày, quý vị 
sẽ nhìn thấy họ; hoặc là vào ban đêm sẽ nhìn thấy họ. Nhưng 
khi quý vị nhìn thấy, đừng nên sợ hãi, nÓI: “Ôi Quỷ đến rôi!”, 
Bởi vì quý vị cúng họ, tức là quý vị muốn gọi họ đến; nếu lúc 
đó quý vị sợ hãi, thì họ sẽ cho rằng quý vị không phải chủ 
nhân, và họ sẽ làm chủ nhân của quý vị, muôn đến sai khiến 
quý vị! Quỷ sẽ nói: “Ngươi tìm ta đến để làm gì? Được thôi! 
Theo làm quyền thuộc của ta đi!”. Quý vị bị họ dọa, dọa đến 
chết, vậy thì bị họ bắt đi rồi, quý vị bị họ bắt đi thì phải nghe 
sự chỉ huy của họ. Nếu quý vị không sợ họ, họ nhất định hỏi 
quý vị: “Anh có yêu cầu gì với tôi? Kêu tôi làm gì?”. Vậy thì 
quý vị có thể kêu họ làm việc gì đó. Lúc ấy, quý vị nhớ kỹ 
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đừng quên Chủ Đại Bi. Nếu quên niệm Chú Đại Bi, ð! Con 
quỷ ấy sẽ giận dữ - quý giận dữ thì nguy lắm! “Tùy theo 
mệnh lệnh”: quý vị muôn kêu họ làm gì thì họ làm việc đó, 
quý vị nói: “Hãy dời ngọn núi ở phía trước ra phía sau'. Họ 
cũng có thể đời. Nói tóm lại, đều có thê làm được. 


Kinh văn: 
3 ikvqX +3. WJÐfJt¿>È. dụ # R kẩk/m DĐ 
$1. 7F 5È š É m2? kkt ‹ 


Hán văn: Nhược dục sử tứ thiên vương giả, chú đàn 
hương thiêu chi, do thử Bô Tát đại bi nguyện lực thâm trọng 
cô, diệc vị thử Đả La Ni uy thân quảng đại cô”. 


(Miệt dịch: Như hành giả muốn sai khiến Tứ Thiên 
Vương, thì tụng chú này vào gồ đàn hương rồi đốt lên, sẽ thấy 
hiệu quả. Sở đĩ được như thể cũng là do nguyện lực đại từ bi 
của Quán Thế Âm Bồ Tát sâu nặng, lại cũng do oai thần rộng 
lớn của đà la nỉ này.) 

Lược giảng: 


“Như hành giả muốn sai khiến Tứ Thiên Vương”: quý 
vị nói: “Tôi không muốn sai khiến quỷ thần, tôi muốn sai 
khiến Tứ đại Thiên vương, gọi Tứ đại Thiên vương làm việc 
cho tôi”. Điều này cũng có thê làm được. Làm thế nào? “tụng 
chú này vào gỗ đàn hương rồi đốt lên”: quý vị dùng. gồ đàn 
hương rôi niệm Chú Đại Bi vào; nhưng không chỉ môi niệm 
Chú Đại Bi. Nếu quý vị không hiểu rõ chỗ này, hoặc quý vị chỉ 
niệm Chú Đại Bi, như vậy thì lại không làm được. Vẫn còn hai 
bài chú, là chú gì? Một là Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni, hai là 
Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni. Hai bài chú này, phải niệm 
mỗi bài chú 108 biến, Chú Đại Bi cũng phải niệm 108 biến, 
sau đó quý vị đốt đàn hương lên. Ở đây không nói đến Tứ Đại 
Thiên Vương có hiện thân ngay không; nhưng nếu quý vị 
thành tâm một chút, quý vị chú nguyện một lần không hiện 
thân, quý vị chú nguyện tiếp, thậm chí là quý vị tụng chú để 
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thắp hương hằng ngày. Gia trì vào hương xong rồi, quý vị lại 
thắp lên, sau đó lại gia trì nén hương thứ hai, ngày nào cũng 
thắp như vậy; cũng phải đợi đến ngày thứ bảy, vào lúc ấy, Tứ 
đại Thiên vương sẽ hiện thân. 


Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ở chùa Nam Hoa, trải tọa cụ 
trong chùa, tất cả chùa Nam Hoa chu vi lớn khoảng 50, 60 
dặm, đều được tọa cụ phủ kín; bốn góc chùa có Tứ Thiên 
Vương hiện thân, đứng ở bốn góc. Vì sao vậy? Cũng chính là 
vì bình thường Lục Tổ tu pháp Đại Bi, cho nên đến khi cần 
dùng Tứ Đại Thiên Vương, ngài nói: “Các ông hãy đến để 
canh giữ bốn phía cho ta!”. Tứ Đại Thiên Vương đều hiện 
thân! Ôi! Tứ Thiên Vương hình dáng uy phong lẫm liệt. Ông 
Trần Á Tiên vừa thấy liền nói: “Đây đúng là một Hòa thượng 
có thần thông thật phi thường”. Thế là ông ta liền dâng hiến 
cúng dường toàn bộ nơi đó. Đây cũng đều là do pháp Đại Bi 
mà Lục Tổ tu, mới có thành tựu như vậy. 


“Được như thế cũng là do nguyện lực đại từ bi của 
Quán Thế Âm Bồ Tát sâu nặng”: bởi vì đại nguyện lực đại 
bi của Bồ tát Quán Thế Âm, đã phát lời nguyện: “Có người 
nào có thê trì Chú Đại Bi, tất cả sở cầu, nhất định được thành 
tựu”, cho nên nguyện lực vừa sâu vừa nặng. “Lại cũng do oaï 
thần rộng lớn của Đà la ni này”: cũng là vì oai thần linh cảm 
của Đại BI Đà la ni, rộng lớn vô biên, ngoài sức tưởng tượng. 

Kinh văn: 

?ồ +13. #2 TBỊ+.. 36H. 6 LB]1£. #ZvlE 
x‡4¿H. (A4). 2Xk#.4+.. 3# h:8. cẴHb&. Ÿ 
bij:.. 3đ4†?‡nzt Kãs lò 7D. 22L Bl +. —} 3# 
3t& loi. nã. k4. 

Hán văn: Phật các A Nan: Nhược hữu quốc độ, tai nạn 
khởi thời, thị độ quốc vương, nhược dĩ chánh pháp trị quốc, 
khoan túng nhân vật, bất uống chúng sanh, xá chư hữu quá, 
thất nhật thất dạ, thân tâm tinh tấn, trì tụng như thị Đại BI Tâm 
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Đà La Ni thần chú, linh bỉ quốc độ, nhất thiết tai nạn tất giai 
trừ diệt, ngũ côc phong đăng, vạn tánh an lạc. 


(Hiệt dịch: Đức Phát lại gọi ngài 4 Nan mà bảo: Này A 
Nan! Khi trong mỘt nước, có tai nạn nồi lên niỄu muốn được an 
ồn, vị quốc vương ở xứ ấy phải biết dùng chánh pháp trị dán, 
có độ lượng khoan hồng, không làm oan uống trăm họ, tha kẻ 
tù phạm, và giữ thân tâm tỉnh tấn tụng trì Đại Bi Tâm Đà la nỉ 
thân chú. Hành trì như thể luôn 7 ngày đêm thì trong cỗi nước 
ấy tất cả tai nạn thảy đêu tiêu tan, ngũ cốc phong thạnh, dân 
chúng được an vui.) 


Lược giảng: 


“Đức Phật lại gọi ngài A Nan mà bảo”: Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI, khi nói xong đoạn kinh văn trước, bèn nói với vị 
Tôn giả Khánh Hỷ, cũng là Tôn giả A Nan, ngài là vị tổ thứ 
hai của Án Độ. Đức Phật nói “Này A Nan, khi trong một 
nước”: nếu có quốc gia nào, “eó tai nạn nồi lên”: thế nảo gọi 
là “tai”? Thế nào gọi là “nạn”? Tai có tam tai, nạn có bát nạn. 
Tam tai: chính là thủy tai, hỏa tai, phong tai. Bát nạn, không lẽ 
chỉ có tám nạn? Không phải, có rất nhiều rất nhiều nạn. Hễ 
điều gì không: dễ vượt qua được đều gọi là nạn, nạn chính là 
vào thời gian ấy rất khó vượt qua, cho nên có lúc kết hợp với 
chữ “kiếp”, gọi là kiếp nạn. Kiếp là tiếng Phạn, vốn gọi là kiếp- 
ba. Dịch sang tiếng Trung Hoa là chữ kiếp, chữ “khứ? thêm 
một nét “lưỡi? của lưỡi đao là thành chữ “nhận”, nghĩa là kiếp 
nạn thì không dễ thì không dễ dàng øì vượt qua được, cũng 
giống như đi qua lưỡi đao, quý vị muốn đi qua thì phải đối mặt 
với cái chết, cho nên gọi là kiếp nạn. Kỳ thực, giống như nạn 
nước, nạn gió, nạn lửa, hoặc là động đất, hoặc là mưa đá, hoặc 
là lũ lụt, đây đều là tai nạn; hoặc ôn dịch hoành hành, đây đều 
gọi là tai nạn. 


Vào lúc xảy ra tai nạn, “vị quốc vương ở xứ ấy ”: quốc 
Me trong quôc gia này, “phải biết dùng chánh pháp trị 
dân ”: nêu ông ây thực hành Phật pháp, hoặc là ông thọ năm 
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giới, tu thập thiện, hành Bồ tát đạo, “độ lượng khoan dung”: 
“khoan” nghĩa là mở rộng; “dung” nghĩa là thả ra. Không giam 
người dân vào lao ngục gọi là “khoan dung”; không nhốt thú 
vật vào chuông, đây cũng gọi là “khoan dung”. “Không làm 
oan uống trăm họ”: không làm oan uống, tức là không tùy 
tiện giết chúng sanh. Cũng tức là đoạn tâm giết hại, không giết 
chúng sanh. “tha kẻ tù phạm”: bất luận là lỗi lầm gì, đều tha 
thứ cho tội nhân, thả họ ra, không trách những người người có 
lỗi. “Hành trì luôn 7 ngày đêm”: trong thời gian bảy ngày 
bảy đêm, “giữ thân tâm tỉnh tẤn”: thân cũng tính tân, tâm 
cũng tinh tấn, thân tâm đều cùng tỉnh tấn. Tĩnh tấn làm gì? 
“tụng trì Đại Bi Tâm Đà la ni thần chú”: chính là ngày đêm 
đều niệm Chú Đại Bi, tu Pháp môn tổng trì Đà la ni. 


Thì “trong cỗi nước Ấy”: : VỊ quốc vương ấy luôn nghĩ 
tưởng đến điều gì? Chỉ nghĩ rằng khiến cho quôc gia, “tất cả 
tai nạn thảy đều tiêu tan”: tất cả tai nạn, bất luận là nạn lớn 
hay nạn nhỏ, là tam tai bát nạn cũng vậy, là tam tai cửu nạn 
cũng vậy, là tam tai thập nạn cũng thê, tất cả đều được trừ diệt. 
“Ngũ côc phong thạnh”: “Ngũ côc”, chính là các loại đã trồng 
như: thóc, lúa, kê, lúa mì, các loại đậu, tất cả các loại ngũ cốc 
mà quốc gia ấy trông. 'Phong' nghĩa là là đây đủ; “thạnh' nghĩa 
là thu hoạch rất tốt, ngũ cốc được đưa ra chợ bán và cất trữ 
trong nhà. “dân chúng được an vui”: “dân chúng”, tức là bá 
tánh thông thường. Nếu không có tai họa thì dân chúng không 
có tai nạn, đều được an lạc. Ăn cũng ăn không no, mặc cũng 
mặc không âm, như vậy đều chịu khô, vậy thì không an lạc. 


Lần này, trong số năm vị xuất gia — ba vị Tỳ kheo, hai vị 
Tỳ kheo-nl, về mặt tên và thứ tự, đều là chuyện không thể nghĩ 
bàn. Năm người này, người xuất gia đầu tiên là Quả Tiên; 
“tiền' là trước nhất cho nên khi thầy vừa đến quy y, liền đặt tên 
“Quả Tiền” cho thây. quả nhiên là khi xuất gia rồi CÓ người 
muốn đến tranh với thầy ấy, chạy đến trước thầy ấy, dù chạy 
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đến trước thây, cũng không vượt qua được, bởi vì thầy ấy đã ở 
đăng trước rồi. 


Còn Quả Ninh, bởi vì trước đây tâm của thầy không an 
ồn, không an ồn điều gì vậy? Bản thân thầy đã đấu tranh trong 
lòng rất lâu: “Phải làm thế nào đây?”. Cho nên khi quy Y.. tôi 
đặt tên cho thầy là Quả Ninh, phải an ninh, lại gọi là Hằng 
Tĩnh. Tên của Quả Tiền, gọi là Hằng Khiêm, khiêm tốn. 


Người thứ ba là Quả Hiện, tôi cũng không hiệu vì sao lại 
đặt cho Quả Hiện cái tên này! Vốn là Quả Tiền xuất gia trước 
và thọ giới Sa DI trước Quả Hiện; nhưng tôi lại không nói cho 
rõ ràng mà chính chú ấy cũng không hiểu rõ cho lắm. 


Lần này đi thọ giới, Quả Hiện không được đi, vì chú ấy 
đã nổi nóng và tự cầm dao chặt đứt một ngón tay của mình; 
thiếu mất một ngón tay thì đảnh phải thọ giới trễ một chút vậy. 
Lúc chặt ngón tay, chú â ây không cho tôi biết; nếu chú thưa với 
tôi trước, hỏi tôi một tiếng, rằng: “Con muốn chặt ngón tay có 
được không?”, thì có lẽ đã không bị tụt lại đằng sau như thế. 
Chú ấy đã không nói rõ với tôi, mà âm thầm chạy tới nhà bếp 
tự chặt đứt một ngón tay, và làm cho tắm thớt cắt rau cải bị ô 
uế. Tôi nói là cũng còn dùng được, cho nên không cần phải 
thay tắm thớt mới! Ây da, như thế vẫn dùng tắm thớt đó để cắt 
rau cải thì ăn vào có thể bị thành tỉnh không? Cũng chăng hề 
chi, thì thành yêu tỉnh thôi! Quả Hiện vì thế mà phải năm bệnh 
viện mắt mây hôm, nay thì Quả Tiền đã đi Đài Loan trước rồi! 


Trong số các Tỳ Khưu Ni, Quả Dật xin xuất gia trước cho 
nên sẽ đứng trước Quả Tu; Quả Tu thì xin xuất gia sau, cho 
nên xếp theo thứ tự thọ giới mà tính thì cô ta đứng hàng thứ tư 
trong số các Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni. 

Lần này đến Đài Loan, các con nhất định phải giữ gìn đạo 
phong của Phật Giáo Giảng Đường chúng ta! Đừng để khi đến 
Đài Loan, nhìn thấy mọi người đều ăn hai bữa, ba bữa, sáng 
thức dậy cũng ăn, buổi tối cũng ăn, buổi trưa lại ăn, chúng ta 
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cũng ăn một chút. Các con ăn, cũng được, nhưng đối với Phật 
giáo nước Mỹ, không phải là tốt cho lắm. Nếu con nhất định 
nói là: “Con muôn đi ngược với Phật giáo nước Mỹ, không 
làm theo điều đó!”. Vậy thì có thể tùy tiện. Muốn ăn hai bữa, 
ba bữa đều được; bởi vì con đến đó, chịu ảnh hưởng bên đó, 
không nghe giáo hóa của sư phụ, không học pháp của sư phụ, 
mà học những pháp bên Đài Loan rồi! Thầy cũng không miễn 
cưỡng các con, “Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân”. 
Hiện nay, vào trong cánh cửa Phật giáo rồi, có thể nói là độ các 
con vào trong cửa rồi. Khi mê, thầy đưa các con vào trong cửa; 
hiện nay các con khai ngộ rồi, tự các con làm thế nào, do chính 
các con (guyết định). Sau khi con thọ giới, các con thích như 
thế nào thì đó là việc của bản thân các con. 


Thứ tự thầy sắp xếp cho các con hôm nay, đó là một 
cảnh giới không thể nghĩ bàn trong âm thầm. Thây đặt tên 
cho các con, không chỉ các con, mà đặt tên cho bất kỳ người 
nào cũng có nhân duyên của nó. Việc này, tuy không phải là 
quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, bởi vì có liên hệ về nhân 
trước quả sau. 


Khi Đại sư Liên Trì thọ giới, chính ngài đến trước đức 
Phật mà lạy Phật, niệm Phật, bái sám, được đức Phật đến xoa 
đảnh truyền giới cho ngài, đồng thời Đại sư Trí Giả cũng đến 
truyền giới cho ngài. Vì vậy Đại sư Liên Trì không đến Đài 
Loan, cũng không đến Hong Kong cũng thọ được giới Cụ túc. 


Hiện nay, nếu Quả Hiện thành tâm một chút, có thể siêng 
năng lạy Phật, niệm Phật, thì không chừng sẽ đắc được Cụ Túc 
Giới ngay tại đây; tuy nhiên, chú ây có đắc giới hay không thì 
tôi đều biết rõ. Nếu đắc giới, thì cảng tốt; nếu chưa đắc giới, thì 
cứ từ từ lại càng tốt hơn nữa. Đắc hay không đắc thì đều nên từ 
từ mà thỉnh cầu, thế nào cũng được Bồ Tát đến gia trì cho! Quý 
vị đến Đài Loan thọ giới, cần ghi nhớ là phải dũng mãnh tính 
tấn, chớ nên chăng có chút tinh tấn gì cả. Nếu Quả Hiện, người 
ở lại, không được đi Đài Loan, thật sự “hiện thân thuyết pháp.” 
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đắc được giới rồi; còn quý vị sang tận Đài Loan mà lại không 
đắc giới, thì quý vị thật là uỗổng công phí sức vậy! 


Kinh văn: 


*x*#*#bB] 4š. 4£. n1. kE 3k3 
.3*ã4wii. *k# 2®). HH%Xj. ‡+*## 4 3t©ft.. 
#‡# †IEkäl‹v12 ‹ ứgfJv9 2. A44 f3. lÈ/tïÑ 3. 
31øsk#£@. £#\vBbL.. £1X/4È LH. ÝAlä. 
ifl4i†2+x E3) 4]. 


Hán văn: Hựu nhược vi ư tha quốc oán địch, sác lai xâm 
nhiễu, bách tánh bắt an, đại thần mưu phản, dịch khí lưu hành, 
thủy hạn bất điều, nhật nguyệt thất độ, như thị chủng chủng tai 
nạn khởi thời, đương tạo Thiên Nhãn Đại BI Tâm tượng, diện 
hướng nam phương, dĩ chủng chủng hương hoa, tràng phan 
bảo cái, hoặc bách vị âm thực, chí tâm cúng dường. Kỳ vương 
hựu năng thất nhật thất dạ, thân tâm tinh tấn, tụng trì như thị 
đà la ni thần điệu chương cú. 


(Miệt dịch: Lại trong một xứ, nêu gặp những tai ưong dôn 
dáp như: bị nước nghịch đem binh xám lấn. Dân tình rối loạn 
không yên, quan đại thần mưu phản. Bệnh dịch lưu hành, mưa 
năng không điều hòa hoặc nhựt, nguyệt thất độ v.v... Khi các 
tai họa như thể Xảy ra, muốn diệt các thứ tai họa ấy. Vị quốc 
vương phải lập đản tràng, tạo tượng Thiên Nhãn Đại Bi để 
day mặt về phương Tây. Sắm các thứ hương, hoa, tràng phan, 
bảo cái, hoặc trăm thức ăn uống mà chí tâm cúng dường. Rồi 
trong 7 ngày đêm thân tâm tỉnh tấn, đọc tụng Đại Bi Đà La Ni 
chương cú thần diệu.) 


Lược giảng: 


Sức mạnh của Chú Đại Bi là không thể nghĩ bàn, chỗ kỳ 
diệu của Chú Đại Bi cũng không thê nghĩ bàn, cảm ứng của 
Chú Đại BI cũng không thê nghĩ bàn. 


Đức Phật nói tiếp: “Lại nếu bị nước thù nghịch khác” 
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“Hựu' tức là lại thêm nữa; lại có một lực lượng khác, lực lượng 
nào? Không phải của nước mình mà là của nước oán địch 
khác. 'Oán địch” có nghĩa là có cừu oán, thù nghịch. “Rất 
nhiều lần xâm lắn, quấy nhiễu” Tiếng Trung Hoa, chữ “số' 
(#© vốn được đọc là “shù' (##†), nhưng ở đây thì đọc là 
“shuò” (ïŸZ#ñ) và có nghĩa là rất nhiều. Đây là chữ trong Luận 
Noữ, nằm ở câu “sự quân sác, tư nhục hỹ!° Cho nên, quý vị nảo 
đã từng đọc sách Luận Ngữ, thì sẽ biết đây là chữ “sác” (âm 
shuò); nếu chưa hề xem qua sách Luận Ngữ, thì quý vị sẽ cho 
đây là chữ “số” (âm shù). Thật ra, đọc là “số” thì cũng được, vì 
cũng có nghĩa là “nhiều”; thế nhưng, đọc là “sác° thì hàm ý là 
“rất nhiều lần”-rất nhiều lần bị nước thù nghịch khác xâm lấn, 
nhiễu loạn. Thế nào gọi là “học thức? Như trường hợp chữ 
“sác” này chẳng hạn, nêu là người không có học thức thì sẽ đọc 
là “số'; nhưng nếu quý vị có học thức thật sự thì cho dù không 
được ai chỉ bảo, quý vị vẫn biết và đọc là “sác”. Có nĐØƯỜI sẽ 
thắc mặc: “Thế chăng hay Thây có học thức chân thật chăng?” 
Tôi không có học thức chân thật, vẫn còn là thứ học thức “giả 
thật” mà thôi! “Vậy thì tại sao Thầy lại biết mà đọc như thế?” 
Chăng qua là có nhiều người đọc như thế, cho nên tôi cũng cứ 
thế mà đọc theo thôi! 

“Dân tình rối loạn không yên”: dân chúng đều kinh sợ 
bất an, vì sao vậy? Bởi thường xuyên có kẻ cướp đến cướp 
bóc; “Quan đại thần mưu phản”: “đại thần' là chức vị quan 
trọng như Thừa tướng; “mưu phản" là có người tạo phản, thành 
ra “có lý để tạo phản'. “Bệnh dịch lưu hành”: “dịch' tức là ôn 
dịch. Bệnh ôn dịch, hoặc là bệnh tả, hoặc các bệnh truyền 
nhiễm khác, đều do loài “dịch quý' tác oai tác quái. Loài “dịch 
quý' này đem vi khuẩn mầm bệnh hại người gieo rắc khắp nơi, 
người nào hít phải khí độc do chúng tán rải thì liền sanh bệnh, 
có thê chết. 


“Mưa năng không điêu hòa”: vì sao mưa không điêu 
hòa vậy? Bởi vì lẽ ra mưa một tháng, nhưng lại mưa liên tục 
ba tháng, làm chìm chêt hoa màu, bởi vì nước quá nhiêu! Tôi 
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nghĩ các quý vị có thê hiệu được. Thê nào gọi là hạn? Lễ ra 
là trời sẽ mưa nhưng lại không mưa và cả ngày trời cũng 
không mưa. 


Hiện nay, Trương Quả Tuệ và Đàm Quả Thức đều đang ở 
đây, tôi nói về may mắn của mình, hai người làm chứng cho 
tôi, để mọi người tin tôi, đây không phải phải là nói năng 
khoác lác. Ở Hồng Kông thi thoảng hay bị hạn hán, có khi một 
năm, nửa năm cũng không mưa. Tây Lạc Viên của tôi, vốn dĩ 
không có nước, bởi vì xây dựng Tây Lạc Viên nên nơi đó có 
nước, nước từ khe núi chảy ra. Khi nước vừa chảy ra mang lại 
cho tôi rất nhiều phiền phức. Phiền phức gì? Hàng xóm bên 
cạnh đều đến lấy nước. Vừa thấy chỗ tôi có nước, người này 
đến lấy, người kia cũng đến lấy, thùng nước vừa đặt xuống đã 
hơn 20 người túc trực sẵn để lây nước. Về sau tôi hết cách, 
dùng lưới thép chặn lại; chặn lại rồi, thì không còn người đến 
lây nước nữa! Có phải vậy không Trương Quả Tuệ? 


Vào lúc đó, sáu tháng không có mưa, nước của tôi cũng 
không có! Nước trên núi chảy xuống tất ít, đồng thời có mùi 
kim loại rất nặng, quả thật là không thể dùng. Vào lúc ấy, quý 
vị có nhớ Lưu Quả Quyên không? 


Lúc đó tôi ra lệnh cho Lưu Quả Quyên, nói rằng: “Trong 
vòng ba ngày, cô phải cầu mưa xuống cho tôi! Hằng ngày cô 
phải niệm Phật, nếu như cô không cầu được mưa thì sau này 
đừng đến gặp tôi nữa”. Tôi nói với cô ấy như vậy. Lưu Quả 
Quyên liền hoang mang, cô ấy sợ nhất là không được gặp sư 
phụ; sợ không gặp cho nên có thê làm bất cứ điều gì, bình 
thường thỉnh thoảng cô ây hay đến gặp tôi. Người đệ tử nhiều 
năm này. hoang mang rồi, vì vậy ngày nào cô cũng cầm một 
xâu chuỗi niệm ở đó, niệm Chú Đại Bi, khoảng ba ngày, cả 
cơm cũng quên ăn, cô - sợ không cầu được mưa. 


Trong thời gian hơn nửa năm ấy, tất cả các Phật Đường, 
chùa chiền, am miếễu, trai đường, Đông Phố Đà, Tây Phô Đà.. 
ở Hương Cảng đều cầu mưa, song câu xin ròng rã suốt mắy 
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tháng trời mà trời vẫn chưa đồ mưa. Ở chỗ tôi, sau khi tôi kỳ 
hạn cho Quả Quyên nếu nội trong ba ngày mà cầu không được 
mưa thì đừng đến gặp mặt tôi, thì chỉ khoảng hai ngày rưỡi sau 
là trời bắt đầu đồ mưa. Trời vừa đồ mưa thì tất cả các Phật 
Đường đều rầm rộ đăng báo “quảng cáo' nơi này thì nói rằng: 
“Cơn mưa này là nhờ chúng tôi cầu nguyện mà được đấy!”; nơi 
khác lại đưa tin: “Cơn mưa này là do Phật Đường chúng tôi 
cầu xin đấy!” Ái chà! Tất cả các Phật Đường đều có công lao, 
duy chỉ có Chùa Tây Lạc Viên là không báo công cũng chăng 
báo đức; và mưa thì cứ thế mà trút xuống! 


Vì sao có thể như vậy được? Vì sao tôi giới hạn cho cô ta 
ba ngày để cầu mưa xuống vậy? Thật ra, tôi nói cho quý vị 
biết, không cần ba ngày, ngày hôm nào tôi bảo mưa xuống thì 
sẽ có mưa! Chăng qua là tôi bảo vị đệ tử lâu năm này niệm 
Phật nhiều chút, tích công đức nhiều chút, để cô ấy vì mọi 
người mà cầu mưa, cho nên giao bài tập cho cô ấy. Tôi biết 
không cần tới ba ngày, chỉ một ngày tôi gọi mưa xuống, thì lập 
tức có mưa. Vì sao vậy? Bởi vì tôi có đệ tử là mười con rồng; 
mười con rồng Ấy, tôi nói con rồng nào muốn mưa thì sẽ cho 
tôi chút mưa. Giống như sáu đệ tử xuất gia của tôi bên Mỹ, tôi 
kêu họ làm chút gì đó thì họ đều phải làm; nếu không làm thì 
không cần đệ tử đó nữa, tôi không miễn Cường. Giống như chú 
tiêu Sa di này, chặt đi một ngón tay, đuổi chú ra ngoài. Vài 
tháng sau, bây giờ chú muốn trở về. Tôi vừa nghĩ thấy như thế 
không được! Mặc kệ là chú nghe lời hay không nghe lời, đợi 
một thời gian rồi tính tiếp! Vốn là nếu cho chú trở về thì có rất 
nhiều người phản đối, không muốn cho chú trở về; nhưng tôi 
nói không gọi chú trở về thì tự nhiên chú tự động trở về. 

Tôi lại gặp phiền toái rồi! phiền toái gì? Có một người 
đến gặp tôi và nói và nói: "Ngài nói rằng sẽ không có động đất 
ở San Francisco, vậy sẽ không có động đất sao? Điều ngài nói 
đã không thành sự thật!". Không tệ! Vào một ngày đầu tiên 
của tháng Ba năm ngoái, một người nào đó ở San FrancIsco 
nói rằng có một trận động đất vào tháng Tư và tháng Năm, và 
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tôi đã nói: "Sẽ không xảy ra động đất, những việc nảy chỉ như 
một hạt bụi. Tôi còn ở San Francisco một ngày, thì tôi không 
cho phép si động đất xảy ral Khi tôi rời đi, tôi không quan 
tâm đến nó". Khi nói đến động đất, tôi nói thế này: “Nếu một 
trận động đất lớn, thì nó sẽ thành một trận động đất nhỏ, một 
trận động đất nhỏ tôi nói không có gì hết”. 

Năm ngoái, một số người đã tin tôi và yêu cầu tôi không 
rời San Francisco. Vì nếu tôi rời San Francisco, San Francisco 
có thể chìm xuống biển, vì vậy, tôi không thể rời San 
Francisco, nếu tôi rời đi, San Francisco sẽ không có biện pháp 
nào để phòng ngừa. Tôi nói: “Đừng sợ, San Francisco sẽ 
không có động đất đâu.” Có người nói chắc chắn là tôi sẽ sai, 
bởi vì nó đã được tính toán một cách khoa học, động đất chắc 
chắn sẽ xảy ra. Nhưng tôi vẫn tuyên bố chắc chăn rằng: “Tôi 
không cho phép động đất xảy ra, đừng lo lắng”. 

Tuy nhiên, một số người giàu có đã không tin điều đó và 
rời khỏi San Francisco. Có một số việc quý vị không nên sợ, 
không sợ chính là biện pháp. Sau đó có một trận động đất, và 
trận động đất này sẽ rất nhỏ. Tại sao? Vì có hộ pháp giúp đỡ, 
tôi biết thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần, nhất định ủng hộ, 
vì cái gì? Hộ pháp thiên long bát bộ luôn ủng hộ chúng sanh. 


“Nhật nguyệt thất độ”: “Nhật' là mặt trời, tức là ban 
ngày; “nguyệt là mặt trăng, tức là ban đêm; “thất độ" là thất 
thường, mất cân bằng, có lúc thì mặt trời chiếu gay gắt, có lúc 
thì mặt trăng tròn dịu mát. Hiện tượng này không phải là gia 
tăng dần dần từng ngày một, hoặc là mỗi ngày mỗi giảm thiểu 
từ từ; mà là khoảng cách đột nhiên kéo dài hoặc đột nhiên thu 
ngắn lại. Đây gọi là “nhật nguyệt thất độ”, là không cân bằng: 
và chính là biểu hiện của một loại thiên tai. 

“Khi các tai họa như thế Xảy ra, muốn diệt các họa 
ây”: thật ra, khi các loại tai họa như thế này xảy ra, “tạo 
tượng Thiên Nhãn Đại Bi”: quý vị nên dựng tượng Quán Thế 
Âm Bồ Tát, “để day mặt về phương Tây”: vì Phật A Di Đà ở 
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phương Tây, mà đức Phật A Di Đà là thầy của Bồ tát Quán Thế 
Âm, cho nên đệ tử cung kính hướng về thầy. 


Như sáu người đệ tử của tôi, khi nghe có người khen ngợi 
sư phụ của họ, răng: “Thật là bất khả tư nghì! Thầy của quý vị 
quả đúng là có thần thông! Ông ta nói ra điều gì cũng linh 
nghiệm cả. Chà! Nói có mưa là có mưa xuống ngay!”; thì họ 
hoan hỷ lắm. Thế nhưng, nếu có người nhục mạ sư phụ của họ 
ngay trước mặt họ, như nói rằng: “Ông Sư phụ của quý vị cái 
gì cũng không hiểu cả, quý vị theo ông ta thì học được cái gì 
chứ? Quý vị càng học thì cảng ngu s1 hơn, cảng học lại cảng 
mê muội thêm mà thôi!”; thì có thể họ liền tức tối đáp trả: 
“Mấy người dám ăn nói như thế à? Tôi phải đánh chết mấy 
người!” Và, như thế là họ sắp phạm giới rồi, có phải vậy 
không? Thế nhưng, họ không nên làm như thế. Họ cần phải 
nhịn nhục. Họ phải biết nhẫn nại! 


“Sắm các thứ hương, hoa”: mua sắm các loại hương 
thơm, các loại hoa. "tràng phan bảo cái": sử dụng tràng phan 
và bảo cái để cúng dường, “hoặc trăm thức ăn uống”: có 
trăm vị thức ăn, thức uống để cúng dường, “mà chí tâm cúng 
dường”: quý vị chí tâm cúng dường ai? Đó là cúng dường 
Quán Thế Âm Bồ Tát. 

“Rồi trong bảy ngày đêm”: vị Quốc vương này lại có 
thê bảy ngày, bảy đêm, “thân tâm tỉnh tấn”: thân cũng tinh 
tấn, tâm cũng tinh tấn. Tinh tấn để làm gì? “đọc tụng Đại Bi 
Đà La Ni chương cú thần diệu”: đọc tụng chương cú thần 
diệu của chú Đại BI Đà La NI. 

Kinh văn: 


2ƑEl/&#t.. Fp #44 . it 4. ®1ãđftẰ Mễ. BỊ +18 
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Hán văn: Ngoại quốc oán địch, tức tự hàng phục, các 
hoàn chính trị, bất tương ưu não, quốc độ tương thông, từ tâm 
tương hướng, vương tử bất quan, giai hành trung xích, phi hậu 
thải nữ, hiếu kính hướng vương, chư long quý thần, ủng hộ kỳ 
quốc, vũ. Vũ trạch thuận thời, quả thực phong nhiêu, nhân thị 
hoan lạc. 


(Miệt dịch: Thì ngoại bang đến đánh tự nhiên quy hàng, 
chánh trị yên ổn, không còn làm hại, lân bang hòa hảo, 
thương mến lẫn nhau, trong triểu từ vương tử cho đến trăm 
quan đêu hết dạ trung thành, nơi cung vì, hoàng hậu, phi tân 
khởi lòng hiểu kinh đối với vua, các thiên, long, quỷ thần đều 
ủng hộ trong nước khiến cho mưa gió thuận hòa, hoa quả 
phong nhiêu, nhân dân vui vẻ.) 


Lược giảng: 


Ngoại bang đến đánh”: giặc của nước ngoài đến xâm 
lược, “tự nhiên quy hàng, chánh trị yên Ốn”: các giặc nước 
ngoài đến chiếm đánh đều tự nhiên quy hàng, hàng phục, quân 
giặc đó đều tự trở về đất nước của mình, hoặc có chiếm đất đai 
thì đều trả lại, “không còn làm hại”: không còn nhiễu hại đất 
nước quý vị nữa, “lân bang hòa hảo”: hai nước đều giao hảo, 
đều làm bạn tốt, “thương mến lẫn nhau”: hai nước thân thiện 
với nhau và giúp đỡ lẫn nhau, trở thành bạn bè. 


“Trong triều từ vương tử cho đến trăm quan”: các 
hoàng tử và các quan chức; “đều hết dạ trung thành”: hết 
lòng trung thành, một lòng một dạ thờ vua, không lừa dối. 
“Hoàng hậu, phi tần”: hoàng hậu và tất cả các phi tân, mỹ nữ 
trong cung vua; “khởi lòng hiểu kính đối với vua”: đối với 
nhà vua thì đều một lòng hiếu kính. 


“Các thiên long, quỷ thần”: Thiên long, tôi nói với mọi 
người tôi có mười đệ tử là rồng quy y tôi, quý vị có tin không? 


Có người nghĩ rồng là không có thật, rồng cũng là một trong 
những hộ pháp đấy! Quý thì có quỷ xấu và quỷ tốt. Thế nào là 
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quý tốt? Quý vị xem các vị quỷ vương ở trong kinh Địa Tạng 
đó, Chủ Tài quỷ vương, Chủ Mạng quỷ vương, Đạm Tĩnh Khí 
quỷ vương, Nhiếp Độc quỷ vương, Đây. đều là các vị quỷ tốt. 
Thần cũng có thiện thần và ác thần. Thần thì cũng giông như 
quỷ, nhưng thần thông của chúng lớn hơn. “Đều ủng hộ trong 
nước”: những thiên long quỷ thân đều đến ủng hộ đất nước có 
người trì chú. 

“Mưa gió hòa thuận”: sao gọi là mưa gió hòa thuận? 
Chính là khi trời mưa, thì mưa rơi xuống, khi không có mưa thì 
trời nắng, thời tiết điều hòa. “Hoa quả phong nhiêu”: “quả' là 
chỉ tất cả các loại quả, “thực cũng có thể là chỉ tất cả các loại 
quả, cũng có thể hiểu là ngũ cốc; “phong nhiêu' chính là rất 
nhiều; năm ngoái thu năm trăm cân, nhưng năm nay đã tăng lên 
hai ngàn cân, tăng thêm gập ba lần, đây chính là phong nhiêu. 
Quý vị hiểu không? Hiểu rồi, vậy tôi không giảng nữa. “Nhân 
dân vui vẻ”: tất cả quý vị đều biết tiếng Trung Quốc, vì vậy khi 
tôi nói đến đây, tất cả các quý vị đều cười. 


Kinh văn: 
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Hán văn: Hựu nhược nội gia ngộ đại ác bệnh, bách quái 
cạnh khởi, quỷ thần tà ma hao loạn kỳ gia, ác nhân hoàng tạo 
khâu thiệt, dĩ tương mưu hại, chí gia đại tiểu nội ngoại bắt giả, 
thường hướng thiên nhãn đại bị tượng tiền, thiết kỳ đàn tràng, 
chí tâm niệm Quán Thế Âm bồ tát, giảng thử đà la ni, mãn kỳ 
thiên biến, như thượng ác sự, tất giai tiêu diệt, vĩnh đắc an Ổn. 


(\Mệt dịch: Lại nếu trong nhà có những tai nạn như: 
quyền thuộc có bệnh hiểm nghèo, trăm quái nồi dậy, quỷ thân 
tà ma quấy phá, người ác gieo tiếng thị phi, hoặc vụ khống đề 
hãm hại, cho đến trong ngoài lớn nhỏ chẳng hòa thuận nhau, 
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tiền của hao mòn, gia đình rồi loạn. Muốn diệt những tai nạn 
ấy, gia chủ phải thiết lập đàn tràng, thường hướng về tượng 
Thiên Nhãn Đại Bi, chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ 
Tát và tụng đà la nỉ này đủ ngàn biến, thì tất cả việc xấu như 
trên thảy đêu tiêu diệt, gia đình được vĩnh viễn an vui.) 


Lược giảng: 


“Trong nhà có những tai nạn như quyến thuộc có 
bệnh hiểm nghèo”: trong nhà chính là trong gia đình, trong 
phòng có người bị bệnh nặng, không thầy thuốc nào chữa 
được; “trăm quái nổi dậy, quỷ thần tà ma quấy phá”: tại 
sao như vậy? Vì trong nhà có quỷ thần, ma quái nhiễu loạn, 
quấy phá. “Người ác gieo tiếng thị phi”: có thể có nhiều 
người xâu bịa đặt chuyện thị phi này nọ, chuyện có nói không, 
chuyện không nói có, toàn là “không gió mà dậy sóng”, tạo ra 
điều thất thiệt; “vu khống để hãm hại”: hoặc muốn kích động 
bất hòa, vu khống hại quý vị; “cho đến trong ngoài lớn nhỏ 
chẳng hòa thuận nhau”: cho đến mọi người lớn nhỏ trong 
nhà đều không hòa thuận với nhau, bạn bè thân thích bên 
ngoài cũng bất hòa, trong ngoài đều bất hòa. Lúc này “muốn 
diệt những nạn đó”: muốn những nạn đó được tiêu trừ thì 
phải làm sao? “thường hướng về tượng Thiên Nhãn Đại 
Bi”: quý vị nên thường hướng đến trước tượng Thiên Thủ 
Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. “Thiết lập đàn 
tràng”: thiết lập đàn tràng, quý vị nên ở trong một đàn tràng, 
“chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát” chí tâm 
thành khẩn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, và “tụng đà la ni này 
đủ ngàn biến” quý vị niệm chú đại bi đủ một ngàn biến, “thì 
tất cả việc xấu như trên”: tất cả những điều ác nói ở trên đều 
được tiêu diệt, không còn nữa; “gia đình được vĩnh viễn an 
vui”: Sẽ không bao giờ có chuyện bất an xảy ra nữa, gia đình 
quý vị sẽ luôn bình an vô sự. 


Kinh văn: 
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Húản văn: A nan bạch Phật ngôn. Thy tôn, Thử chú danh 
hà, vân hà thọ trì, Phật cáo A nan, như thị thân Chú, hữu chủng 
chủng danh, nhât danh Quảng Đại Viên Mãn, nhât danh Võ 
Ngại Đại BI, nhât danh Cứu Khô Đà La NI, nhât danh Diên 
Thọ Đà La Ni, nhất danh Diệt Ác Thú Đà La Ni, nhât danh 
Phá Ac Nghiệp Chướng Đà La Ni, nhât danh Mãn Nguyện Đà 
La ÑI, nhât danh Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni, nhât danh Tôc 
Siêu Thánh Địa Đà La NI, như thị thọ trì. 

(Miệt dịch: Ngài A Nan lại bạch Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! Chú này tên gọi là gì? Con nên thọ trì 
như thê nào? 

Đức Phật nói với 4 Nan: 

Thân chủ này có nhiễu tên khác nhau như sau: 

Quảng đại viên mãn đà la nỉ; Vô ngại Đại Bi đà lq mỉ; 
Cứu khô đà la nỉ; Diện thọ Đà la nỉ; Diệt ác thủ đà la ni;Phả 
ác nghiệp chướng đà la nỉ; Mãn nguyện đà la nỉ; Tùy tâm tự 
tại đà la ni; Tóc siêu thánh địa đà la nỉ. 

Ông nên y như thế mà thọ trì.) 

Lược giảng: 

“Ngài A Nan lại bạch Phật rằng”: lúc đó, ngài A Nan lại 
bạch Phật; “Bạch đức Thê Tôn! Chú này tên gọi là gì?”: 
Bạch Đức Thê Tôn, thân chú này có tên là gì? Quý vị nghĩ 
xem, ngài A nan nghe Đức Quán Thê Am Bồ tát giảng lâu như 
vậy, mà còn không biết danh tự của thần chú này? “Con nên 


thọ trì như thế nào?”: nay được thần chú rồi phải giữ gìn, thọ 
trì và trì tụng thần chú này như thế nào? “Đức Phật nói với A 
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Nan”: Đức Phật nói với ngài A Nan, “Thần chú này có nhiều 
tên khác nhau như sau”: Đức Phật bảo ngài A nan thần chú 
này không chỉ có một tên, mà có nhiều tên. Giống như Steve, 
còn có tên Quả Chiêm. Hay như Quả Ninh còn có tên là Hằng 
Tĩnh, những cái tên rất hay. Thần chú cũng như vậy, có rất 
nhiều tên gọi khác nhau. 


“Quảng đại viên mãn đà la nỉ”: thân chú này vô cùng 
rộng lớn và tròn đây. 


“Vô ngại Đại Bi đà la nỉ”: vô ngại Đại bi là không có 
chô chướng ngại mà lại đây đủ đại bị 


“Cứu khổ đà la ni”: cứu khổ đà la ni là câu thần này chú 
có năng lực cứu bạt tât cả những bệnh khô. 


Diên thọ đà la ni”: khi có người sắp chết, quý vị trì 
tụng “Chú Đại Bi” cho người đó! Thì họ được sống trường thọ 
cho nên chú này gọi là chú trường thọ. 

“Diệt ác thú đà la ni”: diệt ác thú thì tiêu trừ các cõi ác 
thú địa ngục,ác quý, súc sanh, a tu la, bốn ác thú đều tiêu diệt. 

“Phá ác nghiệp chướng đà la nỉ”: chú này có công năng 
phá trừ tất cả các nghiệp chướng xấu ác. Thế nhưng, quý vị 
chớ nên cho răng bởi Chú Đại Bi là Đà La Ni có thê phá trừ 
các nghiệp ác, bèn niệm chú này rồi tha hồ tạo ác tác nghiệp, 
thì cũng được phá trừ: “Cho dù mình có gây tạo một chút 
nghiệp chướng đi chăng nữa thì đã có Chú Đại Bi sẵn sàng giải 
trừ cho mình. A! Nếu mình mặc sức gây tạo, thì Chú Đại Bi 
cũng sẽ tận lực phá trừ, giống như 'phá trận" vậy.' ° Chăng phải 
như thế đâu! Những nghiệp chướng xâu ác trước kia của quý 
vị thì Chú Đại Bi có thê phá giải được; song nay quý vị đã biết 
rõ rằng nghiệp chướng này đích thị là nghiệp chướng xâu ác, 
thì lẽ ra quý vị không nên tạo tác nữa mới phải! Nếu nay quý 
vị còn tiếp tục gây thêm nghiệp chướng xấu ác nữa, thì đừng 
nói là một cái Đà La Ni, cho dù một vạn cái Đà La Ni cũng 
không thể nào phá nổi nghiệp chướng xấu ác “biết rõ mà vẫn 
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cô phạm” của quý vị được! Cho nên, quý vị cần phải hiểu rõ 
điểm này. 

“Mãn nguyện đà la nỉ”: còn có tên gọi khác là viên mãn, 
mọi mong câu đều được được thành tựu. Quý vị nói “Tôi muốn 
phát tài”, quý vị niệm chú Đại Bi thì sẽ phát tài, sẽ giàu có. 
Quý vị lại nói: “Tôi muốn trở thành quan chức”, thần chú cũng 
sẽ đáp ứng mong muốn của quý vị. Quý vị lại nói: “Tôi có đủ 
thứ, tôi muốn đánh bạc với Renault!°. “Tôi có thể trì tụng “Chú 
Đại Bi” được không? Tôi sẽ trúng xô số chứ, viết mười thì 
trúng chín, hoặc mười lô. Liệu có được không?? Điều này thì 
tôi không biết, tôi không đảm bảo điều này (Ï don ensure 
this). Nếu quý vị cầu chính nghĩa thì tôi chắc chắn thành tựu, 
nếu quý vị cầu điều bắt thiện thì sẽ không thành tựu. 


“Tùy tâm tự tại đà la nỉ”: thần chú còn có tên gọi là Tùy 
tâm tự tại; Tâm quý vị muốn gì thì sẽ được như mong muốn. 


“Tốc siêu thánh địa đà la ni”: thần chú còn có tên là tốc 
siêu thánh địa; Có nghĩa người niệm thân chú này sẽ rât nhanh 
đên địa vị Thập địa Bồ tát. 


Ông nên y như thế mà thọ trì”: cũng như những danh 
hiệu trên, quý vị phải nương theo danh hiệu đê tu tập và g1ữ gìn. 


Lần này quý vị đến Đài Loan để xin thọ giới, và một 
trong những người xin thọ giới đã hỏi tôi, đến đó có thể ăn thịt 
không? Quý vị đoán xem người đó là ai? Để tôi nói cho quý vị 
biết là ai đã hỏi tôi. Tôi nói có thể ăn thịt; Ăn thịt gì đây? Lần 
này phải ăn thịt Lăng Nghiêm. Một người khác lại hỏi tôi, thế 
có thê uống rượu không?Quý vị đừng hỏi là ai hỏi, chỉ những 
người thích uống rượu mới hỏi thôi: Tôi lại nói với anh ta có 
thê uống rượu; uống rượu gì? Uống rượu Đại Bi. Hãy dùng 
Đại Bi làm rượu, dùng Lăng Nghiêm làm thịt; Vậy còn cơm 
thì sao? Cơm đương nhiên phải ăn; Ăn cơm gì? Ăn cơm Pháp 
Hoa; hãy lấy “Kinh Pháp Hoa” và coi như cơm ăn. 
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Khi quý vị đang ở trên máy bay, đừng sợ, tôi nói cho quý 
vị biết, quý vị đã ăn no thịt Lăng Nghiêm, uống đủ rượu Đại 
Bi, ăn no cơm Pháp Hoa rồi thì không sợ gì hết. Chiếc máy 
bay đó nếu xảy ra chuyện,cũng không sao hết! Bởi vì đã có 3 
bảo bối này bảo hộ, cộng thêm các vị 5 người, chính là bốn 
loại bảo bối. Vì vậy, đừng sợ! Nhưng nếu quý vị thật sự hiểu 
điều mà tôi đã nói với quý vị, quý vị mới có thê uống rượu 
nảy, ăn thịt này và ăn cơm này; nếu quý vị không hiểu, thì cần 
xem lại! 

Kinh văn: 
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Hán văn: A nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, thử bồ tát ma 
ha tát, danh tự hà đẳng, thiện năng tuyên thuyết như thị đà la 
ni. Phật ngôn, thử bồ tát danh Quán Thế Âm Tự Tại, diệc danh 
Nhiên Sách, diệc danh Thiên Quang Nhãn. Thiện nam tử, thử 
Quán Thế Âm bề tát, bất khả tư nghì oai thần chi lực, dĩ ư quá 
khứ vô lượng kiếp trung, dĩ tác Phật cánh, hiệu Chánh Pháp 
Minh Như Lai, đại đi nguyện lực, vị dục phát khởi nhất thiết 
bồ tát, an lạc thành thục chư chúng sanh có, hiện tác bồ tát. 

(Việt dịch: Ngài A4 Nan lại bạch Phát: 

Bạch đức Thế Tôn! Vị Đại Bô Tát Ma Ha Tát này, ngài ấy 
tên là gì, mà khéo tuyên thuyết môn Đà la nỉ như thể? 

Đức Phật bảo: 

Vị Bồ Tát ấy hiệu là Quản Thế Âm Tự Tại, cũng tên là 
Nhiên Sách, cũng gọi là Thiên Quang Nhãn. 

Này thiện nam tử! Quản Thế Âm Bồ Tát thần thông oai 
lực không thể nghĩ bàn. Trong vô lượng kiếp về trước từng 
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thành Phát hiệu là Chảnh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực 
đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ 
Tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, ngài mới 
giáng tích hiện làm Bồ Tái.) 

Lược giảng: 

“Ngài A Nan lại bạch Phật”: Ngài A nan chính là em họ 
của đức Phật, là con trai của vua Hộc Phạn. Là bậc đa văn đệ 
nhất trong hàng đệ tử của đức Phật. Sao gọi là đa văn? Chính 
là nghe và nhớ là đệ nhất. Ngài ấy vừa nghe qua nhớ mãi 
không quên. Tại sao ngài có trí nhớ siêu phảm như vậy? Bởi 
vì, ở quá khứ ngài đã tu định lực, tu rất nhiều, định lực đầy đủ, 
cho nên ngài không bị tán loạn. Vì không tán loạn nên khi 
nghe qua là ngài nhớ mãi không quên. Bởi thế, kinh điển đức 
Phật nói, ngài A nan nói lại không sót một chữ, toàn bộ kinh 
điển đều lưu xuất ra. Ngài A nan và đức Phật tướng mạo gần 
như giống nhau, đức Phật có ba mươi hai tướng tốt, ngài A nan 
có ba mươi tướng tốt, tướng mạo của ngài đặc biệt viên mãn. 
Cái tên A nan là được phiên âm từ tiếng Phạn có nghĩa Khánh 
Hỷ (ui mừng). Sao gọi là vui mừng? Vì khi ngài ra đời cũng 
chính là ngày đức Phật thành đạo; ngày Phật thành đạo, cũng 
là ngày ngài ra đời nên gọi là Khánh Hỷ. 

A Nan bạch đức Phật: “Thế Tôn”: sao gọi là Thế Tôn? 
Thế là thế gian, tôn là tôn quý nhất của thế gian và xuất thế 
gian. “Vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát này”: vị Bồ tát này; “ngài 
Ấy tên là gì, mà khéo tuyên thuyết môn Đà la ni như thế?”: 
ngài ấy tên là øÌ?, tuyên thuyết” có nghĩa là tuyên truyền, thuật 
lại, nói ra; là thần chú Đại Bi Đà la Ni, đây là nói về Đà la ni ở 
phần trước. 


“Đức Phật bảo”: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài A 
nan; “VỊ Bồ Tát ấy hiệu là Quán Thế Âm Tự Tại”: tên của 
vị Bồ tát này là Quán Thế Âm Tự Tại. Quán chính là quán sát, 
cũng chính là dùng năng lực trí huệ quán sát. Quán sát cái gì? 
Quán sát âm thanh của thế giới. Âm thanh thế giới chính là 
cảnh giới sở quán. Cảnh giới sở quán của ngài là gì? Đó là các 
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loại cảnh giới của tất cả chúng sanh; bao gồm chúng sanh 
thiện, chúng sanh ác, chúng sanh cang cường, chúng sanh nhu 
nhược, đủ loại hình sắc; tất cả âm thanh của chúng sanh là 
cảnh giới Bồ tát này quán sát. Dùng trí huệ năng quán, quán 
sát cảnh giới của tất cả chúng sanh. Vì sao Ngài ấy có thể có 
được năng lực như thế? Vì ngài có đại định, cho nên được tự 
tại, tự tại này là gì? Cũng chính là biểu hiện của định lực. Nếu 
không có định lực thì không tự tại, không tự tại thì bị tám loại 
gió (Bát Phong) xoay chuyên. 

Tám loại gió này đã giảng qua rất nhiều lần, tôi không 
biết quý vị có nhớ hay không? Nhưng hôm nay cũng có thê nói 
điều này một lần nữa. Tám loại gió chính là tám loại cảnh giới, 
người không có định lực khi gặp tám loại cảnh giới thì liền bị 
xoay chuyền, người có định lực thì không bị tám loại cảnh giới 
này Xoay: chuyển. Thời nhà Tống, Tô Đông Pha' và ngài thiền 
sư Phật Ân” thường đàm đạo cùng nhau. Mỗi ngày Tô Đông 
Pha đều ngồi thiền ở Giang Nam Yến, cảm thấy cảnh giới của 
mình rất cao; cảm giác mình ngôi trên hoa sen vàng như như 
bất động, liễu liễu thường minh. Ô! Loại cảnh giới này không 
có chỗ nào cao hơn! Liên viết ra bài thơ: 

Khê thủ thiên trung thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Bát phong xuy bất động 
Đoan tọa tử kim liên. 
Nghĩa 
Khẩu đâu đảnh lễ Đẳng Pháp Vương 
Hào quang tỏa sáng chiếu đại thiên 


' Tô Đông Pha tức Tô Thức (Chữ Hán: ở-‡X, 8/1/1037-24/8/1101), tự Tử 
Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông 
Pha, là nhà văn, nhà thơ nồi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh 
là một trong Bái đại gia Đường Tổng. 

? Thiền sư Phật Án (1032-1098) là bậc danh tăng thời nhà Tống, pháp danh là 
Liễu Nguyên, tự Giác Lão, họ Lâm quê ở Nhiêu Châu, Phù Lương (xưa thuộc 
quận Bà Dương, tỉnh Giang Tây nay là trần Cảnh Đức tỉnh Giang Tây) 
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Tám gió thổi, tâm không động 
Nghiêm trang ngôi trên sen vàng 

Khê thủ thiên trung thiên: 'Khể thủ' chính là khấu đầu, 
“thiên trung thiên là Phật; đức Phật là trời trên cõi trời, là 
thánh trên các bậc thánh, ở trên cảnh giới tối cao cũng không 
có ai cao hơn đức Phật, ở cảnh giới thấp nhất thì cũng không 
có ai thấp hơn đức Phật. Phật là tận hư không, biến khắp pháp 
giới, cho nên không có cao, không có thấp. 

Tô Đông Pha hướng Phật đảnh lễ 'hào quang chiếu đại 
thiên”: ông ta cảm thấy ông ta phát ra ánh sáng hào quang, hào 
quang này chiếu khắp trời đất, chiếu đến tam thiên đại thiên 
thế giới. Sau đó, ông nói tám gió thối không động: Tám gió là 
gì? Bây giờ, tôi sẽ giảng để quý vị rõ hơn một chút: Tám loại 
gió là “ khen, chê, khô, vui, lợi, suy, được, mất cũng có thuyết 
nói là phi báng, và danh tiếng”. 

Khen là gì? Chính là tán thán, khen ngợi. Ví dụ có người 

1: “Này anh, anh đúng thật là có tâm đại Bồ đề, anh thật sự 
là đại hộ pháp, công đức của anh rất lớn!”. Bên trái có người 
tâng bốc, bên phải có người tâng bốc, không biết có tới bao 
nhiều người tâng bốc nữa, có thê tâng bốc đến trời, lên tới cả 
tầng trời tam thập tam, hay trời tứ thập! Lúc này quý vị cảm 
thấy: Ô, mình không tệ! Nếu không, làm thế nào anh ấy có thê 
khen ngợi mình? Khi nghĩ như vậy thì lòng bay bồng theo 
mây, lên xuống hí hứng, con tim đập lộn nhịp không ngừng. 
Những người người ưa tâng bốc như vậy, sau khi được khen 
ngợi thì như lâng lâng, như ở trên mây. Đây chính là quý vị đã 
bị cơn gió khen ngợi thôi bay. 

Chê, chính là chê cười, mỉa mai, châm biếm. Mia mai là 
gì? Khi quý vị học Phật thì họ dùng điệu bộ chua ngoa để nói: 
“Anh học Phật, ồ học Phật có gì tốt!”. Anh ta nói với giọng dài 
như đao đâm vào tai, đó gọi là giểu cọt, mỉa mai. Nói chung, 
dù quý vị không muốn nghe nhưng họ vẫn nói, dù quý vị có 
vềnh tai hay bịt lỗ tai thì họ vần nói vậy. Điều đó làm quý vị 
mất bình tĩnh, một khi quý VỊ mất bình tĩnh, quý vị sẽ tức giận, 
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ngọn lửa giận cao tận ba ngàn trượng. Đây là một cơn gió chế 
giểu khiến quý vị nồi giận lên. 


Khổ có nghĩa là rất cay đắng, rất cay đắng, giống như 
khi ăn thứ gì vào quý vị thấy đắng thì rất khó chịu. Đối diện 
với khổ thì sẽ lo lắng, khi lo lắng thì tức giận, khi tức giận thì 
gần như toàn bộ máu trên người đều bị đốt khô, khi khô rồi 
thì miệng đắng ngắt, răng sẽ đau, tai sẽ đau,..., tất cả bệnh gì 
đều do đây mà đến! Cơn gió đẳng này đã thôi quý vị vào bao 
nhiêu vấn đề, như cau mày, mờ mắt, điếc và đau răng. Đây là 
đau khối! 


Vui là niềm vui, hạnh phúc. Mọi người quý vị gặp đều là 
những người rất vui vẻ, mỌI người đều đối xử tốt với quý vị, 
quý vị ăn ngon, mặc đẹp, sống tốt, đi lại bằng những chiếc xe 
sang, cho nên lúc này quý vị rất hạnh phúc. Niềm vui chốc lát 
làm quý vị quên đi bôn tâm của mình. Sống giữa niềm vui 
khiến cho quý vị đánh mất đi nhiệm vụ tìm đường trở về Phật 
quốc. Tất cả chỉ vì ngọn gió hạnh phúc, khiến người ta mê 
muội, như thê họ đã thành tiên hoặc thành Phật. Khi đó, quý vị 
sẽ quên tu hành, chỉ vì quý vị đã hạnh phúc! Hạnh phúc cũng 
là một cơn gió độc nên đừng nghĩ răng hạnh phúc là tốt. 

Lợi, tức là lợi ích, đạt được lợi ích. Khi quý vị mua cô 
phiêu với giá 500 đô la nhưng ba ngày sau nó tăng gấp bốn 
lần, trị giá hai nghìn đô la, lần này được lãi rất nhiều. Quý vị 
nghĩ “Ö! Lần này tôi có thể giàu lên rồi”. Điều này cũng là bị 
gió thối lay chuyên. 

Suy chính là suy bại. Ví dụ nhà quý vị có một trăm phòng 
nhưng bất chợt bị cháy và lan ra hết tất cả. Ngọn lửa thiêu rụi 
tất cả, cả ngôi nhà bị cháy hết, lúc này quý vị thấy rất tệ hại. 
Đây là suy. 

Đắc chính là được. Khi quý vị đi trên đường nhặt được 
500 đô la thì lòng rất vui. 

Mắt, sau khi quý vị có được rồi không lâu lại mất nên 
buôn, chợt vui đó, rôi lại buôn. 
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Hủy chính là hủy báng, phí báng; dự cũng chính là khen 
quý vị. Hủy-dự (hủy báng- khen ngợi) và xưng-cơ (khen chê) 
đều giống nhau, cho nên đối-xưng cơ thay cho hủy- dự cũng 
được. Nếu quý vị không có định lực thì sẽ bị tám gió này cuôn 
bay,và ngược lại nếu quý vị có định lực thì bát phong đến bạn 
không bị dao động. Đây gọi là tám gió thổi không động. 

Tô Đông Pha cho rẳng mình “bát phong suy. bất động, 
đoan tọa tử kim liên”: : Ông ta cho rằng mình đạt đến trình độ 
như ngồi trên hoa sen màu tím, như như bất động, liễu liễu 
thường minh. Thật tuyệt vời! Ông ta nghĩ. Điều mình ngộ 
không thê dùng ngôn từ nảo mà diễn tả được, chỉ mượn tạm 
bốn câu kệ để trình bày. Lúc này mới hạ bút viết rồi gửi đến 
thiền sư Phật Ấn nhờ ngài ấn chứng sở đắc của mình. Thiên sư 
Phật Ấn rất vui, sai thị giả gửi lại trả lại bài kệ, không nói gì 
chỉ viết bốn chữ ở cuối bài thơ. Bốn chữ đơn giản dễ hiểu, đó 
là: "Đánh răm, đánh rắm”. Tô Đông Pha xem xong. Hả! Tôi 
viết thơ hay như vậy, sao ngài lại nói tôi là “đánh rắm””? Thật 
bực mình! 

Lúc này, không cần “tám gió” hay “một gió” mà chỉ cần 
hai chữ “đánh rắm” của thiền sư đã làm Tô Đông Pha nhảy 
dựng lên. Ông ta đi vội vã qua sông từ Giang Nam đến Giang 
Bắc đến chùa Kim Sơn hỏi thiền sư Phật Ấn cho rõ ràng. 

Vừa vào cửa liền tức giận nói: “Này hòa thượng, sao thầy 
lại mắng tôi?" 

Thiền sư đáp: "Ta mắng ngươi làm gì? Ai mắng ngươi?" 

Đông Pha: Tôi làm bài thơ nảy là sự kiến giải sự tu hành 
của tôi, tôi tu hành đến trình độ viết bài thơ nảy, tại sao nói tôi 
đánh rắm?" 

Thiền sư đáp: Ông nói “bát phong suy bất động” sao tôi 
chỉ đề hai chữ “đánh rắm” thôi mà ông đã liền nhảy dựng mà 
qua sông rồi. 

Tô Đông Pha nghe nói vậy liền nghĩ: Ô! Đúng! Đúng là 
chăng ra làm sao cả, không có gì để nói. Đều là tại ta không có 
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công phu; nếu có đủ công phu, tám gió không lay động, đánh 
hai cái rắm làm sao đã nhảy dựng lên? 

Thế là Tô Đông Pha vội cúi đầu đảnh lễ, xin thiền sư chỉ 
dạy thêm, để về dụng công tu tập. 

Vì sao Tô Đông Pha nhận được thơ phải lập tức qua sông 
từ Giang Nam đến chùa Kim Sơn ở Giang Bắc. Đó cũng chỉ vì 
công phu không tự tại mà thôi. Nếu như ông ta tự tại giống 
như Bồ tát Quán Thế Âm thì sẽ không vội vã đến hỏi cho ra lẽ. 
Lúc đó đánh rằm hay không đánh rắm cũng không quan trọng, 
muốn nói gì cũng được, tâm vẫn không lay động; Đó chính là 
công phu. Khi ấy Thiền sư Phật Ấn sẽ khâm phục ông. Nhưng 
hiện thực thì Tô Đông Pha đã gục ngã dưới hai chữ “đánh 
răm” của Thiền Sư. 

“Cũng tên là Nhiên Sách”: vị Bồ Tát nảy luôn cầm một 
sợi dây, không phải Ngài Quán Thế Âm hiện tướng “tứ thập 
nhị thủ” có một tướng cầm sợi dây Nhiên Sách sao? Sợi dây 
làm băng lụa, Nhiên Sách chính là sợi dây này; “cũng gọi là 
Thiên Quang Nhãn”: cũng còn có tên gọi khác là Thiên 
Quang Nhãn. 

“Thiện nam tử”: Đức Phật gọi A nan là thiện nam tử. 
“Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông oai lực không thể nghĩ 
bàn”: thần lực oai đức của ngài Quán Âm không thê suy nghĩ, 
tưởng tượng được, không thể dùng ngôn từ mà nói. “Trong vô 
lượng kiếp về trước”: trong vô lượng kiếp về trước, Ngài đã 
trải qua số kiếp quá khứ nhiều vô lượng vô biên; “từng thành 
Phật”: ngài đã thành Phật, “hiệu là Chánh Pháp Minh Như 
Lai”: ngài thành Phật tên là gì? Tên của ngài là Chánh Pháp 
Minh Như lai. “Vì nguyện lực đại bi”: vị Bồ tát này, vì không 
quên nguyện lực của mình, đây là lời nguyện đại bi của ngài 
trong quá khứ; vì muốn làm duyên phát khởi cho tẤt cả các 
hàng Bồ Tát”: ngài muốn cho tất cả Bồ tát đều phát Bồ Đề 
tâm, hành Bồ tát đạo, “vì muốn an vui thành thục cho chúng 
sanh”: vì muốn đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh, “ngài 
mới giáng tích hiện làm Bồ Tát”: cho nên thị hiện làm bồ tát, 
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ngài vốn là Chánh Pháp Minh Như Lai, nay là Bồ tát Quán 
Thế Âm. 


Kinh văn: 


+#l#.. CA X . f?/AIkLŠ. 318 2Ð. 1Š 18. 3Ã 
®Š 3£. 4+2 3L FỊ 78 Fề?ỳ BỊ 

Hán văn: Nhữ đăng đại chúng, chư Bồ tát ma ha tát, 
phạm thích long thần, giai ưng cung kính, mạc sanh khinh 
mạn, nhất thiết nhân thiên, thường tu cúng dường, chuyên 
xưng danh hiệu, đắc vô lượng phước, diệt vô lượng tội, mạng 
chung vãng sanh A Di Đà Phật quốc. 

(Miệt dịch: Vậy ông và đại chúng, các hàng Bồ Tát Ma 
Ha Tái. Phạm vương, Để Thích, Long, Thân đều nên cung 
kính, chớ sanh lòng khinh mạn, xem thường. Nếu tất cả hàng 
trời, người thường xưng niệm, cúng dường Quản Thế Âm Bồ 
Tát, sẽ được vô lượng phước diệt vô lượng tội, mạng chung 
sanh về cõi nước của Phật A Di Đà.) 

Lược giảng: 

“Vậy ông và đại chúng”: Đức Phật bảo A nan và tất cả 
đại chúng có mặt trong pháp hội hay không có mặt trong pháp 
hội, “các hàng Bồ Tát Ma Ha Tát”: tất cả Bồ tát và đại Bồ 
tát, “Phạm vương, Đề Thích, Long, Thần”: Đề Thích chính 
là vua trời Đế Thích. Phạm Vương chính là Đại Phạm Thiên 
Vương vua cõi trời Tịnh Cư, rất tự tại, nên cũng có tên là trời 
Đại Tự Tại. Đế Thích chính là Đế Thích Thiên, cũng chính là 
thiên chủ; Ở chú Lăng Nghiêm gọi ô ông là Nhân Đà La. “Nam 
mô nhân-đả-la-da”chính là chỉ cho Đề Thích. “Long” chính là 
rồng ở trên trời, “Thần”: tất cả thần. “đều nên cung kính”: 
đều phải cung kính Quán Thế Âm Bồ tát, “chớ sanh lòng 
khinh mạn, xem thường”: không được xem thường, khinh 
mạn Quán Thế Âm Bồ tát. “Nếu tất cả hàng trời, người”: tất 
cả người ở thế gian và người ở cõi trời, “thường xưng niệm, 
cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát”: nên thường cúng dường 
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Quán Thế Âm, chuyên tâm xưng danh hiệu ngài, “sẽ được vô 
lượng phước diệt vô lượng tội”: được vô lượng phước, diệt 
vô lượng tội, “mạng chung sanh về cõi nước của Phật A Di 
Đà”: khi lâm chung nhất định sanh vẻ thế giới Tây Phương 
Cực Lạc.Vì đức Phật A Di Đà là thầy của Bồ Tát Quán Thế 
Âm. Quý vị niệm danh hiệu đệ tử của Ngài thì tương lai sẽ 
sinh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. 


Kinh văn: 


?;+fi3t. wuðit# #l 0% b7. LÍ RRñ. 2@4 
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Hán văn: Phật cáo A nan, thử Quán Thế Âm bồ tát sở 
thuyết thần chú, chân thật bất hư, nhược dục thỉnh thử Bồ Tát 
lai, chú chuyết cụ la hương tam thất biến thiêu, bồ tát tức lai. 
(Chú: Chuyết cụ la hương, an tức hương dả.) 

(Việt dịch: Đức Phật bảo ngài A Nan: Thần chú của 
Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra đây, chân thật không dối. Nếu 
muốn thỉnh Bồ Tút đến, nên tụng chú vào hương chuyết cụ la 
21 lần rôi đốt lên thì Bô tát sẽ giáng lâm (Ghi chú: Chuyết Cụ 
La chính là hương An Tức). 

Lược giảng: 

Đức Phật bảo ngài A nan, “Thần chú của Quan Thế Âm 
Bồ Tát nói ra đây”: thần chú Đại Bi do Bồ tát Quán Thế Âm 
nói là “chân thật không dối”. thần chú này có công đức lớn 
không thê nghĩ bản, thần lực không thể nghĩ bàn, có năng lực 
diệt vô lượng tội, tăng vô lượng phước, là lời chân thật không 
giả. “Nếu muốn thỉnh Bồ Tát đến”: nếu có người muốn thỉnh 
Ngài quang lâm tới đạo tràng thì “nên tụng chú vào hương 
Chuyết Cụ La 21 lần rồi đốt lên”: Chuyết Cụ La chính là 
hương An Tức, ở ở hiệu thuốc bắc có loại hương này, tam thất 
biến chính là ba nhân bảy bằng 21 lần. Quý vị niệm 21 biến trú 
vào hương An Tức rồi đốt lên “Bồ Tát sẽ giáng lâm”: thì Bồ 
tát sẽ giáng lâm đạo tràng hoặc Pháp hội. 
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Kinh văn: 
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Hán văn: Nhược hữu miêu nhi sở trước giả, thủ nhị lý tra 
na, thiêu tác hôi, hòa tịnh độ nê, niệp tác miêu nhi hình, ư thiên 
hình tượng tiền, chú tấn thiết đao tử nhất bách bát thiên, đoạn 
đoạn cát chỉ, diệc nhất bách bát đoạn, biến biến nhất chú, nhất 
xưng bỉ danh, tức vĩnh sai bất trước. (Chú: nhị lý tra na, Tử 
miêu nhi đầu cốt dã.) 

(Mệt dịch: Nếu kẻ nào bị loài ma mèo dựa thân hành 
bệnh. Nên từn một hộp sọ của con mèo đã chết, đốt tan ra 
thành tro, rồi trộn với đất sét sạch, nặn thành hình mèo. Khi 
hoàn thành để hình ấy trước tượng Thiên Nhãn, tụng 108 biến 
chú Đại Bi vào lưỡi dao rôi chặt hình mèo thành 108 đoạn. 
Mỗi lần tụng xong một biến thì chém xuống một dao, kêu tên 
mèo một lần. Làm như thế bệnh nhân sẽ an lành, ma mèo vĩnh 
viễn không dám phá hoại.). (Chú thích: Nhị lý tra na là hộp sọ 
của một con mèo đã chết) 

Lược giảng: 

Vài ngày trước, Quả Ninh có một người họ hàng đến 
thăm và nhân tiện hỏi tôi có giảng kinh “Kinh Đại Bi Đà la nỉ” 
như thường lệ không. Bởi vì anh ta cho rằng những điều trong 
“Kinh Đại Bi tâm Đà la ni” rất kỳ lạ, anh ta sợ người thân của 
mình nghe thấy và cho đó là những điều hoang đường, càng 
không tin vào đạo Phật rồi sinh tâm phỉ báng. Ky thật những 
điều trong kinh dạy chẳng có gì lạ cả, chẳng qua người phương 
Tây họ chưa gặp qua nên cho răng những việc này là kỳ lạ. 
Còn ở Ấn Độ và Trung Quốc, điều này không có gì là lạ cả, tất 
cả đều là là chuyện bình thường. 

Nếu kẻ nào bị loài ma mèo dựa thân hành bệnh”: bị 
loài ma Mèo dựa thân là sao? Trên thế gian này có đến 84.000 


212 


loại bệnh tật, có rất nhiều bệnh quái lạ, quý vị không có cách 
nào hiểu hết được, bác sĩ cũng không có cách nào chữa trị. 
Mèo tuy là con vật nhỏ nhưng tính hay nghịch nghợm, rồi có 
cả ma mèo, ma mèo thì như thế nào? Ma mèo thì chúng quấy 
phá như quái vật. Ở Đông Bắc, tôi gặp một con mèo mặc bệnh 
quái ác, con mèo này cả ngày nhảy câng lên không ngừng, lúc 
nào nó cũng trong tình trạng như vậy. Sao lại có loại bệnh tật 
quỷ đị này, đó là vì có yêu ma quỷ quái tác quái khiến nó bị 
vậy. Loại mèo này sau khi chết đi sẽ trở thành ma mèo, ma 
mèo sẽ đến dựa vào thân, trêu chọc con người, khiến người đó 
hồ đồ, ngu muội. 

Bởi vì “Chú Đại Bi” có thể chữa bất kỳ bệnh lạ và khó 
chữa nào, nên bây giờ tôi sẽ nói về cách trị loại bệnh ma mèo 
này. Loại bệnh này không dễ chữa, bởi vì con mèo này giống 
như một con hồ. Nếu trong nhà có một con ma như con hồ nhỏ 
như vậy thì không dễ gì trị được, cho nên phải dùng một loại 
phương pháp trị. Thuốc giải là lấy độc trị độc - dùng loại độc 
thích hợp để trị người bị trúng độc. Thuốc chữa bệnh nảo cũng 
là lẫy độc trị độc, vì có độc này thì độc kia mắt. 

Đó là lý do tại sao trong kinh dạy rằng nếu ai đó bị ma 
mèo dựa thân, hãy "lấy nhị lý tra na": Nhị lý tra na là hộp sọ 
của một con mèo đã chết. Để chữa bệnh cho người bị bệnh do 
ma mèo dựa thân, thì cần sử dụng hộp sọ của con mẻo đã chết. 
Làm như thế nào? “đốt tan ra thành tro, rồi trộn với đất sét 
sạch”: đem cái hộp sọ đó đốt thành tro, trộn với đất sét sạch. 
Vì nếu chỉ riêng hộp sọ mèo có rất ít tro nên quý vị không thê 
làm thành hình con mẻo được, vì vậy quý vị cần thêm một ít 
đất sét sạch. Ò, trộn đất sét sạch với tro sọ mèo chết, để làm 
gì? "Nặn thành hình con mèo”: nặn nó thành hình một con 
mèo nhỏ. Quý vị nghe tôi bảo làm như thế thật giống chuyện 
của con nít chơi quá phải không ? 

“Để hình ấy trước tượng Thiên Nhãn”: đặt tượng con 
mèo vừa mới tạo đối trước tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán 
Thế Âm Bồ tát, “tụng 108 biến chú Đại Bi vào lưỡi dao tốt”: 
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hán văn dùng từ “Tấn thiết” chính là loại sắt tốt trong các loại 
sắt, dùng sắt đó làm thành con dao và trì vào lưỡi dao đó 108 
biến chú Đại Bi, “rồi chặt ra từng đoạn”: chặt con mèo làm từ 
đất sét và tro sọ con mèo thành từng đoạn, “thành 108 đoạn”: 
rồi chặt thành 10§ đoạn. “Mỗi lần tụng xong một biến thì 
chém xuống một dao”: sau khi trì xong một biến thần chú thì 
dùng dao chặt hình con mẻo một lần, tức là sẽ phải trì 108 biến 
chú nữa để chặt hết 108 lần vào hình con mẻo. “kêu tên mèo 
một lần”: khi chặt thì gọi tên con mèo đó một lần, “làm như 
thế bệnh sẽ lành”: làm như vậy xong bệnh sẽ khỏi, không bao 
giờ tái phát, không bị yêu ma mèo quấy phá nữa. Phương pháp 
và nguyên tắc này đúng là không thể nghĩ bàn, và tất cả đều 
thuộc Phật giáo Mật tông. Mật tông là một loại bí pháp, bí pháp 
là không thê hiểu được công năng, diệu dụng, cho nên không 
phải người bình thường có thê hiểu được đạo lý này. 

Kinh văn: 
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Hán văn: Nhược vi cỗ độc sở hại giả, thủ dược kiếp bố 
la, hòa chuyết cụ la hương, các đăng phân, dĩ tỉnh hoa thủy 
nhất thăng, hoa tiễn, thủ nhất thăng, ư thiên nhãn tượng tiền, 
chú nhất bách bát biến phục, tức sái. (Chú: Dược kiếp bố la: 
Long não hương). 

(Miệt dịch: Nếu người nào bị chất độc của loài sâu cổ 
làm hại, thì dùng hương dược kiếp bố la hòa với chuyết cụ la 
hương, mỗi lượng bằng nhau đem hòa vào nước trong, sắc còn 
một thăng. Xong, lại để chén thuốc ấy trước tượng Thiên Nhãn 
tụng chú 108 biến rồi cho bệnh nhân HÔNG, bệnh sẽ khỏi. (Chủ 
thích: Dược kiếp bố la hương là hương Long não) 

Lược giảng: 

Có một hạng cổ sư, họ có rất nhiều thần thông, có thể phi 
hành biến hóa, thoắt ân thoắt hiện nhưng đa số những người 
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này có tâm địa rất độc ác. Đa số những hạng cô sư này từ đâu 
mà ra, đa phần là từ loài rắn độc mà biến hóa ra. Họ lấy việc 
giết người để gia tăng năng lực, lẫy hại người đề tu luyện thần 
thông, xem việc giết người, hại người là chuyện rất bình 
thường. Những hạng cổ sư này có thể thấy ở Việt Nam, Thái 
Lan, Vân Nam, Trung Quốc hay Singapore và Malaya. Trong 
tiếng Quảng Đông, có một tên gọi khác của những cô sư này là 
“Bùa ngải'. Trước đây khi người Hoa sang Việt Nam hay 
Singapore có lấy người phụ nữ bản địa làm vợ. Sau khi kết hôn 
những người phụ nữ này sợ chồng mình trở về Trung Quốc, 
nên họ đặt “cố trùng? cho anh ta. Nếu người chồng không trở 
về Trung Quốc thì họ sẽ không động thủ, không làm cho ' cô 
trùng” phát tác; nhưng nêu người chồng trở về Trung Quốc, 
người vợ sẽ niệm chú, “cổ trùng? sẽ phát tác và người chồng 
sẽ phải chết. 

Này Chiêm Ni Tang! Bạn có nghe qua điều đó chưa? 

Chiêm Ni Tang: Có ạ, nghe người nữ hạ cô trùng ạ. 

Thượng nhân: Bạn không hiểu ý tôi? 

Chiêm Ni Tang: Dạ hiểu ạ! Ở đó có những người phụ nữ 
có thể hạ cô trùng. 

Thượng nhân: Ô? Vậy bạn đã gặp những trường hợp như 
thế bao giờ chưa? 

Chiêm Ni Tang: Ở Trung Quốc, con có người bạn hạ cổ ạ. 

Thượng nhân: Thật đáng tiếc! Nếu anh ấy biết niệm Chú 
Lăng Nghiêm, thì cổ trùng đã không thể làm hại được. 

Chiêm Ni Tang: Ở Quý Châu, con đã từng thấy qua người 
làm cô trùng, mắt anh ta đỏ hoe. Chính mắt con chứng kiến 
người này bỏ bùa vào tô mì của bạn con khi mời bạn con ăn 
mì. Vì biết trước điều này nên bạn con đã đồ tô mì xuống nền 
gạch mà không ăn, một lát sau thì mì có màu như máu. Có rất 
nhiều người sử dụng cổ trùng ở Quý Châu và Vân Nam. 

Thượng nhân: Khi bạn đến nhà cô sư bạn chỉ cần uống 
một tách trà thì bạn đã bị cô trùng rỒi. 
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Chiêm Ni Tang: Dạ! Trùng đó giống như máu. 

Thượng nhân: Chăng hạn vị cô sư bỏ cổ trùng vào vật gì 
đó mà quý vị sờ vào thì cũng đã bị trúng cổ rồi. Cổ rất mạnh 
và lợi hại. Như cô sư đặt đồ vật nào đồ trên đường nếu quý vị 
chạm vào, hoặc đá vào thị quý vị đã trúng cô rồi. Cổ trùng này 
rất mạnh. Cô này được điều khiến bởi CÔ sư. Nếu quý vị muôn 
hại ai chỉ cần đến thương lượng với cô sư, cổ sư sẽ chỉ bày 
cách cho quý vị phương pháp. Có rất nhiều người đã học được 
Cô này. Nhưng chỉ cần bạn trì chú Lăng Nghiêm thì quý vị sẽ 
không phải sợ bất kỳ loại Cổ nào. Không chỉ có chú Lăng 
Nghiêm mà còn có chú Đại Bi. Nếu quý vị biết niệm chú Đại 
Bi thì bất kế cổ sư hạ bạn cổ trùng gì thì chú Đại Bi cũng đều 
có thể giải trừ được. 

Chiêm Ni Tang: Những người bị nhiễm Cổ sẽ chết trong 
vòng ba mươi ngày. 

Thượng Nhân: Ô! Chết trong vòng ba mươi ngày. Không 
đâu! Nếu có người nào trì năm đệ chú Lăng Nghiêm hay Ngũ 
Đại Tâm Chú trong chú Lăng Nghiêm mà tôi đã chỉ cho quý vị 
thì chất độc của Cổ trùng đều mất tác dụng. Bắt kể là loại Cô 
trùng nào đi nữa cũng đều tiêu tan, không còn tác dụng. 

Nếu người nào bị cỗ độc làm hại”: nếu có người nào bị 
cô độc làm hại nên “dùng hương dược kiếp bố la hòa với 
chuyết cụ la hương”: “Dược kiếp bố la' chính là Long Não 
hương là một loại thuốc và “Chuyết Cụ La chính là “An Tức 
Hương, “mỗi lượng bằng nhau”: chính là lẫy hai phần thuốc 
có lượng bằng nhau, nêu Long Não hương ba lạng thì An Tức 
hương cũng ba lạng, nếu Long Não hương năm lạng thì An Tức 
hương cũng năm lạng. “đem hòa vào nước trong”: Hán văn 
dùng từ “tỉnh hoa thủy” là loại nước suối, nước ở giếng vào 


3 Căn cứ vào sách đông y Bồn Thảo Cương Mục, quyên 5 của Lý Thời Trân thời 
nhà Minh cho rằng: Tỉnh hoa thủy là loại nước suôi, nước ở giêng vào buổi sáng 
có vị ngọt không độc, có tác dụng an thần, trần tỉnh, thanh nhiệt, trợ âm vv. Uông 
Dĩnh cho răng: Nước được lấy buổi sáng sớm gọi là tỉnh hoa thủy, đặc biệt lấy 
nước từ núi, khe suối là tinh phẩm, mùa đông ôn, hạ mát, ngọt ngào tinh thuần. 
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buổi sáng có vị ngọt không độc, hay nước được lấy buổi sáng 
sớm, đặc biệt lẫy nước từ núi, khe suối, nước ở chỗ mà mới 
chảy tuôn ra tung tóe chứ không phải chỗ nước đã để lâu, vì vậy 
mới gọi là tỉnh hoa thủy, hòa với nhau là đem 2 phần thuốc trên 
hòa với nước; “sắc còn một thăng”: “Thăng' là đơn vị đo, nếu 
đổi ra thì bằng khoảng 1 lít. Đem chỗ thuốc đã được hòa với 
nước sạch đó đun lên, sắc còn 1 thăng (7 7). Lượng này còn 
như cái chén hoặc nhiều hơn giống như cái bát vậy, “để chén 
thuốc ấy trước tượng Thiên Nhãn”: sau đó để chén thuốc đó 
đặt trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Nghìn Tay Ngìn Mắt, 
“tụng chú 108 biến”: và thành tâm tụng 108 biến thần chú Đại 
Bi; sau đó cho người bị bệnh uống thì “bệnh sẽ khỏi”. Hán văn 
dùng chữ “Tức sái”: nghĩa là liền khỏi ngay. Chữ “sái” này vốn 
đọc chữ “sứa”, bên cạnh thêm chữ “bệnh”, “báng (zŠ)ˆ nghĩa là 
khỏi hẳn. (Kinh văn nói dùng nước tỉnh hoa thủy, nhưng tùy 
điểu kiện thực tẾ có thể dùng nước giếng vào sáng sớm, hoặc 
nước sạch tỉnh khiết, hay nước sạch không trùng) 

Kinh văn: 

4ã 8©š-. E84. U—kiõ . XÐẾ 
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Hán văn: Nhược vị độc xà, hiết sở thích giả, thủ càn 
gương mạt, chú nhất thất biến, trước sang trúng, lập tức trừ sai. 

(Miệt dịch: Nếu bị rắn độc, rết cắn, dùng gừng khô 
nghiên thành bột, tụng chú vào đấy 7 biến, rồi đắp lên vết 
thương, liên hết.) 

Lược giảng: 

“Nếu bị răn độc, rết cắn”: “Độc xà' là những loài rắn 
độc, “hiết? là loài rết hay bọ cạp, “thích” là bị châm, chích, hay 
căn. Loại rắn và rết, bọ cạp bị nó chích, cắn thì rất đau, nếu 
không chữa trị kịp thời sẽ nguy. hiểm đến tính mạng. Như loài 
ong vò vẽ cũng vậy, có một sô loài ong đốt thì không nguy 
hiểm nhưng bị ong vò vẽ đốt thì có thể mắt mạng, “dùng gừng 
khô nghiền thành bột”: lúc này nên lẫy gừng khô nghiền ra 
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thành bột, “tụng chú vào đấy 7 biến”: sau đó trì vào đó 7 biến 
chú Đại Bi, “rồi đắp lên vết thương”: rồi đắp lên chỗ bị cắn 
thì độc tố được giải trừ ngay lập tức, chất độc được giải trừ rồi 
thì sẽ không sao cả. 

Long Não hương và An Tức hương có chức năng xua 
đuổi tà ma, tà ma và quỷ thần ngửi thấy mùi hương An Tức và 
hương Long Não liền sợ hãi, vì hai mùi này hễ tà ma ngửi vào 
sẽ chịu không nổi, nên có nó thì tà ma tránh xa. Thậm chí 
những linh hồn vất vưởng hay tạp mị, võng lượng ngửi thấy 
mùi liền chạy xa. Cho nên lây chúng nấu với nước sạch có thê 
loại bỏ được cổ trùng. Gừng có vị cay, mặc dù răn độc và bò 
cạp đều có độc, nhưng độc của chúng lại ky cay, cho nên bột 
sừng khô có năng lực giải trừ những loại chất độc này, vết đốt 
sẽ nhanh chóng lành lại; Lại nệm chú Đại bi bảy biến, đắp vào 
chỗ châm chích thì liên nhanh khỏi 

Hiệu quả chữa bệnh đều lấy trên nguyên tắc lấy độc trị 
độc, nền tảng tương khắc với nhau cũng là hiện tượng vật lý tự 
nhiên. Như triết học Trung Quốc có học thuyết ngũ hành: mộc 
khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim 
khắc mộc. Bởi thế, bệnh này lây loại thuốc khắc chế cũng là 
một tác dụng vật lý. Phàm tất cả các phương pháp chữa bệnh, 
thuốc gì bệnh gì đều là tác dụng vật lý. 

Kinh văn: 
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Hán văn: Nhược vị ác oán hoành tướng mưu hại giả, thủ 
tịnh độ, hoặc miến, hoặc chá, niêm tác bổn hình, ư thiên nhãn 
tượng tiền, chú tấn thiết đao nhất bách bát biến, nhất chú nhất 
tiệt, nhất xưng bỉ danh, thiêu tận nhất bách bát đoạn, bỉ tức 
hoan hỷ, chung thân hậu trọng tương ái kính. 

(Việt dịch: Nếu bị kẻ thù oán mưu hại, nên dùng đất 
sạch, hoặc bột, hoặc sáp, năn thành hình kẻ ấy. Xong để hình 
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nhân trước tượng Thiên Nhãn, tụng vào lưỡi dao 108 biến Đại 
Bị. Sau đó lại tụng một biến thì cắt hình nhân một dao và kêu 
tên người kia một lần, cắt thành 108 đoạn rồi đem hình nhân 
đã chặt đốt đi. Y theo pháp thức như thế, kẻ oan gia thù nghịch 
sẽ đổi ra trạng thải vui vẻ, thân hậu đối với ta, trọn đời đôi 
bên quý mễn lẫn nhau.) 

Lược giảng: 

“Nếu bị kẻ thù oán mưu hại”: giả sử như có người oán 
thù với quý vị, hoặc do hiểu lầm, hoặc do bất đồng quan điểm 
về điều gì đó mà dẫn đến thù oán với nhau, họ muôn dùng mọi 
thủ đoạn thâm hiểm mưu hại hoặc gây bất lợi cho quý vị. Điều 
này đối với quý vị không tốt chút nào. Lúc này quý vị nên 
“dùng đất sạch”: loại đất sét sạch; “hoặc bột, hoặc sáp”: bột 
là bột làm từ ngũ cốc, hoặc sắp nến. Tiếp theo thì “nắn thành 
hình kẻ Ấy”: quý vỊ có thể nặn chỗ đất, bột, sáp đó thành hình 
của kẻ thù oán, hoặc chính hình của mình cũng được, nói 
chung là thành hình người. 

“Xong, lại để hình nhân trước tượng Thiên Nhãn”: nặn 
xong hình người thì đặt nó trước tượng Quán Thế Âm Bồ tát 
nghìn tay nghìn mắt. “tụng vào lưỡi dao 108 biến Đại Bi”: trì 
108 biến thân chú Đại Bi vào lưỡi dao; “Sau đó lại tụng một 
biến thì cắt hình nhân một dao và kêu tên người kỉa một lần, 
cắt thành 108 đoạn”: sau đó dùng con dao đã trì chú vào đó cắt 
hình nhân thành 108 đoạn, tụng xong một biến chú Đại Bi, kêu 
tên kẻ thù oán một lần thì cắt một đoạn, “rồi đem hình nhân đã 
chặt đốt đï”: chặt xong thì đem đốt đi, nếu là hình nhân bằng đất 
thì nó sẽ không cháy, vậy nên không nên dùng đất đề làm hình 
nhân, còn hình nhân bằng bột hay sáp thì đốt xong nó sẽ cháy 
thành ra tro. “*Y theo pháp thức như thế, kẻ oan gia thù nghịch 
sẽ đối ra trạng thái vui vẻ”: nếu có thể đúng theo pháp mà làm 
thì kẻ thù muốn hại quý vị sẽ không hại quý vị nữa, “thân hậu 
đối với ta, trọn đời đôi bên quý mến lẫn nhau”: họ đối với quý 
vị sanh tâm hoan hi, trọn đời tôn trọng quý vị, quý mến quý vị và 
không có ý nghĩ mưu hại quý vỊ. 
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Kinh văn: 
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Hán văn: Nhược hữu hoạn nhãn tình hoại giả, nhược 
thanh mân nhãn ám giả, nhược bạch vựng xích mạc vô quang 
minh giả. Thủ ha lê lặc quả, am ma lặc quả, bính hề lặc quả, 
tam quả các nhất khỏa, đảo phá tế nghiên, đương nghiên thời. 
Duy tu hộ tịnh, mạc sử tân sản phụ nhân cập trư câu kiến, khẩu 
trung niệm Phật, dĩ bạch mật nhược nhũ chấp hòa, phong nhãn 
trung trước, kỳ nhân nhữ, yếu tu nam hài tử mẫu nhủ, nữ mẫu 
nhủ bất thành, kỳ nhược hòa cánh, hoản tu thiên nhãn tượng 
tiền, chú nhất bách bát thiên, trước nhãn trung mãn thất nhật. 
Tại thâm thất thận phong, nhãn thanh hoàn sanh, thanh mân 
bạch vựng giả, quang kỳ thạnh dã. 

(Hiệt dịch: Nếu bị bệnh về mắt, hoặc thanh mân, hoặc 
bạch vựng, hoặc mắt kéo màng đỏ, không thấy được ánh sảng. 
Nên dùng trải ha lê lặc, trái am ma lặc, trải bệ hê lặc, mỗi thứ 
lấy một quả, đem đập nhỏ rồi nghiên mịn ra, khi đập nên ở chỗ 
văng lặng, giữ cho sạch sẽ chớ để cho chó, lợn cùng đàn bà 
mới sanh thấy. Miệng luôn niệm Phật. Nghiên xong đem hòa 
với mật trắng, hoặc sữa người rồi đắp mát. Sữa này phải là 
của phụ nhán sanh con trai, chứ không được dùng sữa của 
người sanh con gái. Khi hòa thuốc XOHg, đem chén thuốc để 
trước tượng Thiên Nhãn tụng chủ 108 biến. Trì chủ vào thuốc 
rồi, bệnh nhân phải ở nơi nhà kín, tránh gió trong thời gian 7 
ngày và dùng thuốc ấy đắp vào mắt. Làm như thế, tròng con 
mắt hư lại sáng, các chứng kia đêu lành. Mắt thấy được tỏ rõ) 
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Lược giảng: 

Nếu bị bệnh về mắt”: Mắt là biểu hiện của tâm, mắt là 
hình ảnh tái hiện của tâm. Mất người tại sao bị hư? Đó là do 
họ có tâm không tốt. Tâm tốt thì mắt tốt, tâm xấu thì mắt xấu. 
Đó là lý do tại sao người Mỹ dạy mọi người nhìn vào mắt 
người khác từ khi còn nhỏ, còn người Trung Quốc thì không 
có thói quen đó. Vì nếu quý vị nhìn lâu vào mắt ai đó, họ sẽ 
ngượng ngùng và cảm thấy rất xâu hồ. 

Về mắt, Mạnh Tử nói: “Lòng ngay thăng thì đồng tử 
trong; lòng không ngay thắng thì đồng tử đục”. Lòng người 
nêu chánh thì mắt sẽ trong, lòng không chánh thì mắt mờ kém. 
Bởi mắt mờ đục nên mở và nhắm cũng như không, nhìn cái gì 
thì cũng không rõ ràng. Có một loại bệnh vê mắt là mâu tử 
mao (mất lờ mở). “Mao' chính là không thê nhìn rõ bất cứ thứ 
gì, khi nhìn giống như có vật gì cản trước mắt. Tại sao? Đó là 
bởi vì tâm không ngay thăng, hoặc quan điểm tà kiến, hoặc 
uống rượu chẻ sa ngã, hoặc phóng túng háo sắc, nóng giận,. 
rất nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng tất cả những việc lãm; 
tiêu hao đến tinh, khí và thần là nguyên nhân căn bản. 

Có câu chuyện tiếu lâm: Có một anh chàng nọ đặc biệt có 
đôi mắt rất tinh anh, tinh như thế nào? Đến nỗi ngoài 40 dặm 
anh ta còn thấy con muỗi thở như thế nào. Nhưng lại nghịch 
đời khi anh ta bước chân ra khỏi cửa lại vấp nhằm con bò. Quý 
vị xem anh ta có thê nhìn thấy một con muỗi thở cách xa 40 
dặm, nhưng khi ra khỏi cửa lại vấp phải con bò, điều này có vô 
lý không cơ chứ. 

Đề tôi kế một công án khác về thị lực kém: Có anh chàng 
đôi mắt hình như rất kém, ban đêm không thấy, ban ngày cũng 
không thấy. Mắt anh ta kém đến như thế nào? 

'Khăn tay đen rơi xuống đất như quạ bay: Một hôm 
chiếc khăn tay màu đen rơi xuống thì anh ta ngỡ là chim quạ 
bay qua, “A1 như bên cạnh vợ tôi đấy”: Vợ anh ta ngôi bên 
cạnh, anh ta lại hỏi aI đấy, thậm chí anh ta còn không nhận ra 
vợ của mình; “Một rèm có lỗ hơn chục quả”: Rèm cửa có nhiều 


221 


lỗ tròn, ánh nắng chiếu vào rèm cửa và rọi xuống dưới đất, trên 
đất có những vệt năng vàng hình tròn, anh ta lại tưởng những 
vệt năng dưới đất là trứng gà vội đi nhặt. 'Bóng trăng soi hoa 
lại nhặt củi”: Còn ánh trăng soi một cành hoa, bóng của cành 
hoa dưới nền đất thì ngỡ là cảnh củi khô vội đi đến nhặt; 
“Nhãn rỗi xem tranh đau cả mũi; “Nhưng thật kỳ lạ là khi rảnh 
rỗi anh ta xem tranh đến nỗi mũi bị viêm do ngửi nhiều. “Bận 
khóa tủ sách lại đứt lông mày': Có lần anh ta trong lúc hoảng 
loạn muốn đi khóa tủ sách lại, nhưng do vì cúi sát gần tủ khóa 
quá đến nỗi bị đứt cả lông mày. “Chuyện cười lại càng thêm 
cười”: Rồi lại thêm một chuyện buồn cười nữa; “Đi thôi đèn 
làm bỏng da môi”: Khi đi thổi đèn dầu, do vì không nhìn rõ 
nên anh ta đưa môi đến gần đèn đến nỗi làm bỏng cả da. Quý 
vị có hay đọc chuyện cười không? Chuyện này là chỉ những 
người có bị mờ mắt. 

“Nhược thanh mân nhãn ám giả”: “Thanh mân' chính 
là sáng sớm thức dậy, mắt mở ra bình thường, nhưng cái gì 
cũng không nhìn thấy, đây còn gọi là tật lác mắt, giông như 
mắt của con quạ. Tuy mắt mở nhưng không nhìn thấy gì. 
“Nhược bạch vựng, xích mạc, vô quang mỉnh giả”: nh 
vựng”: tức là tròng mắt có đốm trắng, còn “nguyệt vựng”: là 
chứng bệnh hoa mắt chóng mặt, “xích mạc” tức là mắt kéo 
màng đỏ, mắt có màu đỏ, vừa rồi nói đến cô sư mắt có màu đỏ, 
cũng tương tự như vậy, “vô quang minh”: là người không 
thấy được ánh sáng, không cảm nhận được ánh sáng. 

Kinh văn đoạn này nói rằng người này bị bệnh ở mắt nên 
lây quả “ha lê lặc”, “am ma lặc”, “bệ hê lặc”: những quả này 
là những loại quả ở Ấn Độ; “mỗi thứ lẫy một quả” lây một 
quả cho mỗi loại. “đem đập nhỏ rồi nghiền mịn ra”: lấy ba 
quả này đem đập nhỏ rồi nghiền mịn, khi xay bạn phải thật cân 
thận và giữ cho sạch sẽ. Sự cân thận và sạch sẽ như thế nào? 
“khi đập nên ở chỗ vắng lặng, giữ cho sạch sẽ chớ để cho 
chó, lợn cùng đàn bà mới sanh thấy”: tức là quý vị nên ở 
chỗ vắng lặng không có người, tuyệt đối không được để phụ 
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nữ mới sinh con nhìn thấy, và cũng không để cho lợn và chó 
nhìn thấy, hay đến gần. “Miệng luôn niệm Phật”: Khi nghiền 
ba quả này, trong miệng nên niệm “Nam Mô A Di Đà Phật. 
“Nghiền xong đem hòa với mật trắng, hoặc sữa người”: 
mật trắng là đường trăng: nếu có đường trắng thì pha với 
đường trắng hoặc không thì pha với sữa người. “rồi đắp 
mắt”: sau khi pha xong thì đắp lên mắt. 

“Sữa này phải là của phụ nhân sanh con trai, chứ 
không được dùng sữa của người sanh con gái”: nếu như 
dùng sữa người để pha thì cần phải là sữa của người mẹ sinh 
bé trai, nếu dùng sữa của người mẹ sinh bé gái thì không 
thành. Rồi còn không được cho phụ nữ mới sinh, chó, mèo, 
lợn thấy. Vì đơn giản chỗ sinh con, phụ nữ mới sinh và g1a súc 
là nơi ô uế, có mùi ô uế, người tu hành nên hiểu điều này. Cho 
nên, người tu hành không được nuôi lợn, gà, chó, mèo cũng là 
vì lý do này, không nên gân gũi những loại này. Giống như 
năm ngoái, gân đây họ nuôi 30 con chó trong nhà, đến nay mùi 
chó vân còn trong ngôi nhà đó. Cho nên, người tu Đạo không 
nên nuôi chó, mèo, lợn, không nên gần gũi những con vật này. 

Tại sao không thê được để phụ nữ mang thai nhìn thấy? Ở 
Trung Quốc có một phong tục đó là không được đến nơi phòng 
sinh trẻ con, hay còn gọi nơi đó là “nguyệt phòng”, bởi vì trong 
đó có những thứ ô uễ, không được sạch sẽ nên ở Trung Quốc 
có loại phong tục này. Đặc biệt là đối với những người tu pháp 
Mật tông và trì thần chú nên cần thận chớ đến những nơi này. 
Bình thường quý vị trì thần chú rất linh nghiệm và hiệu quả, 
nhưng nếu quý vị đến nguyệt phòng một lần, thần chú sẽ 
không còn tác dụng nữa, bởi vì pháp đã bị ô uế! Điều mà câu 
thần chú sợ nhất là loại bầu không khí bẩn thỉu này, vì vậy 
những người tu tập pháp Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn không được 
vào nhà sinh nở. Những điều này tôi nói là chân thật, những 
hành giả phải đặc biệt chú ý. 

“Khi hòa thuốc xong”: khi thuốc này được hòa xong, 
những hãy chú ý, khi pha chế thuốc xong thì “đem chén thuốc 
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để trước tượng Thiên Nhãn tụng chú 108 biến”: đem chén 
thuốc đó đặt trước tượng bồ tát Quán Thế Âm Thiên Thủ 
Thiên Nhãn và trì tụng 108 biến vào, “dùng thuốc ấ Ấy đắp vào 
mắt”: sau đó hãy dùng thuốc đó hàng ngày đắp lên mắt, 
“trong thời gian 7 ngày”: sau đủ bảy ngày và “bệnh nhân 
phải ở nơi nhà kín gió”: và người bị bệnh thì phải ở phòng 
kín không có gió vào. “Làm như thế, tròng con mắt hư lại 
sáng, các chứng kia đều lành”: nếu làm đúng như thế thì các 
loại bệnh về mắt đều khỏi. “Mắt thấy được tỏ rõ”: mắt sáng 
so với lúc trước rất nhiêu. 

Sáng hôm nay cũng như mọi khi, từ sáng sớm đã làm việc 
Phật sự rất cực khô. Chúng tôi mỗi người mỗi ngày đều buổi 
sáng thì tham thiền, buổi chiều thì tụng kinh, lạy Phật, niệm 
Phật, trì chú, buổi tôi thì nghe giảng pháp. Còn những lúc bình 
thường thì rất ít nói chuyện, bởi nói nhiều thì hao tốn “khí”. 
Tôi giảng kinh cũng là bất đắc dĩ, nếu tôi không giảng cho quý 
vị thì quý vị sẽ không biết, cho nên hao tốn một chút cũng 
không sao. Đừng bắt chước tôi, hãy học cách im lặng; đừng 
nói nhiều, đây là lời khuyên chân thành của tôi. 

Kinh văn: 

343. tt 891ikw. 7= ki . 3L. 
lrš .ứñƒ Xi b. 

Hán văn: Nhược hoạn ngược bệnh giả, thủ hồ báo lang 
bì, chú tam thất biến, phi trước thân thượng, tức sai, sư tử bì 
tối thượng. 

(Miệt dịch: Nếu bị bệnh rét hoặc bị loài ma rét dựa, nên 
dùng da cọp hoặc đa beo tụng vào đây 21 biến chú. Rồi đắp lên 
mình thì bệnh sẽ khỏi ngay. Như được da sư tử thì càng tốt.) 

Lược giảng: 

“Nếu bị bệnh rét hoặc bị loài ma rét dựa”: giả sử có 
người bị mắc bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét là như thế nào? Các 
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cơn sốt rét phát tác ở thời gian nhất định, hoặc bị một ngày 
một lần, hoặc hai ngày bị một lần, hoặc ba ngày mới bị một 
lân. Sốt rét một lần một ngày hay còn gọi là sốt rét ngày. Bệnh 
sốt rét, biểu hiện của nó là nóng lạnh bất thường, nguyên nhân 
bị bệnh nhiều khi có thể là do bị ma sốt rét nhập dựa hành 
thân. Khi con ma sốt rét này dựa nhập quý vị, quý vị sẽ cảm 
thấy rất lạnh. Nhưng khi con ma sốt rét rời đi thì bệnh nhân lại 
cảm thấy như bình thường, loại bệnh này thực sự rất quái ác. 
Đối với loại sốt rét này, quý vị nên “dùng da hỗ, da báo hoặc 
da sói”: tìm một tắm da hồ, hoặc da báo, hoặc da chó sói; 
“tụng vào đấy 21 biến chú”: quý vị trì chú Đại Bi 21 biến 
vào tâm da, “rồi đắp lên mình”: sau đó quý vị đắp tắm da đó 
lên người, “thì bệnh sẽ lành”: thì bênh sẽ khỏi, con ma rét 
cũng phải co giờ bỏ chạy mãi. “Như được da sư tử thì càng 
tốt”: nếu quý vị sử dụng một tắm da Sư tử thì sẽ là tốt nhất. 

Kinh văn: 

32xktt.. ELàL MA 6. 7 Z Là. 3ö. Fpš 

° C #: T$ ° T+T†?32+#, ° 

Hán văn: Nhược bị xà thích, thủ bị thích nhân kết ninh, 
chú tam thất biến, trước thương trung, tức sal, (chú: Ninh tức 
Nhĩ trung cấu đã.) 

(Miệt dịch: Nếu bị rắn cắn, dùng chất ráy đóng trong lỗ 
tai của người bị căn, tụng chủ 21 biến, thoa vào vết thương, 
nọc rắn liễn tiêu.) 

Lược giảng: 

Nếu bị rắn cắn”: nếu như có người bị răn cắn thì nên 
“dùng chất ráy đóng trong lỗ tai của người bị căn”: lấy ráy 
tai trong tai của người bị cắn; “tụng chú 21 biến”: tụng vào 
đấy 21 biến chú Đại Bi. “thoa vào vết thương”: sau đó thoa 
chỗ ráy đó lên vết thương, “nọc rắn liền tiêu”: thì lọc độc rắn 
sẽ tiêu trừ. 

Kinh văn: 

2Ã sv. R}@ #73. UP —SS. X¿)v7R3e 
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3ã ° 7k —2l#2 ° #fA-#2† ° JW+i ° >§ jR & ° Ep X ° 
*#Xkkf ` ẨN. 

Hán văn: Nhược hoạn ác ngược nhập tâm, muộn tuyệt 
dục tử giả, thủ đảo giao nhất quả, đại tiểu điệc như đào quả, 
thanh thủy nhất thăng hòa, tiễn thủ bán thăng, chú thất biến, 
đốn báo tận, tức sai. 

(Miệt dịch: Nếu bị bệnh rét dữ nhập tâm, hôn muội sắp 
chết, dùng một khối mủ cây đào, lớn ước lượng bằng trái đào, 
đem hòa với một thăng nước trong, sắc còn một nửa, tụng chú 
vào đấy bảy biến rôi uống trong một lần, bệnh sẽ lành. Thuốc 
này chớ cho phụ nữ sắc.) 

Lược giảng: 

“Nếu bị bệnh rét dữ nhập tâm”: bệnh sốt rét nói ở phần 
kinh văn trên là sốt rét thông thường, không nghiêm trọng lắm, 
còn bệnh này cũng là sốt rét nhưng nặng và nghiêm trọng, 
không phải cách ngày mới bị mà mỗi ngày bị vài ba lần, cho 
nên nói là “nhập tâm”. “hôn muội sắp chết”: lúc bệnh phát 
tác, người nảy thậm chí còn tuyệt vọng muốn chết, hay có thể 
hiểu là nghiêm trọng có thê dẫn đến tử vong. 

“Dùng một khối mủ cây đào”: quý vị có thê tìm một cây 
đảo, lây mủ của nó, mủ này thường bám trên thân cây, có màu 
nâu đỏ rất dẻo và dính; “lớn ước lượng bằng trái đào”: lấy 
một lượng mủ bằng khoảng kích thước giống như một quả đảo. 
“đem hòa với một thăng nước trong”: đem chỗ mủ đào đó 
hòa với một thăng nước nước sạch, Như đã nói ở những phần 
trên thăng là bằng khoảng I1 lít, có thể bằng một bát, hoặc ba 
bát. “sắc còn một nửa”: sau đó sắc xong còn lại một nửa. 
“tụng chú vào đấy bảy biến rồi uống”: sau đó tụng vào đấy 
bảy biến chú Đại Bi; “uống trong một lần”: rồi trong một lần 
uống hết chỗ thuốc đó. Nhưng hãy nhớ, khi cho người bệnh 
uống thuốc tuyệt đối không được đề cho họ biết là thuốc gì, nếu 
quý vị cho họ biết là thuốc gì thì thuốc sẽ không còn tác dụng, 
“bệnh sẽ lành”: sau khi uống thuốc xong bệnh sẽ khỏi ngay. 
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“Thuốc này chớ cho phụ nữ sắc”: khi sắc thuốc không 
được cho phụ nữ sắc. Tại sao? Vì đàn bà là Âm, đàn ông là 
Dương. Sốt rét là bệnh thuộc âm, nếu dùng nam nhân sắc 
thuôc sẽ có tác dụng, nêu là nữ nhân săc thuôc, dược tính SẼ 
giảm đi. Đàn ông thuộc vê dương và chỉ có dương mới có thê 
chê ngự căn bệnh thuộc âm này. 

Kinh văn: 

*:81864,. 8/62}. TC HUẾ, W= kiã 

, Xu ŸÐ2U† . Xftbuieh#⁄LÉ. k8. Fpš. ĐÀ 
MïA=%5*4ã6&. #3. 4eg2*E7fp L8. 7< 
šbz 460124 Sa qu11ả0025212021202004 
.C?: #A\/&§§. #t,. 


Hán văn: Nhược hoạn Hnn thi quỷ khí, phục thi liên 
bệnh giả, thủ chuyết cụ la hương, chú tam thất biến, thiêu huân 
tỷ không trung, hựu thủ thất hoàn như thỏ phân, chú tam thất 
biến thôn, tức sai, thận tửu nhục ngũ tân cập ác mạ, nhược thủ 
ma na hi la, hòa bạch giới tử, ân thành diêm, chú tam thất biến, 
ư bệnh nhi sàng hạ thiêu. Kỳ tác bệnh nhi, tức ma xế bính tâu, 
bất cảm trú dã. (Chú: Ma Na Hi La tức Hùng Hoàng”). 


(Miệt dịch: Nếu bị loài quỷ truyền thi, phục thi làm bệnh, 
dùng hương chuyết cụ la tụng chú 21 biến, đốt xông vào lỗ 
mũi. Lại lấy 7 phần hương ước lượng bằng phân thỏ, cũng gia 
trì chủ 21 biến mà HÔNG, bệnh sẽ lành. Cẩn trọng bệnh nhân 
phải kiêng rượu, thịt, ngũ vị tân và mắng chửi. Một phương 
pháp nữa là dùng vị Ma Na Hi La hòa với Bạch giới tử và 
muối hội, gia trì chủ 21 biến, rồi đem xông đốt dưới giường 
người bệnh, quỷ liền vội vã trốn chạy, không dám ở (Ma Na Hi 
La là vị thuốc Hùng Hoàng) 

Lược giảng: 

“Nếu bị loài quỷ truyền thi, phục thi làm bệnh”: loại 
bệnh này được gọi là căn bệnh tà. Người phương Tây không 


* Hùng hoàng (khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc trong 
đông y còn có tên gọi khác là Hùng Tĩnh, Kê Quan Thạch) 
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tin có loại bệnh này, họ xem đó là chuyện hoang đường, bởi vì 
ở phương Tây rất ít xảy ra, còn ở Trung Quốc thì lại xảy ra rất 
nhiều. Tà bệnh tức là lúc đầu người đang khỏe mạnh thì bị ma 
nhập vào người, đây gọi là quỷ trong thân, cũng gọi là phục 
thi, truyền thi. Như nơi đó có người chết, đến nơi đó thì liên bị 
có người phát bệnh, đó là do có ma dựa xác người mà làm cho 
bị bệnh, thông qua người còn sông đó để nói chuyện, giọng nói 
của người đó cũng giông như của người đã chết. Ví dụ, nếu 
người chết là một ông già, nhưng loại quỷ này nhập vào người 
nữ, bây giờ thân thê của người nữ nhưng lại có giọng nói và 
tác phong cử chỉ thì là của ông già. Có rất nhiều, rất nhiều căn 
bệnh như vậy ở Trung Quốc, căn bệnh được gọi là do quỷ 
truyền thi tác quái. Còn Phục Thi là quỷ dựng thây ma, là một 
người sống lại sau khi chết vài ngày, nhưng không phải là 
người đó còn sống, mà là một loại linh hồn nào đó đã đến nhập 
vào xác chết đó. Loại bệnh này người bình thường không cách 
nảo chữa khỏi, cho người bệnh uống thuốc gì cũng không trị 
khỏi, cho nên gọi căn bệnh này là Truyền Thi Quý Khi. 

“Dùng hương chuyết cụ la tụng chú 21 biến”: lấy An 
Tức hương, niệm chú Đại Bi 21 biến; “đốt xông vào lỗ mũi”: 
sau đó đốt hương rồi xông vào lỗ mũi người bệnh. “Lại lấy 7 
phần hương lớn ước lượng bằng phân thỏ, cũng gia trì chú 
21 biến mà uống, bệnh sẽ lành”: sau đó lại dùng An Tức 
hương nẵn lại thành bảy viên thuốc mỗi viên to bằng phân thỏ, 
từng viên từng viên lại trì chú Đại Bi 21 biến nữa, rồi cho 
người bệnh uống thì bệnh sẽ lành. “Cần trọng bệnh nhân 
phải kiêng rượu, thịt, ngũ vị tân và mắng chửi”: cần trọng 
tức là kiêng cữ, đoạn tuyệt, kiêng cữ ăn thịt, uống rượu, ăn ngũ 
vị tân (Hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu) và mắng chửi người khác. 

“Một phương pháp nữa”: lại có một phương pháp khác, 
đó là như thế nào? Sử dụng Ma Na Hi La, Ma Na Hi La là vị 
thuốc Hùng Hoàng ở Trung, Quốc, vị thuốc này chuyên dùng 
để xua đuôi côn trùng, rắn rất sợ loại thuốc này, vị thuốc cũng 
dùng để ngâm rượu, ngày tết uống rượu Hùng Hoàng. “hòa 
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với Bạch giới tử và muối hột”: đem Hùng Hoàng trộn với 
Bạch Giới Tử và muối hột. Bạch Giới Tử là một loại hạt thuộc 
họ cải, ân thành diêm là tên một loại muối (nhưng có thể dùng 
muối hột). “gia trì chú 21 biến”: sau khi trộn 3 vị này với 
nhau thì tụng vào đó 21 biến chú Đại Bi, “rồi đem xông đốt 
dưới giường người bệnh”: rồi đem đặt dưới giường người 
bệnh rồi đốt lên, đốt ở đây là đốt cho có khói xông lên, “quỷ 
liền vội vã trốn chạy, không dám ở”: đốt xông như thế quỷ 
liền co giờ bỏ chạy, không dám ở lại, không dám làm cho 
người bị bệnh nữa. 

Kinh văn: 

z1 +. W2) h3#T1†?.. Rrš. 

Hán văn: Nhược hoạn nhĩ lủng giả, chú hồ ma du trước 
nhĩ trung, tức saI. 

(Việt dịch: Nếu bị tai bệnh bị điếc, tụng chủ vào dâu mè, 
rồi nhỏ trong tái, bệnh sẽ lành.) 

Lược giảng: 

“Nếu có bệnh về tai, bị điếc, tụng chú vào dầu mè, rồi 
nhỏ trong tai, bệnh sẽ lành”: nếu có ai bị điếc hay mắc bệnh 
về tai, đoạn này kinh văn không nói đến tụng bao nhiêu biến 
thần chú. Nhưng tốt nhất là nên tụng 21 biến chú Đại Bi vào 
dầu mè rồi đem nhỏ vào trong tai thì bệnh sẽ lành. Điếc là căn 
bênh y học gần như không chữa được, vậy mà chú Đại BI chữa 
được. Quý vị có tin không, kỳ diệu vậy đó. 

Kinh văn: 

3&—i#iàÀfôL. TL Xi. ffrEM-äS ¿ fcÙI đìn. 
Mã k#. 7 Z+kià. #9 L. kiit š. X2. re 
2B. W= ki #. tp 

Hán văn: Nhược hoạn nhất biên thiên phong, nhĩ tỷ bất 
thông, thủ khước bất tùy giả, thủ hồ ma du, tiễn thanh mộc 
hương, chú tam thất biến, ma thức thân thượng, vĩnh đắc trừ sai, 
hựu phương, thủ thuần ngưu tô, chú tam thất biến ma, diệc sai. 


ĐÁ) 


(Miệt dịch: Néu bị chứng thiên phong, liệt nửa thân mình, 
tai điếc, mũi không biết mùi. Dùng dẫu mè sắc với vị Thanh 
Mộc Hương. Gia trì chú 2l biến, rồi thoa nơi mình. Bệnh sẽ 
vĩnh viễn tiêu trừ. Lại một phương pháp nữa: dùng sữa ngưu tô 
thuân chất, tụng vào 21 biển chú mà thoa, bệnh cũng sẽ lành.) 

Lược giảng: 

“Nếu bị chứng thiên phong”: Thiên Phong là chứng 
bệnh øì, là chứng bệnh trúng gió, dẫn đến bán thân bắt toại, tức 
là liệt nửa người, hoặc là tay chân không thể cử động, còn gọi 
chứng bệnh phong hàn hay đột quy. “liệt nửa thân mình, tai 
điếc, mũi không biết mùi”: chứng bệnh này dẫn đến liệt nửa 
người, tai không nghe được, mũi không ngửi được mùi vỊ. 
Bệnh như thế này thì trị như thế nào? “Dùng dầu mè sắc với 
vị Thanh Mộc Hương”: Thanh Mộc Hương là một vị thuốc, 
lây một phần dầu mè và một phần Thanh Mộc Hương rồi đem 
đun lên. “Gia trì chú 21 biến, rồi thoa nơi mình”: sau đó 
niệm chú Đại Bi 21 biến vào chỗ thuốc đó rồi đem thoa nơi 
thân người bệnh thì “bệnh sẽ vĩnh viễn tiêu trừ”. “Lại một 
phương pháp nữa”: lại có một phương pháp chữa khác đó là 
“dùng sữa ngưu tô thuần chất, tụng vào 21 biến chú mà 
thoa, bệnh cũng sẽ lành”: Ngưu tô là sữa bò, dùng sữa lấy từ 
con bò rồi gia trì vào đó 21 biến chú Đại Bi rồi thoa cho người 
bệnh thì bênh cũng sẽ khỏi. 

Kinh văn: 

38t È 3#. #Uj/kìh. Là. ĐA tHÑữt?. Ä 
“frl†?t.ft#+#+. 

Hán văn: Nhược hoạn nan sản giả, thủ hồ ma du, chú tam 
thất biến, ma sản phụ tế trung, cập ngọc môn trung, tức đị sanh. 

(Miệt dịch: Nều sản phụ khó sanh, mau dùng dấu mè rồi 
gia trì chủ 21 biến, rôi thoa nơi rốn và ngọc môn, liên được dễ 
sanh.) 


Lược giảng: 
“Nêu sản phụ khó sanh”: nêu người sản phụ khó sanh, 
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sanh con không dễ dàng, “mau dùng dầu mà gia trì chú 21 
biến, rồi thoa nơi rôn và ngọc môn, liền được dễ sanh”: nên 
lây dầu mè rồi gia trì vào đó 21 biến chú rồi xoa nơi rốn và 
huyệt Ngọc Môn thì sản phụ liền dễ sinh. 

Kinh văn: 

31A lãt. ƒ2ZUWYP . #3 k#lin— X8 . l§ 
2= ?t#z . ÑƯK—?L.. 7L +iäJK.. Fíth:., —&&# 38. Bê 
®+Xtl#Ät. R32. Epš. ( 3: 3X k#lim$. †lš 
ử.. 

Hán văn: Nhược phụ nữ hoài nhâm, tử tức phục trung, 
thủ a ba mộc lợi gia thảo nhất đại lượng, thanh thủy nhị thăng 
hòa, tiễn thủ nhất thăng, chú tam thất biến phục, tức xuất, nhất 
vô khổ thống, thai y bất xuất giả, diệc phục thử dược, tức sai. 
(Chú: A ba mộc lợi gia thảo. Ngưu tất thảo dã) 

(Miệt dịch: Nếu phụ nữ có thai, thai nhỉ chết trong bụng. 
Dùng một lượng thuốc A Ba Mộc Lợi Đà, đồ hai thăng nước 
trong, sắc còn một thăng. Gia trì chủ 21 biến mà uống, thì cái 
thai liền ra, sản phụ không một chút đau đớn. Hoặc nhau thai 
không ra, cũng uống thuốc này bệnh sẽ hết (A ba mộc lợi đà là 
vị Ngưu Tắt) 

Lược giảng: 

“Nếu phụ nữ có thai, thai nhi chết trong bụng”: nếu có 
phụ nữ mang thai, mà thai bị hư, thai nhì chết trong bụng; 
“dùng một lượng thuốc A Ba Mộc Lợi Đà, đồ hai thăng 
nước trong, sắc còn một thăng”: A Ba Mộc Lợi Đà là vị 
thuốc Ngưu Tắt, dùng vị thuốc Ngưu Tắt cho vào hai thăng (2 
ií/) nước sạch rồi đem sắc lên cho còn lại một thăng (7 7). Ví 
dụ dùng 2 hai chén nước thì sắc còn một chén. “Gia trì chú 21 
biến mà uống, thì cái thai liền ra, phụ nhân không một 
chút đau đớn”: sau đó lại tụng vào chỗ thuốc vừa sắc xong 2] 
biến chú rồi đem cho người sản phụ uống thì cái thai liền ra 
mà sản phụ không một chút đau đớn. “Hoặc nhau thai không 
ra, cũng uống thuốc này bệnh sẽ hết”: hoặc có người sản 
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phụ mà sau khi sinh nhau thai không ra, hay còn gọi là sót 
nhau thai thì cũng làm thuốc y như trên thì nhau thai cũng ra. 

Kinh văn: 

3 *+#* a7 8h] & 3Ÿ ° %‡§ £É ° trth§£® ° #\L5ã 
X* 5ñ. 7W kia. g PIN. I2}. 4n, BỊ 
š.llz+iãN. (do: 8E £. KÐ#t,. ) 

Hán văn: Nhược tốt hoạn tâm thống bất khả nhận giả, 
danh độn thi chú, thủ quân trụ lỗ hương, nhũ đầu thành giả 
nhất khỏa, chú tam thất biến, khẩu trung tước yết, bất hạn đa 
thiểu, lịnh biến thổ, tức sai, thận ngũ tân tửu nhục. (Chú: quân 
trụ lỗ hương: huân lục hương dã.) 

(Miệt dịch: Nếu bỗng nhiên đau nhói nơi tìm chịu không 
nổi, đây gọi là chứng độn thi chú, nên dùng Quân Trụ Lồ, lấy 
quả đã chín có mùi sữa, tụng chú vào 21 biến, rồi để trong 
miệng nhai nuốt không hạn nhiễu ít, chừng nào mửa được mới 
thôi, y như thế bệnh sẽ lành, song nên nhớ phải cữ ngũ tân và 
rượu thịt (quản trụ lỗ là vị thuốc Huân Lục Hương.) 

Lược giảng: 

Nếu bỗng nhiên đau nhói nơi tim chịu không nỗi, đây 
gọi là chứng độn thi chú”: Độn Thi chú là gì? Là một loại 
bệnh do tà quỷ gây ra, quỷ nhập vào thân người sau đó làm 
cho người này đau thấu tận tim gan; “nên dùng Quân Trụ 
Lỗ”: Quân Trụ Lỗ chính là vị thuốc Huân Lục Hương hay Nhũ 
hương cũng là của loại thuốc, “lấy quả đã chín có mùi sữa”: 
loại quả này khi chín thì có một mùi hương sinh ra mùi giống 
như sữa; “tụng chú vào 21 biến”: sau đó tụng vào đó 21 biến 
chú, mỗi quả tụng 21 biến chú Đại Bi. “rồi để trong miệng 
nhai nuốt”: rồi dùng đem quả đó nhai sau đó nuốt, hoặc nhai 
rồi ngậm nơi yết hầu rồi sau đó nuốt; “không hạn nhiều ít”: 
không giới hạn là ăn nhiều hay ít, không có số lượng. 

“Chừng nào mứửa được mới thôi”: ăn quả đã được trì 
chú đó đến khi nôn mửa, nôn mửa ra cặn bã thì mới thôi không 
ăn nữa; “y như thế bệnh sẽ lành”: nếu làm đúng như thế bệnh 


252 


sẽ lảnh. “song nên nhớ phải cữ ngũ tân và rượu thịt”: 
nhưng nên nhớ một điêu? Đó là không ăn ngũ vị tân, các loại 
cay nông và không uông rượu, không ăn thịt. 

Kinh văn: 

32t XU. PL JER . TU ZLia . /§ L. Fpš 
C3: X##Ä. ?+Rè,. ) 


Hán văn: Nhược bị hỏa thiêu sang, thủ nhiệt cù ma d, 
chú tam thất biến, đồ sang thượng, tức sai. (Chú nhiệt cù ma 
di, điểu ngưu thi) 

(Miệt dịch: Nếu bị bỏng lửa thành lở loét, dùng phân trâu 
đen tụng chú 2l biến mà thoa, bệnh sẽ lành. ) 

Lược giảng: 

“Nếu bị bỏng lửa thành lở loét”: nếu như không may bị 
lửa đốt đến bỏng, vết bỏng bị lở loét; “dùng phân trâu đen 
tụng chú 21 biến mà thoa”: lẫy phân con trâu đen rồi tụng vào 
đó 21 biến chú Đại Bi rồi thoa lên chỗ lở loét thì bệnh sẽ lành. 

Kinh văn: 

3ễm äRn , PUẾ Ñ kiế #2. 7£ biêNR.. Fpš 

. ##%⁄—7†. is £thk.. (C3: Nữ ki. g g8 ) 

Hán văn: Nhược hoạn hồi trùng giảo tâm, thủ cốt lỗ mộc 
già bán thăng, chú tam thất biến phục, tức sai, trọng giả nhất 
thăng, trùng như lệ sách chu lai. (Chú: Cốt lỗ mộc già, bạch 
mã niệu đãi). 

(Miệt dịch: Nếu bị loại giun sán cắn nơi tìm, dùng nửa 
thăng nước tiểu con ngựa bạch, như bệnh nặng thì một thăng, 
gia trì chú 21 biến, uống vào loài trùng sẽ quyện ra như sợi 
dáy, bệnh sẽ lành.) 

Lược giảng: 

“Nếu bị loài giun, sán cắn nơi tim”: Có rất nhiều người 
rất gây, tại sao những người đó lại gầy như vậy? Bởi vì trong 
bụng những người đó có rất nhiều giun, sán. Những người đó 
ăn bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng bị loài giun, sán hút hết 
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chất dinh dưỡng Khi có nhiều người gầy trong bụng có sán. 
Rồi những người như vậy rất hay đau bụng, đó là do có giun 
sán chú ngụ ở trong ruột vậy. 

Có rất nhiều loại giun, nhưng có loại giun đũa đặc biệt 
thông minh, chúng thông minh đến mức nào? Chúng ở trong 
bụng người, chúng hiểu con người nói chuyện, nó biết tâm tư 
quý vị muốn làm gì? Chính vì vậy mà Tục ngũ có câu: “bạn 
không phải là giun đũa trong bụng của tôi, bạn làm sao biết 
được tâm của tôi?”, từ điều này có thê hiểu giun đũa biết quý 
vị suy nghĩ điều gì, muốn làm gì. Loại giun này, ngay cả khi 
quý vị uống số giun vào cũng không cách nào tiêu diệt được 
chúng. Tại sao? Nếu như quý vị uống thuốc mà không biết 
mình uống thì giun mới bị nhiễm thuốc, còn quý vị chủ ý uống 
thuốc thì giun sẽ biết, giun mà biết thì thuốc sẽ không có tác 
dụng. Vì giun ở trong bụng quý vị, chúng biết quý vị uống 
thuốc nên chúng không ăn, vậy nên thuốc sẽ không có tác 
dụng. Đôi khi có giun còn biết nói, như tôi đã kế trước đây, có 
một bà lão ở Hồng Kông, trong bụng bà ta có một thứ gì đó có 
thể nói chuyện được. Đó không phải là loài giun đũa thông 
thường, mà là như một loại quái vật. Loại giun đũa này có cầu 
tạo rất đặc biệt để cư trú và căn tim người. Khi nó căn vào tim 
quý vị, quý sẽ bị đau tim không chịu nổi. Vậy phải điều trị 
băng cách nào? 

“Dùng nửa thăng nước tiểu con ngựa bạch”: lẫy nửa 
thăng (0,5 /⁄) nước tiểu của con ngựa bạch; “gia trì chú 21 
biến”: sau đó tụng vào đó 21 biến chú Đại Bi; “như bệnh 
nặng thì một thăng”: nếu như bênh nặng thì uống một thăng 
(1 lí), cứ tăng gấp đôi là được. 

“Uống vào loài trùng sẽ quyện ra như sợi dây, bệnh sẽ 
lành”: sau khi uống thuốc vào thì loài trùng quyện ra như sợi 
dây, bởi vì có rất nhiều con chứ không phải một con. Khi 
chúng chui ra miệng con này sẽ căn đuối con kia, con này cắn 
con kia mà ra trông giống như sợi dây, từ cách đại tiện mà theo 
phân. Bệnh sẽ lành. 
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Kinh văn: 
2 T#4 . Bà . ft Ƒ†. 7= bá. 5# 
JF: ° Er3š 3É th ° ;š ° C #: ¿T® ° Ep 3š Xã 3E ° 


Hán văn: Nhược hoạn định sang giả, thủ lăng tiêu diệp, 
giã thủ trấp, chú tam thập biến, lịch trước sang thượng, tức bạt 
căn xuất, lập sai. (Chú: Lăng Tiêu Diệp tức Tử Oai diệp.) 

(Miệt dịch: Nếu bị bệnh mụn ghẻ định, dùng lá Lăng Tiêu 
giã lấy nước. Gia trì chú 21 biến mà thoa, thì ghẻ liên ra côi 
mà lành.) 


Lược giảng: 


“Nếu bị bệnh mụn ghẻ đỉnh”: bệnh mụn ghẻ đỉnh là 
như thế nào, nói đúng hơn là một cái mụn lớn. Phía da xung 
quanh như bị mẻ đay, bằm tím và sứng tây, bên trong mụn thì 
như có cái đỉnh. Cái mụn này như cái đỉnh cắm vào trong thịt 
của quý vị, thậm chí đóng cả vảo trong xương, nó rất cứng. 
Phía đầu trên của mụn thì bị lở loét, thối rữa; “dùng lá Lăng 
Tiêu giã lấy nước”: Lăng Tiêu là một loại dược liệu, lẫy lá 
Lăng Tiêu giã nát ra rồi vắt lây nước. “Gia trì chú 21 biến mà 
thoa, thì ghẻ liền trồi ra mà lành”: sau đó tụng 21 biến chú 
Đại Bi vào nước và dùng vải thấm nước thuốc mà thoa lên chỗ 
bị mụn nhọt, thì mụn nhọt được nhồ tận sốc, trồi gốc mụn ra 
thì liền lành bệnh. 


Kinh văn: 
3ð 16##Ẫf£?. | BJ8#U}. Zbià . XE # 
#f'? . FpX.( š: Ni} H.. ð†t6l RÙ,. ) 


Hán văn: Nhược hoạn nhăng thích nhãn trung, cốt lỗ 
hăng khiêp lự thủ trâp, chú tam thât biên, dạ ngọa trước nhãn 
trung, tức sai. (Chú: Côt lỗ hăng khiếp, tân lư thi dã) 


(Việt dịch: Nêu loài ruôi độc căn vào mái. Dùng phân 
mới của con lừa, vất lây nuớc, gia trì 2] biên chú. Đợi ban 
đêm trước khi ngủ, nhỏ thuốc ây vào, bệnh sẽ lành.) 
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Lược giảng: 


“Nếu loài ruồi độc cắn vào mắt”: loại ruôi này chúng 
có chất độc, nếu không may bị loài ruồi này cắn vào mắt. 
Dùng phân mới của con lừa, vắt lấy nuớc”: lấy phân của 
con lừa khi mà nó vừa mới đại tiện xong, đem vắt lấy nước. 
Cũng tụng “21 biến chú” vào chỗ nước vừa mới vắt được đó. 
Đợi ban đêm trước khi ngủ, nhỏ thuốc ấy vào, bệnh sẽ 
lành”: sau đó ban đêm trước khi đi ngủ thì đem chỗ nước đã 
được gia trì đó nhỏ lên mắt thì bệnh sẽ khỏi. 


Kinh văn: 


>#&W thrưi . fo3E #2. 4eÉp NV 2S. WUZ bià 
° JÉ -#2† ° Frx ° 


Hán văn: Nhược hoạn phúc trung thống, hòa tỉnh hoa 
thủy, hòa ân thành diêm tâm thât khỏa, chú tam thât biên, phục 
bán thăng, tức saI. 


(Miệt dịch: Nếu bị đau bụng, dùng nước tỉnh hoa thủy hòa 
với 2l hột muồi hột, tụng 2l biên chú vào, lây nửa thăng mà 
uông, liên hêt đau.) 


Lược giảng: 


Nếu bị đau bụng”: nếu bị bệnh đau bụng, “dùng nước 
tỉnh hoa thủy hòa với 21 hạt muối hột”: Tỉnh hoa thủy là 
loại nước suôi, nước ở giếng vào buổi sáng có vị ngọt không 
độc, hay nước được lây buôi sáng sớm, đặc biệt lây nước từ 
núi, khe suối. Lấy loại nước này hòa với 21 hạt muối; “tụng 
21 biến chú vào”: sáu đó tụng vào nước muối đó 21 biến chú 
Đại Bi, “lấy nửa thăng mà uống, liền hết đau”: lấy nửa 
thăng nước muối, đại khái là khoảng hơn một bát mà uống thì 
bệnh sẽ khỏi. (Nếu không có nước tỉnh hoa thủy thì dùng nước 
sạch không trùng) 


Kinh văn: 
3 #£If£#.. 4IE†? 3. 46584. tệ 788$ 
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, ##ð;Ä#CIT. 7= kiề .⁄ñ f8. £ Wbiê. 3l 
,FRrš.( #t: ##iRq*$. Hot. 


Hán văn: Nhược hoạn xích nhãn giả, cấp nhãn trung hữu 
nỗ nhục, cấp hữu ế giả, thủ xa xa di diệp, đảo lư thủ trấp, chú 
tam thất biến, tâm thanh tiền nhất túc, cánh chú thất biến, trước 
nhãn trung, tức sai.(Chú: Xa xa di diệp, câu kỷ diệp dã.) 

(Miệt dịch: Nếu bị bệnh đau mắt đỏ, mất lôi thịt, mắt có 
những đốm trắng. Dùng lá Xa Xa Di giã nát lấy nước. Gia trì 
chủ 21 biến, rồi bỏ đồng tiên bằng đông thau vào ngắm một 
đêm. Xong lại lấy ra, tụng thêm vào đấy 7 biến chú nữa. Dùng 
thuốc này nhỏ vào mắt, bệnh sẽ lành (chú thích: Xa xa di là lá 
Kỷ Tử).) 

Lược giảng: 

“Nếu bị bệnh đau mắt đỏ”: niệm chú Đại Bi chữa bệnh 
về mắt rất hiệu nghiệm, bệnh đau mắt đỏ là mắt có màu đỏ, 
mắt vốn hai phần đen trắng phân minh nhưng nay nhiều phần 
trăng đã chuyên sang màu đỏ, “mắt lồi thịt”: hay trong mắt có 
một cục thịt nhô ra, “mắt có những đốm trắng”: hoặc như 
trên con ngươi màu đen lại có những đốm màu trắng. “Dùng 
lá Xa Xa Di giã nát lấy nước”: Xa Xa Di là tiếng Ấn Độ, 
Trung Quốc gọi là Kỷ Tử, là loại mà người Trung Quốc hay 
dùng để nấu canh, sau đó giã nát ra, dùng vải xô để lọc lẫy 
nước. “Gia trì chú 21 biến, rồi bỏ đồng tiền bằng đồng thau 
vào ngâm một đêm”: tụng vào nước đó 21 biến chú Đại Bi, 
sau đó bỏ một vài đồng tiền xu bằng, đồng thau Ma và ngâm 
qua đêm, “tụng thêm vào đấy 7 biến chú nữa”: sáng hôm 
sau lấy tiền xu ra và tụng vào đấy 7 biến chú nữa. “Dùng 
thuốc này nhỏ vào mắt, bệnh sẽ lành”: dùng thuốc này nhỏ 
lên mắt thì bệnh sẽ khỏi. 

Kinh văn: 

#z& K8. ZÄ th ®Slđ #7. fcd 4F › T= 
+3 . 1t—+—$*#. Xã. 6fprlt. 3È4el@f. f3 
SẼ ‹ 


S/SÌ// 


Hán văn: Nhược hoạn ủy dạ bất an, khủng bố xuất nhập 
kính phạ giả, thủ bạch tuyển tác sách, chú tam thất biến, tác 
nhị thập nhất kiết, hệ hạng, khủng bố tức trừ, phi đản trừ bó, 
diệc đắc diệt tội. 

(Việt dịch: Nếu người có tật ban đêm sợ hãi ra vào không 
yên. Lấy chỉ trắng kết thành dây, gia trì chú 21 biến, buộc 
thành 21 thất rôi đeo nơi cổ, thì tật ấy sẽ dứt. Chẳng những 
trừ được sự khủng bố mà cũng diệt được tội.) 

Lược giảng: 

“Nếu người có tật ban đêm sợ hãi ra vào không yên”: 
hoặc giả có người có chứng bệnh sợ bóng tối, nên vào ban đêm 
thì nỗi sợ lại ấp đến. Cho đến đi vệ sinh cũng sợ, vào ban đêm 
thì luôn nơm nớp lo sợ. “Lấy chỉ trắng kết thành dây”: tìm 
một vài sợi chỉ trắng và xoắn chúng thành một sợi dây, ít nhất 
là năm sợi; sợi dây sẽ được kết từ năm sợi chỉ trắng. “gia trì 
chú 21 biến”: sau đó lại tụng 21 biến chú, “buộc thành 21 
thắt rồi đeo nơi cỗ”: tiếp đến buộc sợi dây thành 21 nút buộc 
và dùng để đeo nơi cổ; “thì tật ấy sẽ dứt”: làm đúng như thế 
thì sẽ trừ được tật sợ bóng tối. “Chẳng những trừ được sự 
khủng bố mà cũng diệt được tội”: làm đúng như pháp, đeo 
sợi dây â ây nơi cô, chăng những sẽ trừ được tật sợ bóng tối mà 
còn có thể tiêu trừ được nghiệp chướng, tội lỗi của bản thân. 
(Phân này kinh văn hay giảng giải không đề cập đến tụng hết 
21 biến chú rồi buộc sợi dáy 21 thắt hay tụng một biển thì 
buộc một thắt, nhưng y theo phần kinh văn trên thì hành giả 
nên tụng trước 2l biến sau đó lại tụng một biến thì buộc một 
nút thắt 

Kinh văn: 

3# N‡\ X4 3k. E628... JÄ,— TS. Ba 
2g: .S.-52-3 ° —ŸW—1#, ° Lm ° —+ % 3‡ ° & lý M#ờX ° 
®ˆ1bMEx. 


Hán văn: Nhược gia nội hoành khởi tai nạn giả, thủ thạch 
lựu chi, thôn tiệt nhât thiên bát đoạn, lưỡng đâu đô tô lạc mật, 
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nhất chú thiêu, tận thiên bát biến, nhất thiết tai nạn, tất giai trừ 
diệt, yêu tại Phật tiền tác chi. 

(Miệt dịch: Nếu trong nhà sanh nhiễu tai họa. Dùng 
nhành cây thạch lựu chặt thành 1.080 đoạn ước độ một tắc, 
mỗi đoạn 2 đâu đều thoa mật và tô lạc. Sau đó tụng một biến 
chú, liên đốt một đoạn. Khi đốt hết 1.080 đoạn, tất cả tai nạn 
thảy đêu tiêu trừ, chú ý phải làm trước tượng Phật.) 


Lược giảng: 


“Nếu trong nhà sanh nhiều tai họa”: giả sử trong nhà 
thường xuyên xảy ra tai họa, chuyện không như ý như trộm 
cướp, hỏa hoạn, hoặc là nhiều loại tai nạn khác. “Dùng nhánh 
cây thạch lựu chặt thành 1.080 đoạn ước độ một tẤc”: lấy 
một cành gỗ của cây lựu đem chặt thành 1080 đoạn, mỗi đoạn 
ước chừng một tắc (1 tác bằng khoảng 10cm), “mỗi đoạn 2 
đầu đều thoa mật và tô lạc”: hai đầu của mỗi nhánh cây cắt 
ra đều phải bôi tô lạc và mật ong. “sau đó tụng một biến chú, 
liền đốt một đoạn”: sau đó cứ tụng xong một biến chú Đại Bi 
thì đốt một nhánh cây, “khi đốt hết 1.080 đoạn, tất cả tai nạn 
thảy đều tiêu trừ”: 1080 nhánh cây thì tụng 1080 biến chú và 
đốt 1080 lần, làm đúng như thế tất cả tai họa sẽ tiêu trừ, “chú 
ý phải làm trước tượng Phật”: nhưng phải nhớ là làm trước 
tượng Bồ tát Quán Thế Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay. 

Kinh văn: 

tr Ẳ ° W= ki ° #3 +7 L ° —+3!) & ° jđh 
X... lý fBÄb . 

Hán văn: Nhược thủ bạch xương bồ, chú tạm thất biến, 


hệ trước hữu tị thượng, nhất thiết đâu xứ, luận nghĩa xứ, giai 
đặc thăng tha. 


(Miệt dịch: Dùng một nhánh Bạch Xương Bồ, trì vào 21 
Ý Tô lạc: Là một loại thức ăn của người Ấn Độ được chế biến từ sữa tươi 


nguyên chất, từ sữa tươi chê biên ra Lạc rôi từ Lạc chê biên sinh ra Tô, Tô lạc 
giông món ăn bơ, pho mát 
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biến chủ, đeo nơi cảnh tay phải thì tại các nơi đấu tranh, luận 
nghị đêu được thắng lợi.) 

Lược giảng: 

“Bạch Xương Bồ” là cây xương bồ trắng, là một loại 
thảo dược. Quý vị lấy 1 nhành của cây Xương Bồ trắng rồi 
“gia trì chú 21 biến chú” và “đeo nơi cánh tay phải”: Buộc 
nhánh Xương Bồ đó vào cánh tay hoặc bắp tay của tay phải. 
Nếu làm như thế thì “ở các nơi đấu tranh”: quý vị đi đến nơi 
nảo cùng người tranh đấu, hoặc “luận nghị”: là cùng người 
khác bản luận giải đạo lý, “đều được thắng lợi”: cho dù tranh 
luận với ai cũng thắng, cũng đều được hơn người, được tải 
hùng biện thông suốt, không trở ngại. 

Kinh văn: 

3'#-#18 3S LHUM-T. BUUÊ RE. GIÑ BE. 
—7?#{—#. ầ—T/X#-. H7) =f†.. tP5|—ƒ/V3ề . ä<k 
H.WfH‡ãi®#.. 

Hán văn: Nhược thủ xa xa di diệp, câu kỷ thốn tiệt, 
lưỡng đầu đồ chân ngưu tô, bạch mật ngưu tô, nhất chú nhất 
thiêu, tận nhất bát đoạn, nhật biệt tam thời, thời biệt nhất thiên 
bát thiên, mãn thất nhật, chú sư tự ngộ thông trí tuệ dã. 

(Miệt dịch: Néu muốn được trí huệ. Nên dùng nhánh xa 
xa di, chặt thành 1080 đoạn, mỗi đoạn 2 đầu thoa sữa ngưu tô 
thuần chất. Dùng sữa ngưu tô hòa với bạch mật sau đó tụng 
một biến chú thì đốt một đoạn. Nên nhớ trong một ngày đêm 
chia ra ba thời, mỗi thời tụng chú và đốt 1080 đoạn. Thực 
hành đúng 7 ngày, chú sự sẽ được trí huệ thông ngộ.) 

Lược giảng: 

“Nếu muốn được trí huệ”: nếu quý vị muốn đắc trí huệ 
túc mạng thông, thì nên tu pháp này. Pháp này là mật pháp, 
pháp bí mật của mật tông. Mật Pháp thì không thể giảng bừa, 
không thê rộng nói được, nhưng Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni 
cũng đã giảng rồi. Đây là mật pháp phải đốt đồ, vì sao phải đốt 
đồ vật? Trong Phật Giáo Mật tông có một loại pháp gọi là Hộ 
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Ma, đó là dùng nhiều thứ khác nhau để đốt như quần áo, y 
phục, vàng bạc, đá quý hay bơ sữa cho đến những thứ ăn được, 
đều đem đốt đi. 


Nhưng Mật Tông có những vị thầy lợi dụng pháp này để 
chuộc lợi. Họ bảo những để tử hãy đem nhẫn ra đốt, hay 
những thứ nào giá trị càng cao thì công đức càng lớn. Ông ta 
giả bộ chỉ cần ngôi đó, câm chuông lên, và chỉ niệm chú "ù 
ù" như thế này để tăng thêm sự mâu nhiệm. Vì vậy, quý vị đốt 
chiếc nhẫn vàng của mình và nhiều thứ khác trong đó. Sau khi 
đốt xong, bất kế đốt hay không đốt, thầy Mật tông đều có thể 
lây ra bán, họ sẽ dạy quý vị đốt vàng bạc càng quý thì công 
đức càng nhiều. 

Có nhiều người mê muội, có lẽ đang ngủ say nên chưa 
tỉnh, họ không phân biệt được như thế nào là thật hay là giả? 
Cũng không biết là mơ hay là tỉnh? Cho nên những người đó 
tin răng đốt vàng, hoặc đồ quý giá có công đức. Những trường 
hợp này tôi gặp rất nhiều. Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ hiện nay 
không có tình trạng như vậy, và không có loại Phật giáo Mật 
tông như vậy, nhưng trong tương lai sẽ có. Hoặc có những thầy 
truyền các tín đồ răng: “Các người sau này cũng sẽ làm bậc 
thầy kim cương thượng sư, vậy hãy đem đồ quý giá để đốt đi 
thì mới có nhiều công đức'. Sau đó họ sẽ lẫy số đồ quý giá đó 
đem đi bán đề kiếm tiền. Tôi thì không biết phương pháp này, 
cho nên không có bản lĩnh trong việc nảy. 

“Nên dùng nhánh Xa Xa Di”: Xa Xa Di là là cây Câu 
Kỳ Tử (Kỳ 7), “nhánh" là nhánh và cành của nó. “chặt thành 
1080 đoạn”: cắt làm từng đoạn, từng đoạn, thành 1080 đoạn. 
“Mỗi đoạn 2 đầu thoa sữa ngưu tô thuần chất”: mỗi đoạn 
cây cắt được thì hai đầu đều được thoa sữa bò. “Dùng sữa 
ngưu tô hòa với bạch mật”: Dùng sữa bò hòa với đường 
trăng để đốt, giống như trong Pháp Hộ Ma dùng mì, thức ăn, 
quần áo để đốt. Nhưng nếu quý vị dùng vàng để đốt thì không 
được đâu, bởi vì cho dù quý vị có đốt vàng thì nó cũng không 
cháy, vậy nên nếu quý vị đốt vàng thì thật vô ích. Để tôi nói 
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cho quý vị biết, nếu trong tương lai có ai đó yêu cầu quý vị đốt 
vàng, đó sẽ là một lời nói dối, quý vị đừng có tin. Tại sao? 
Điều đó không cần thiết chút nào! Bởi Pháp này phải được đốt 
băng sữa bò hòa đường trắng. 

“Tụng một biến chú thì đốt một đoạn”: niệm chú Đại 
Bi một biến đốt một đoạn, “đốt 1080 đoạn”: đốt đến hết 1080 
đoạn, ở đây là 1080 đoạn chứ không phải là 1008 đoạn, nó 
cũng dựa trên có số 108, tức là quý vị sẽ phải tụng 10 lần của 
108 biến chú. “Nên nhớ trong một ngày đêm chia ra ba 
thời”: trong một ngày thì chia ra làm ba thời khóa, “mỗi thời 
tụng chú và đốt 1080 đoạn”: mỗi thời khóa niệm 1080 biến 
và đốt 1080 đoạn. “Thực hành đúng 7 ngày”: thực hành liên 
tục trong bảy ngày, cho đến ngày thứ bảy là mãn. “Chú sư sẽ 
được trí huệ thông ngộ”: Chú sư là người thực hành pháp, 
thông ngộ là chính là tự mình khai ngộ. Thông trí chính là túc 
mạng thông trí huệ. Nếu bạn thành tâm thì sẽ đắc được túc 
mạng thông, và ngược lại nếu không thành tâm thì bạn sẽ 
không khai trí tuệ, nên không được trí tuệ túc mạng thông. 

Kinh văn: 

>#.#44%x 2 %3 ° TT sẠ| km ° 7Uk+iể . x 
tt. 2Á E£H. 22+ kÄ‹ y1 ÄÑ]J4P2Z. ( ề: BỊ 
14 Äãxt#E. ki ƒ,. ) 


Hán văn: Nhược dục giáng phục đại lực quỷ thần giả, thủ 
a lợi sắt ca sài, chú thất thất biến, hỏa trung thiêu, hoản tu đồ 
tô lạc mật, tu yếu ư đại bi tâm tượng tiền tác chỉ. (Chú: A lợi 
sắt ca sài tức mộc hoạn tử) 

(Miệt dịch: Néu muốn hàng phục đại lực quỷ thân. Dùng 
cây A4 Lợi Sắc Ca, thoa sữa tô lạc và mật vào, đổi trước tượng 
Đại Bi, gia trì 49 biến chú, rồi đốt trong lửa sẽ hàng phục 
được đại lực quỷ thân. ) 

Lược giảng: 

Quý thần thì có rất nhiều loại, như quỷ thần bình thường, 
quỷ thần oai lực lớn, đại lực quỷ thần,... Đại lực quỷ thần thần 
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thông đặc biệt lớn, thần thông biến hóa, không ai có thể hàng 
phục được. Nhưng nếu quý vị muốn hàng phục quỷ thần oai 
lực lớn hay đại lực quỷ thần, hãy “dùng cây A lợi sắc ca”: A 
lợi sắc ca chính là cây Mộc Hoạn Tử”, Mộc Hoạn Tử là một 
loại củi, “thoa sữa tô lạc và mật vào”: thoa tô lạc và mật ong 
vào cành cây, “đối trước tượng Đại Bi”: đối trước tượng bồ 
tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, phương pháp này 
phải đối trước Bồ tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn 
mới có hiệu quả, “gia trì 49 biến chú”: trì tụng 49 biến chú 
Đại Bi, “rồi đốt trong lửa”: rồi đem cành cây đó đốt đi. Làm 
đúng pháp như thế sẽ “hàng phục được đại lực quỷ thần”. 

Kinh văn: 

3ï vã lš S§— kwWy . 76780. M Xã) ñƒ ¿ 
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Hán văn: Nhược thủ hồ lô ø1à na nhất đại lượng, trước 
lưu ly bình trung, trí đại bi tâm tượng tiền, chú nhất bách bát 
biến, đồ thân điểm ngạch, nhất thiết thiên long quý thần, nhân 
cập phi nhân, giai tất hoan hỉ dã. (Chú: Hồ lô giá na tức ngưu 
hoảng đã). 

(Miệt dịch: Nếu lấy một lượng Hồ Lô Giá Na, đem đựng 
trong bình lưu ly, để trước tượng Đại Bi tụng chủ 108 biến, rồi 
dùng thuốc ấy thoa trên trán và nơi thân, thì tất cả Thiên, 
Long, Quỷ Thân, người cùng loài phi nhân trông thấy đễu 
hoan hỉ (Hỗ lô giá na là vị Ngưu Hoàng) 

Lược giảng: 

“Nếu lấy một lượng Hồ Lô giá na”: Hồ Lô Giá Na 
chính là vị thuốc Ngưu Hoàng, hán văn dùng từ một đại lượng, 
nghĩa là hơn một lượng hoặc hai lượng (7 lượng = 0.0375 kg). 


° Mộc hoạn tử: Cây thân gỗ rất cao, quả và vỏ đều chế làm thuốc tắm, có tính 
chất bỏ đi những thứ vết bân giống như cục xà bông; quả của nó tròn lại cứng, 
đen như sơn bóng có thể dùng hạt châu niệm phật. Nó còn có tên Du Châu Tử, 
bồ đề tư, vô hoạn tử. (Bản Thảo Cương Mục, Lý Thời Trân nhà Minh). 
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Ngưu Hoàng rất đắt, hơn một lượng hay hai lượng thì chi phí 
tối thiêu khoảng 500 tệ. “Đem đựng trong bình lưu ly”: bình 
lưu ly là bình bằng thủy tinh hay pha lê, rồi đem Ngưu Hoàng 
bỏ vào đó, “để trước tượng Đại Bi tụng chú 108 biến”: sau 
đó đặt chiếc bình lưu ly đó đặt trước tượng, hoặc ảnh Thiên 
Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và tụng 108 
biến chú Đại Bi, “rồi dùng thuốc ấy thoa trên trán và nơi 
thân”: sau khi tụng chú xong thì dùng thuốc xoa lên và trên 
thân thể thì “tất cả Thiên, Long, Quỷ Thần, người cùng loài 
phi nhân trông thấy đều hoan hỉ”: tất cả thiên nhân, rồng, 
quý thần, người hay những loài không phải người khi nhìn 
thấy quý vị thì đều sinh tâm hoan hỉ, không nhiễu hại quý vị. 

Kinh văn: 

3 32\3m31.. fta4t Š. 78 Xi. 2+ L 

. H #331. uii h Đừ+È,. 

Hán văn: Nhược hữu thân bị giả tỏa giả, thủ bạch cáp 
phân, chú nhất bách bát biến, đồ ư thủ thượng, dụng ma già 
tỏa, già tỏa tự thoát dã. 

(Miệt dịch: Nếu thân bị xiêng xích, dùng phân của con bô 
câu trăng, gia trì chú 108 biến, tụng xong đem thoa vào tay 
chà lên gông xiêng, gông xiêng sẽ tự đứt gãy.) 

Lược giảng: 

Nếu thân bị xiềng xích”: giả sử như có ai bị xiêng xích, 
gông cùm trói buộc, “dùng phần của con bồ câu trắng”: lây 
phân của con chim bồ câu trắng, “gia trì chú 108 biến”: rồi 
tụng vào đó 108 biến chú Đại Bi. “tụng xong đem thoa vào 
tay chà lên gông xiềng”: tụng xong thì đem xoa phân lên tay 
và dùng tay ấy xoa cả vào gông cùm, khi tay chạm vào gông 
cùm thì “øgông xiềng sẽ tự đứt gãy”: gông cùm sẽ tự nhiên đứt 
gãy mà rơi ra. 

Kinh văn: 

3q k1 iu. 1itkk 3X. #Lf,. 3t k8 
HỊ.. —+Adò. 4k. F44 9 NLÊ TH Ék. 
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Hán văn: Nhược hữu phu phụ bất hòa, trạng như thủy 
hỏa giả, thủ uyên ương vĩ, ư đại bi tâm tượng tiền, chú nhất 
thiên bát biến, đới bỉ, tức chung thân hoan hỉ tương ái kính. 

(Miệt dịch: Nếu vợ chông bất hòa, như nước lửa, dùng 
lông đuôi chữn uyên ương, đem trước tượng Đại Bì tụng chú 
1.080 biến rồi đeo trong mình, tất vợ chồng trọn đời kính 
trọng, thương yêu nhau.) 

Lược giảng: 

“Nếu vợ chồng bất hòa, như nước lửa”: Đạo chồng VỢ 
thuộc về luân thường trong ngũ luân, vợ chồng nên hòa thuận 
với nhau. Giả sử họ không hòa hợp thì hoặc có thê do nghiệp 
chướng nặng nề, oan trái nghiệp chướng gặp nhau hay do một 
số ma quỷ tác quái, phá hủy mối quan hệ, khiến vợ chồng như 
nước với lửa. “Dùng lông đuôi chim Uyên ương”: dùng lông 
đuôi của hai con chim uyên ương, buộc lại với nhau. “em 
trước tượng Đại Bi tụng chú 1.080 biến rồi đeo trong 
mình”: sau đó đối trước tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi 
Quán Thế Âm Bồ Tát thành tâm tụng 1.080 biến chú Đại Bi 
rồi đeo lông chim đó trong người. “Tất vợ chồng trọn đời 
kính trọng, thương yêu nhau”: nếu làm đúng pháp như thế 
thì vợ trọng trọn đời yêu thương, kính trọng nhau. (Phần này 
không nói đến 2 lông đuôi như thế nào, nhưng theo ngu ý của 
người dịch thuật là dùng I lông đuôi của l con chỉữm đực và Ì 
lông đuôi của l con chỉm cái) 

Kinh văn: 

*ñ3*⁄ N1. 6Š ƒ 3. it ki#t}J. 3i 

, J=kiề . mvHiš. &fpiEib,. XHIšỄ7Uk . XX 
3B -L. ÄS#Ê &*..‹ 


Hán văn: Nhược hữu bị trùng thực điền miêu, cập ngũ quả 
tử giả, thủ tịnh hôi tịnh sa, hoặc tịnh thủy, chú tam thất biến, tán 
điền miêu điền biên, trùng tức thối tán dã, quả thọ kiêm chú 
thủy, sái trước thọ thượng, trùng bất cảm thực quả dã. 

(Wiệt dịch: Nếu lúa mạ hoặc các thứ cáy trải bị sâu bọ 
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phá hoại, dùng tro, cát sạch và nước trong, gia trì 21 biến chủ, 
rải trên cây, trên mạ cùng bồn bên bờ ruộng, thì sâu bọ không 
dám phá hại.) 

Lược giảng: 

Nếu ruộng gieo lúa mạ hoặc các thứ cây trái bị sâu 
bọ phá hoại”: giả sử có người làm ruộng hay vườn cây ăn trái, 
ruộng vườn gieo cây giông, táo, cam, các loại trái cây khác, 
nêu ruộng vườn bị côn trùng, sâu bọ phá hoại thì rất nguy 
hiểm, chúng sẽ tàn phá, ăn sạch hoa màu, trái cây nếu côn 
trùng phát sinh thì rất nguy hiểm, liền bị ăn hết trái cây, “dùng 
tro, cát sạch và nước trong”: nên lẫy tro sạch, cát sạch, hoặc 
nước sạch rồi “gia trì 21 biến chú”: tụng vào đó 21 biến chú 
Đại Bi. “rải trên cây, trên mạ cùng bốn bên bờ ruộng, thì 
sâu bọ không dám phá hại”: sau đó nước thì đem phun lên 
trên cây, nêu phun lên cây thì sâu bọ sẽ không dám ăn trái cây, 
đem tro và cát rải xung quanh vườn, xung quanh ruộng thì sâu 
bọ sẽ chạy trốn, không dám ở lại và cũng sẽ không dám tiến 
vào phá hoại nữa. 

Kinh văn: 

lỳi3. 27x 860122 Ñ R1. 2kin 1k 

Hán văn: Phật cáo A-nan, nhược hữu phú nhiêu chủng 
chủng trân bảo tư cụ giả. Đương ư như ý châu thủ. 

(Miệt dịch: Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có 
nhiễu thứ châu bắu, đồ dùng, nên câu nơi tay cầm châu như ÿ. 
Chân ngôn rằng: Án—, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phần tra.) 

Lược giảng: 

Phần kinh văn này Đức Phật dạy về Tứ Thập Nhị Thủ 
Nhãn Pháp. Đức Phật dạy A-nan: “Nếu chúng sanh nào 
muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng”: nếu 
như ai muốn giàu có, có nhiều của cải, châu báu, nhiều vật 
dụng, tiền bạc dư thừa, cuộc sống sung túc, “nên cầu nơi tay 
cầm châu như ý”: Châu Như ý là viên ngọc như ý, ngọc như 
ý có thể đáp ứng mọi mong cầu trong tâm chúng sinh. “Nơi 
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tay cầm”: là trong tay cầm viên ngọc như ý. Quý vị phải tu 
pháp nơi tay cầm viên ngọc Như Ý. Câu “đương ư như ý 
châu thú” phải có thêm danh từ “nhãn' phía sau chữ “thủ, 

“đương ư như ý châu thủ nhãn” thì mới đúng nghĩa là tu theo 
pháp châu như ý 42 tay mắt như dưới đây: 


Kinh văn: 

*X4tft£ S2. xl§3. 2148 8 ¿ 
3Ä 3X › ST ÍN 6k ƒ ‹ 

3t #4 —>»u#R%ä %Lìt 8. 8 2`7Ñ 8Ì . 
2# 3X t3. 82t ti lƒ . 
3u3#1Ä—}U®(37. Š2+Ẵ@R|1r'f . 
3X lu. hK +3. Ñ 23k, K'. 
3XIKRMI&M 4ý. 82+ H‡8/# 2. 
3z #t.-Ã2ã#)NÌR.. W2 Hắn. 
32%ÉX 6V. Š 2Í 5 f2. 
3#»3M X'Tf-H©Y. š VN ƒ ‹ 
3x L4£4t273ã%.. 2M. 
3# Lá tt. š2td3tf. 
3tlu—J-Š 4n Z1. ỀXTNWUT- ó 
3X\#tt—}9 CB §} 94 3ã lã 8k. 2` Ÿ 0H ‹ 
3u }utt Š . tịWt' 3E. 2X? . 
3t3Äu5 xi1. NI ĐI? ö 

3X%4t1t 2š. 23+ $'. 
3XX4£16 X2. .kl§. 2© R ¿ 
3M †3NJBNđ co §IKÍN 6k. 

3# —+}+u4#8í8 2t 5. Š 2TR S|' . 
3t f#f—}»)X #3. ñ2+5\i 3ˆ. 
3‡1#Ä—}U5%. Š2k⁄R|1r' ‹ 
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3 —1Uuk. lK®*x+X. 1k K 3. 
3 sIE MỊ & 94. š2©H‡šg/# 4. 
3‡»k‹ệJã ii. ÊÉ2-H1 tt. 
2». N5 #. 

3*›‡t šMx'-in4t+. g2 Ñ 14. 
3» L##j5%. š1 0 RT. 

3z LÁft:#. §#93Ðf†. 

35 lš®z*3⁄-Ä3. § 1Ñ WUf? .‹ 
35t —39jib 919933 t3. 2+3) . 
335 —lut‡R . xršt' 3k3. 2X? . 
395 kitlt 3Ÿ. R15? . 
331t16 b3. ši©kt it #2. 
3x1} 32i‡ L3. škã&8 #2. 
3)ÈbX#Ä+. šÑi+. 

3u. Y2 -—ku31t*+. š®w&‡$+. 
3u? i3. 2Ñ #. 
33»iùŠš #.. 2+ ®É,#'. 
3»‡‡XtX3. š#‡###. 

3⁄54 +3xX3. 8zx+uft #2. 
3ttạ4b2 168L. É2-7N \‡. 
3%8*† - uX<§Š1?3. N1. 
3XiÈ4—}U 3X. 234L R4Lf. 

5z †+2>x1?1tt kí 23. 82442. 
3##ðjt u33. N34. 
uš§t**7?#. 2+1 p4. 

3š 2t + § kiàf 4t. g2©1.Ƒ Do 
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2524 ã8t—}J3⁄ +3. 391L. 

3X —»3*#+ 1t? 18XLÑ 5. 1© Ÿ'. 

3⁄#x+> x3? %. Š2+101'. 

32+ + 9b TP. S66 † &Ý 3. š 
3t #&'#. 

3# MJRS#Lš. ĐIXN “H4. 

3).1kA- EI#. 33s §EIEME, E212 
tf. 

3X5%5z+231? #1R4¿ttŸ. 2'T1R L4? f2. 

3% X⁄ïÑ§# #U X. 2`Ñj Š'f. 

Hán văn: Nhược vị chủng chủng bất an, cầu an ẩn giả, 
đương quyên sách thủ. 

Nhược vị phúc trung chư bệnh giả đương bảo bát thủ. 

Nhược vi hàng phục nhất thiết li mị quỷ thần giả, đương 
1 bả kiêm thủ. 

Nhược vị nhất thiết thiên ma thân giả đương w bạt chiết 
la thủ. 

Nhược vị thôi phục nhất thiết oán địch giả, đương  kửn 
cương xử thủ. 

Nhược vị nhất thiết xứ bố úy bất an giả, đương tư thí vô 
úy thủ. 

Nhược vị nhấn ám vô quang mình giả, đương tư nhật tỉnh 
ma nỉ thủ. 

Nhược vị nhiệt độc bệnh cầu thanh lương giả, đương r 
nguyệ tỉnh ma nỉ thủ. 

Nhược vị vinh quan ích chức giả, đương ư bảo cung. 

Nhược vị chư thiện bằng hữu tảo tương phùng giả, đương 
1 bảo tiên thủ, 

Nhược vị thân thượng chúng chủng bệnh giả, đương tư 
dương chỉ thủ. 
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Nhược vị thân thượng ác chưởng giả, đương tư bạch phất 
thủ. 

Nhược vị nhất thiết thiện hòa quyền thuộc giả, đương 
bảo bình thủ. 

Nhược vị bích trừ nhất thiết hỗ lang sài bảo chư ác thú 
giả, đương tr bàng bài thủ. 

Nhược vị nhất thiết thời xứ, hảo ly quan nan giả, đương 
phủ thủ. 

Nhược vị nam nữ bộc sử giả, đương ngọc hoàn thủ. 

Nhược vị chúng chủng công đức giả, đương tr bạch liên 
hoa thủ. 

Nhược vị dục đắc vãng sanh thập phương tịnh độ giả, 
đương tư thanh liên hoa thủ. 

Nhược vị đại trí tuệ giả, đưng bảo kính thủ. 

Nhược vị diện kiến thập phương nhất thiết chư Phật giả, 
đương tư tử liên hoa thủ. 

Nhược vị địa trung phục tạng giả, đương ư bảo khiếp. 

Nhược vị tiên đạo giả, đương ngũ sắc vân thủ. 

Nhược vị sanh phạm thiên giả, đương quân trì thủ. 

Nhược vị vãng sanh chư thiên cung giả, đương ư hông 
liên thủ. 

Nhược vị tị trừ tha phương nghịch tặc giả, đương bảo 
kích thủ giả. 

Nhược vị triệu hồ nhất thiết chư thiên thiện thần giả, 
đương tư bảo loa thủ. 

Nhược vị sử lịnh nhất thiết quỷ thân giả, đương ư độc lâu 
trượng giả. 

Nhược vị thập phương chư Phật tốc lai thọ thủ giả, 
đương t sô châu thủ. 

Nhược vị thành tựu nhất thiết thượng diệu phạm âm 
thanh giả, đương bảo đạc thủ. 
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Nhược vị khẩu nghiệp từ biện sảo diệu giả, đương w bảo 
ấn thủ. 

Nhược vị thiện thân long vương thường lai ủng hộ giả, 
đương tư câu thi thiết câu thủ. 

Nhược vị từ bi phú hộ nhất thiết chúng sanh giả, đương 
tích trượng thủ. 

Nhược vị nhất thiết chúng sanh thường tương cúng kính 
đi niệm giả, đương r hiệp chưởng thủ. 

Nhược vị sanh sanh chỉ xứ bất ly chư Phật biên giả, 
đương hóa Phật thú. 

Nhược vị sanh sanh xứ xứ thường tại Phát cung điện 
trung, bất xứ thai tang trung thọ thân giả, đương ư hóa cung 
điện thủ. 

Nhược vị đa văn quảng học giả, đương bảo kinh thủ. 

Nhược vị tùng kim thân chí Phật thân, bô đê tâm thường 
bắt thối chuyển giả, đương bất thối kim luân thủ. 

Nhược vị chư Phật tốc lai ma đảnh thọ ký giả, đương tr 
đánh thượng hóa Phát thủ. 

Nhược vị quả chư cốc giá giả, đương ư bô đào thủ. 

(Việt dịch: 1, Nêu muốn trị các thứ bệnh trên thân, nên 
cầu nơi tay cầm cảnh dương liễu. Chân ngôn rằng: Án- tô tất 
địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhụt ra, phạ nhựt 
ra, bạn đà, hạ năng hạ nẵng, hồng phần tra. 

2, Nếu muốn trị các thứ bệnh trong bụng, nên cầu nơi tay 
cầm cái bát báu. Chân ngôn răng: Án-—, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt- 
ra, hồng phần tra. 

3, Nếu muốn trị bệnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên 
cầu nơi tay cầm châu nhụt tỉnh ma ni. Chân ngôn rằng: Án-, 
độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ hạ. 

4, Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi 
tay cầm bạt chiết la Chân ngôn rằng: Án- nễ bệ nễ bệ, nễ bà 
dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ. 
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5, Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi tay 
cầm chảy kim cang. Chân ngôn rằng: Án — phạ nhựt-ra, chỉ 
nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ bát đa dã, tá-phạ hạ. 

6, Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên 
cầu nơi tay thí vô úy. Chân ngôn rằng: Án — phạ nhựt-ra, 
năng dã, hông phần tra. 

7, Nếu bị các việc khuấy rỗi, muốn được an ồn, nên cầu 
nơi tay cầm dây quyên sách. Chân ngôn rằng: Án — chỉ rị, lã 
ra, mô nại ra, hồng phấn tra. 

8, Nếu bị bệnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bệnh, 
nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni. Chân ngôn rằng: 
Án — tô tất địa, yết rỊ, tát-phạ hạ. 

9, Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay 
cầm cung báu. Chân ngôn răng: Án — a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ. 

10, Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi 
tay cầm tên báu. Chân ngôn rằng: Án — ca mạ lã, tát-phạ hạ. 


IL Nếu muốn hàng phục tất cả quý, thân, vọng, lượng, 
nên cầu nơi tay cầm gươm báu. Chân ngôn răng: Án — để thế, 
đề nhá, đồ vĩ nảnh, đồ đề bà đà dã, hồng phân tra. 

12, Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên 
cầu nơi tay cầm cây phất trăng. Chân ngôn rằng: Án- bát na 
di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát- 
phạ hạ. 

13, Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa 
thuận nhau, nên câu nơi tay cầm cái hồ bình. Chân ngôn rằng: 
Án — yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ. 

14, Nếu muốn xua đuổi loài hỗ báo, sài lang và tất cả ác 
thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài. Chân ngôn rằng: Án — 
dược các sam nẵng, na đã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá 
bạt xá, tát-phạ hạ. 

15, Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan 
quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt. Chân ngôn 
rằng: Án — vị ra đã, vị ra dã, tát pha hạ. 


ĐÀ») 


1ó, Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi 
tay cầm chiếc vòng ngọc. Chân ngôn răng: Án — bát na hàm, 
vị ra dã, tát-phạ hạ. 

17, Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay 
cầm hoa sen trăng. Chân ngôn rằng: Án — phạ nhựt ra, vị ra 
đã, tát phạ hạ. 

18, Nếu muốn được sanh về 10 phương tịnh độ, nên cầu 
nơi tay cầm hoa sen xanh. Chân ngôn rằng: Án — chỉ rị, chỉ rị, 
phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phân tra. 

19, Nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái 
gương báu. Chân ngôn rằng: Án — vĩ tát phô ra, na ra các xoa, 
phạ nhụt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra. 

20, Nếu muốn được diện kiến 10 phương tất cả chư Phật, 
nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím. Chân ngôn rằng: Án — tát ra, 
tát ra, phạ nhựt ra, hồng phân tra. 

21, Nếu muốn lấy được kho báu ân trong lòng đất, nên 
cầu nơi tay cầm cái bảo kíp. Chân ngôn rằng: Án — phạ nhựt 
ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng. 

22, Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa 
hiện mây ngũ sắc. Chân ngôn rằng: Án — phạ nhựt ra, ca rỊ ra 
tra hàm tra. 

23, Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay 
cầm bình quân trì. Chân ngôn răng: Án — phạ nhựt ra thế khê 
ra, rô tra hàm tra. 

24, Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi 
tay cầm hoa sen hồng. Chân ngôn rằng: Án — thương yết lệ, 
tát phạ hạ. 

25, Nếu muốn xua đuôi giặc nghịch ở phương khác đến, 
nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích. Chân ngôn rằng: Án — 
thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rỊ, hồng phân tra. 

26, Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cằm 
nơi tay ông loa báu. Chân ngôn rằng: Án — thương yết lệ, mạ 
hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ. 
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27, Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay 
cầm cây gậy đầu lâu. Chân ngôn răng: Án — độ nẵng, phạ 
nhựt ra. 


28, Nếu muốn 10 phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp 
dẫn, nên cầu nơi tay câm xâu chuỗi ngọc. Chân ngôn răng: 
Nẵng mô — ra đá năng, đát ra dạ dã, Án — a na bà đề vĩ nhã 
duệ. Tất địa tất đà lật đề, tát pha hạ. 

29, Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm 
mẫu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu. Chân ngôn rằng: 
Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án — a mật lật đảm, nghiễm 
bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ hạ. 

30, Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên 
cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu. Chân ngôn rằng: Án — phạ nhựt 
ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ. 

31, Nếu muốn được thiên thần, long vương thường đến 
ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu. Chân ngôn rằng: 
Án — a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ. 

32, Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được 
nhở sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng. 
Chân ngôn rằng: Án — na lật thế, na lật thế, na lật tra bát đề, 
na lật để na dạ bát nảnh, hồng phấn tra. 

33, Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính 
yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng. Chân ngôn răng: 
Án - bát nạp mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng bản, lại 
có chân ngôn: Án — vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phần tra). 

34, Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên 
cầu nơi tay hiện hóa Phật. Chân ngôn rằng: Án — chiến na ra, 
ba hàm tra rỊ, ca rỊ na, chỉ rỊ na, chỉ r nỉ, hồng phân tra. 

35, Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện 
Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung 
điện. Chân ngôn rằng: Án — vi tát ra, vi tắt ra, hồng phân tra. 

36, Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay 
cầm quyền kinh báu. Chân ngôn rằng: Án — a hạ ra, tát ra phạ 
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ni, nễ dã đà ra, bố nễ đé, tát phạ hạ. 

37, Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm 
bô đê thường không lui sụt, nên câu nơi tay câm bât thôi kim 
luân. Chân ngôn răng: An — thiệt na di tả, tát phạ hạ. 

38, Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ 
ký, nên câu nơi tay đảnh thượng hóa Phật. Chân ngôn răng: An 
— phạ nhựt rỊ m, phạ nhụựt lãm nghệ tát phạ hạ. 

39, Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay 
cầm chùm bồ đào. Chân ngôn rằng: Án — A ma lã kiếm đề nễ 
nãnh, tát phạ hạ. 

40, Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no 
đủ mát mẻ, nên câu nơi tay hóa nước cam lộ. Chân ngôn răng: 
An — tô rô tô rô bác ra tô rô, bác ra tô rô, tô rô dã, tát phạ hạ. 

41, Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên 
câu nơi tay tông nhiệp thiên thủ. Chân ngôn răng: Đát nê dã 
thá, phạ lô chỉ đê, thâp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.) 

(Phân Việt dịch này có thêm chân ngôn và 2 thủ nhãn cuối là do 
được tham khảo kinh văn Kinh Đại Bì Tâm Đà La Nì ở Việt Nam do Hòa 
thượng Thích Thiên Tám dịch) 

Lược giảng: 

Trên đây là Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn, phía sau sẽ có ảnh. 
Phân này tôi sẽ giảng giải sau bởi vì bây giờ tôi đang giảng 
giải Kinh Đại BI Tâm Đà La Ni, sau này có nhân duyên tôi sẽ 
giảng Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn sau. 

Kinh văn: 

hŠ*]JÈ>‡x+. ñX f#,. 2n 0T. 

Hán văn: Như thị khả cầu chi pháp, hữu kỳ thiên điều, 
kim thọ lược thuyêt thiêu nhĩ. 

(Miệt dịch: Này A Nan! Những pháp đáng mong cầu như 
thê, có tới hàng ngàn pháp. Nay ta chỉ nói lược qua thôi.) 

Lược giảng: 

Trong chú Đại Bi có Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn, có người 
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hỏi tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt? Quán 
Thế Âm Bồ tát có đại oai đức và thần thông, Ngài tu nghìn tay 
nghìn mắt, tất cả đều xuất phát từ việc thực hành tâm đại bi. 
Pháp Đại Bi có tứ thập nhị thủ nhãn, thực hành tứ thập nhị thủ 
nhãn nảy, nếu người ây thành tựu, tương lai người ây sẽ có 
nghìn tay nghìn mắt. Nghìn tay dùng để cứu độ chúng sinh, 
nghìn mắt dùng để theo dõi chúng sinh, xem chúng sinh có 
khổ nạn øì thì dùng nghìn tay để cứu độ. 

Quán Thế Âm Bồ tát tu Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn này thì 
đắc được nghìn tay nghìn mắt, mỗi người chúng ta dù quý vị là 
ai nếu tu Pháp Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn và pháp Chú Đại Bi thì 
cũng có nghìn mắt, nghìn tay. Không phải chỉ có Quán Thế 
Âm Bồ là người duy nhất có thê có nghìn tay và nghìn mắt, mà 
tất cả chúng ta đều có thê có được. “Những pháp đáng mong 
cầu như thế, có tới hàng ngàn pháp”: Tứ Thập Nhị Thủ 
Nhãn đã nói ở trên, đây là Pháp hi hữu đáng tìm cầu, pháp này 
cầu là sẽ đắc. Pháp mà thủ nhãn nêu tường tận ra có lên đến 
hàng nghìn, đại biêu cho nghìn tay, nghìn mắt. “Nay ta chỉ nói 
lược qua thôi”: Nhưng nay chỉ nói sơ lược thôi. 

Kinh văn: 

H*#. »#j#xk4k\›yl2# 63. X34tf m3 
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Hán văn: Nhật quang bồ tát vi thọ trì đại bi đà la ni giả 
thuyết đại thần chú nhi ủng hộ chi. Nam mô bột đà cù na mê, 
nam mô đạt ma mạc ha đê, nam mô tăng già đa dạ nê, đề ly bộ 
tất tát đốt diêm nạp ma. 

(Miệt dịch: Khi ấy Nhựt Quang Bồ Tát vì người thọ trì 
Đại Bị Tâm Đà la nỉ nói đại thần chủ để ng hộ rằng: Nam mô 
bột đà cù na mê. Nam mô đạt ma mạc ha đê. Nam mô tăng già 
ấa dạ nê, để ly bộ tất đát đốt diêm nạp ma.) 

Lược giảng: 

“Nhật Quang Bồ tát”: hầu hết mọi người đều nghĩ rằng 
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Bồ tát Nhật Quang là mặt trời, nhưng không phải vậy. Đây là 
một vị Bồ tát tên là Nhật Quang. Chúng ta, những người 
không hiểu đạo Phật, thường cho răng Nhật Quang Bồ Tát là 
mặt trời, Nguyệt Quang Bồ Tát là mặt trăng, điều đó không 
chính xác. Tên của hai ngài xuất phát từ sự tu hành hạnh 
nguyện trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới có tên là như vậy. 
Vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà la ni”: Bồ tát Nhật Quang 
vì để giúp đỡ và ửng hộ những người trì tụng “Chú Đại Bi” mà 
diễn nói Thần Chú. Niệm chú này sẽ được hết thảy hộ pháp gia 
hộ, chú này còn gọi là chú ủng hộ Đại bi chú. Tên của chú này 
là Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni: Nam mô bột đà cù na mê, 
nam mô đạt ma mạc ha đê, nam mô tăng già đa dạ nề, để ty bộ 
tắt tát đốt diêm nạp ma. Đây là tên tất cả những vị hộ pháp đều 
đến ủng hộ người trì chú. 

Kinh văn: 

j7» —luấ. RFfEEJ. %W{£XX. 3j— 3ã . 
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Hán văn: Tụng thử chú diệt nhất thiết tội, diệt năng tị 
ma, cập trừ thiên tai, nhược tụng nhất biến, lễ Phật nhất bái, 
như thị nhật biệt tâm thời, tụng chú lễ Phật, vị lai chi thế, sở 
thọ thân xứ, đương đắc nhất nhất tướng mạo đoan chánh, khả 
hỉ quả báo. 

(Hiệt dịch: Tụng chủ này diệt được tất cả tội, cũng đuổi 
được ma và trừ thiên tại. Nếu kẻ nào tụng chú này một biến, lễ 
Phật một lạy, mỗi ngày chia ra làm 3 thời tụng chú lễ Phật 
như thế, trong đời vị lai tùy theo chỗ thọ thân, thường được 
tướng mạo xinh đẹp, được quả báo đảng vui mừng.) 

Lược giảng: 

“Tụng chú này diệt được tất cả tội, cũng đuôi được 
ma và trừ thiên tai”: quý vị niệm thần chú Nhật Quang Bồ 
Tát Đà La Ni có thể tiêu trừ tất cả tội chướng, cũng khiến trừ 
tà ma, và thiên tai. Những øì là thiên tai? Đó là gió lớn, mưa 
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to, bão, hay động đất, đây đều là thiên tai. “Nếu kẻ nào tụng 
chú này một biến, lễ Phật một lạy, mỗi ngày chia ra làm 3 
thời tụng chú lễ Phật như thế”: nếu có người một ngày ba 
thời, sáng trưa và chiều niệm chú này một biến, lễ Phật một 
lạy, công phu như thế. “Trong đời vị lai tùy theo chỗ thọ 
thân, thường được tướng mạo xinh đẹp, được quả báo 
đáng vui mừng”: niệm chú và lạy Phật, đời vị lai sanh ở chỗ 
nào, quý vị đều được tướng mạo đoan chánh, xinh đẹp và ai 
thấy tướng mạo của bạn đều sanh tâm hoan hi, chính quý vị 
cũng hoan hi. 


Kinh văn: 
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Hán văn: Nguyệt Quang Bồ Tát, diệc phục vị chư hành 
nhân, thuyết đà la ni chú nhi ủng hộ chi. “Thâm đê để đồ tô 
tra. A nhã mật đề đô tô tra, thâm kỳ tra. Ba lại đế. Gia di nhã 
tra ô đô tra. Câu la để tra kỳ ma tra. Sa bà ha” 


(Miệt dịch: Nguyệt Quang Bồ Tát cũng vì hành nhân mà 
nói Đà la nỉ để ủng hộ rằng: Thâm đê để đô tô tra. A nhã mật 
để đô tô tra, thâm kỳ tra. Ba lại để. Gia di nhã tra ô đô tra. 
Câu la để tra kỳ ma tra. Sa bà ha.) 

Lược giảng: 

“Nguyệt Quang Bồ Tát cũng vì hành nhân mà nói Đà 
la ni để ủng hộ rằng”: Bồ tát Nguyệt Quang cũng tuyên 
thuyết thần chú để ủng hộ người niệm, trì tụng chú Đại Bi. 
Thân chú ấy là “Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni”: “7hâm đê 
để đô tô tra. A nhã mật để đ tô tra, thâm kỳ tra. Ba lại để. Gia 
di nhã tra ô đô tra. Câu la để tra kỳ ma tra. Sa bà ha”. Quý vị 
những ai trì tụng chú Đại Bi thì nên tụng thêm hai thần chú 
Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni và Nhật Quang Bồ Tát Đà La 
Ni thì công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. 
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Kinh văn: 

đu ñiề. ft ñ Ê,4ÄK7U&. Jãj .. 77718 
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Hán văn: Tụng thử chú ngũ biến, thủ ngũ sắc tuyên tố 
chú sách, thống xứ hệ. Thử chú nãi thị quá khứ tứ thập hằng hà 
sa chư Phật sở thuyết, ngã kim diệc thuyết, vi chư hành nhân 
tác ủng hộ có, trừ nhất thiết chướng nạn có. Trừ nhất thiết ác 
bệnh thống có, thành tựu nhất chư thiện pháp có, viễn ly nhất 
thiết chư bồ úy cố. 

(Miệt dịch: Tụng chú này 5 biến, rồi lấy chỉ ngũ sắc xe 
thành sợi niệt, gia trì chủ vào, buộc vào chỗ đau, chú này đo 
40 hằng sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra, nay tôi cũng nói 
để vì các hành nhân mà làm duyên ủng hộ. Chủ này có công 
năng trừ tất cả chướng nạn, tất cả bệnh ác, thành tựu thiện 
pháp, xa lìa tất cả sự sợ hãi.) 

Lược giảng: 

“Tụng chú này Š biến”: tụng chú Nguyệt Quang Bồ Tát 
Đà La Ni năm biển, «rồi lấy chỉ ngũ sắc xe thành sợi niệt, 
gia trì chú vào”: quý vị lấy 5 sợi dây có 5 màu (Xanh dương, 
đỏ, vàng, trằng và đen) bện thành 1 sợi dây ngũ sắc sau đó 
tụng vào đó 5 biến chú Nguyệt Quang Bỏ Tát Đà La Ni rồi 
“buộc vào chỗ đau”: thì quý vị bị đau ở chỗ nào thì buộc vảo 
ở đó. “Chú này do 40 hằng sa chư Phật đời quá khứ đã nói 
ra”: thần chú Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni này đã được các 
Đức Phật đời quá khứ nhiều như số cát trong 40 con sông 
Hằng tuyên thuyết. “Nay tôi cũng nói để vì các hành nhân 
mà làm duyên úng hộ”: bây giờ, trong Pháp hội nói kinh Đại 
Bi Tâm Đà La Ni ngài Nguyệt Quang Bồ tát cũng thuyết thần 
chú này để hộ trì người trì chú Đại Bi. “Chú này có công 
năng trừ tất cả chướng nạn, tất cả bệnh ác, thành tựu thiện 
pháp, xa lìa tất cả sự sợ hãi”: thần chú cũng công năng tiêu 
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trừ tất cả những chướng nạn, diệt hết các bệnh tật khổ đau. 
Quý vị tu các thiện pháp gì thì thần chú sẽ giúp quý vị thành 
tựu được thiện pháp và xa rời tất cả các sợ hãi. Thần chú này 
cũng có năng lực không thê nghĩ bàn. 

Kinh văn: 
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Hán văn: Phật cáo A nan, nhữ đương thâm tâm thanh 
tịnh, thọ trì thử đà la ni, quảng tuyên lưu bố ư Diêm Phù Đề, 
mạc lịnh đoạn tuyệt, thử đà la ni, năng đại lợi ích tam giới 
chúng sanh, nhất thiết hoạn khổ oanh thân giả, dĩ thử đà la ni 
trị chi, vô hữu bất sai giả, thử đại thần chú, chú càn khô thọ, 
thượng đắc sanh chỉ kha hoa quả, hà huồng hữu tình hữu 
thức chúng sanh, thân hữu bệnh hoạn, trị chi bất sai giả, tất 
vô thị xứ. 

(Miệt dịch: Đức Phật bảo ngài A Nan: Ông nên dùng tâm 
tin sâu, tâm thanh tịnh mà thọ trì môn Đại Bì tâm Đà la nỉ này 
và lưu bố rộng ra trong cõi Diêm Phù Đề, chớ cho đoạn tuyệt. 
Đà la nỉ này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong 3 cối. 
Tắt cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng Đà la nỉ này mà 
trị thì không bệnh nào chẳng lành, dùng đại thần chủ này tụng 
vào cây khô, cây ấy còn được sanh cành lá, trổ bông, trải, 
huỗng chỉ là chúng sanh có tình thức ? Nếu thân bị đại bệnh, 
dùng chú này mà trị không lành, lẽ ấy không bao giờ có.) 

Lược giảng: 

“Đức Phật bảo ngài A Nan”: Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni sau khi đã nói những lời trước, liền bảo ngài A nan: “Ông 
nên dùng tâm tin sâu, tâm thanh tịnh”: “tin sâu" là tâm 
không hời hợt, không buông lung, qua loa, câu thả. Quý vị nên 
đặc biệt chú ý để tâm thanh tịnh. “Tâm thanh tịnh”: chính là 
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không vọng tưởng, không cho tâm tán loạn, “mà thọ trì môn 
Đại Bi tâm đà la ni này”: nếu quý vị tụng thần chú Đại Bi 
Tâm Đà La Ni, quý vị phải nhất tâm, không hướng ngoại phan 
duyên, không vọng tưởng, rồi mới trì tụng thần chú. 

“Và lưu bố rộng ra trong cõi Diêm Phù Đề”: Đức Phật 
phó thác cho ngài A Nan cân phải phổ biến, tuyên truyền công 
năng thần chú Đại Bi trên khắp cõi Diêm Phù Đề, hãy giới 
thiệu cho tất cả chúng sinh lợi ích của thần chú Đại Bi, “chớ 
cho đoạn tuyệt”: ông hãy nhớ, nhớ cho cần thận! Chớ để 
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni và chú Đại Bi dứt mất, không có 
người biết đến. Quý vị thấy Đức Phật phó thác cho ngài A Nan 
phải ghi nhớ lưu bố kinh này và thần chú Đại Bi trên khắp cõi 
Nam Diêm Phù để lợi ích cho chúng sinh, vì vậy quý vị là 
những người Phật tử, những người trì tụng thần chú Đại Bi 
cũng nên rộng dùng nhiều phương tiện mà lưu hành, phổ biến 
Kinh Đại BI Tâm Đà La Ni, chú Đại Bì và bản giảng giải này 
để cho nhiều người đều được biết đến, đều được lợi ích, chớ để 
dùng riêng cho mình, chớ để cho đoạn tuyệt. 

“Đà la ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh 
trong 3 cõi”: thần chú tổng trì này có năng lực làm lợi ích lớn 
cho chúng sanh trong cả tam giới, không chỉ lợi ích chúng 
sanh ở cõi dục giới, mà chúng sanh ở cõi sắc giới cũng được 
lợi ích, rồi chúng sanh ở cõi vô sắc giới cũng đều được lợi 
ích. “Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân”: tất cả các bệnh 
tật, các đau đớn hành hạ quý vị; hoặc gặp những bệnh hiểm 
nghẻo, hoặc bênh nan y, hoặc những bệnh vô phương cứu 
chữa, “nếu dùng Đà la ni này mà trị thì không bệnh nào 
chẳng lành”: nêu dùng chú Đại Bi để chữa thì bất luận là 
bệnh gì đều tiêu trừ, chú Đại Bi có thể chữa được 84.000 loại 
bệnh trên thế gian này. 

“Dùng đại thần chú này tụng vào cây khô, cây Ấy còn 
được sanh cành lá, trỗ bông, trái”: thần chú Đại Bi này, nếu 
cây đã chết khô, nếu bạn niệm chú Đại Bi cho nó thì cây khô 
liền có thể sống lại và ra hoa kết quả, “huống chỉ là chúng 
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sanh có tình thức”: huống gì con người là chúng sanh có tình 
cảm và trí thức. “Nếu thân bị đại bệnh, dùng chú này mà trị 
không lành, lẽ ấy không bao giờ eó”: nếu thân quý vị mà có 
bệnh øì, nếu trì chú Đại Bi để chữa trị mà không lành thì nhất 
định không có điều đó. 

Tụng “Chú Đại Bï” sẽ đắc được cảm ứng, loại cảm ứng 
này không thể nghĩ bàn, nhưng quý vị phải thành tâm, không 
chút nghi ngờ, nếu quý vị nghi ngờ, sẽ không có sự cảm ứng. 
Nếu quý vị thực hành và trì tụng chú “Chú Đại Bi” một cách 
toàn tâm toàn ý, không vọng tưởng, quý vị nhất định sẽ được 
sự cảm ứng không thê nghĩ bàn này. Hiện nay trong Phật giáo, 
rất ít nØười biết đến công năng của chú Đại BI, đặc biệt là 
không biết đến Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni và Nguyệt Quang 
Bồ Tát Đà La Ni huống gì là trì tụng. Vẫn còn Tứ Thập Nhị 
Thủ Nhãn, vào thời kỳ mạt pháp này, chắc hẵn trong Phật giáo 
không còn ai có thể tu tập loại Pháp này và hiểu được loại 
Pháp này. 

Bây giờ tại Phật Giáo Giảng Đường này giảng Tứ Thập 
Nhị Thủ Nhãn này, cùng với Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni, 
Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, hy vọng pháp môn này sẽ 
được chấn hưng trở lại, để người đời sau hiểu rõ pháp môn 
nảy, ngõ hầu trong tương lai có thể được nhiều người hiểu 
được và tu tập. Nếu hiểu và thực hành pháp này thì sự đắc 
đạo ở ngay trước mắt, người đắc ngũ nhãn lục thông ngày 
càng nhiều. Nhưng thời mạt pháp này căn tánh chúng sanh 
ngu độn bị cám dỗ bởi dục bên ngoài nên đã mê muội còn 
muội mê hơn, nếu như gặp chánh pháp cũng không nhận ra. 
Còn quý vị gặp được chánh pháp, tu theo chánh pháp của 
pháp tu này, đắc được ngũ nhãn, lục thông, đó là một điều hy 
hữu, đó là một điều khó làm được mà quý vị đã làm được 
trong thời mạt pháp này. 

Khi chúng ta thực hành pháp này, dù trải qua bao nhiêu 
khó khăn, bao nhiêu công việc bộn bề, nhưng không nên bỏ 
tụng Chú Đại BI, trì chú Lăng Nghiêm, trì tụng Nhật Quang 


262 


Bồ tát Đà la ni, Nguyệt Quang Bồ tát Đà la ni, và pháp Tứ 
Thập Nhị Thủ Nhãn này. Bởi vì, làm việc gì đều phải qua quá 
trình rèn luyện công phu mới thành tựu, cũng giống như người 
viết văn, lúc ban đầu viết không thể hay và nôi tiếng thành nhà 
văn mà là sự tôi luyện ngày này qua tháng nọ mới thành một 
nhà văn thực thụ. Sự tu tập cũng giống như vậy, không thê một 
sớm một chiều mà thành tựu, mà là quá trình công phu dài 
đăng đẳng mới thành công. 

Thời đại mạt pháp này mà chúng ta được ngồi Ở giảng 
đường nghe pháp, lại còn chiêm nghiệm giáo lý là điều bất khả 
tư nghì TÔI. Bởi vì, quý vị đều có trồng căn lành từ những kiếp 
trước, nếu không có thiện căn thì bây giờ đến cả tên chú Đại 
Bi, chú Lăng Nghiêm, chú Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni, 
Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni và Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn 
còn không được nghe thấy, thậm chí đến ngay cả những tu sĩ 
mà không tu hành đàng hoàng cũng không thể gặp được. Vậy 
nên bây giờ quý vị đã có cơ hôi gặp được rồi thì nên trân quý, 
dụng công chớ lười biếng thì quý vị sẽ được thành tựu pháp 
trong tương lai. 

Kinh văn: 
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Hán văn: Thiện nam tử, thử đà la ni oai thần chi lực, bất 
khả tư nghì, bất khả tư nghì, thán mạc năng tận. Nhược bất quá 
khứ cửu viễn dĩ lai, quảng chủng thiện că, nãi chí danh tự bất 
khả đắc văn, hà huống đắc kiến, nhữ đẳng đại chúng, thiên 
nhân long thần, văn ngã tán thán, giai ưng tùy hỉ. 

(Miệt dịch: Này thiện nam tử! Sức oai thân của Đại Bì 
tâm đà la ni này không thể nghĩ bàn! Không thể nghĩ bàn! 
Khen ngợi không bao giờ hết được, nếu chẳng phải là kẻ từ 
thời quá khứ lâu xa đến nay đã gieo nhiễu căn lành, thì dù cho 
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cải tên gọi còn không được nghe, huống chỉ là được thấy! Nay 
đại chúng các ông, cả hàng trời, người long thần, nghe ta khen 
ngợi phải nên tùy hi.) 

Lược giảng: 

“Này thiện nam tử”: Thiện nam tử là cách xưng hô của 
Đức Phật dành cho chúng đệ tử ở trong hội. Thiện nam tử có 
thể là Bồ tát, là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di hay 
tất cả những người có mặt trong hội. “Đại Bi tâm đà la ni 
này”: thần chú Đại Bi đà la ni này là chú “ tổng trì”; ; tông nhất 
thiết pháp, trì vô lượng nghĩa. “Sức oai thần”: oai thần là oai 
lực đáng sợ, người hay quỷ thần đều khiếp sợ trước năng lực 
phi thường này, quy kính oai lực của chú này, “không thể 
nghĩ bàn! Không thể nghĩ bàn”: loại năng lực này quý vị 
không thể dùng tâm để suy lường, cũng không thê dùng ngôn 
ngữ bản luận, so sánh được. Hai câu không thể thể nghĩ bàn 
này là để nhẫn mạnh, bày tỏ sự cảm thán, quá vi diệu. “Khen 
ngợi không bao giờ hết được”: “Thán' là tán thán, khen ngợi, 
cho dù tán thán, khen ngợi thần lực đà la ni này, nói không bao 
giờ hết. 

“Nếu chắng phải là kẻ từ thời quá khứ lâu xa đến 
nay”: giả sử không phải quý vị hay những người khác từ vô 
lượng kiếp trong quá khứ cho đến ngày nay, “đã gieo nhiều 
căn lành”: đã rộng trồng nhiều cội phước lành, “thì dù cho 
cái tên gọi còn không được nghe”: thì ngày đến cái tên chú 
Đại Bi Tâm Đà La Ni còn không nghe thấy được. Tại sao bây 
giờ quý vị lại nghe thấy được tên của chú này, bởi vì quý vị có 
căn lành nên bây giờ mới có thể nghe được tên của chú Đại Bi. 
Quý vị thử nghĩ xem trên thế gian này có bao nhiêu người, thì 
có khoảng bao nhiều người được nghe đến tên thần chú Đại Bi 
và trong số những người đã được nghe đến tên thần chú Đại Bi 
thì có bao nhiêu người tu pháp môn chú Đại Bi. Từ đó có thể 
thấy “Chú Đại Bi” này hiếm có đến mức đến cái tên cũng còn 
không thê nghe thấy được, “huống chỉ là được thấy”: đến cái 
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tên của chú Chú Đại Bi còn chưa nghe qua thì nói gì đến đọc 
tụng hay nghe đến thần chú Nhật Quang, Nguyệt Quang, và tứ 
thập nhị thủ nhãn bất khả tư nghì. Nếu trong quá khứ không 
rộng trồng nhiều căn lành thì không thể trì tụng được chú Đại 
Bi, cũng không thể trì tụng được thần chú Nhật Quang Bồ tát 
hay chú Nguyệt Quang Bồ tát. Giả như căn lành của quý vị 
chưa được thật sự sâu dày và đủ chín muỗi thì quý vị chỉ có 
thê gặp được Đại bi chú và trì tụng thần chú Đại bi thôi, mà 
không gặp được Nhật Quang và Nguyệt Quang Đà la ni thần 
chú mà tụng trì kèm theo chú Đại BI đâu. 


Tôi biết được trong Phật giáo, đại đa số mọi người đều 
biết đến chú Đại Bi nhưng chú Nhật Quang Bồ tát Đà La Ni, 
và Nguyệt Quang Bỏ tát Đà La Ni thì ít được nghe qua. Cho 
dủ quý vị có thể niệm Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni và Nguyệt 
Quang Bỏ Tát Đà La Ni, thì Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn này cũng 
không biết sử dụng. Bây giờ, chúng ta có thể hiểu được Tứ 
Thập Nhị Thủ Nhãn, lại gặp được chú Nhật Quang Bồ Tát, 
Nguyệt Quang Bồ Tát thì đúng là đã phải trồng vô lượng căn 
lành trong vô lượng kiếp, mới có thể hiểu được pháp môn 
chăng thể nghĩ bản này. 

“Nay đại chúng các ông, cả hàng trời, người long 
thần, nghe ta khen ngợi phải nên tùy hỉ”: tất cả đại chúng 
trời, người, rồng, tất cả các vị thần,... khi nghe được đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni khen ngợi chú Đại B1 cũng nên vui mừng, ca 
ngợi. Cùng nhau vui mừng vì gặp được pháp hi hữu hiếm có 
này và phải cùng nhau tu tập. 

Kinh văn: 

2 3w7?t3 . FnWu34t2L-T2U1R}ã?JV 4%. 22+ 
vill E211. no kkXk#l. f8. W 
là SÀI. &7ÐHỦM. AB. EM. XS. 

Hán văn: Nhược hữu báng thử chú giả, tức vị báng bỉ 
cửu thập cửu ức hằng hà sa chư Phật. Nhược ư thử Đà La Ni 
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sanh nghỉ bắt tín giả, đương tri kỳ nhân vĩnh thất đại lợi, bách 
thiên vạn kiếp, thường luân ác thú, vô hữu xuất kỳ, thường bắt 
kiến Phật, bất văn Pháp, bất đỗ tăng. 

(Miệt dịch: Nếu kẻ nào hủy bảng thân chú này tức là hủy 
báng 99 ức hằng hà sa chư Phật kia. Nếu người nào đổi với 
Đà la nỉ này sanh nghỉ không tin, nên biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn 
mất sự lợi ích lớn, trăm ngàn muôn kiếp không bao giờ nghe 
thấy Phật, Pháp, Tăng, thường chìm trong tam đồ ác đạo 
không biết bao giờ mới được ra khỏi, thường không thấy Phật, 
không được nghe Pháp, không gặp tăng.) 

Lược giảng: 

“Nếu kẻ nào hủy báng thần chú này”: giả sử có người 
phi báng chú Đại bị, nói đây là mê tín, chú này không phải do 
Đức Phật thuyết, chú này do người Trung Quốc nghĩ ra, hoặc 
đại loại như thế,..., “tức là hủy báng 99 ức hằng hà sa chư 
Phật”: tức là người đó đang hủy báng số đức Phật quá khứ 
bằng số cát trong 99 con sông Hăng đã tuyên thuyết thần chú 
này. “Nếu người nào đối với Đà la nỉ này sanh nghi không 
tin”: nếu người nảo nơi chú Đại Bi này mà khởi ra tâm nghi 
ngờ hoặc không tin, “nên biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất sự lợi 
ích lớn”: những người đối với chú mà có lòng nghỉ ngờ thì 
quý vị nên biết những người đó vĩnh viễn bị mắt đi lợi ích to 
lớn mà họ đáng được thọ nhận, lợi ích to lớn là gì? Nếu gặp 
được “Chú Đại Bi” mà tu hành, thì có thể thoát khỏi sinh tử, 
thành Phật, chứng được địa vị bất thối chuyển. Nếu không tin 
pháp môn này, thì tự làm mất hạt giống đại bi, chìm đắm trong 
dòng sinh tử, vĩnh viễn mắt đi lợi ích lớn. 

“Trăm ngàn muôn kiếp”: tức là có thể là một trăm kiếp, 
một ngàn kiếp, thậm chí là vạn kiếp, “thường chìm trong tam 
đồ ác đạo”: thường luân hồi trong cõi ác. Cõi ác là ba cõi địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cộng với A tu la thì là bốn cõi ác. 
“Không biết bao giờ mới được ra khỏi”: sẽ không bao giờ ra 
khỏi, sẽ không bao giờ ra khỏi địa ngục, ác quỷ, súc sanh và 
các cõi ác giới của A tu la. “Thường không thấy Phật”: hạng 
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người này đời đời kiếp kiếp không thấy Phật, chăng những 
không thấy Phật mà lại “không được nghe Pháp”: cũng 
không được nghe kinh, pháp. Bây giờ, quý vị có thê thấy răng 
đây là lần đầu tiên chúng ta được nghe giảng kinh trên đất 
nước Mỹ. Bây giờ quý vị có thê nghe kinh hàng ngày, đó là 
một việc hy hữu, đừng cho rằng nghe kinh chỉ dành cho ông 
già, bà lão thôi, “không gặp tăng”: cũng không được gặp các 
thầy Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Trước đây trên đất Mỹ cũng 
không có Tam Bảo, không có đạo Phật nên cũng là không 
được thấy Phật, không được nghe pháp và không được gặp 
tăng. Nhưng nay không những thấy Phật, mà còn được nghe 
Pháp, thấy Tăng. Sắp tới đây, thêm năm vị tăng ni chính thức 
sẽ xuất gia tại Hoa Kỳ, quý vị nói, đây thực sự là sự chín muỗi 
căn lành của người Hoa Kỳ! Căn lành đã chín muôi nên Tam 
Bảo xuất hiện. 

Kinh văn: 

—È»#*#/#?Ii#. +ñl 5k. 3##ug+. Xi% 
).. Mlib2+ lu. ý 6Š. Ã24L1217 

Hán văn: Nhất thiết chúng hội bô tát ma ha tát, kim cang 
mật tích, phạm thích tứ vương, thiên long quý thần, văn Phật 
Như Lai tán thán thử Đà La Ni, giai tất hoan hỉ, phụng giáo tu 
hành. 

(Miệt dịch: Khi ấy, tất cả chúng hội, Bồ Tát Ma ha tát, 
Kứm Cang mật tích, Phạm vương, ĐỀ Thích, tứ đại thiên 
vương, thiên, long, quỷ thân, nghe đức Như Lai khen ngợi môn 
Đà la nỉ này xong, thảy đêu vui mừng, y lời dạy mà tu hành) 

Lược giảng: 

“Khi ấy, tẤt cả chúng hội”: Khi ấy tất cả đại chúng trong 
hội “Bồ Tát Ma ha tát”: các vị Bồ tát và Đại Bồ tát, “Kim 
Cang mật tích”: Hộ pháp kim cang, Bồ tát Kim Cang Tạng, 
“Phạm vương”: Đại Phạm Thiên Vương, “Đế Thích”: vua 
cõi trời Đao Lợi Thích Đề Hoàn Nhân, cũng chính là Nhân Đà 
La; “tứ đại thiên vương”: tức là bốn vị Thiên vương của cõi 
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trời Tứ Thiên vương, và tất cả “trời, rồng, quỷ thần”, “nghe 
đức Như Lai khen ngợi môn Đà la ni này xong”: nghe đức 
Phật Thích Ca Mâu NI tán thán Đại B1 Tâm Đà La Ni Chương 
Cú thần diệu này “thảy đều vui mừng”: đều hoan hỉ vui 
mừng, “y lời dạy mà tu hành”: thực hành theo “Chú Đại BỊ”, 
tứ thập nhị thủ nhãn, Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni, và Nguyệt 
Quang Bồ Tát Đà La Ni. 
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CHÚ ĐẠI BI CÚ KỆ 
(Hòa thượng giảng các câu trong chủ Đại Bi bằng 1 bài kệ 
4 câu đề người trì tụng có thêm tín tâm khi trì tụng) 


1, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da 
Từ quán bị quán hí xã quán 

Phổ độ chúng sanh hóa đại thiên 

Hữu duyên vô duyên đồng nhiếp thọ 

Ly khổ đắc lạc phản bốn nguyên 

Dịch 

Quán từ, quán bị và quán hỉ xả 

Rộng độ chúng sanh khắp đại thiên 

Hữu duyên vô duyên đều tiếp nhận 

Rời khô được vui về nguồn chân 


2, Nam Mô A Rị Da 

Thân khẩu ý luân đại tổng trì 

Vạn đóa liên hoa chánh khai thời 
Bạch thanh hồng tử quang thiên chiếu 
Hữu duyên Phật tử phó thánh tịch 
Dịch 

Bánh xe tổng trì thân khâu ý 

Muôn đóa hoa sen vừa hay nở 

Trăng xanh đỏ tím chiếu muôn nơi 
Phật tử có duyên dự lễ Phật 


3, Bà Lô Kiết Đề Thước Bát Ra Da 
Trì bát Quan Âm cứu thế gian 

Ứng bệnh dữ dược nhuận tam thiên 
Bái lễ kiền thành hồ cảm chiêu 

Nhất thiết sở cầu mãn tâm nguyện 
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Dịch 

Quán Âm cầm bát cứu thế gian 
Tùy bệnh cho thuốc lợi tam thiên 
Chí thành lễ bái liền chiêu cảm 
Tất cả mong cầu đều toại nguyện 


4, Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da 

Giác chư hữu tình chủng thánh nhân 
Đạo chúng vô vi khiết chân tâm 

Tự tha kiêm lợi công thành tựu 

Đồng nhập bát nhã giải thoát môn 
Dịch 

Giác ngộ chúng sanh gieo nhân Thánh 
Đạo chứng vô vi hợp chân tâm 

Công đức hoàn mãn lợi tự tha 

Cùng vào bát-nhã cửa giải thoát 


5, Ma Ha Tát Đóa Bà Da 

Quyến sách diệu dụng bắt tư nghì 

Bồ tát trì thử độ quần mê 

Tụng chú tác quán tam ma địa 

Tức thân thành Phật vị túc kỳ 

Dịch 

Dây Quyến sách diệu dụng không nghĩ bàn 
Bồ-tát cầm dây độ quần mê 

Tụng chú liền quán tam-ma-địa 

Tức Thân thành Phật không phải ngờ 


6, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da 
Mã Minh đại sĩ hóa Ta bà 
Bạt khổ dữ lạc đũ trầm kha 
Siêu tử hồi sanh thí cam lộ 
Bạt-chiết-la-thủ thang yêu ma 
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Dịch 

Đại sĩ Mã Minh độ Ta-bà 

Cho thuốc cứu khổ chứng trầm kha 
Cam lồ chữa lành nạn khổ chết 
Bàn tay Kim Cang diệt yêu ma 


1 Án 

Vô thủy vô chung vô cổ kim 

Hư không pháp giới nhất khâu thôn 
Tự tánh tịch nhiên phi nội ngoại 

Như thị, như thị, như thị nhân 

Dịch 

Không thi không chung không cô kim 
Pháp giới hư không đều gói trọn 

Tự tánh tịch nhiên chăng trong ngoài 
Như vậy, như vậy, nhân như vậy 


8, Tát Bàn Ra Phạt Duệ 

Hộ Thế Tứ Vương nhật dạ mang 
Thưởng thiện phạt ác chúng ma giáng 
Bồ tát hóa hiện phục quần quái 

Long bàn hồ ngọa lễ pháp hoàng. 
Dịch 

Hộ Thế Tứ Vương tuần ngày đêm 
Thưởng thiện phạt ác hàng ma quỷ 
Bồ-tát hóa thân đẹp bầy yêu ma 

Rồng cuộn, hồ phục lễ Pháp Vương 


9, Số Đát Na Đát Tỏa 

Thiên bình, thiên tướng mãnh vô địch 
Thiên ma lạc đấm bất túc kỳ 

Cải quá thiện thiện bần giả phú 

Đắc sanh cực lạc chúng khổ ly. 
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Dịch 

Thiên bình, thiên tướng dũng vô song 
Thiên ma mắt vía không øì lạ 

Bỏ ác làm lành, nghẻo thành giàu 
Sanh lên cõi Tinh Độ lìa mọi khổ 


10, Nam Mô Tắt Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da 
Hữu oal tư thông nan tư nghì 

Vô cầu bất ứng tam muội lực 

Long Thọ tôn giả phục ma oán 

Hành nhân mạc hoạn đắc Bồ đề. 

Dịch 

Vẻ tôn nghiêm tuyệt vời khó nghĩ bàn 

Sức chánh định hữu cầu tất ứng 

Tôn Giả Long Thọ phục ma oán 

Người tu thoát nạn chứng Bồ-đè. 


11, Bà Lô Kiết Đề Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 
Viên Mãn Báo Thân Xá Na Phật 

Hộ trì hành nhân tự tại đa 

Thập phương thế giới văn thanh độ 

Ly câu xuất trần pháp ma ha. 

Dịch 

Viên Mãn Báo Thân Xá-na Phật 

Hộ trì người tu rất tự tại 

Mười phương giới nghe tiếng cứu độ 

Xa lìa phiền não, công năng pháp ma ha. 


12, Nam Mô Na Ra Cần Trì 
Thanh Tịnh Pháp Thân Giá Na Phật 
Quảng độ chúng sanh hóa Ta bả 
Thành tựu kim cang kiên cô thể 
Đồng chứng bỉ ngạn mật ba la. 
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Dịch 

Thanh Tịnh Pháp Thân Giá-na Phật 
Rộng độ chúng sanh cõi Ta-bảà 
Thành tựu thân kim cang bền chắc 
Cùng đến niết-bàn vô thượng giác 


13, Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế 

Từ năng dữ lạc bi bạt khổ 

Phổ hóa quần sanh thành Phật Tổ 
Dương Đầu Thần Vương hộ hành nhân 
Hồ lang ác thú giai vô trở. 

Dịch 

Từ ban điều vui, bi dứt khổ 

Giáo hóa chúng sanh thành Phật Tô 
Thần Vương Dương Đầu hộ người tu 
Hồ, lang ác thú không đến hại 


14, Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng 
Cam lỗ quán đảnh hoạch thanh lương 
Phổ tế quần manh đắc an khang 

Lục đạo tứ sanh thành lợi lạc 

Từ bị hỉ xả trợ pháp vương 

Dịch 

Nước cam lộ rưới được mát mẽ 
Rộng độ quần mê được an khang 
Lục đạo, tứ sanh đều lợi lạc 

Từ bị hỉ xả hộ Pháp Vương 


15, A Thệ Dựng 

Dạ-xoa Thiên Vương phi hồ bì 
Thưởng thiện phạt ác cực nguy cấp 
Tuần du tứ phương ký công quá 
Chủ trì công đạo bình đẳng tế 
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Dịch 

Dạ-xoa Thiên Vương khoác da cọp 
Thưởng thiện phạt ác cứu nguy cấp 
Tuần hành bốn phương ghi công đức 
Chủ trì công đạo đều bình đẳng 


16, Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma bà Già 
Quán Âm hóa hiện Thần Vương thân 

Thiên thủ pháp bảo diệu nan cùng 

Xà Kế Hắc Diện phục yêu quái 

Chánh pháp mãi bền nguyện hoằng thâm 

Dịch 

Quán Âm hóa hiện thân Thần Vương 

Ngàn tay pháp bảo diệu không lường 

Xà Kế Hắc Diện hàng yêu quái 

Nguyện Chánh pháp mãi trường tồn 


17, Ma Phạt Đạt Đậu 

Thiện nhân hoan hi, ác nhân bố 
Ưu khổ viễn ly vạn bệnh sưu 

Phật nhãn quán sát biến pháp giới 
Kim Luân thôi diệt nhất thiết ma. 
Dịch 

Người lành vui mừng, kẻ ắc sợ 
Xa lìa ưu khô muôn bệnh lành 
Phật nhãn quán sát khắp pháp giới 
Kim Luân tiêu diệt tất cả ma 

18, Đát Điệt Tha 

Xuất quảng trường thiệt biến tam thiên 
Quán Âm thị hiện hóa nam nữ 
Ứng cúng sát tặc a-la-hán 

Tự lợi lợi tha giác hạnh viên 
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Dịch 

Tướng lưỡi rộng dài cả tam thiên 
Quán Âm thị hiện nam và nữ 

Bậc la-hán ứng cúng sát tặc 

Lợi mình, lợi người hạnh viên mãn 


19, Án A Bà Lô Hê 

Quỷ thần cung kính thính Phạm âm 
Tam mục dộng tất chúng sanh tâm 
Nhất thiết cầu nguyện giai thành tựu 
Vạn hành đồng nhập bát-nhã môn 
Dịch 

Quý thần cúng kính nghe Phạm âm 
Ba mắt nhìn thấu tâm chúng sanh 
Tất cả nguyện cầu đều thành tựu 
Muôn hạnh đều vào cửa trí tuệ 


20, Lô Ca Đề 

Đại Phạm Thiên Vương xuất thần binh 
Thập phương bỏ-tát đồng hiện thân 
Độ thoát chúng sanh xuất khô hải 

Tốc chứng bỉ ngạn tịch diệt thành 
Dịch 

Đại Phạm Vương thống lĩnh thần binh 
Mười phương bồ-tát đều hiện thân 

Độ thoát chúng sanh thoát biển khổ 
Mau chứng bồ đề cõi tịch diệt 


21, Ca Ra Đề 

Hắc Sắc Đề Thần hiển oai phong 
Đông tây nam bắc nhậm tung hoành 
Phát lủng chấn hội từ bi chủ 

Nhật dạ bất hưu cứu chúng sanh 


SÄY 


Dịch 

Hắc Sắc Đề Thần hiện oai phong 
Đông tây nam bắc mặc tung hoành 
Đắng từ bi chữa lành tai, mắt 

Cứu chúng sanh ngày đêm không nghỉ 


22, Di Hê Rị 

Tam thập tam thiên chúng thần binh 
Linh văn mật ngữ lịnh phụng hành 
Thưởng thiện phạt ác hộ chánh giáo 
Thế giới hàm an khánh thăng bình 
Dịch 

Chúng thân binh trời tam thập tam 
Chú ngữ bí mật lệnh vâng làm 
Thưởng thiện phạt ác hộ chánh pháp 
Thế giới đều vui mừng thái bình 


23, Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa 

Kiên thật chân tâm cầu giai ứng 
Quảng đại linh cảm vô bất thông 

Từ bi phố độ ba-la-mật 

Hàng phục chư ma chánh pháp hưng 
Dịch 

Thành tâm kiên trì cầu đều ứng 
Linh cảm rộng lớn đều thấu rõ 

Từ bi phố độ ba la mật 

Hàng phục chư ma chánh pháp hưng 


24, Tát Bà Tát Bà 

Hương Tích bồ-tát đại oai thần 
Thanh hoàng xích bạch hắc ma binh 
Phục lao chấp dịch thính giáo hóa 
Cảm ứng đạo giáo cứu quần sanh 


276 


Dịch 

Bồ-tát Hương Tích oai thần lớn 
Binh quỷ xanh, vàng đỏ trắng đen 
Lao nhọc, cực khổ nghe giáo hóa 
Cảm ứng đạo giao cứu quần sanh 


25, Ma Ra Ma Ra 

Hỗ tương miễn lệ hỗ tinh tắn 

Đồng tu thiện pháp tục tâm ấn 

Tha nhật thành tựu bồ đề quả 

Long hoa hội thượng khánh hân hoan 
Dịch 

Khuyến khích cùng nhau nên tỉnh tấn 
Cùng tu thiện pháp giữ tâm ấn 

Ngày sau thành tựu quả bồ đề 

Trên hội Long Hoa vui mừng thay 


26, Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 
Ứng cơ thị hiện vô lượng thân 

Đại tiểu quyền thật hiển oai thần 
Km cang bất hoại thường tự tại 
Thiên nhãn diệu quán, thiên nhĩ văn 
Dịch 

Vô lượng thân tùy duyên ứng hiện 
Quyền thật lớn nhỏ hiện oai thần 
Km cang bất hoại thường tự tại 
Thiên nhãn thiên nhĩ dùng nghe thấy 


27. Cu Lô Cu Lô Kiết Mông 

Không thân, không tâm, không thế giới 
Thiên đại tướng quân lĩnh thiên bĩnh 
Tuần du chư phương sát thiện ác 

Công thưởng quá phạt vô thác phần 


S40) 


Dịch 

Thân không, tâm không, thế giới không 
Thiên đại tướng quân lĩnh thiên bĩnh 
Tuần du mọi nơi xét thiện ác 

Công thưởng lỗi phạt không sai lầm 


28, Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đề 
Man binh dũng mãnh chiến vô địch 
Khổng tước hùng oai trấn quân si 
Bồ-tát hiệu lệnh tuần thiên hạ 

Hộ thiện trừ ác độ quần mê 

Dịch 

Man binh dũng mãnh chiến vô địch 
Khổng tước hùng oai trấn quân si 
Bồ-tát ra lệnh xem thế gian 

Giúp thiện dẹp ác cứu quần sanh 


29, Ma Ha Phạt Xà Da Đề 
Đại khổ đại lạc đại từ bi 

Tu chư thiện pháp lực vô úy 
Bảo xử hàng ma hộ hành giả 
Tam tai bát nạn nhất thời thôi 
Dịch 

Khổ lớn, vui lớn, từ bi lớn 
Tu các pháp lành lực vô úy 
Bảo xử hàng ma hộ người tu 
Tám nạn ba tai đều dứt sạch 


30, Đà Ra Đà Ra 

Hiện đại trượng phu thân kỳ đặc 
Pháp tướng trang nghiêm ly chư quá 
Dĩ đức cảm nhân tâm thành phục 
Vọng chi nghiễm nhiên tức ôn hòa 
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Dịch 

Hiện tướng trượng phu thân đặc biệt 
Pháp tướng trang nghiêm không tỳ vết, 
Dùng đức cảm người làm tâm phục, 
Ngắm tướng trang nghiêm lại nhu hòa. 


31, Địa Rị Ni 

Sư tử vương binh nghiệm tụng đọc 
Thiên biến vạn biến vô lượng số 

Đa đa ích thiện công viên mãn 
Thành tựu bồ-tát thắng quả thù 

Dịch 

Vua tôi Sư tử tụng đọc nghiệm chứng 
Ngàn lần vạn lần đến vô số 

Tích lũy điều lành công đức trọn 
Thành tựu bô-tát quả thù thắng 


32, Thất Phật Ra Da 

Giáng phục các ma chánh pháp hưng 
Tích lịch thiểm điện quý thần kinh 
Vũ trụ trừng thanh yêu phân tức 

Huệ nhật cao chiếu khánh hòa bình 
Dịch 

Hàng các ma hưng chánh pháp 

Sắm sét chớp nhoáng quý thần kinh 
Vũ trụ trong xanh yêu khí dứt 

Trí tuệ chiếu sáng đón hòa bình 


33, Dá Ra Dá Ra 

Nộ mục dương mi nhiếp tà ma 
Oai đức vô biên hộ chư Phật 
Nhất thiết chúng sanh đắc an lạc 
Bồ-tát sự tất tiếu ha ha 
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Dịch 

Trừng mắt oai hùng nhiếp tà ma 
Oai đức vô biện giúp chư Phật 
Tất cả chúng sanh đắc an lạc 
Việc xong bô-tát cười ha ha 


34, Mạ Mạ Phạt Ma Ra 

Chiết phục ma ngoại hiện thần oai 

Đại từ cứu thế pháp vương khôi 

Bình đăng phô tế ba-la-mật 

Hữu duyên chúng sanh hộ yết đế 

Dịch 

Hiện oai thần thu phục tà ma ngoại đạo 
Đắng Pháp Vương đại bi cứu thế 
Ba-la-mật Bình đăng độ khắp 

Chúng sanh hữu duyên được giải thoát 


35, Mục Đề Lệ 

Bề mục trừng tâm tụng chân ngôn 
Nhất niệm bắt sanh diệu thông huyền 
Tam muội gia trì trí quang hiện 

Chư Phật xưng tán thiện nữ nam 

Dịch 

Nhắm mắt lắng tâm tụng chân ngôn 
Một niệm không sanh hiểu nguồn chân 
Chánh định gia trì trí tuệ tỏ 

Chư Phật ngợi khen thiện nam nữ 


3ó, Y Hê Y Hê 

Ma-hê-thủ-la mãnh hựu hung 
Thưởng thiện phạt ác kiến kỳ công 
Phố độ quần mê đăng bỉ ngạn 

Hóa lợi hữu tình vô thỉ chung 
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Dịch 

Ma-hê-thủ-la mạnh lại dữ 

Thưởng thiện phạt ác lập kỳ công 
Phổ độ quần mê lên bờ giác 

Giáo hóa hữu tình không thủy chung 


37, Thất Na Thất Na 

Thị thiện thị ác nhiếp chúng sanh 

Hốt thuận hốt nghịch chiết tánh linh 
Phản bồn hoàn nguyên tu chư kỷ 
Ma-ha- bát-nhã nhật dạ minh 

Dịch 

Thị hiện thiện ác độ chúng sanh 

Bỗng : thuận bỗng nghịch phục nhân tâm 
Trở về nguồn chân sửa chính mình 

Trí tuệ bát-nhã sáng ngày đêm 


38, A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi 

Tứ thập nhị thủ diệu vô cùng 

Thông thiên triệt địa cảm mê mông 
Bài nõ cung tiễn oai thần tốc 

Cường giả điều phục nhược giả hưng 
Dịch 

Tứ thập nhị thủ diệu vô cùng 

Thấu tận trời đất cảm quần mê 

Sức mạnh thần tốc nỏ cung tiễn. 
Điều phục kẻ mạnh giúp kẻ yếu 


39, Phạt Sa Phật Sâm 

Oai mãnh từ bị đại trượng phu 
Điều phục chúng sanh xuất mê đồ 
Cải ác tùng thiện tu chư độ 

Bồi thực phước huệ ngộ chân như 
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Dịch 

Bậc trượng phu từ bị oai mãnh 
Điều phục chúng sanh thoát cõi mê 
Bỏ ác làm lành tu lục độ 

Vun trồng phước huệ ngộ chân như 


40, Phật Ra Xá Da 

Quán Âm sư chủ A-di-đà 

Tứ thập bát nguyện hóa ta bà 
Tam bối cửu phẩm sanh cực lạc 
Lưu thủy phong động diễn ma-ha 
Dịch 

Phật đi-đà là thầy Quán Âm 

Bồn tám nguyện độ cõi ta bà 
Sanh Cực Lạc ba hạng chín phẩm 
Gió lay nước chảy diễn ma ha 


41, Hô Lô Hô Lô Ma Ra 

Quán Âm thị hiện quỷ thần vương 
Giáng phục chư ma thủ quy chương 
Nhất thiết chúng sanh y giáo hối 
Cường giả điều nhu nhược giả xương 
Dịch 

Quán Âm thị hiện vua Quỷ Thần 
Hàng phục các ma giữ quy tắc 

Tất cả chúng sanh theo lời dạy 

Kẻ mạnh nhu thuận, kẻ yêu hưng 
42, Hô Lô Hô Lô Hệ Rị 

Tứ Tí Tôn Thiên hiện thần oai 

Nhất thiết tà ma vọng phong hồi 
Quy y tam bảo Quán Tự Tại 

Tích công lũy hạnh thiện đức bồi 
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Dịch 

Tứ Tí Tôn Thiên hiện oai thần 
Tất cả tà ma đều kính trông 

Quy y tam bảo Quán Tự Tại 
Tích lũy công hạnh khéo bôi đức 


43, Ta Ra Ta Ra 

Thiện sảo phương tiện độ Ta bà 
Thị hiện ngũ trược hóa quần ma 
Thường hành vô ngã ba-la-mật 
Ly chư pháp chấp diễn ma ha 
Dịch 

Phương tiện khéo léo độ Ta bà 
Thị hiện năm trược dạy chúng ma 
Thường hành vô ngã ba-la-mật 
Rời các pháp chấp diễn ma ha 


44, Tất Rị Tất Rị 

Năng quán chi trí sở quán cảnh 
Viên dung tự tại chân như tánh 

Vô biên thệ nguyện lợi chúng sanh 
Bắt khả tư nghì thường tại định 
Dịch 

Dùng trí năng và cảnh sở quán 
Tánh chân như tự tại viên dung 
Thệ nguyện vô biên lợi chúng sanh 
Trú ở định không thê nghĩ bàn 


45, Tô Rô Tô Rô 

Vạn vật thuyết pháp hữu thùy thính 
Thế giới chúng sanh vọng tưởng ngưng 
Chư Phật bổn nguyện ly văn tự 

Như thị ngã văn đại bi công 
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Dịch 

Vạn vật thuyết pháp ai lắng nghe 
Chúng sanh thế gian dừng vọng tưởng 
Bồn nguyện chư Phật rời chữ nghĩa 
Tôi nghe như vậy dụng đại bị 


46, Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ 

Từ bị hỉ xã tứ vô lượng 

Thị hiện hiện tướng hóa quần manh 
Nhiếp thọ chúng sanh đăng bỉ ngạn 
Hồi quang phản chiếu quy cô hương 
Dịch 

Tứ vô lượng tâm từ bị hi xã 

Hiện bày tướng lành hóa quần mê 
Tiếp nhận chúng sanh lên bờ giác 
Ánh sáng phản chiếu về quê cũ 


47, Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ 

Quán Âm thị hiện xú ố hình 

Chiết phục cường bạo cải tâm linh 
Đồng chứng vô sanh bát-nhã trí 
Hoàn nhập Ta-bà độ hữu tình 

Dịch 

Quán Âm thị hiện thân dơ xấu 
Chiết phục cường bạo đổi nhân tâm 
Cùng chứng trí bát-nhã vô sanh 
Trở lại Ta-bà độ hữu tình 


48, Di Đề Rị Dạ 

Từ bị thị hiện hóa ác nhân 

Đắc đại an ồn mộng thần thanh 
Cánh hoạch phước báo vô hữu tận 
Bồ-đề bát-nhã tự hành thâm 
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Dịch 

Từ bị thị hiện thân kẻ ác 

Yên ồn thanh thản mộng điềm lành 
Càng được phước báu không cùng tận 
Tự xét vững vàng bát nhã hiện 


49, Na Ra Cần Trì 

Quán Âm thị hiện Long Thọ tôn 

Phổ nhiếp quân cơ ly hỏa khanh 

Phản bôn hoàn nguyên thành chánh giác 
Vi trần phẫu xuất pháp giới kinh 

Dịch 

Quán Âm hiện tướng Ngài Long Thọ 
Nhiếp hóa quần sanh khỏi hầm lửa 
Quay về nguồn chân thành chánh giác 
Hạt bụi diễn bày kinh pháp giới 


50, Địa Rị Sắc Ni Na 

Hạng quải nhân đầu niệm linh văn 
Thủ chấp thiết mâu dạ nhật tuân 
Hoán tỉnh chúng sanh hành chư thiện 
Khổ hải vô biên mạc trầm luân 

Dịch 

Mang chuỗi sọ người niệm kinh chú 
Tay cầm thiết mâu tuần ngày đêm 
Thức tỉnh chúng sanh làm điều thiện 
Biển khổ vô bờ chớ đắm chìm 

51, Bà Dạ Ma Na 

Bạt Chiết La xử trần quần ma 

Liên hoa số châu niệm Phật đà 

Lôi thanh kinh tỉnh sĩ mê giả 

Mộng giác nguyên lai nhất tự đa 
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Dịch 

Chày kim cang chấn nhiếp quân ma 
Niệm Phật-đà bằng chuỗi liên hoa 
Sắm dội giật mình thức kẻ mê 

Một chữ đã nhiều khi tỉnh mộng 


52, Ta Bà Ha 

Tức tai tăng phước diệu cát tường 
Phật Pháp Tăng bảo phóng hào quang 
Quán hành nhất tâm vô tướng lễ 

Thị đại bồ đề hóa vạn phương 

Dịch 

Diệu kiết tường tiêu tai tăng phước 
Phật Pháp Tăng bảo phóng hào quang 
Tu hành nhất tâm lễ vô tướng 

Là đại giác ngộ cứu muôn nơi 


53, TÁt Đà Dạ 

Mỹ diệu tướng hảo trang nghiêm thân 
Thông đạt nhất thiết chư pháp môn 

Phố độ hữu duyên sinh cực lạc 

Thường tịch quang độ chân lại chân 
Dịch 

Thân trang nghiêm tướng đẹp lạ thường 
Thông đạt tất cả các pháp môn 

Độ người có duyên sanh cực lạc 

Cõi Thường Tịch Quang thật càng thật 


54, Ta Bà Ha 

Hằng-hà-sa số chưa bồ-tát 
Tủng lập ngao đầu tiếu cáp cáp 
Pháp hải uông dương vô bắt độ 
Chúng sanh dữ ngã ly tự tha 
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Dịch 

Bồ-tát nhiều như cát sông hằng 
Đứng trên đầu rùa cười ha ha 

Biển pháp mênh mông đều vượt qua 
Ta và chúng sanh không phân biệt 


55, Ma Ha Tất Đà Dạ 

Phóng đại quang minh chiếu thế gian 
Thai noãn thấp hóa ly đảo huyền 

Cửu giới chúng sanh thành chánh giác 
Thường lạc ngã tịnh phẩm tự cao 
Dịch 

Phóng ánh sáng lớn chiếu thế gian 
Thai, noãn thấp, hóa thoát đảo huyền 
Chúng sanh cửu giới thành chánh giác 
Thường lạc ngã tịnh tự thanh cao 


56, Ta Bà Ha 

Thần thông biến hóa thuộc đệ nhất 
Kim tích trượng cứu thế gian hy 

Địa ngục chúng sanh mong ân thọ 
Ly chư chướng nạn thoát bồ-đề 

Dịch 

Thần thông biến hóa thuộc hạng nhất 
Tích trượng hiếm có cứu thế gian 
Chúng sanh địa ngục được nhờ ân 
Thoát chướng nạn phát tâm bồ đề 


57, Tất Đà Du Nghệ 

Tùy loại hóa hiện độ chư thiên 

Đồng sự lợi hành tiếp hữu duyên 

Xả kỷ vị nhân chân vô ngã 

Thệ nguyện chúng sanh thành thánh hiền 
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Dịch 

Tùy loài hóa hiện độ chư thiên 

Cùng làm việc lợi gặp hữu duyên 
Quên mình vì người thật vô ngã 
Nguyện độ chúng sanh thành bậc thánh 


58, Thất Bàn Ra Dạ 

Bồ tát thị hiện thiên nữ thân 
Nhân cơ đậu giáo chỉ mê tân 
Tuần tuần thiện dụ hối bất quyện 
Từ bi bình đăng nhiếp quần sanh 
Dịch 

Bồ-tát thị hiện thân thiên nữ 
Tùy duyên giáo hóa chỉ bờ mê 
Ân cần dạy bảo không mệt mỏi 
Từ bi bình đăng nhiếp quần sanh 


59, Ta Bà Ha 

Tiêu tai miễn nạn trừ bệnh ma 

Bảo bát diệu dụng bắt khả thuyết 
Toại tâm mãn nguyện bắt khả thuyết 
Yết đé, yết đế, ta bà ha 

Dịch 

Tiêu trừ tai nạn dứt bệnh ma 

Bát báu dùng hay không thể tả 

Thí vô úy thỏa lòng mãn nguyện 
Yết đề, yết đế, ta bà ha 


60, Na Ra Cấn trì 

Vi trần tướng hải vô lượng thân 
Lục độ vạn hạnh cần canh vân 
Hồi tiêu hướng đại bồ đề quả 
Tự độ hóa tha bát-nhã tâm 
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Dịch 

Thân vô lượng như biển bụi trần 
Lục độ vạn hạnh chuyên cần tu 
Bỏ nhỏ hướng quả lớn bồ đề 

Độ mình độ người tâm bát-nhã 


61, Ta Bà Ha 

Chủng nhân kết quả thực thiên căn 
Liễu sanh thoát tử yếu tự cần 
Dũng mãnh tỉnh tân ba-la-mật 

Ma ha giác đạo diệu hành thâm 
Dịch 

Gieo nhân gặt quả trồng căn lành 
Tự siêng năng giải thoát sanh tử 
Tinh tân dũng mãnh ba-la-mật 
Biển giác lớn cần chuyên sâu 


62, Ma Ra Na Ra 

Bảo ấn thủ nhãn đại bỗ-tát 

Kim phủ phách phá vô minh gia 
Nhất thiết hữu tình phiền não đoạn 
Tùng địa dũng xuất bảo liên hoa 
Dịch 

Đại Bồ tát có bảo ấn thủ nhãn 

Rìu báu phá nát nhà vô minh 

Tất cả hữu tình đoạn phiền não 
Dưới đất mọc lên hoa sen báu 


63, Ta Bà Ha 

Du hí thần thông hóa tam thiên 
Mang hài đạp lãng pháp vô biên 
Phát hải hải triều âm kinh mê mộng 
Nọa phu lập chí tham giả liêm 
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Dịch 

Thần thông dạo chơi độ tam thiên 

Dép cỏ đạp sóng pháp vô biên 

Thốt âm Hải Triều thức mê mộng 

Kẻ hèn lập chí, kẻ tham thành thanh liêm 


64, Tất Ra Tăng A Mục Khê Da 
Hóa hiện Dược Vương đại Bồ-tát 
Trừ ôn diệt dịch cứu hằng sa 

Phổ lịnh hữu tình ly tật khổ 

Cam lỗ biến sái hàm thức nha 
Dịch 

Hiện thân đại bồ-tát Dược Vương 
Trừ bệnh ôn dịch cứu vô số 

Giúp chúng sanh khỏi khô đau 
Cam lỗ rưới mầm giác hữu tình 


65, Ta Bà Ha 

Quán hạnh khởi tu lễ pháp vương 
Phước huệ trang nghiêm diệu đạo tràng 
Nhược năng chứng đắc thâm bát-nhã 
Độ chư khổ ách ngộ chân thường 

Dịch 

Tu tập quán chiếu lễ Pháp vương 
Phước huệ trang nghiêm diệu đạo tràng 
Nếu chứng đắc bát-nhã thâm sâu 

Vượt qua nguy nan ngộ, chân thường 


66, Ta Bà Ma Ha A Tắt Đà Dạ 
Hằng thuận chúng sanh giáo Ta bà 
Ngũ trược ác thế hóa quần ma 

Sa lí đào kim cầu hiền khát 

Thủy trung lao nguyệt bất bì chuyết 


290 


Dịch 

Tùy thuận chúng sanh độ ta bà 

Ngũ trược ác thế giáo hóa chúng ma 
Đãi cát tìm vàng như kiếm Thánh 
Vớt trăng dưới nước không mệt mỏi 


67, Ta Bà Ha 

Vô tự chân kinh quái thân biên 

Trí như đại hải định chân như 

Giới đức quang minh quang biến chiếu 
Phổ nhiếp quần cơ độ hữu duyên 

Dịch 

Chân kinh không chữ để bên mình 

Trí như biên lớn định như núi 

Giới đức tròn đầy chiếu mọi nơi 

Nhiếp hóa chúng sanh nào có duyên 


68, Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ 

Sắc thân tam muội hiện tam thiên 
Kiến tướng văn danh thoát vô gián 
Liễu sanh địa pháp đăng bỉ ngạn 
Hàm mông nhiếp thọ giác vương tiền 
Dịch 

Sắc thân tam muội hiện tam thiên 
Thấy hình nghe tên thoát Vô Gián 
Pháp ngộ sanh tử lên bờ giác 

Được Như Lai đích thân nhiếp thọ 


69, Ta Bà Ha 

Tu đạo hành giả mạc tự khi 

Yếm nhĩ đạo linh thậm bắt nghi 
Hoa khai nan kết chân thật quả 
Quang âm không quá thái quả tích 
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Dịch 

Những người tu đạo chớ dối mình 
Không nên bịt tai mà trộm chuông 
Hoa nở khó có quả chân thật 

Thời gian luỗống qua thật đáng tiếc 


70, Ba Đà Ma Yết Tắt Đà Dạ 
Bồ-tát vô sự trảo công tác 

Tọa bảo liên hoa phóng quang minh 
Thọ chư chúng sanh đại giác kỷ 
Viên mãn niết bàn chứng Vô Dư 
Dịch 

Không việc làm Bồ-tát tìm việc 
Ngồi hoa sen báu phóng hòa quang 
Thọ ký thành Phật cho chúng sanh 
Niết bàn viên mãn chứng Vô Dư 


71, Ta Bà Ha 

Thiên nữ tán hoa cúng hành nhân 
Nghiêm trì giới luật diệu thông thân 
Cánh năng hồi quang quán tự tại 

Bắt cửu đương khiết đại giác tôn 
Dịch 

Thiên nữ rãi hoa cúng người tu 

Giới luật nghiêm trì ứng thần thông 
Quán xét chính mình không ngăn ngại 
Rất nhanh sẽ giỗng đắng Đại Giác 


72, Na Ra Cần Trì Bàn Đà Ra Dạ 
Tiểu trung hiện đại vô ngại thân 
Đông tây nam bắc nhậm tung hoành 
Tam thiên thế giới duy nhất niệm 
Nhĩ ngã tha tâm bắt khả phân 
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Dịch 

Trong nhỏ hiện lớn thân vô ngại 
Đông tây nam bắc mặc tung hoành 
Tam thiên giới chỉ trong một niệm 
Bạn, tôi và người không ngoài tâm 


73, Ta Bà Ha 

Lễ bái cũng dường yếu kiền thành 
Hương hoa đăng quả nhật nhật tân 
Chân tâm tu hành ly chư tướng 
Tam luân thê không xuất mê đồ 
Dịch 

LỄ bái cúng dường nên thành kính 
Hoa hương đèn trái ngày ngày mới 
Rời các tướng chân tâm tu hành 
Thoát bến mê ba nghiệp vốn không 


74, Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ 
Thiên thủ thiên nhãn đại từ bị 

Phổ hóa tam giới độ chúng hồi 
Chư thiên ma vương giai thọ thủ 
Cải ác hướng thiện tốc lai quy 
Dịch 

Đại từ bị thiên thủ thiên nhãn 
Giáo hóa tam giới về bờ giác 

Ma vương các trời đều nhận lãnh 
Bỏ ác làm lành mau trở về 


75, Ta Bà Ha 

LỄ nhi vị lễ tu vô tu 

Không dân sở không hà hữu cầu 
Khán phá phóng hạ chân tự tại 
Tiêu dao pháp giới nhậm dũ du 
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Dịch 

LỄ mà không lễ tu vô tu 

Không vốn trống rỗng cần gì tìm 
Nhìn thấu, buông xuống thực tự tại 
Tùy thích rong chơi khắp pháp giới 


76, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da 
Chân không vi thể huyễn sắc dụng 

Quán sát thế gian cứu chư bệnh 

Tùy cơ cảm ứng nan tư nghì 

Ngã đẳng mân si đương quy mạng 

Dịch 

Chân không, huyễn sắc là thể, dụng 

Quán sát thế gian cứu các bệnh 

Cảm ứng theo duyên khó nghĩ bàn 

Chúng ta mù si nên nương tựa 


77, Nam Mô A Rị Da 

Hóa thân Phố Hiền biến tam thiên 
Già phu tọa thượng pháp vô biên 
Bách bảo luân chưởng phá địa ngục 
A-di-đà-Phật trú Tây Thiên 

Dịch 

Khắp tam thiên hiện thân Phô Hiền 
Ngồi kiết già pháp mẫu vô tận 

Trăm bảo luân chưởng phá địa ngục 
Phật Di-đà ở cõi trời Tây 

78, Bà Lô Kiết Đề 

Pháp vương trưởng tử Văn Thù tôn 
Từ tâm giáo hóa Ta bà dân 

Đồng nguyện chứng đắc vô lượng trí 
Thường tịch quang độ vạn Phật thôn 
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Dịch 

Ngài Văn Thù trưởng tử của Phật 

Tâm từ giáo hóa cõi ta bà 

Cùng nguyện có được trí vô lượng 
Thôn Vạn Phật cõi Thường Tịch Quang 


79, Thước Bàn Ra Dạ 

Lão viết ngũ sắc sử mục mân 

Quán Âm giải nhãn chân thường 
Kim diệp bảo liên hòa quang chiếu 
Bồn lai diện không phi gia nương 
Dịch 

Lão Tử nói “năm sắc làm mù” 

Quán Âm chữa mắt hiểu chân thường 
Sen báu lá bằng vàng chiếu rọi 

Bản thê xưa nay không bố mẹ 


80, Ta Bà Ha 

T¡ trúc thổ cách mộc thạch kim 

Bát âm tê tấu nhật nhật tân 

Giải liễu nhĩ căn văn tự tại 

Thiên nhạc minh không bất động tâm 
Dịch 

Tơ, trúc, đất, da, gỗ, đá, vàng 

Tám âm hợp tấu ngày ngày mới 

Tai hiểu rõ pháp nghe như ý 

Nhạc trời vang vọng tâm bắt động 


81, Án Tất Điện Đô 

Thọ trì đọc tụng diệu linh văn 

Ga trì hộ niệm các hành nhân 

Tam thiên thế giới giai thị hiện 
Quán Âm tỉ căn iải VỊ trần 
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Dịch 

Thọ trì đọc tụng kinh chú diệu linh 
Che chở quan tâm người tu hành 
Hiện bày ở khắp tam thiên giới 
Mũi Quán Âm hiểu rõ vị thế gian 


82, Mạn Đa Ra 

Trì chú tụng kinh chuyên nhất tâm 
Cảm ứng đạo giao thô biến kim 
Bồ-tát từ bi thủy hiện nguyệt 
Chúng sanh giác ngộ Ìi vị căn 
Dịch 

Tụng kinh trì chú lòng chuyên nhất 
Cảm ứng với nhau đất thành vàng 
Bồ-tát từ bi nước hiện trăng 

Chúng sanh liễu ngộ rời vị giác 


83, Bạt Đà Dạ 

Pháp giới hư không thiên ngoại thiên 
Vi trần sát hải tận bao hàm 

Hữu duyên vô duyên đồng hóa độ 
Tín thọ phụng hành tức thánh hiền 
Dịch 

Pháp giới hư không trời ngoài trời 
Dung chứa cõi bụi như biển 

Hữu duyên vô duyên đều cảm hóa 
Tin nhận, vâng làm là thánh hiền 


84, Ta Bà Ha 

Danh viết Đại Bi Đà La Ni 

Tứ thập nhị thủ thế gian hi 

Thiện căn quảng tích thiên năng ngộ 
Bắt tu thủ pháp thái khả tích 
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Dịch 

Tên là Đại BI Đà La NI 

Tứ thập nhị thủ hiếm ở đời 

Tích nhiều căn lành mới được gặp 
Không tu pháp này thật đáng tiếc. 


ác, 


NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI 


1, Niệm thánh hiệu: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm 
Bồ Tát (3 /ần) 
2, Phát nguyện: Quán Âm Thập Đại Nguyện (Đối rước hình 
tượng Bồ Tút Quán Âm phát nguyện) 

1) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện chóng biết 
tất cả pháp; 

2) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm được 
Trí Huệ Nhãn; 

3) Nam mô Đại BI Quản Thế Âm, con nguyện chóng độ 
các chúng sanh; 

4) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm được 
thiện phương tiện; 

5) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện chóng lên 
thuyền Bát nhã; 

6) Nam mô Đại BI Quán Thế Âm, con nguyện sớm vượt 
qua biển khổ; 


7) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện chóng đắc 
Giới Định Đạo; 

8) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm lên 
núi Niêt-bàn; 

9) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện chóng về 
nhà Vô vĩ; 

10) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm đồng 
thân Pháp tánh. 
Nếu con hướng núi đao, núi đao tự sụp đô: 
Nếu con hướng nước sôi, nước sôi tự khô cạn; 
Nếu con hướng địa ngục, địa ngục tự tiêu diệt; 
Nếu con hướng nøạ quỷ, ngạ quỷ liền no đủ; 
Nếu con hướng Tu-la, ác tâm tự điều phục 


Nêu con hướng súc sanh, liên đắc đại Trí Huệ. 
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3, Niệm thánh hiệu: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (708 lân) 
4, Niệm thánh hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật (708 /ân) 

5, Thành tâm niệm chú Đại Bi ( 5 biến hoặc nhiễu hơn, số 
biến là số lẻ) 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô 
kiết đề, thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà 
da. Ma ha ca lô ni ca đa. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát 
tả. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đề thất 
phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cần trì. Hê rị ma ha bàn đa sa 
mẽ. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá, na ma 
bà tát đa, na ma bà già. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án, a bà 
lô hê. Lô ca đề. Ca ra đề. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà 
tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê, rị đà dựng. Cu lô cu lô yết 
mông. Độ lô độ lô, phạt già ra để. Ma ha phạt già da đề. Đà la 
đà la. Địa ly ni. Thất phật ra da. Giá ra giá ra. Ma ma phạt ma 
ra. Mục để lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sam phật ra xá 
lợi. Phạt sa phạt sam. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô 
hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất ly tất ly. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề 
dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đề rị dạ. Na ra cân trì. Địa ly sắt ni 
na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. 
Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn 
trì. Ta bả ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tắt lỗ tăng a mục khư da. 
Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả cát ra a tất đà 
dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cần trì, 
bàn giả ra da. Ta bà ha. Ma bà lợi thăng, yết ra da. Ta bà ha. 
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da. Bà lô kiết 
đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án, tất điện đô. Mạn đà ra. Bạt 
đà da. Ta bà ha. 

6, Niệm Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni /ử 3 biến hoặc nhiêu 
hơn, số biến là số lẻ) 

Nam mô bột đà cù na mê, nam mô đạt ma mạc ha đê, nam 
mô tăng già đa dạ nê, để ly bộ tất tát đốt diêm nạp ma. 
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7, Niệm Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni / 3 biến hoặc nhiều 
hơn, số biến là số lẻ) 

Thâm đê đế đồ tô tra. A nhã mật đề đồ tô tra, thâm kỳ 
tra. Ba lại đế. Gia di nhã tra ô đô tra. Câu la đế tra kỳ ma tra. 
Sa bà ha. 

8, Hồi Hướng 

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, 
trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy 
nghe, đều phát Bồ đề tâm, hết một báo thân này, sinh qua cõi 
Cực Lạc. 


XS\@WJ 
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10 CÔNG ĐỨC ÁN TÓNG KINH SÁCH 


I. Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, 
nặng thì chuyên thành nhẹ. 

2. Thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả 
tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, 
ngục tù. 

3. Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán 
cừu oan trái của đời trước cũng như đời này. 

4. Các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài 
dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa không dám hãm hại. 

5. Tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, 
đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe 
an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. 

6. Chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục 
đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. 

7. Lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng 
được mọi người kính mến ngợi khen. 

$. Ngu chuyên thành trí, có bệnh được khỏe, nghèo khốn 
chuyên thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền 
được nam thân. 

9. Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng 
mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. 

10. Hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành. Lấy tâm 
cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ 
công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra 
nơi nào cũng thường thấy Phật, nghe Pháp phước huệ rộng 
lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. 


Án Quang Tổ Sư dạy 


Ấn tống kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như 
vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, câu phước, thoát nạn, 
sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh 
tấn phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính 
mình và thân bằng quyến thuộc. 
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Hòa thượng Tuyên Hóa dạy 


Phật dạy “ Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối”, 
trong tất cả các cách cúng dường, cúng dường pháp là cao 
thượng nhất. Cúng dường pháp là tuyên dương rộng rãi Phật 
pháp cho tất cả mọi người biết; Chúng ta là người biết Phật 
pháp, nhất định phải đem Phật pháp giới thiệu cho mọi người 
nghe; tôi biết một chút, tôi sẽ giảng cho người nghe một chút; 
biết được mười phân sẽ giảng mười phân. Tôi vốn biết Phật 
pháp, sẽ đi thuyết giảng Phật pháp cho mọi người, đây gọi là 
pháp thí; mang pháp này đến bồ thí cho người. Ấn tống phố 
biến kinh sách, giảng giải kinh cũng là bố thí pháp. 


Link tải sách: https://bit.ly/44USVSA 


Mã QR link tải sách: 


là Ni : 
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%29ại 23% đại chú thông thiên địa 
2ại từ đại bí năng tứ bên: 
(Xgtuiệt fs(tft titất cftiết Điến cao uyên. 


Khi Quý vị niệm thần chú này thì trời đất đều chấn động, cả pháp giới chuyển 
rung. Trên thông cả cối trời, dưới thấu khắp cả các cõi giới địa ngục. Khắp cả mọi 
pháp giới trời người đều cảm thông và tán dương công đức. 

Chớ có coi Đại Bi Chú là tâm thường hay đơn giản. Tôi xin nói với Quý vị rằng 
nếu quả trong đời quá khứ và hiện tại Quý vị không có căn duyên tốt lành thì ngay 
đến cả cái tên của Chú Đại Bi cũng chưa được nghe, đừng nói tới việc trì tụng. 

Nay không những Quý vị được nghe biết tên của Chú lại còn được trì tụng Chú 
với một lòng chí thành như vậy, thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một 
lân, rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn, cách thức đọc tụng, thọ trì, tu trì nữa. 


